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“Sabbadanam dhammadanam JjJinati. ” 


Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 


VÒNG TỬ SINH LUÂN-HÒI 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 


—([ "== J 


Ë Thành Kính Tri Án ì 


Tắt cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phát-giáo Nguyên- 
thuỷ Theravada về truyền bá trên đất 
nước Việt-Nam thân yêu nay. 


Tắt cả chúng con đem hết lòng thành 
kính dành lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất 
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NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kính dành lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Paņāmagāthā 


Tilokekagarum Buddham, 
pãyasibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanaụ, 
gacchđmi saranan aham. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbanapariyosanam, 
gacchđmi saranarn aham. 
Tassa sãvakasarnghañca, 
pufñnakkhettam anuttaram. 
ArahafIapriyosana1m, 
gacchđmi saranam aham. 


Buddham Dhammañca Samghañca, 
abhivandiya sadaram. 
Samsaravattadipant, 

Ayam gantha maya kata. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dat dán chung-sinh thodt khoi tai hoa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phát, 
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm máu, 
Hoàn hảo ở phân đâu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khó. 
Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tủ-Phát, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phật Đức-Pháp Đưức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 
Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ. 

Giảng giải về Vòng Tử Sinh Luân-Hìi. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassd. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


TÌM HIẾU VÒNG TỬ SINH LUÂN-HÒI 
(SAMSARAVATTA) 


Soạn giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 


"Phân đông nhiều người hay thắc mắc, rồi tu 
vấn rằng: “Ta từ đâu sinh dén đây? Chết rồi sẽ 
đi về dâu?” 


Câu hỏi này liên quan đến kiếp quá-khứ và 
kiếp vị-lai của mình. Đối với hạng người phàm- 
nhân bình thường chỉ biết kiếp hiện-tại, chứ 
không sao biết được kiêp quá-khứ và kiép vị-lai. 

Thật ra, tử sinh luân-hôi dé cập đến kiếp 
hiện-tại và kiếp vị-lai tiếp điện nhau. 

* Tử là tắ-tâm đó là quả-tâm cuối cùng diệt, 
kết thúc kiếp hiện-tại của môi kiép chúng-sinh. 

* Sinh là tái-sinh-tâm đó là quả-tâm sinh, 
bat đâu kiệp vị-lai của môi kiép chúng-sinh. 
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* Cự tiếp diễn như vậy, từ kiếp này sang kiếp 
kia gọi là luân-hồi. 

Tử sinh trong ba giới bón loài đối với tất cả 
mọi chúng-sinh còn có vó-minh và tham-ái đó là 
do nghiệp và quả của nghiệp của môi chúng-sinh. 

Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kamnassako Tnhỉ kammadayado kammayoni 
kammabandhu kamnappafisarano, yam kammam 
karissami kalyanam va papakam va tassa dayado 
bhavissämi. ”” 

“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là thân quyên của ta, nghiệp là nơi 
nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào thiên- 
nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là người thừa 
hưởng quả an-lạc của thiện- nghiệp áy hoặc chịu 
quả khó của ác-nghiệp áy.’ 


Nghiệp có 2 loại: 

- Thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 21 thiện-tâm là 8 dục-giới thiện-tâm, 5 sắc- 
giới thiệntâm, 4 vô-săc-giói thiện-tâm, 4 siêu- 
tam-giới thiện-tâm gọi là 4 Thánh-đạo-tâm. 

- Ác-nghiệp dó là tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
12 bátI-thiện-tâm (ác-tâm). 


' Ang. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbatthãnasutta. 
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Thiện-nghiệp có 4 loại: 


- Dục-giới thiện-nghiệp trong 8 dục-giới thiên- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có 9 đại-qud-tâm gọi là pati- 
sandhicitta: tải-sinh-tâm làm phận sự tải-sinh 
kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới là cỗi người 
hoặc 6 cối trời dục-giới, hưởng an-lạc cho đến 
khi hết tuổi thọ tại cõi thiện-dục-giới ấy. 

- Săc-giói thiện nghiệp trong 5 sắc-giới 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có 5 sắc-giới quả-tâm gọi là 
patisandhicita: sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trên 15 tâng trời sắc-giới 
phạm-thiên (Trừ táng trời sắc-giới phạm-thiên 
Vồ-tưởng-thiên, bởi vì tải-sinh bằng nhóm sắc- 
pháp gọi là Jjyfanavakakalapa làm phận-sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên). Vi 
phạm-thiên hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ 
tại tâng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 


- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 sắc-giới 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có 4 vô-sắc-giới quả-tâm gọi là 
patisandhicita: vô-sắc-giới tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trên 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên. Vi phạm-thiên hưởng an-lạc 
cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc-giởi 
phạm-thiên ấy. 
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- Siéu-tam-giói thiện-nghiệp trong 4 siêu-fam- 
giới thiện-tâm đó là 4 Thánh-đạo-tâm liên cho 
quả là 4 Thánh-quảd-tâm không có thời gian 
khoảng cách (akalikadhamma), nghĩa là: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm liên cho quả là 
Nhập-lưu Thánh-quả-tâm trong cùng Nháp-lưu 
Thánh-đạo lộ-trình-tám. 

- Nhát-lai Thánh-đạo-tâm liên cho quả là 
Nhắtlai Thánh-quả-tâm trong cùng Nhát-lai 
Thánh-đạo lộ-trình-tám. 

- Bất-lai Thánh-đạo-tâm liên cho quả là Bát- 
lai Thánh-quả-tâm trong cùng Bấtlai Thánh- 
đạo lộ-trình-tám. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm liên cho quả là A- 
ra-hán Thánh-quả-tâm trong cùng A-ra-hản 
Thánh-đạo lộ-trình-tám. 

4 Thánh-quả-tâm không có phận sự tái-sinh 
kiếp sau, mà trái lại làm giảm kiếp tái-sinh kiếp 
sau theo năng lực của môi bậc Thánh-nhân. 

* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc 
chắn không còn tải-sinh trong cõi ác-giới, chỉ có 
đại-thiện nghiệp trong đại-thiệntâm cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới nhiều 
nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Kiếp thứ 7, bậc Thánh 
Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giqi thodt khó 
tử sinh luán-hói trong tam-giới. 
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* Sau khi bậc Thánh Nhắt-lai chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cõi thiện dục-giới 1 kiếp nữa mà thôi. 
Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhắt-lai chắc chắn sẽ 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt 
Niễt-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, chắc chắn 
không còn tải-sinh trở lại cõi thiện dục-giới, chỉ 
có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên sắc-giới 
thiệntâm nào cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tương xứng với bác thiên sắc-giới 
quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên Bát-lai chắc chắn Sẽ 
trở thành bác Thánh A-ra-hản tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, rôi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giói. 

* Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại 
đến khi hết tuổi thọ, gọi là tịch điệt Niết-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Ấc-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
11 bắt-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng-tâm) 
cho quả trong thời-kb tải-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xá là quả của ác-nghiệp thuộc về bắt-thiện-quả 
vô-nhân-tâm gọi là pafisandhicitta: ác-giới tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 


6 VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỎI 


cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc- 
sinh), chịu quả khó của ác-nghiệp ấy. 


- Nếu người nào tin nghiệp và quả của nghiệp, 
tin có tử sinh luân-hôi, thì người ấy chỉ có lợi 
trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai chứ 
không có hai chút nào cả. 

- Nếu người nào không tin nghiệp và quả của 
nghiệp, không tin có tử sinh luân-hôi, thì người 
ấy chỉ có hại trong kiếp hiện-tại và những kiếp 
vị-lai chứ không có lợi chút nào cả. 

Thật vậy, người thiện nào tin nghiệp và quả 
của nghiệp, tin có tử sinh luân-hồi, người thiện 
ấy biết hó-then lội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết 
giữ gìn các điểu-giới của mình trong sạch trọn 
vẹn, tao đại-thiện-nghiệp giữ-giới, và có găng 
tinh- tán tao moi phuóc-thién, kiép hién-tai cúa 
người ấy thường có tâm an-lạc, được bậc thiện- 
trí tán dương ca tụng. 

Sau khi người thiện ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiệntâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là pa†isandhicitta: tái-sinh-tâm làm 
phán sự tải-sinh kiếp sau trong cối thiện duc- 
giới là cõi người, hoặc cối trời dục-giới, hưởng 
an-lạc cho đến khi mãn quả cua đại-thiện- 
nghiệp ấy. 
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- Người ác nào không tin nghiệp và quả của 
nghiệp, không tin có tử sinh Iuân-hồi, người ác 
áy không biết hó-then tội-lỗi, không biết ghê-sợ 
tội-lôi, phạm các điều-giới nào của mình tạo ác- 
nghiệp điểu-giới ấy, kiếp hiện-tại của người ác 
ấy thuong có khổ tâm, bị bậc thiện-trí chê trách. 

Sau khi người ác ấy chết, ác-nghiệp trong 11 
bát-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng-tâm) có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có suy-xét-tâm đồng sinh với 
thọ xả là quả của ác-nghiệp thuộc vé bắt-thiện- 
quả vô-nhân-tâm gọi là pafisandhicitta: ác-giới 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Vòng tử sinh luân-hỗi trong ba giới gôm có 
31 cõi-giới và bón loài chúng-sinh là thai-sinh, 
noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh là sụ-thật hiển 
nhiên. Môi chúng-sinh nói chung, môi người nói 
riêng từ vô thủy đã trải qua vô số kiếp quá-khứ 
không sao biết được, môi kiếp đã tạo mọi đại- 
thiện-nghiệp và mọi dc-nghiệp dù nhẹ dù nặng 
đêu được lưu trữ ở trong tâm sinh rồi diệt liên 
tục, ttt kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân- hôi. trong ba giới bón loài, tất cả mọi 
nghiệp ấy được tích lũy đây dú trọn vẹn không 
hê mất mát một máy may nào cả. 
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Cho nên, kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nói 
chung, môi người nói riêng là quả của các nghiệp 
mà người ấy đã tạo trong vô số kiếp quá-khứ. 

Ví dụ: * Kiếp chót Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác Siddhattha sinh ra đời vào ngày rằm tháng 
tư tại khu vườn Lumbīnī, có đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc-đại-nhân” và 80 tướng tốt phụ, đó là 
quả của dại -thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật mà vô só tiên-kiép của Đức-Bồ-tát đã tạo 
trong suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đi 7 bước, 
rồi dừng lại dõng dac truyền dạy rằng: 

“Agsgo ham asmi lokassal 

Je†tho ham 'asmi lokassal 
Settho ham asmi lokassal 
Ayamantima jati, 

Natthi dãni punabbhavo. "2 

“Ta là Bậc cao cả nhất trong toàn cõi-giói 
chúng-sinh! 

Ta là Bậc vĩ đại nhất trong toàn cõi-giói 
chúng-sinh! 

Ta là Bậc tối thượng nhất trong toàn cõi-giói 
chúng-sinh! 


! Tìm hiểu trong bộ Nền-Táng-Phật-Giáo, quyền I: Tam-Bảo. 
2 Dighanikãya, Mahãvagsapäli, Mahãpadãnasutta. 
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Kiếp này là kiếp chót của ta. 
Ta không còn tái-sinh kiếp nào khác nữa. ” 

* Năm 35 tuổi, vào ngày rằm tháng tư, Dic- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha ngự di đến 
ngôi dưới cội cây Đại-Bổ-để tại khu rừng 
Uruvelä, Đức-Bồ-tát Siddhattha chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn dự 
sót, đặc biệt diệt tận được mọi tiền-khiên-tật 
(vasana), trở thành bậc Thánh A-ra-hản đâu 
tiên trên toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama, vào canh chót đêm răm tháng tu, 
tại cội Đại-Bô-đề trong khu rừng Uruvela. 

Phật-ngôn đầu tiên của Đức-Phật Gotama 

Khi ấy, Đức-Phật Gotama cảm ứng tự thuyết 
ở trong tâm bằng 2 gãthã 153, 154” răng: 

“AnekaJ/atisamsaram, sandhavissam anibbisanm. 

Gahakaram gavesanmto, dukkha jati punappunam. 

Gahakaraka! Dittho si, puna geham na kahasi. 

Sabba te phasuka bhagøa, gahakūțam visankhatam. 

Visankharagatam cittam, tanhanam khayamajjhasa. ” 

- Nay người thợ 'tham-di ` xây nha ‘thân’. 

Như-Lai có tìm ngươi mà chưa gặp. 


' Dhammapadatthakathã, Jarävagga, Udãnavatthu. 
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Nên tử sinh luân-hồi vô số kiếp. 
Tái-sinh mãi trong tam-giới là khổ. 
- Này tham-ádi! Người thợ xây nhà ‘thân’. 
Bây giò Như-Lai đã gặp ngươi rôi. 

Tất cả sườn nhà, 'phiên-não ' của ngươi. 
Như-Lai đã huy hoại sạch cả rồi. 

Đỉnh nhà vô-minh ` cũng bị tiêu diệt. 
Nay ngươi không còn xây nhà Nhưự-Lai. 
Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Niễt-bàn. 
Diệt tận được tắt cả mọi 'tham-ái `.” 
Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hản. 


Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết này ở trong tâm 
của Đức-Phát Gotama gọi là Phát ngôn đâu tiên 
của Đức-Phát Gotama (Pathamabuddhavacamd). 


Đức-Phật đã từng trải qua vô số kiếp quả-khứ 
tử sinh luân-hồi, bởi vì vó-minh và tham-ái. Kiếp 
hiện-tại Đức-Phát đã diệt tận được mọi vô-mình 
và mọi tham-ái không còn dự sót, nên Đức-Phật 
không còn tải-sinh kiếp sau nữa. 

* Trong kinh Dhammacakkappavattanasutta, 
Đức-Phật khẳng định với nhóm 5 tÈ-khưu rằng: 

“Yato ca kho me bhikkhave, imesu cafHsu 
ariyasaccesu evam tiparivaffan dvadasakaram 
yathabhutam ñanadassanam suvisuddham ahosi. 


! Phièn-não có tất cå 1.500 loại. 
2 Tham-ái gồm có 108 loại. 
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Atha ham bhikkhave, sadevake loke samarake 
sabrahmake sassamanabrahmaniya pajāya 
sadevamanussaya “anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho 1¡ paccannasim. 


Ñanañca pana me dassanam udapädi, akuppä 
me vimuii, ayamantima jati, natthi dani 
punabbavo Ti. ”” 


- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đễ theo 
tam-tuệ-luân (1rI-tuệ-học, tri-tuệ-hành, trí-tuệ- 
thành) thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-lai. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy Như-lai dõng dac 
khẳng định truyền dạy rằng: “Như-lai đã chứng 
đắc thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác vô 
thượng trong toàn cối-giới chúng-sinh, nhân- 
loại, vua chua, sa-môn, bàả-la-môn, chư-thiên, 
ma-vương, phạm-thiên cả thảy. 

Trí-tuệ quán-triệt đã phát sinh đến với Như- 
lai biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải 
thoát khó của Như-lai không bao giờ bị hư hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này chắc chắn 
không còn tải-sinh kiếp nào nữa. ” 


Như vậy, Đức-Phật Gotama khẳng định kiếp 
này là kiếp chót. Theo lịch sử của Đúức-Phật 


' Sam, Mahãvaggasamyutta, Dhammacakkappavattanasutta. 
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Gotama, Đức-Bồ-tái, tién-kiép cua Đức-Phật trải 
qua 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn đâu: Đức-Bô-tát, tiển-kiếp của Đức- 
Phật Gotama đã phát nguyện ở trong tâm có y 
nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác dé tế độ cứu vớt chúng-sinh giải thoát khỏi 
biển khổ luân-hồi, rôi thực-hành các pháp-hạnh 
ba-la-mật suốt khoảng thời gian 7 a-tăng-kỳ, trải 
qua vô số kiếp cho đến khi có nhiều năng lực. 

- Giai đoạn giữa: Đức-Bồ-tát, tiển-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã phát nguyện ra bằng lời 
nói dé cho mọi chúng-sinh biết Đức-Bồ-tát có y 
nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, rồi tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật suốt khoảng thời gian 9 a-tăng-kỳ, trải 
qua vô số kiếp cho đến khi có nhiều năng lực. 

Như vậy, dù Đức-Bồ-tát, tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama đã thực-hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật suốt 16 a-tăng-kỳ vẫn còn là Đức-Bồ-tát 
bắt-định (aniyatabodhisatta), bởi vì Đức-Bồ-tát 
có thể thoái chí, chỉ muốn trở thành Đức-Phật 
Độc-Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác. 

Trường-hợp Đúc-Bồ-tát, tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama vẫn kiên trì không hé nao núng 
quyết tâm tiếp tục thực-hành cho đây đủ trọn 
vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mát để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác. 
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- Giai đoạn chót: Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha, 
tién-kiép cua Đức-Phát Gotama được Đưức-Phát 
Dipankara đầu tiên thọ ký xác định thời gian 
còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, Đúc-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. 

Kể từ kiếp đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha đã 
mở thành Đức-Bồdát cố-định (niyala- 
bodhisatta), các kiếp Đức-Bồ-tát tiếp theo, tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, đã tinh-tấn không 
ngừng thực-hành cho đây dú trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Trong khoảng thời gian suốt 4 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất, có 24 Đúc-Phật 
Chánh Đăng-Giác theo tuần tự xuất hiện trên 
thé gian, môi khi có Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác nào xuất hiện trên thé gian, thì Duc-Bó-tát, 
tién-kiép của Đức-Phật Gotama, đều đến háu 
đảnh lễ Đức-Phật ấy và được Đức-Phật thọ kỷ 
xác định thời gian còn lại. Đứúc-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha được Đức-Phát Dipankara đâu tiên thọ 
ký, và Đức-Bằ-tát t)-khwu Jotipala được Drc- 
Phật Kassapa cuối cùng thọ ký xác định thời gian 
còn lại trong cùng kiếp trải đất gọi là Bhadda- 
kappa này, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. 
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Đức-Bồ-tát t-khưu Jotipäla tinh-tấn bôi bó 
cho đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
cho đến kiếp chót là Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Siddhattha là con cua Bà Mahamayadevi Chánh- 
cung Hoàng-hậu cua Đức-vua Suddhodana tại 
kinh-thành Kapilavatthu. 


* Đúc-Bô-tát Thái-tử Siddhattha đản sinh ra 
đời tại khu vườn Lumbint vào ngày rằm tháng tư 
(âm lịch), có 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 
80 tướng tốt phụ, đó là quả-bảu của 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

* Đức-Bồ-tát Siddhatha trở thành Đức-Phật 
Gotama tại cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvela 
vào ngày rằm tháng tu (âm lịch) lúc tròn 35 tuổi. 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng- 
sinh suốt 45 năm, Đức-Phật Gotama tịch diệt 
Niết-bàn tại khu rừng sala xứ Kusinārā vào 
ngày rằm tháng tw (âm lịch) lúc tròn 80 tuổi. 

* Trong bộ Theräpadäna, phán đâu chư bậc 
Thánh A-ra-hán thuật lại những tiên-kiếp quá- 
khứ của quý Ngài. 

Phân cuối, kiếp hiện-tại mỗi bậc Thánh A-ra- 
hán cho biết ân-đức đặc biệt mà Ngài đã chứng 
đặc đó là 4 tuệ-phân-tích (patisambhidä), 8 pháp- 
giải-thoát (vimokkha), lục-thông (chalabhinna), 
đã hoàn thành xong lời giáo huấn của Đức-Phậi. 
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Mỗi bậc Thánh A-ra-hán đêu khẳng định 
rằng: Kiếp hiện-tại này là kiếp chót sẽ tịch diệt 
Niễt-bàn giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

Như vậy, tử sinh luân-hồi từ vô thủy trải qua 
vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại của 
môi chủng-sinh trong ba giới gồm có 31 cõi- 
giới, bón loài chúng-sinh là thai-sinh, noãn-sinh, 
thấp-sinh, hóa-sinh đó là sự-thật hiển nhiên. 

- Tử (cuti) đó là cuticitta: tỉ-tâm là quá- 
tâm cuối cùng của môi kiếp, làm phận sự 
chuyển kiếp tử (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của 
mỗi kiếp chúng-sinh. 


- Sinh (pafisandhi) đó là pafisandhicifa: tái- 
sinh-tâm là quả-tâm bắt đầu mỗi kiếp làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau sinh bắt đầu mỗi kiếp 
chúng-sinh. 

- Luân-hỗi: tử rôi lại tái-sinh cứ tiếp diễn 
như vậy đối với mỗi chúng-sinh còn có vó-minh 
và tham-ái dắt dán nghiệp cho quả tải-sinh kiếp 
sau trong ba giới, bón loài. 

Ngoài nghiệp và quả của nghiệp của mỗi 
chúng-sinh ra, không có môt ai có khả năng an 
bài sô mạng của môi kiếp chúng-sinh dù lớn dù 
nhỏ trong ba giới góm có 31 cõi-giói, trong bốn 
loài chúng-sinh là thai-sinh, noãn-sinh, tháp- 
sinh, hóa-sinh. 
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Thật ra, môi chúng-sinh sinh ra rôi, dù lón 
nhw chư phạm-thiên trên tầng trời sắc-giởi 
phạm-thiên, vô-sắc-giới phạm-thiên, dù nhỏ như 
con kiến, ... đến khi hết tuổi thọ hoặc hết nghiệp 
hỗ trợ đêu phải tử (chết) cả thảy không ngoại 
trừ môt ai cả. 

Vì vậy, mỗi chúng-sinh nào đã có sinh thì dt 
có tử trong cùng một kiếp chúng-sinh ấy. 

Sau khi số chúng-sinh nào tử (chết) rồi, nếu 
số ) Chúng-sinh ấy còn có vó-minh và tham-ái dắt 
dân nghiệp lại cho quả tái-sinh kiếp sau, thì tử 
rồi lại sinh cứ tiếp diễn như vậy luẩn quần trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, 
không giải thoát khổ được. 


Bậc Thánh A-ra-hản đã diệt tận được vô- 
mình và tham-ái không còn dw sói, trong kiếp 
hiện-tại hoàn toàn không còn tạo thiện-nghiệp 
mới và ác-nghiệp mới nữa, nhưng mà mọi đại- 
thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp đã tạo và được 
luu trữ ở trong tâm từ vô thủy trải qua vô só 
kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, mọi đại-thiện-nghiệp 
và mọi ác-nghiệp ấy vẫn có cơ hội cho quả của 
nghiệp ấy. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho 
quả thì cho quả trước khi bậc Thánh A-ra-hản 
tịch diệt Niễt-bàn. 
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- Néu ác-nghiép nào có co' hói cho quá thi 
cho quả trước khi bậc Thánh A-ra-hán tịch 
diệt Niét-bàn. 

Sau khi Bác Thánh A-ra-hán tịch diệt Niét- 
bàn rồi thì tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi 
ác-nghiệp déu trở thành vồ-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không có cơ hội cho quả được 
nữa, bởi vì đã giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Người thiện nào tin có tử sinh luân-hồi, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, người thiện ấy có 
kammassakhatä sammaditthi: chánh-khiến só- 
nghiệp của mình, người thiện ấy không còn tin 
số-mệnh hoặc định-mệnh do một ai an bài cả, 
cho nên, chỉnh người thiện ấy có khả năng tự 
định đoạt kiếp vị-lai của mình, ngay trong kiếp 
hiện-tại này. 

- Nếu muốn kiếp vị-lai sẽ không sinh trong 4 
cối ác-giới, thì ngay kiếp hiện-tại người thiện ấy 
phải biết hồ-then tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết 
giữ gìn các điểu-giới của mình được trong sạch 
trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp gi1-giới. 

- Nếu muốn kiếp vị-lai sẽ trở lại sinh làm 
người, thì ngay kiếp hiện-tại người thiện ấy phải 
biết hó-then tội-lôi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết giữ 
gìn các điểu-giới của mình được trong sạch trọn 
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vẹn, tránh xa 10 ác-nghiệp, hành 10 đại-thiện- 
nghiệp, tạo 10 phước-thiện như bó-thí, giữ-giới, 
.. trong sạch frỌn ven. 

- Nếu muốn kiếp vị-lai sẽ hóa-sinh làm vị 
thiên nam hoặc vị thiên-Hữ trên cối trời nao 
trong 6 cõi trời dục-giới, thì ngay kiếp hiện-tại 
người thiện ấy phải biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ lội-lỗi, biết giữ gìn các điều-giới của mình 
được trong sạch trọn vẹn, có dây đủ 5 pháp của 
chư-thiên đó là đức-tin, giới trong sạch, hiểu 
biết về Phát-giáo, bố-thí, trí-tuệ. 

- Nếu muốn kiếp vị-lai sẽ hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời nào trong 16 tầng trời 
trời sắc-giới phạm-thiên, thì ngay kiếp hiện-tại 
người ấy phải là hạng người tam-nhân 
(tthetukapuggala) có giới-hạnh trong sạch làm 
nơi nương nho, rồi thực-hành pháp-hành thiển- 
định dẫn đến chứng đắc bậc thiên sắc-giởi 
thiện-tâm nào tương xứng với tâng trời sắc-giới 
quả-tâm ấy, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, thiện- nghiệp ấy 
trong thiện- tâm ấy Sẽ cho qua tái-sinh kiếp sau 
đúng như tiên-kiếp của người ấy đã lựa chọn. 


Quyển sách nhỏ tìm hiểu về Vòng Tử Sinh 
Luân-Hồi này, bán sư đã dày công sưu tám, 
gom nhặt các nguôn tài liệu từ trong Tam-tạng 
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Pali, Chú-giải Pali và các bộ sách khác, để giúp 
cho độc giả hiểu biết về tử sinh luân-hồi của 
chúng-sinh trong ba giới gồm có 31 càói-giói và 
4 loài chúng-sinh là thai-sinh, noãn-sinh, thấp- 
sinh, hóa-sinh chỉ được bấy nhiều thôi! 

Tuy bán sư cố găng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về tử sinh luân-hồi 
của tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới, song 
vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không tránh 
khỏi những diéu sơ suất, thậm chí còn có chỗ sai 
ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. 


Để lân sau tái-bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp y 
chân tình. 

Kính xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung, mà môi người trong chúng ta, ai 
cũng có bổn phận đóng góp xây dựng, để cho 
soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem 
lại sự lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an- -lạc cho 
phân đông chúng ta. 

Bán sư kính cán đón nhận những lời đóng 
góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, 
và kính xin quỷ Ngài ghi nhận nơi đáy lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bán sư. 


Quyên sách nhỏ “Vòng Tử Sinh Luân-Hồi” 
được hoàn thành do nhờ có nhiễu người giúp dó 
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như là Dhammavara Samanera xem bản thảo, 
Dhammananda upasika đã tận tâm xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách và 
đã được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn 
hành. 


Bán sư vô cùng hoan hy, biết ơn tất cả quy VỊ. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu ()-khưu Hộ-Pháp) thành kính dáng 
phán pháp thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhitamahathera 
là sw phụ của con, đồng thời đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bứưu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang) 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhân (chùa Thiên-Lâm, 
Hué) cùng chư Đại-Trưởng-Lão khác đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
về truyện bá trên quê hương Việt Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phán phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước Thải-Lan, 
nước Myanmar đã có công dạy đỗ con về pháp- 
học và pháp-hành. 


Con kính mong quỷ Ngài hoan hy. 


Idam no ñãHnam hotu, sukhitä hontu ñatayo. 
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Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng, chia phân phước-thiện đến tất cả bà con 
thân quyền của chung con, từ kiếp hiện-tại cho 
đến vô lượng kiếp trong quá khứ, Cầu mong quý 
vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này 
để thoát khỏi cảnh khó, được an-lạc lâu dài. 


Imam puñnabhagam mātāpitu-ācariya-ñāti- 
mittānañ ceva sesasabbasattānañca dema, 
sabbepi te puññapattim laddhana sukhitā hontu, 
dukkha muccantu sabbattha. 


Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phán 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cõi địa-Hgục, a-su-ra, ngẠ-quỷ, 
súc-sinh, nhán-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trong các tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, ... 

Xin tất cả quý vị hoan hý nhận phán phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, câu mong quý vị 
thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 


lam me dhammadanam ñsavakkhayavaham 
hotu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dán dat môi 
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người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận 
mọi phiên-não trâm-luân không còn dw sót, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bón loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiên- não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giới và cũng do năng lực 
phước-thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh trong cối thiện-giới: cõi 
người, 6 cối trời dục-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con déu là người có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gân gũi thân cận với 
bậc thiện-frí, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trí, có găng tỉnh-tấn thực-hành theo lời 
giảo-huấn của bậc thiện-trí, không ngừng tạo 
mọi pháp-hạnh ba-la-mật cho sớm được đây du 
trọn vẹn, để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh- đề, mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, mong diệt tận được mọi 
phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán trong giáo-pháp của Đức-Phậit. 


Trong kiếp tử sinh luân-hôi, mỗi khi chúng con 
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được nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- 
Tăng ngự nơi nào, dù gân dù xa, chúng con cũng 
liên phát sinh đại-thiệntâm hý lạc, có đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phát, Đức-Pháp, Đức- Tăng, 
quyết tâm tim đến nơi ấy, dé hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-h của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, có găng tinh- 
tấn thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, để 
mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diét tán 
được moi tham-di không còn dự sót, trở thanh 
bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-bdo: Quy-y nơi Đức-Phát-bảo, quy- 
y nơi Đức-Pháp-bảo, quy-y nơi Đức- Tăng-bảo, 
và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho đến trọn đời, 
trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho môi người 
chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả báu ở cối người (manussasampatti) hưởng 
được mọi sự an-lạc đây đủ trong cối người nhu 
thé nào, cũng không đắm say trong cối người; 
hoặc dù có được thành tựu quả báu ở cõi trời 
(devasampafi) hưởng được mọi an-lạc đây đủ 
trong cõi trời như thé nào, cũng không đắm say 
trong cối trời. 
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Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
chúng con chỉ có cầu mong sớm được thành tựu 
quả báu chứng ngộ Niét-bàn (Nibbanasampatti) 
mà thói, dé mong giải thoát khó tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bốn loài. 


Tcchitam patthitam amham, 

khippameva samijjhatu. 

Diêu mong ước, y nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như y. 


PL. 2562/ DL. 2019 

Rừng Nui Viên-Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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ĐOẠN KÉT 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-T hế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Vòng Tử Sinh Luân-Hồi 
(SAMSARAVATTA) 


Tử Sinh Luân-Hồi 


- Tử (cuti) đó là tứ-tâm (cuticitta) là quả-tâm 
cuối cùng làm phận sự chuyền kiếp tí (chết) kết 
thúc kiếp hiện-tại của mỗi kiếp chúng-sinh. 

- Sinh (pafisandhi) đó là ftái-sinh-tâm (pati- 
sandhicitta) là quả-tâm đầu tiên làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau sinh bắt đầu mỗi kiếp chúng-sinh. 

- Luân-hồi là vòng luân-hồi, bởi vì tử rồi lại tái- 
sinh cứ tiếp diễn như vậy do năng lực của vô-minh 
và fham-ái là nhân sinh khó-dé đôi với chúng- 
sinh còn £ham-ái, bởi vì tham-ái đắt dẫn nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong ba giới, bốn loài. 

Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới dù lớn 
như chư phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên, dù nhỏ nhất như kiến, con thiêu thân; sau 
khi đã sinh ra ròi, sống theo tuôi thọ thời gian 
lâu hoặc mau, cuối cùng cũng đều phải chuyển 
kiếp tí (chết) cả thảy. Tất cả mọi chúng-sinh đã 
sinh ra rôi, ăt có tử, không ngoại trừ một ai cả. 
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Nguyên-nhân của sự tử (marana) 


Trong bộ Abhidhammatthasangaha: Vi-Diéu- 
Pháp Yêu-Lược, chương V, phần MaranuppattI- 
catuka trình bày sự chêt (marana) của tât cả 
chúng-sinh do 4 nguyên-nhân: 

l- Ayukkhayamarana: Tuổi-thọ-tận-tử là sự 
chết do hết tuổi thọ, nhưng còn sinh-quả-nghiệp. 

2- Kammakkhayamarana: Nghiện-tận-tử là sự 
chết do hết sinh-quả-nghiệp, nhưng còn tuôi thọ. 

3- Ubhayakkhayamarana: Tuổi-thọ và nghiệp 
đồng-tận-tử là sự chết do hệt tuổi thọ và hết 
sinh-quả-nghiệp. 

4- Upacchedakamarana: Nghiệp-đoạn-tứ là 
sự chết do bị nghiệp khác cat đứt sinh-mạng, dù 
cho tuổi thọ và sinh-qud-nghiệp vân còn. 

Giảng giải 4 sự chết (marana) của chúng-sinh 

l- Ayukkhayamarana: T uổi-thọ-tận-tử là sự 
chết do hết tuôi thọ, nhưng con sinh-quả-nghiệp 
nhu thê nào? 

Ayu: Tuổi thọ đó là sắc-mạng-chủ (jTvitaripa) 
có tính chất duy trì sinh-mạng chúng-sinh. 

- Tuổi thọ của chư vị thiên-nam, thiên-nữ trên 6 
cõi trời dục-giới, môi cõi trời có tuôi thọ nhât định. 

-T uôi thọ của chw vị phạm-thiên trên 16 táng 
trời sắc-giới phạm-thiên, trên 4 tầng trời vó-sdc- 
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giới pham- thiên, mỗi tàng trời sắc-giới phạm- 
thiên, môi tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên có 
tuôi thọ lâu dài nhất định. 

- Tuổi thọ của con người trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu (cõi người của chúng ta đang sinh 
sông) có tuôi thọ không nhat định, trong thời-kỳ 
tuổi thọ tăng đến tôt đỉnh là a-/ăng-kỳ ” năm, và 
trong thời-kỳ tuôi thọ giảm đên tột cùng chỉ còn 
10 năm, ... 

- Tuổi thọ của chúng-sinh trong 4 cõi ác-giới 
là địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh không có 
tuôi thọ nhât định, . 

Như vậy, mỗi chúng: sinh sinh ra trong mỗi 
cõi-giới nào đều có tuổi thọ theo cõi-giói ây, só 
chúng-sinh có tuổi thọ nhất định, số chúng-sinh 
có tuôi thọ không nhât định. 

Vi dụ chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi 
trời dục-giới, đên khi sắp hêt tuôi thọ, thường có 
hiện tượng báo trước (pubbanimifia). 

Pubbanimitta: Hiện tượng báo trước (2) có 5 là: 

- Mala milayanti: Những vòng hoa héo. 

- Vatthani kilissanti: Những y phục phai màu. 

- Kacchehi seda muccanfi: Mó hôi chảy ra từ 
2 bên nách. 


' A-tăng-kỳ tính theo số lượng thì số 1 đứng đầu, có 140 số 0 sau. 
2 Khu. Itivuttaka, Pañcapubbanimittasutta. 
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- Kaye dubbanmiyamn okkamaH: Sắc thân 
không còn xinh đẹp. 

- Devo devasane nãbhiramai: Chư-thiên 
không còn hài lòng cõi trời dục-giới đang sống. 

Nếu vị fhiên-nam, vị thiên-nữ nào có 5 hiện 
tượng báo trước, thì vị thién-nam, vị thiên-nữ ấy 
biết mình sắp hết tuổi thọ tại cõi trời dục- -giới ây, 
phải cuti: chuyển kiếp (chết), nghiệp của vị ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của mỗi vj.” 

Đối với loài người có tuôi thọ không nhất định, 
nên khó biết trước được sẽ chết lúc nào. 

Nếu chúng-sinh chết do hết tuổi thọ thì gọi là 
chết do hết tuổi thọ, nhưng còn năng lực của sinh- 
quả-nghiệp. 


+ Kamưnakkhayamarana: Nghiệp-tận-từứ là sự 
chết do hét sinh-quả-nghiệp, nhưng con tuổi thọ. 

Kamma: Nghiệp trong trường-hợp này chỉ có 
2 loại nghiệp là: 

- Janakakamma: Sinh-qud-nghiệp là nghiệp 
có phận sự cho quả trong thời-kỳ tai-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) và cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tải-sinh (pavattikala) kiép hiện-tại. 


! Thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại cõi-giới cũ, 
hoặc cõi-giới cao hơn, hoặc cõi-giới thấp hơn cõi-giới cũ, hoặc 
ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau xuống cõi ác-giới. 
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- Upathambhakakamma: Hó- tro-nghiép là 
nghiệp có phận sự hỗ trợ ngü-uán, sắc-pháp, 
danh-pháp sinh từ sinh-quả-nghiệp được phái 
triển và bảo tôn kiếp chúng-sinh ấy. 


Nếu chúng-sinh nào chết do hết 2 loại nghiệp 
này, thì gọi là chết do hết sinh-guả-nghiệp, 
nhưng còn tuổi thọ. 

Đối với số chúng-sinh nào sinh do quá của 
ác-nghiệp hoặc do quả của đại-thiện-nghiệp, 
trong số chúng-sinh ấy, có chúng-sinh chết trong 
bụng mẹ, có chúng-sinh chết khi sinh ra khỏi 
bụng mẹ, có chúng-sinh chết khi sinh ra được 1- 
2 tháng, 1- 2 năm, v.v... các chúng-sinh ấy chét 
đêu do hết sinh-quả-nghiệp, nhưng còn tuổi thọ. 

Nếu chúng-sinh nào chết do hết sinh-quả- 
nghiệp, thì gọi là chết do hết sinh-quả-nghiệp, 
nhưng còn tuổi thọ. 


3- Ubhayakkhayamarana: Tỉ uối thọ và nghiệp 
đông-tận-tử là sự chết do hết tuổi thọ và hết 
sinh-quả-nghiệp cùng một lúc. 


Chúng-sinh nào chết do hết tuổi thọ và hết 
sinh-quả-nghiệp nghĩa là chúng-sinh áy chết do 
hết tuôi thọ và đồng thời hết năng lực quả của 
bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) hoặc hết năng lực 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV: Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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quả của thiện-nghiệp cùng một lúc không trước 
không sau, như chư phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên hoặc vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Ví dụ: Ông A chết do hết tuổi thọ đúng 75 tuôi 
và đồng thời hết năng lực quả của đại-thiện- 
nghiệp, gọi là sinh-quả-nghiệp, cùng một lúc 
không trước không sau. 

Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác và Đức-Phật 
Đóộc-Giác tịch điệt Niễt-bàn đều thuộc về ubha- 
yakkhayamarana: tuổi thọ và nghiệp đông-tận- tử 
là tịch điệt Niễt-bàn do hết tuổi thọ và hết sinh- 
quả-nghiệp cùng một lúc không trước không sau. 


4- Upacchedakamarana: Nghiệp-đoạn-tứ là 
sự chết do bị nghiệp khác căt đứt sinh-mạng, dù 
cho tuổi thọ và sinh-qud-nghiệp vẫn còn. 

Chúng-sinh nào bị chết do nghiệp khác cắt 
đứt sinh-mạng, dù cho tuổi thọ và sinh-quả- 
nghiệp vẫn chưa hết, sự chết của chúng-sinh ấy 
gọi là upacchedakamarana. 

Như trường-hợp chúng-sinh ấy bị chết do tai 
nạn, bị chết do lửa thiêu, bị chết do nước cuốn 
trôi, bị chết do bị bom đạn, v.v... đều gọi là 
upacchedakamarana: nghiệp-đoạn-tử là sự chết 
do bị nghiệp khác cắt đứt sinh-mạng, dù cho tuổi 
thọ và sinh-quả-nghiệp vẫn còn có năng lực. 


Chúng-sinh chết do 1 trong 4 nguyên-nhân, 
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cũng ví như ngọn đèn dầu tắt do 1 trong 4 nguyên 
nhân như sau: 

- Ngon đèn dâu tắt do hết tim, nhưng mà dẫu 
vån còn. 

- Ngọn đèn dâu tắt do hết dâu, nhưng mà tim 
vån còn. 

- Ngon đèn dâu tắt do hét tim và hết dẫu. 

- Ngon đèn dâu bị tắt do gió thối. 

Ngọn đèn dầu ví như sin-mạng của chúng- 
sinh, ngọn đèn dầu tắt do 1 trong 4 nguyên- 
nhân, ví như mỗi chúng-sinh chết do 1 trong 4 
nguyên-nhân như sau: 

- Chúng-sinh chết do hết tuổi thọ, nhưng mà 
năng lực cua sinh-quả-nghiệp vån còn, ví nhw 
ngọn đèn tắt do hết tim, nhưng mà dầu vẫn còn. 


- Chúng-sinh chết do hết năng lực của sinh- 
quả-nghiệp, nhưng mà tuổi thọ vẫn còn, ví nhu 
ngọn đèn tắt do hết dầu, nhưng mà tim vẫn còn. 


- Chúng-sinh chết do hết tuổi thọ và đồng thời 
hết năng lực của sinh-quả-nghiệp cùng một lúc 
không trước không sau, cũng ví nhw ngọn đèn 
tắt do hết tìm và đồng thời hết dẫu cùng một lúc 
không trước không sau. 

- Chủng-sinh chết do bị nghiệp khác cắt đứt 
sinh-mạng, dù cho tuổi thọ và sinh-quả-nghiệp 
vẫn còn năng lực, cũng ví như ngọn đèn bị tắt 
do gió thổi, hoặc đo bị vỡ. 
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Tất cả chúng-sinh chết do 4 nguyên nhân, 
trong 4 nguyên nhân ấy, nêu chúng-sinh nào 
chết do hết tuổi thọ (äyukkhayamarana), chết do 
hết sinh- -gquả-nghiệp (kammakkhayamarana), chết 
do hết tuổi thọ và hết sinh-quả- nghiệp (ubhayak- 
khayamarana), thì gọi là chủng-sinh áy chết hợp 
thời (kalamarata). 

Nếu chúng-sinh nào chết do bị nghiệp khác 
cắt đứt sinh- -mang (upecchedakamarana), dù 
cho tuổi thọ và sinh-quả-nghiệp vấn con, thì gọi 
là chúng-sinh ấy chết phi thời (akãlamaraua). 

Thật ra, chúng-sinh nào bị chết do tai nạn, 
v.v... thuộc về pecchedakamarana cũng đều 
do nghiệp của chúng-sinh ấy. 

Như vậy cho nên, tất cả mọi chúng-sinh dù 
nhỏ dù lớn gồm có tất cả mọi chúng-sinh trong 4 
CÕI ác-giới, mọi người trong cõi người, chư vi 
thiên-nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dyc-giói, 
chư phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới pham- 
thiên, trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên và 
kế cả 3 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, 
bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bắt-lai cũng dèu 
chét giả, bởi vì kiếp này chết tại cõi-giói này, rồi 
liền tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới kia, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy, 
nhưng mà duy nhất chỉ có bậc Thánh A-ra-hán 
đến khi hết tuổi thọ là chét thật mà thôi gọi là 
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tịch diệt Niết-bàn, không còn tái-sinh kiếp sau nữa, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Maranäsannavrthicitta: Cận-tử lộ-trình-tâm 

Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới gồm có 
31 cõi-giới, trong bốn loài là thai-sinh, noãn- 
sinh, thấp-sinh, hóa-sinh dù nhỏ bé như con kiến, 
con thiêu thân, dù to lớn nhw chw phạm-thiên 
trên các tâng trời sắc-giới phạm-thiên, vô-săc- 
giới phạm-thiên, đến phút giây lâm chung cuối 
cùng đều có cận-#ử lộ-trình- tâm (maranasanna 
vīthicitta), là lộ-trình-tâm cuối cùng gần chết, 
đối với mỗi kiếp chúng-sinh còn có vô-minh và 
tham-ái. 

Cận-tử lộ-frình-tâm cuôi cùng này tất yếu, 
nên /ác-hành-tâm (javanacitta) chỉ có 5 sát-na- 
tâm đặc biệt có 2 sát-na-tâm là: 

- Cuti đó là tửứ-tâm (cuticiffa), là quả-tâm cuỗi 
cùng của kiếp hiện-tại làm phận sự chuyên kiếp 
tử (chết) 1 sát-na-tâm kết thúc kiếp hiện-tại cũ, 
liền tiếp theo sau sát-na-tâm: 

- Pafisandhi đó là tái-sinh-tâm (patisandhi- 
citta) là quả-tâm nào bắt đầu kiếp sau (kiếp 
hiện-tại mới bắt đầu) sinh chỉ có 1 sát-na-tâm 
mà thôi, liền tiếp theo sau cũng chính guả-tâm 
ấy chuyên biến trở thành hồ-kiếp-tâm (bhayaiga- 
citta) làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ giữ gìn kiếp 
chúng-sinh ấy cho đến lúc lâm chung sắp chết. 
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Đôï-tượng của maranäsannavrthicitta 


Đối-trượng của cận-tửứ lộ-trình-tâm (marana- 
sannavithicifia) có 1 trong 3 loại đỗi-tượng: 

- Kamma: Đối-tượng nghiệp đô là thiên- 
nghiệp hoặc bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

- Kammanimitta: Đối-tượng hiện-Iượng tạo 
thiện-nghiệp hoặc bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

- Gatinimitta: Đối-tượng hiện-tượng sẽ dắt 
dán tải-sinh kiếp sau trong cối thiện-giới hoặc 
coi ác-giói. 


Giảng giải kamma, kammanimitta, gatinimitta 


* Đối-tượng kamma đó là đối-tượng thiên- 
nghiệp hoặc đối-tượng ác-nghiệp có cơ hội hiện 
rõ trong cận-tử lộ-trình-tâm (maranasannavihi- 
citta) như thé nào? 

Kamma đó là tác-ÿý tâm-sở (cetanacetasika). 

- Nếu tác-ý fâm-sở đồng sinh với thiện-tâm 
gọi là /uện-nghiệp. 

- Nếu fác-ÿ tâm-sở đồng sinh với bắt-thiện- 
tâm (ác-tâm) gọi là bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

Thiện-nghiệp và bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
thuộc về đồi-tượng pháp (dhammarammana) chỉ 
hiện rõ trong ÿ-thức-tám mà thôi. 

Nếu người nào phát sinh đại-thiện-tâm nghĩ 
muốn tạo phước-thiện bồ-thí, phước-thiện giữ- 
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giới, phước-thiện hành-thién nào,... trong thời- 
kỳ pubbacetana: tác-ÿ tâm-sở ch sinh với đại- 
thiện-tâm trước khi tạo phước- thiện ấy, người åy 
nghĩ trong tâm với thời gian lâu, nhưng mà chưa 
có cơ hội tạo phước-thiện ấy, cho đến khi lâm 
chung gần chết, nên dói-tuong đại-thiện-nghiệp 
ấy có cơ hội hiện rõ trong cận-ứ lộ-trình-tâm 
(narannasannavithicitIa). 

Nếu người nào phát sinh ác-tâm nghĩ muốn 
tạo ác-nghiệp nhw sái-sinh, trộm-căp, tà-dâm, 
nói-dối, uống rượu, bia và các chất say nào, ... 
trong /hời-k} pubbacefand: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với bắI-thiện- tâm trước khi tạo ác-nghiệp 
ấy, người ấy nghĩ trong tâm với thời gian lâu, 
nhưng mà chưa có cơ hội tạo ác-nghiệp ây, cho 
đến khi lâm chung gần chết, nên đổi-rượng ác- 
nghiệp ấy có cơ hội hiện rõ trong cận-ứứ lô- 
trình-tâm (maranasannavithicita). 


* Đối-tượng kammanimitta: Dói-tuong hiện 
tượng tạo thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp có cơ hội 
hiện rõ trong cán-tử lộ-trình-tâm (1marana- 
sannavithicita) như thế nào? 


Kammanimitta đó là 6 đồi-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp), là nhân có liên quan tạo 
thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp băng thân, khẩu, y; 
nên đồi-tượng kammanimitta: hiện tượng tạo 
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thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp này hiện rõ trong 6 
môn: nhãn-môn, nhĩ-môn, ty-món, thiệt-môn, 
thân-môn, ÿ-môn tùy theo mỗi đôi-tượng. 

Như vậy, người thiện nào tạo phước-thiện bó- 
thí, phuóc-thién giữ-giới, phước-thiện hành-thiên, 

. cùng với các pháp hỗ trợ bằng thân, bằng 
khâu, bằng ý với đại-thiện-tâm. 

Hoặc người ác nào tạo ác-nghiệp sáf-sinh, ác- 
nghiệp trộm- -căp, ác- -nghiép tà-dâm, ác-nghiệp 
nói-dối, ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất 
say, v.v... cùng với các pháp hỗ trợ bằng thân, 
bằng khâu, bằng ý với bát-thiện-tâm. 

Nếu người ấy đến lúc lâm chung gần chết, 
không có nghiệp nào đặc biệt thì đối-ượng 
kammanimitta: hiện tượng tạo nghiệp này có cơ 
hội hiện rõ trong maranaãsannavithicitta: cán-tu 
lộ-trình-tám. 


* Đối tượng gatinimida: Đối-tượng hiên- 
tượng sẽ dắt dẫn tải-sinh kiếp sau trong cối 
thiện-giới, cõi dc-giới có cơ hội hiện ra trong 
maranasannavithicita: cận-tử lộ-trìinh-tâm nhu 
thế nào? 


Đối-tượng gatinimitta đó là 6 đồi-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp) sẽ đắt dẫn tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-giới, cõi ác-giới, người 
áy sẽ nhận biết và sẽ thụ hưởng trong kiếp ké- 
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tiếp, nên đối-ượng gatinimifa này sẽ hiện rõ 
trong 6 môn. Nhưng thật ra, đối-tượng gati- 
nimitta này phán nhiễu hiện rõ trong nhãn-môn 
và ƒ-môn, trong nhãn-môn cận-tử ló-trinh-tám 
và trong y-món cán-tử ló-trinh-tám. 

- Người thiện nào tạo phước-thiện bó-thí, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiển 
nào, ... trong thởi-kỳ muñcacetana: tác-ý tâm- 
sở đồng sinh với đại-thiện-tâm có nhiều năng 
lực đang khi tạo phước-thiện ấy. 

- Người ác nào tạo ác-nghiệp nhw sát-sinh, 
trộm- cấp, tà-dâm, nói-dối, uóng rượu, bia va 
các chất say nào, ... trong thời- ký muiicacetana: 
tác-ý tâm-sở đi, sinh với bắt-thiện- tâm có 
nhiễu năng lực đang khi tạo ác-nghiệp ấy. 

Đối với người ấy đến lúc lâm chung, đối- 
tượng gatinimiffa có cơ hội hiện rõ trong cán-fứ 
lộ-trình-tâm (maranasannavithicitIa). 


Hoặc người nào tạo phước-thiện bóő-thi, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên 
nàảo,... trong thời-kỳ pubbacetana: tác-ÿý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiệntâm trước khi tạo 
phước-thiện ấy, và trong thời-kỳ aparacetanä: 
tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm sau khi 
đã tạo phước-thiện ấy, người ấy thường niệm 
tưởng đến phước-thiện ấy, phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hy trong phước-thiện ấy. 
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Hoặc người nào tạo ác-nghiệp nhw sái-sinh, 
trộm- -căp, tà-dâm, nói-dối, uống rượu, bia và 
các chất say,... trong thời-kỳ pubbacefanäa: tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với bắt-thiện-tâm trước khi tạo 
ác-nghiệp á ay, và trong thời-kỳ aparacetanā: tác- 
y tâm-sở đồng sinh với bắt-thiện- tâm sau khi đã 
tạo ác-nghiệp ấy, người ấy mỗi khi nhớ đến ác- 
nghiệp ấy, phát sinh sân-âm làm khổ tâm hôi 
hận, bởi vì không tạo đại-thiện-nghiệp mà tạo 
ác-nghiệp ấy. 


Đối-tượng gatinimita: Đối-tượng hiện-tượng 
chỉ hiện rõ đối với riêng người ấy trong lúc lâm 
chung mà thôi, như người nằm ngủ thấy trong 
mộng mà người ấy có cảm giác như thật. 

Đối- -tượng hiện-tượng gatinimitía này hiện rõ 
đối với số người trước 1-2 phút trước khi chết, 
hoặc 1-2 giờ trước khi chết, thậm chí có số 
người 1-2 ngày trước khi chết. 


Dói-tuong gatinimitta có cơ hội hiện rõ trong 
maranãasannavithiciHa: cận-tử lộ-trình-tâm cuối 
cùng đôi với người lúc lâm chung gân chết. 


Như vậy, đối với tất cả chúng-sinh gồm có 
chúng-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), loài người, chư vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, chư 
phạm-thiên trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
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(trừ chư phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Vô-tưởng-thiên), trên 4 tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên thuộc về phàm-nhân, thậm 
chí cả 3 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-Tưu, 
bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bát-lai, đến lúc 
lâm chung đều có maranäsannavithicita: cận-tử 
lộ-trình-tâm, cô 1 trong 3 đối-tượng kamma, 
kammanimiita, gatinimiffa, bởi vì những hạng 
chúng-sinh ấy còn tái-sinh kiếp sau. 


Tuy nhiên đối với chw bậc Thánh A-ra-hán 
đến lúc lâm chung, cũng có cận-fứ lộ-trình-tâm 
(maranasannavifhiciffa), nhưng mà không có 7 
trong 3 đối-tượng (kamma, kammanimita, gati- 
nimitta), bởi vì chư bậc Thánh A-ra-hán đã diệt 
tận được mọi vô-minh, mọi tham-di, mọi phiên- 
não không còn du sói, kiếp này là kiếp chót. Cho 
nên, chw bậc Thánh A-ra-hán đến lúc lâm chung, 
dù có maranāsannavīthicitta: cận-tử lộ-trình- 
tâm vẫn có 1 trong 6 đối-tượng tùy theo mỗi bậc 
Thánh A-ra-hán, các tâm tuần tự sinh ròi diệt 
đến cuti đó là cuticitta là quả-tâm cuối cùng của 
bậc Thánh A-ra-hản có 1 trong 3 đối- -tượng cũ 
(kamma, kammanimitta, gatinimitta) kiếp trước 
điệt gọi là khandhaparinibbãna: ngū- uấn Niét- 
bàn nghĩa là ngũ-uân tịch diệt rôi không còn 
ngü-uán nào khác sinh nữa, giải thoát khó tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 
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Giảng giải chỉ tiết về kamma, kammanimitta, 
gafinimitta 


1- Đối-tượng kamma 


Kamma 6ó là tác-ý tâm-sở (cetanacetasika). 

- Nếu tác-ý tâm-sở đồng sinh với thiện-tâm 
thì gọi là /hiện-nghiệp (kusalakamma). 

- Nếu tác-ý tâm-sở đồng sinh với bất-thiện- 
tâm thì gọi là 5á/-thiện-nghiệp (akusalakamma) 
(ác-nghiệp). 

Mỗi chúng-sinh từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
quá-khứ cho đên kiệp hiện-tại đã tạo và tích lũy, 
lưu trữ đây đủ trọn vẹn ở trong tám sinh rôi diệt 
liên tục, có vô sô đại-thiện-nghiệp và vô sô bât- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 


* Thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp 


- Người thiện nào biết hó-then tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, giữ gìn các điều-giới của mình 
trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giù- 
giới, tạo mọi phước-thiện. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu 4ai-thién- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm nào có nhiều năng 
lực thì có cơ hội cho quả trong thời-k} tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có đại-guả-tâm ấy gọi 
là dục-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi người 
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hoặc hóa-sinh làm vi thiên-nam hoặc vi thiên-nữ 
trên 6 cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc cho đến 
hết tuôi thọ tại cõi thiện-giới ấy. 


- Hành-giả nào là hạng người tam-nhán có 
giới-hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-định có khả năng 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào, 
rồi giữ gìn cho đến lúc lâm chung. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sốc-giới 
thiện-nghiệp trong thiên sắc-giới thiện-tâm bậc 
cao nào có quyền ưu tiên cho quả trong thòi- kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có bậc thiền 
sắc-giới quả-tâm ay gọi là săc-giới tải-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên tương xứng với bác thiên sắc- 
giới quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên hưởng an-lạc 
cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy. 

- Hành-giả nào là hạng người tam-nhán có 
giới-hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-định có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và các 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, tồi giữ gìn cho 
đến lúc lâm chung. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn vồ-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong thiên vô-săc-giói thiên- 
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tâm bậc cao nào có quyền ưu tiên cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala), có bậc 
thiền vô-sắc-giới quá-tám ấy gọi là vô- sắc-giới 
tải-sinh-tâm (palisandhicifa) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời vô- sắc- giới phạm-thiên tương xứng với 
bậc thiên vô-săc-giới quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên 
hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 

* Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 

- Người ác nào không biết hó-then tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới nào 
tạo ác-nghiệp ấy. 

Sau khi người ác ấy chết, néu ác-nghiệp 
trong 11 bất-thiện-tâm nào (trừ si-tâm hợp với 
phóng-tâm) có nhiều năng lực thì có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp gọi là ác-giới tải-sinh-tâm 
(patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Đối-tượng thiện-nghiệp, ác-nghiệp thuộc về 
đối-tượng pháp (dhammarammana) chỉ hiện rõ 
trong manodvaramaranasannavithicitta: ÿ-môn 
cán-tu lộô-trình-tâm mà thôi. 
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2- Đồối-tượng kammanimitta 


Kammanimitta là đỗi-tượng hiện-tượng làm 
nhân của sự tạo nghiệp, có 6 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp liên quan đến việc tạo 
nghiệp băng thân, khẩu, ý của mỗi người. 

- Người thiện có tác-ý thiện-tâm tạo phuóc- 
thiện bồ-thí, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện 
hành-thiên, v.v... thuộc về đại-thiện-nghiệp. 

- Người ác có tác-ý ác-tâm tạo ác-nghiệp sát- 
sinh, ác-nghiệp trộm- cấp, ác- -nghiệp tà-dâm, ác- 
nghiệp nói-dối, ác-nghiệp ông rượu, bia, và 
các chất say, v.v... thuộc về ác-nghiệp. 


Đối-tượng kammanimitfa có 6 đối-tượng làm 
nhân của sự tạo dai-thién-nghiép, tạo ác-nghiệp 
băng thân, khâu, ý. 

Phân tích kamưnanimiffa có 2 loại như sau: 

- Upaladdhakammanimia: Đó là 6 đối- 
tượng có liên quan trực-tiêp làm phân chính 
trong khi tạo nghiệp. 

- Upakaranakammanimia: Đó là 6 đối- 
tượng có liên quan gián-tiêp làm phân phụ hồ trợ 
trong khi tạo nghiệp. 

Phân tích 6 đối-tượng gọi là w„paladdhakam- 
manimitta và upakaranakhammanimiría như sau: 
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A- Phần phước-thiện 

* Lễ phước-thiện bố-thí cúng dường vật thực 
đến chư tỳ-khưu-Tăng: 

- Chư tỳ-khưu-Tăng gọi là „»aladdhakamma- 
nimitta. 

- Vật thực, những vật dụng cúng dường, mọi 
người hỗ trợ làm lễ phước-thiện bố-thí cúng 
dường, ... gọi là upakaranakammanimiltta. 

* Lễ phước-thiện bó-thí củng đường chỗ ở đến 
chư ty-khưu-Tăng: 

- Chỗ ở cúng dường đến chư tỳ-khưu gọi là 
upaladdhakamnanimitia. 

- Chư tỳ-khưu-Tăng, mọi người đến dự lễ, 
những thứ vật dụng cúng dường đến chư tỳ-khưu, 
v.v... ĐỌI là upakaranakammanimilta. 

* Phước-thiện giữ-giới 

- Ngài Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasila, và những 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng lặp theo Ngài 
Trưởng-lão, gọi là oaladdhakammanimitta. 

- Trong chánh điện có tượng Đức-Phật, trên 
bàn thờ có đèn hoa cúng dường Đức-Phật,... 
gọi là upakaranakammanimilta. 

* Phước-thiện hành-thiền 

- Mọi hành-giả ngồi thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thiên-định, thực-hành pháp- 
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hành thiền-tuệ có đối-tượng thiền-tuệ sắc-pháp, 
danh-pháp, gọi là upaladdhakammanimitta. 

- Trong chánh điện, nơi thiền đường, nơi rừng 
núi, V.V... gol là upakaranakammanimilta. 


B- Phần ác-nghiệp: 

* Ác-nghiệp sát-sinh 

- Loài súc vật như con gà, con vịt bi giết, ` 
gọi là upaladdhakammanimitta. 

- Dụng cụ dùng để giết như dao, thớt gỗ, nồi 
nước sôi, v.v... gol là upakaranakammanimitta. 

* Ác-nghiệp trộm-cắp 

- Của cải tài-sản của người khác, hành vi kẻ 
trộm-cắp, ... gọi là „aladdhakammanimita. 

- Địa điểm trộm-cắp, dụng cụ đồ dùng để 
trộm-cặp, v.v... gọi là upakaranakammanimitta. 

* Ác-nghiệp tà-dâm 

- Người đàn bà không phải là vợ của mình, 
người dàn ông không phải là chóng của mình, ... 
gọi là upaladdhakammanimitta. 

- Địa điểm phạm điều-giới tà-dâm, v.v... gọi 
là upakaranakammanimitta. 

* Ác-nghiệp nói-dối 

- Lời nói không đúng sự thật, câu chuyện 
không đúng sự thật, ... gọi là „oaladdhakamma- 
nimitta. 
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- Người nghe tin theo cho là sự thật, đem lại sự 
thiệt hại, v.v... gọi là upakaranakammanimilta. 

* Ác-nghiệp uống rượu, bia, các chất say 

- Rượu, bia, các chất say, người uống rượu, 
sử dụng các chất say, ... gọi là upaladdhakamma- 
nimitta. 

- Chai rượu, chai bia, các chất say, đồ nhắm, 
bạn uống rượu, v.v ... gol là akaranakhamma- 
nimitta. 

Có 2 loại kammanimitta: 

- Nếu các đối-tượng có liên quan trực tiếp làm 
phần chính tạo đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp thì 
gọi là „aladdhakammnanimitta. 

- Nếu các đối-tượng có liên quan gián-tiếp 
làm phần phụ hỗ trợ tạo đại-thiện-nghiệp, ác- 
nghiệp thì gọi là „akaranakammanimiiia. 

3- Đối-tượng øatinimitta 

Gatinimitta là 6 đôi-tượng được thụ hưởng 
trong kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) (sau khi kết 
thúc kiếp hiện-fạ¡), nên đối-tượng gatinimitta có 
6 loại không phải là đối-tượng trong kiếp hiên- 
tại. Thật ra, 6 loại đối-tượng này sẽ được biết, sẽ 
được thụ hưởng trong kiếp kế-tiếp mà thôi. 

Đối-tượng gatinimitta có 2 loại: 

- Upalabhitabbagatinimiffa là 6 đối-tượng 
của kiếp kế-tiếp được biết. 
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- Upabhogabhitagatinimiifa là 6 đối-tượng 
của kiêp kê-tiệp được thụ-hưởng. 


Cho nên, 6 đổi-tượng gatinimitta của kiếp ké- 
tiếp được biết, được thụ hưởng, phân tích 6 đối- 
tượng theo alabhitabbagaftinimifta, upabhoga- 
bhutagatinimitta như sau: 


- Nếu những chúng-sinh nào sẽ tái-sinh kiếp 
sau làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục thì đến 
lúc lâm chung gần chết maranäsannavithicitta: 
cận-tử lộ-trình-tâm phát sinh, chúng-sinh ấy 
thấy các dụng cụ hành phạt tội nhán, chua địa- 
ngục hung đữ, chó đữ, qua, diều hâu, các chúng- 
sinh địa-ngục, các cối địa-ngục, v.v... gọi là 
upalabhitabbagatinimitia. 

Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: Minh đang bị 
hành hạ đau khổ, bị chó dữ căn xé, bị xiêng xích 
gông cùm, bị thiêu đốt nóng nảy, v.v... gọi là 
upabhogabhiutagatinimita. 


- Nếu những chúng-sinh nào sẽ tái-sinh kiếp 
sau làm loài nga-quy hoặc loài a-su-ra thì đến 
lúc lâm chung gần chết, maranasannavithicitta: 
cận-tử ló-trinh-tám phát sinh, chúng-sinh ây 
thấy rừng sâu, núi non hiểm trỏ, vực sâu, biển, 
con sông lớn, nơi héo lánh dáng ghê sợ, nơi ở 
của loài ngạ-guỷ, loài q-su-ra, v.v... gọi là 
upalabhitabbagatinimita. 


24 VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỎI 


Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: Minh đang ở 
nơi rừng sâu, núi non hiểm trở, đang chịu cảnh 
đói khát đi tìm vật thực, hoặc có thân hình kỳ di 
đáng ghê sợ, v.v... gọi là upabhogabhuita- 
gatinimitta. 

- Néu nhüng chúng-sinh nào së tái-sinh kiép 
sau làm loài súc-sinh thì đến lúc lâm chung gần 
chết, maranäsannavithicita: cận-tử lộ-trình-tâm 
phát sinh, chùng-sinh ấy thấy các loài súc-sinh 
khác nhau như chó, mèo, trâu, bò, chim, chỗ 
sinh sống của các loài súc-sinh, v.v... gọi là 
upalabhitabbagatinimitta. 

Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: Minh đang là 
loài súc-sinh nào trong các loài súc-sinh, hoặc 
đang chơi với loài súc-sinh ấy, v.v... gọi là 
upabhogabhitagatinimita. 

- Nếu những chúng-sinh nào sẽ tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người, thì đến lúc lâm chung 
gần chết, maranäsannavithicita: cận-tử lő- 
trình-tâm phát sinh, chủng-sinh ấy thấy bụng 
mẹ, nhà cua, xã, huyện, tính, thành phó, xứ sở, 
v.v. ... gol là upalabhifabbagatinimitia. 

Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: Minh đang di 
dạo chơi một nơi, hoặc đang ở một nơi, hoặc 
đang chuyện trò thân mật với người nào, hoặc 
đang được đầu thai vào trong lòng mẹ, v.V... gọi 
là „uoabhogabhitagatinimitia. 
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- Nếu những chúng-sinh nào sẽ hóa-sinh lên 
cối trời dục-giới, thì đến lúc lâm chung gần 
chết, maranäsannavithicita: cận-tử lộ-trình-tâm 
phát sinh, chúng-sinh ây thấy chiếc xe trời đến 
rước, lâu đài, chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ, đô 
trang sức của chư-thiên, vườn hoa trời, v.v... 
gọi là alabhitabbagatinimitta. 

Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: Minh đang 
ngôi trong chiếc xe trời, đang di du ngoạn 
thưởng thức cảnh đẹp trong vườn hoa trời, v.v 

.. ĐỌI là upabhogabhutasatinimitta. 

- Tuy nhiên, néu những hành-giả nào đã chứng 
đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm sẽ hóa-sinh lên 
tàng trời sác-giói phạm-thiên, thì đến lúc lâm chung 
gân chét, maranasannavlthicitta: cận-tử lộ-trình-tâm 
phát sinh không có 2 loại đối-tượng gatinimitta 
ấy, mà chỉ có đối-tượng paññattikammanimitta: 
hiện-tượng của nghiệp chế-định-pháp mà thôi. 

- Nếu những hành-giả nào đã chứng đắc đến 
bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tám sẽ hóa-sinh lên 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, thì đến lúc lâm 
chung gần chết, maranasannavtthicitta: cận-tử 
lộ-trình-tâm phát sinh không có 2 loại đối-tượng 
gatinimiia ấy, mà chỉ có đối-tượng paññatti- 
kammanimitta: hiện-tượng cua nghiệp chế-định- 
pháp hoặc đỗi-tượng mahaggafakammaniimiHa: 
hiện-tượng của nghiệp thiên vô-sắc-giới-tâm. 
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Tóm lại, maranasannavlthicitta: cận-tử lộ-trình- 
tâm có 1 trong 3 đối-tượng là đồi-tượng kamma, 
đối-tượng kammanimitta, đồi-tượng gatinimiia. 

- Đối-tượng kamma đó là thiện-nghiệp, ác- 
nghiệp thuộc về đối-hượng pháp hiện rõ trong y- 
thức-tâm trong manodvaramaranasannavithicitta: 
y-món cận-tử lộ-trình-tâm. 

- Đối-tượng kammanimita đó là 5 đồi-tượng 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc) làm nhân tạo thiên- 
nghiệp, ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ý, hiện rõ 
trong añcadvaramaranasannavithicitta: ngů- 
môn cận-tử lộô-trình-tám. 

Tuy đối-tượng gatinimida cô 6 đối-tượng 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) hiện ra trong 
maranasannavithicitta: lục-môn cận-tử lộ-trình- 
tâm sẽ dắt dán tái-sinh kiếp kế- -tiếp trong cõi- 
giới, nhưng mà thát ra, phân nhiễu dói- -tượng 
gatinimitta này thường có đối-tượng sắc và đối- 
tượng pháp hiện rõ trong nhãn-môn cán-tử lộ- 
trình-tâm và y-món cận-tử lộ-trình-tâm. 

Đối-tượng gatinimita có khi hiện ra trước 
khi chết 1-2 phút, 1-2 giò, thậm chí 1-2 ngày tùy 
theo mỗi chúng-sinh. 


Đối-tượng kamma, kammanimitta, gatinimitta 


Đối-tượng của maranasannavithicitta: cận-fử 
lộ-trình-tâm có 1 trong 3 đồi-tượng là kamma: 
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đối-lượng thiên-nghiêp, ác-nghiệp, kamma- 
nimitta: dói-tuong hiên- -tugng tạo thiện-nghiệp, 
ác-nghiệp, gatinimitta: đối-tượng hiện-tượng sẽ 
dắt dán tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới 
hoặc trong cối ác-giới, phát sinh do năng lực 
của 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự. 


Nghiệp cho quả theo tuần tự có 4 loại: 


1- Garukakanuna: Trong- yếu-nghiệp là nghiệp 
nặng có quyên ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau. 

Trọng-yêu-nghiệp có 2 loại nghiệp: 

- Trọng-yễu ác-nghiệp đó là ác-nghiệp tà- 
kiên cô-định hoàn toàn không tin nghiệp và quả 
của nghiệp, và ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội có 5 
loại là giết. cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra- 
hán, làm bám máu bàn chân của Đức-Phật, chia 
rẽ t)-khưu- Tăng. 

- Trọng-yếu thiện-nghiệp đó là sắc-giới thiên- 
nghiệp trong 5 bác thiên sắc-giới thiện-tâm, và 
vồ-sác-giới thiện-nghiệp trong 4 bác thiển vô- 
sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi người nào chết, nếu người áy CÓ trong- 
yếu ác-nghiệp nào, thì chắc chăn chỉ có trong- 
yêu ác-nghiệp ấy có quyền ưu tiên cho quả tái- 
sinh kiếp sau mà thôi. 

- Nếu người ấy không có rọng-yếu ác-nghiệp 
mà có frong-yêu thiện-nghiệp nao, thì chắc chăn 
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chỉ có trong-yéu thiện-nghiệp ấy có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp sau mà thôi. 

2- Asannakamma: Cân- -i-nghiệp là nghiệp 
phát sinh trong lúc lâm chung gần chết. 

Cận-t-nghiệp có 2 loại nghiệp: 

- Cận-tử ác-nghiệp là ác-nghiệp phát sinh 
trong lúc lâm chung gân chết. 

- Cận-tử đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp 
phát sinh trong lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi người nào chết, nếu người ấy không 
có ứrọng-yếu-nghiệp thì cận-tử ác-nghiệp có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

- Nếu người ấy không có cận-fử ác-nghiệp 
mà có cận-fứ đại-thiện-nghiệp nào, thì chắc chăn 
chỉ có cận-#ử đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau. 

3- Acimakamma: Thường hành nghiệp là 
nghiệp thường hành hằng ngày đêm. 

Thường-hành-nghiệp có 2 loại nghiệp: 

- Thường-hành ác-nghiệp là ác-nghiệp thường 
hành hằng ngày đêm. 

- Thường-hành đại-thiện-nghiệp là đại-thiện- 
nghiệp thường hành hằng ngày đêm. 

Sau khi người nào chết, néu người ấy không 
có cán-fử-nghiệp thì thường-hành ác-nghiệp có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 
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- Nếu người ấy không có /hường-hành ác- 
nghiệp mà có thưởng-hành đại-thiện-nghiệp nào, 
thì chắc chắn chỉ có /ường-hành đại-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 


4- Kaftadtakamma: Bình thưởng nghiệp là 
nghiệp bình thường kém thua 3 loại nghiệp trên, 
hoặc nghiệp đã từng tạo trong kiêp quá-khứ. 

Bình-thưởng-nghiệp có 2 loại nghiệp: 

- Bình-thường ác-nghiệp là ác-nghiệp bình 
thường kém thua 3 loại nghiệp trên, hoặc ác- 
nghiệp đã từng tạo trong kiêp quá-khứ. 

- Bình-thường đại-thiện-nghiệp là đại-thiện- 
nghiệp bình thường kém thua 3 loại nghiệp trên, 
hoặc đại-thiện-nghiệp đã từng tạo trong kiệp 
quá-khứ. 

Sau khi người nào chết, nếu người ấy không có 
thường-hành-nghiệp thì bình-thường-ác-nghiệp có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiêp sau. 

- Nếu người ấy không có bình-thường ác- 
nghiệp mà có bình-thường đại-thiện-nghiệp nào, 
thì chắc chăn chỉ có Dinh-Ihuong đại-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. ” 

Ví dụ: Trường hợp nếu thai-nhi nào chết trong 
bụng mẹ, hoặc thai-nhi đã sinh ra đời được ít 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên IV: Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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ngày, ít tháng rồi chết, thì thai-nhi ấy chỉ có binh- 
thường-nghiệp đã từng tạo trong kiếp quá-khứ có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau mà thôi. 

- Trường-hợp vị phạm-thiên nào trong tàng 
trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên hết tuôi 
thọ 500 đại- kiếp trái đất, sau khi vị phạm-thiên 
áy chét, chi có đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện- 
tâm kê từ kiếp thứ 3 trở lui về kiếp quá-khứ, có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện 
dục-giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới. 


Maranãsannavithicitta: Cận-tử lộ-trình-tâm 


* Maranasannavithicita: Cận-tử lộ-trình-tâm 
của các chúng-sinh thuộc về hạng phàm-nhân và 
3 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bắt-lai, trong lúc lâm 
chung gần chết. 

- Nếu có đổi-tượng sắc được thấy bằng nhãn- 
thức-tâm, đồi-tượng thanh được nghe bằng nhĩ- 
thức-tâm, đối-tượng hương được ngửi bằng ty- 
thức-tâm, đối-tượng vị được nếm bằng thiệt- 
thức-tâm, đối-tượng xúc được xúc-giác bằng 
thán-thức-tám thì maranãsannavithicitta: cận-tử 
lộ-rìnhtân ây gọi là pañcadvãramarapä- 
sannavifhicitta: ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm. 

- Nếu các đổi-tượng ấy chỉ được nghĩ bằng y- 
thức-tâm bên trong thì maranasannavithicitta: cân- 
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tử lộ-trình-tâm åy gọi là manodvaramaranasanna- 
vifhiciffa: y-món cận-tử lộ-trình-tám. 
Cho nên, maranasannavithicita: cân-t lộ- 

trình-tám có 2 loại lộ-trình-tâm: 

- Pañcadvaramaranasannavithicita: Ngũ-môn 

cán-tứ lộ-trình-tâm. 
- Manodvãramaranäsannavithicita: Ý-môn 
cán-tử lộô-trình-tâm. 
1- Pañcadväramaranäsannavrthicitta 
Ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm 

- Nếu chúng-sinh nào trong lúc lâm chung 
gần chết, có 1 trong 5 đối-tượng là sắc, thanh, 
hương, vi, xúc hiện ra, thì maranäsannavithicitta: 
cận-tử lộ-trình-tâm thuộc về pañcadvaramarana- 
sannavithicita: ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm phát 
sinh đối với chúng-sinh ấy. 

Ngũ-môn cán-tử ló-trinh-tám có các tâm sinh 
rồi diệt liên tục theo tuần tự như sau: 

Đồ-biễu pañcadvãramaranäsannavithicitta 

Kiệp hiện tại 


@@@@@S@%20XX9%G%®Gka@ 


Kiếp sau 


- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám viết tăt (bha) 
1- Attabhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm quá-kh (ati) 
2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt (da) 
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4-Pañncadvaravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-tâm 

vt (pañ) 
5- Pafñcavinnanacita: Ngũ-thức-tâm: (nhãn-thức- 
tâm, nhĩ-thức-tâm, tÿ-thức-tâm, thiệt-thức-tâm, thân- 


thức-tâm). vt (viñ) 
6- Sampaticchanacitta: Tiếp-nhận-tâm vt (sam) 
7- SanfIranacitta: Suy-xét-tâm vt (san) 
8- Vofthabbanacitta: Quyét-dinh-tâm vt (vot) 
9-13- Javanacitta: Tác-hành-tâm vt (ja) 
14-15- Tadarammanacitta: Tiếp đối-tượng-tâm 
vt (ta) 


16- Cuticitta: Tú-tâm (kiếp hiên-tai) vt (cu) 

17- Patisandhicitta: Tái-sinh-tâm (kiép sau) (pati) 

- Bhavangacitta: Hộ-kiêp-tâm vt (bha) 

Giảng giải ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm 

- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm có 1 trong 3 đối- 
tượng kamma, kammanimiita, gatinimitta cũ của 
kiệp trước. 

l- Aitabhavangacita: Hộ-kiếp-tâm quá khứ 
cũng có Í trong 3 dói-tuong kamma, kamma- 
nimitta, gatinimifta cũ của kiêp trước. 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động 
cũng có l trong 3 dói-tuong kamma, kamma- 
nimitta, gatinimiita cü của kiêp trước. 

3- Bhavangupaccheda: Hô- kiép- tâm bị cắt đứt 
cùng với đổi-tượng cũ của kiếp trước, dé cho 
ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng mới của 
kiếp hiện-tại. 
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4- Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn hướng- 
tâm làm phận sự tiếp nhận 7 trong 3 đối-tượng 
kamma, kammanimita, gatinimita mới của kiếp 
hiện-tại. 

5- Pañcaviñnñanacitta có 1 trong 5 thức-tâm 
là nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tlám, tỷ-thức-tâm, 
thiệt-thức-tâm, thân-thức-tâm làm phận sự biết 1 
trong 3 đối-tượng mới của kiếp hiện-tại giống 
như ngñũ-môn hướng-tâm. 

6- Sampaticchanacita: Tiếp-nhận-tâm làm 
phận sự tiếp nhận 7 ong 3 đối-tượng mới của 
kiếp hiện-tại giống như 1 rong 5 thức-tâm. 

7- Santīraņacitta: Suy-xét-tám làm phận sự 
suy xét Ï trong 3 đối-tượng mới của kiếp hiên- 
tại giống như tiép-nhân-tâm. 

8- Vofthabbanacitta: Quyết-định-tâm làm phận 
sự quyết định 7 trong 3 đổi-tượng mới của kiếp 
hiện-tại giống như suy-xéf-tâm. 

9-13- Javanacitta: Tác-hành-tâm chỉ có 5 sát- 
na-tâm làm phận sự tạo nghiệp có 7 trong 3 đổi- 
tượng mới của kiếp hiện-tại giống như quyét- 
định-tâm. 

14-15- Tadärammanacita: Tiếp-đối-tượng- 
tâm có 2 sát-na-tâm làm phận sự tiếp 7 trong 3 
đối-tượng mới của kiếp hiện-tại giỗng như tác- 
hành-tám. 
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16- Cuticitta: Tủ-tâm đó là quả-tâm cuối cùng 
của kiếp hiện-tại có 1 trong 3 đồi-tượng kamma, 
kammanimita, gatinimia cü của kiếp trước 
giống như Aó-kiép-tám, làm phận sự chuyển 
kiếp tú (chết) kết thúc kiếp hiện-tại. 

17- Pafisandhicitfa: Tái-sinh-tâm đó là quá- 
tâm cô 1 trong 3 đối-tượng kamma, kamma- 
nimitta, gatinimidta mới của kiếp hiện-tại giống 
như /ác-hành-tâm, làm phận sự fái-sinh kiếp sau 
chỉ có 1 sát-na-tâm, liền tiếp theo hồ-kiếp-tâm. 

- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm đó là sau khi 
quả-tâm nào đã làm phận sự tái-sinh 1 sát-na- 
tâm xong rồi diệt, liền tiếp theo sau, chính quá- 
tâm ấy chuyên biến trở thành hộ-kiếp-fâm cũng 
có Ï trong 3 đối-tượng kamma, kammanimitta, 
gatinimitta mới của kiếp hiện-tại giỗng như tái- 
sinh-tâm. Bhavangacita: hộ-kiếp-tâm này làm 
phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp hiện-tại của 
chúng-sinh cho đến lúc lâm chung phút giây cuối 
cùng của kiếp hiện-tại của chúng-sinh ấy. 


2- Manodvãramaranäsannavithicitta: 
Y-môn cận-tử lộ-trình-tâm. 


- Nếu chúng-sinh nào trong lúc lâm chung gần 
chết, có đối-tượng pháp nào hiện ra trong tâm, thì 
maranasannavithicita: cận-tử lộ-trình-tâm thuộc 
về manodvãramaranäsannavithicita: y-món cân- 
tử lộ-trình-tâm phát sinh đôi với chúng-sinh áy. 
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Y-môn cán-tứ lộô-trình-tâm có các tâm sinh rôi 
diệt liên tục theo tuân tự như sau: 


Đô-biêu manodväramaranäsannavrthicitta 
Kiếp hiện tại 


SG®O2509090000°2°^ 


Kiệp sau 


- Bhavangacita: Hó-kiép-tám  viếttắt (bha) 
1- Aitabhavangacita: Hó-kiép-tám quá khứ (ati) 
2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt (da) 
4- Manodvaravajjanacitta: Y-món hướng-tâm (ma) 
5-9- Javanacitta: Tác-hành-tâm (5 sát-na-tâm) (ja) 
10-11- TadãrammanaciHa: Tiến-đối-tượng-tâm 
(2 sát-na-tám) vt (ta) 
13- Cuticitta: Tú-tám (kiếp hién-tai) vt (cu) 
14- Patisandhicitta: Tái-sinh-tám (kiếp sau) (pati) 
12- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám. vt (bha) 


Giảng giải ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm 
- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm cô 1 trong 3 


đồi-tượng kamma, kammanimitta, gatinimitta cũ 
của kiệp trước. 
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l- Atabhavangacita: Hộ-kiếp-tâm quá khứ 
cũng có 1 trong 3 đổi-tượng kamma, kamma- 
nimitta, gatinimitta cũ của kiếp trước. 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động 
cũng có Z trong 3 đổi-tượng kamma, kamma- 
nimitta, gatinimita cũ của kiếp trước. 

3- Bhavaigupaccheda: Hô- kiép- tâm bị cắt đứt 
cùng với đối-ftượng cũ của kiếp trước, dé cho 
ngũ-môn hướng-tâm tiép nhận đổi-tượng mới 
của kiếp hiện-tại. 

4- Manodväravajjanacita: Ý-môn-hướng-tâm 
làm phận sự tiếp nhận 7 trong 3 đối-tượng kam- 
ma, kammanimiia, gaHnimiia mới của kiếp 
hiện-tại. 

Phần còn lại giảng giải tương tự như ngñ-môn 
cán-t ló-trinh-tám 

Căn cứ theo maranasannavtthicitta: cán-tu 
lộ-trình-tâm cuti đó là cuticitta: tu-tám là quá- 
tâm cuối cùng của kiếp hiện-tại cü làm phận sự 
chuyền kiếp ti (chết) diệt, kết thúc kiếp hiện-tại, 
liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng cách 
pafisandhi đó là patisandhicitta: tái-sinh-tâm là 
quả-tâm bắt dâu làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
sinh rồi diệt trong cùng maranasannavtthicitta: 
cận-ử lộ-trình-tâm nghĩa là kiếp hiện-tại diệt 
(chét) liền kiếp sau sinh không có thời gian 
khoảng cách. 
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Tìm hiểu pafisandhicitta, bhavañgacitta, cuticitta 


Palisandhicita, bhavangacitta, cuticitta là 
những tâm nào? 

Quả-tâm gồm có 36 tâm hoặc 52 tâm đó là 7 
bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm +8 thiện-quả vô-nhân- 
tâm+8 dục-giới quả-tâm+5Š sắc-giới quả-tâm+4 
vồ-săc-giới quả-tâm +4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

Trong 52 quá-tám ấy chỉ có 19 quả-tâm đó là: 

+ 1 suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của bắt-thiện-nghiệp. 

+ 1 suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp. 

+ ở dục-giới quả-tâm. 

+ 5 sắc-giới quả-tâm. 

+ 4 vô-sắc-giới quả-tâm. 

- 19 qua-tám này gọi là I9 pafisandhicitfa: 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
11 cõi dục-gii, 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
(trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên, 
bởi vì chư phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên này tái-sinh kiếp sau bằng Jīvitanavaka- 
kalāpa: nhóm 9 săc-pháp) và 4 tầng trời vồ-sắc- 
giới phạm-thiên, gôm có 30 cõ1-giới chúng-sinh. 

- 19 quả-fãm này còn gọi là 19 bhavangacitfa: 
hộ-kiếp-tâm làm phận sự bảo hộ kiếp chúng-sinh 
trong tam-giới gôm có 30 cõi-giới chúng-sinh 
cho đến lúc lâm chung gần chết. 
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- 19 quá-tâm này còn gọi là 19 cuficHfa: tu- 
tâm làm phận sự chuyên kiếp ti (chéf) kết thúc 
kiếp hiện-tại của chúng-sinh trong tam-giới gồm 
có 30 cõi-giới chúng-sinh. 


Sự liên quan giữa pafisandhicitta, bhavanga- 
citta, cuticitta nhw thê nào? 


Thật ra, mỗi chúng-sinh trong tam-giới gồm 
có 30 cõi-giới chúng-sinh, trong /hởïi-kỳ fái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) chỉ có 1 trong 19 quả- 
tâm nào gọi là pafisandhiciffa: tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong 1 cõi-giới chúng- 
sinh nào tương xứng với quá-tám ấy chỉ có 1 
sát-na-tám mà thôi rồi diệt; liền tiếp theo sau 
trong thòi-ký sau khi đã táisinh (pavattikala) 
kiếp hiện-tại, chính quá-tám y chuyên biến trở 
thành bhavaigaciffa: hộ-kiếp-tâm làm phận sự 
hộ-kiếp (bhavangakicca) bảo hộ giữ gìn. kiếp 
chúng-sinh ay cho đến khi mãn kiếp gân chết; rồi 
cuối cùng cũng chính guả-fâm ấy chuyền bién trở 
thành cuticitta: tử-tâm làm phận sự tử (chết) 
(cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh ấy. 

Giảng giải 19 pafisandhicitta, 19 bhavangacitta, 

19 cuficitta 

1- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quá- 
tâm của ác-nghiệp thuộc về bắt-thiện-quả vő- 
nhân-tâm trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pati- 
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sandhikala) và trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh 
(pavattikala) kiếp hiện-tại palisandhicitia, 
bhavangacitta, cuticitta có liên quan như thê nào? 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 


Người ác nào không biết hó-then tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, 
nên phạm điều-giới nảo, tạo ác-nghiệp ấy. 

- Sau khi người ác ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy 
trong 17 ác-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng-tâm)0) 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ fái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có 1 quả-tâm là suy-xéf-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp thuộc 
về bất-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là pafisandhi- 
citta: ác-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau 7 rong 4 cõi ác-giới là địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh chỉ có 1 sát-na-tâm ròi điệt. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều 
năng lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa- 
sinh làm loài nga-quy hoặc loài a-su-ra thường 
có tham-tâm thèm khát, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là 
! Si-tâm hợp với phóng-tâm không có năng lực cho quả trong 


thời-kỳ tái-sinh kiếp sau, nhưng có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh, kiêp hiện-tại. 
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quả của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh 
làm chúng-sinh trong cối địa-ngục, thường bị 
thiêu đốt, hành hạ, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì sinh làm 
loài súc-sinh, có tính si-mê, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

b- Thòï-kỳ sau khi đã táï-sinh (pavattikãla) 

kiếp hiện-tại 

Suy-xét-tâm nào gọi là patisandhicitta: tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 sát-na- 
tâm xong; liền tiếp theo trong /hời-kb sau khi đã 
tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại, chính suy- 
xét-tâm ấy trò thành bhavangacifa: hộ-kiếp- 
tâm làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp 
chúng-sinh ấy cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy; và cuối cùng cũng chính suy-xéf-tâm 
y trở thành cuticitta: tú-tâm làm phận sự 
chuyền kiếp tít (chét) kết thúc kiếp chúng-sinh ấy 
trong cõi ác-giới ấy. 

Và trong /hởïi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavaffi- 
kala) kiếp hiện-tại của chúng-sinh trong cối ác- 
giới ấy, ác-nghiệp trong 12 ác-tâm có cơ hội cho 
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quả có 7 bát-thiên- -quá vô-nhân-tám, tiếp xúc 
với các đối-tượng xấu trong cuộc sóng hằng 
ngày đêm như sau: 

Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp thấy đồi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp nghe đồi-tượng âm-thanh dó. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp ngửi đối-tượng hương hồi thối. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp nếm đối-tượng vị dó. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ khổ là quả 
của ác-nghiệp xúc-giác đối-tượng xúc thô cứng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vi, xúc xấu. 

7- Suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, Xúc xấu. 


Đó là 7 báất-thiện-guả vô-nhân-tâm là quả-tâm 
của ác-nghiệp trong 12 ác-tâm, tiêp xúc biệt các 
đôi-tượng xâu. 

Pafisandhicitta, bhavangacitta, cuticitta 


Trong /hời-kb tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) suy-véf-tâm nào đồng sinh với thọ xả là 
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quả của dc-nghiệp nào gọi là pafisandhicitta: 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm 
loại chúng-sinh nào trong cõi ác-giới chỉ có 7 
sáf-na-tâm; liền tiếp theo sau trong thòi-kò sau 
khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tạ¡i, chính 
suy-xéf-tâm ấy trở thành bhavangacifa: hô- kiếp- 
tám làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn bảo hộ kiếp 
chúng-sinh ấy cho đến mãn kiếp; rồi cuối cùng 
cũng chính suy-xéf-tâm ấy trở thành cuficiffa: 
tử-tâm làm phận sự chuyển kiếp ti (chết) kết 
thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh trong cõi ác- 
giới ấy. 

Như vậy, mỗi kiếp chúng-sinh trong 4 cõi ác- 
giới có 0aƒisandhicitta: tải-sinh-tâm, bhavanga- 
citta: hộ-kiếp-tâm, và cuticitta: tử-tâm cùng 1 
loại quả-tâm là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả 
là quả của ác-nghiệp thuộc về bắt-thiện-guả vő- 
nhân-tâm giỗng nhau, nhưng chỉ có khác nhau 
trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 


2- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả- 
tâm của đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tâm không họp với tri-tuệ bậc thấp thuộc 
về thiện-quả vô-nhân-tâm trong thời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) và trong thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiện-tại, pati- 
sandhicitta, bhavangacitta, cuticitta có liên quan 
nh thé nào? 
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a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Người thiện nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, biết tự trọng, giữ gìn các điều-giới 
trong sạch, tạo phước-thiện bó-thí, phước-thiện 
giữ-giới với đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ 
bậc thấp. 

- Sau khi người thiện ấy chết, néu đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với tri-tuệ bậc thấp có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ) tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có 
suy-xét-tâm nào đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thiện-quả vô- 
nhân tâm gọi là patisandhicitta: tải-sinh-tâm 
cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: sắc thân, 
bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-dỉnh, 
hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người vô-nhân cõi thiện dục-giới” (sugafi- 
Mạn tp s x là người đui mù, câm điếc, tật 
nguyên, ... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 


Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vô- 
nhân dui mù, câm điếc, tật nguyên ấy chỉ biết 
thông thường trong cuộc sống hằng ngày đêm 
mà thôi. 


' Người vô-nhân cõi dục-giới có tái-sinh-tâm là quả-tâm không 
có thiện-nhân nào trong 3 thiện-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si). 
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b- Thòï-kỳ sau khi đã táï-sinh (pavattikãla), 

kiếp hiện-tại 

Suy-xét-tâm nào gọi là patisandhicitta: tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 sát-na- 
tâm xong; liền tiếp theo trong /hời-kb sau khi đã 
tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, chính suy- 
xét-tâm ấy trò thành bhavangacifa: hộ-kiếp- 
tám làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn người 
vô-nhân ây cho đến khi mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp â ấy; và cuỗi cùng cũng chính suy-xéf-tâm 
ây trở thành cwíficffa: f-đm làm phận sự 
chuyên kiếp tír (chét) kết thúc kiếp người vô- 
nhân cõi thiện-giới ấy. 

Và trong /hởïi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kala), kiếp hiện-tại của người vô-nhân cõi thiên- 
giới ấy, đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ bậc thấp ấy có cơ hội cho 
quả có 8 (hiện-guả vô-nhân-tâm, tiếp xúc với 
các đối-tượng tầm thường trong cuộc sóng hằng 
ngày đêm như sau: 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

l- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp bậc thấp thấy đồi-tượng 
sắc tâm thường. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp nghe đối-tượng 
thanh tám thường. 
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3- Tý-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp ngửi đối-tượng 
hương tâm thường. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bác thấp nếm đối-tượng vi 
tám thuong. 

5-Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc là quả 
của đại-thiện nghiệp bác thấp xúc-giác đối- 
tượng xúc tâm thường. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp tiếp nhận 5 đối- 
tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc tâm thường. 

7- §uy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp suy xét 5 đổi-tượng 
sắc, thanh, hương, vị, xúc tâm thường. 

8- Suy-xéf-tâm đông sinh với thọ hý là quả 
của đại-thiệnnghiệp bậc thấp suy xét 5 đối- 
tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc tâm thường. 


Đó là 8 thién-qua vó-nhán-tám là quả-tâm của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ bậc thấp, tiếp xúc biết các 
đối-tượng tầm thường trong cuộc sống hằng 
ngày đêm. 


Pafisandhicitta, bhavangacitta, cuticitta 


Trong /hời-kb tái-sinh kiếp sau (palsandhi- 
kala) suy-véf-tâm nào đồng sinh với thọ xả là 


46 VÒNG TÚ SINH LUÂN-HÔI 


quả của đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với tri-tuệ bậc thấp nào gọi 
là patisandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người vô-nhân 
cõi thiện-giới chỉ có 1 sáf-na-tâm; liền tiếp theo sau 
trong /hởi-kb sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại, chính suy-xét-tâm ấy trở thành 
bhavangaciffa: hó-kiép-tám làm phận sự hộ-kiếp, 
giữ gìn bảo hộ kiếp người dui mù, câm điếc, tật 
nguyễn, ... ấy cho đến mãn kiếp; rồi cuối cùng 
cũng chính suy-xét-tám ấy trở thành cuticitta: 

tử-tâm làm phận sự chuyển kiếp tír (chét) két 
thúc kiếp hiện-tại của người đui mù, câm điếc ấy. 


Như vậy, kiếp người vô-nhân cõi thiện-giới 
áy có pafisandhicita: tái-sinh-tâm, bhavanga- 
citta: hó-kiép-tám và cuticitta: tử-tâm cùng 1 
loại guả-tâm đó là suy-xét-tâm động sinh với thọ 
xả là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ bậc 
thấp giỗng nhau, nhưng chỉ có khác nhau trải 
qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 


3- Bn đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ là 
quả-tâm của 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) và trong thời-k) sau khi đã tải-sinh (pavatti- 
kala), kiếp hiện-tại, palisandhicita, bhavanga- 
citta, cuticitta có liên quan như thể nào? 
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a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 

Người thiện nào có giới-hạnh trong sạch, đã 
tạo phước-thiện bô-thí, phước-thiện giữ-giỏi, 
phước-thiện hành-thiển, ... với đại-thiện-tâm 
không hop với tri-tuệ. 

- Sau khi người thiện ấy chết, néu đại-thiện- 
nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có 1 trong 4 đại-qud-tâm không 
hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm cùng với 3 sắc- 
pháp (kãyaripa: sắc thân, bhãvaripa: sắc nam- 
tính hoặc sắc nữ-tinh, hadayavatthuripa: sắc- 
pháp là nơi sinh cua ÿ-thức-fâm) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, nguoi nhi- 
nhân vốn không có trí-tuệ. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-định, thì không thể chứng đắc được bậc 
thiên nào cả. 

Nếu người nhị-nhân ây thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, thì không thể chứng ngô chân-lý tứ 
Thánh-để, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niét-bàn được. 


' Người nhị-nhân có tái-sinh-tâm là đại-quả-tâm không hợp với 
trí-tuệ, nên chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham và vô-sân, không có 
vô-si (trí-tuệ). 
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b- Thòï-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 

kiếp hiện-tại 

Đại-quả-tâm nào không hợp với trí-ftuệ gọi 
là patisandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau 1 sát-na-tâm xong; liên tiếp theo 
trong fhởi-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại, chính đựi-guả-fâm ấy trở thành 
bhavangaciffa: hô- kiếp- tám làm phận sự hộ 
kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp người nhị-nhân á y cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện- nghiệp ây; và 
cuối cùng cũng chính dai-quá-tám ấy trở thành 
cuficiffa: tu-tám làm phận sự chuyên kiếp tů 
(chét) kết thúc kiếp chúng-sinh ấy trong cõi 
thiện dục-giới ấy. 

Và trong /hởïi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavaffi- 
kala), kiếp hiện-tại của người nhị-nhân ấy đại- 
thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện tâm không hop 
với frí-tuệ ấy có cơ hội cho quả có 12 guả-tâm 
đó là 4 đại-quả-tâm không họp với tri-tuệ và 8 
thiện quả vô-nhân-tâm tiếp xúc với các đối- 
tượng tốt vừa trong cuộc sóng hằng ngày đêm 
như sau: 

Đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ có 4 tâm 

l- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hy, 
không hợp với trí-tuệ, không cán tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hý, 
không hợp với trí-tuệ, cán tác-động. 
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3- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, không cán tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, cán tác-động. 


Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 


l- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ, thấy đối-tượng sắc tốt vừa. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với tri-tuệ, nghe đồi-tượng thanh tốt vừa. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp 
với trí-tuệ, ngửi đồi-tượng hương tốt vừa. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với tri-tuệ, nêm đối- -twong VỊ tót vừa. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ, xúc-giác đối-tượng xúc tốt vừa. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ, tiếp nhận 5 đồi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, Xúc tốt vừa. 

7- §uy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
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hợp với tri-tuệ, suy xét 5 đổi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, Xúc tốt vừa. 

8- Suy-xét-tâm động sinh với thọ hý là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với tri-tué, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vi, xúc tốt vừa. 

Đó là 8 thién-qua vó-nhán-tám là quả-tâm của 
đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ tiếp xúc biết các đối-tượng tốt vừa 
trong cuộc sông hằng ngày. 

Pafisandhicitta, bhavangacitta, cuticitta 

Trong fhời-kb tải-sinh kiếp sau (paRHsandhi- 
kala) 1 trong 4 đại-qud-tâm nào không hợp với 
fri-tuệ gọi là pafisandhicifa: tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người nhị- 
nhân chỉ có 1 sáf-na-tâm; liền tiếp theo sau 
trong /hởi-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại, chính đại-guả-tâm ấy trở thành 
bhavangaciffa: hộ-kiếp-tâm làm phận sự hộ-kiếp, 
giữ gìn bảo hộ kiếp người nhị-nhân ấy cho đến 
mãn kiếp; rồi cuối cùng cũng chính dai-quá-tám 
ấy trở thành cưficifa: tử-fâm làm phận sự 
chuyên kiếp tí (chét) kết thúc kiếp hiện-tại của 
người nhị-nhân ấy. 

Như vậy, kiếp người nhị-nhân ấy có pafi- 
sandhicita: tái-sinh-tâm, bhavangacita: hộ-kiếp- 
tâm, cuticitta: tu-tám cùng 1 loại đại-quả-tâm 
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không hợp với trí-tuê giỗng nhau, nhưng chỉ có 
khác nhau trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 


4- Bốn đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ là quá- 
tâm của 4 đại-thiện-tâm hop với trí-tuê trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) và 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavafikala), 
kiếp hiện-tại, pafisandhicita, bhavangacita, 
cuticitta có liên quan như thể nào? 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Người thiện nào có giới-hạnh trong sạch, đã 
tạo phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, 
phước-thiện hành-thiền, ... với dai-thién-tám hợp 
VỚI trí-tuê. 

- Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có 1 trong 4 đại-quả-tâm hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: sắc thân, bhava- 
rũpa: sắc nam-tinh hoặc sắc nữ-tính, hadaya- 
vatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức- 
tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người tam-nhân ” (tihetukapuggala) từ khi đầu 
thai trong lòng mẹ. 


' Người tam-nhân có tái-sinh-tâm là đại-quả-tâm hợp với trí- 
tuệ, nên có đủ 3 thiện-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si (trí-tuệ). 
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Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam- 
nhân vôn có trí-tuệ. 

Nếu người fam-nhân åy thực-hành pháp-hành 
thiền- định, thì có khả năng cứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiên-tâm và 4 bậc thiên vô-săc-giói 
thiên-tâm. 

Nếu người tam-nhán åy thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, thì có khả năng chứng ngô 
chán-ly tứ Tỉ hánh- để, chứng đắc T hanh-dao nào, 
Thánh-quả ấy và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh- 
nhân trong Phật-giáo. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) 
kiệp hiện-tại 


Đại-quả-tâm nào hợp với tri-tuë gọi là pafi- 
sandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau 1 sát-na-tâm xong; liền tiếp theo trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiện- 
tại, chính đại-guả-tâm ấy trở thành bhayanga- 
citta: hộ- kiếp- tám làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ, 
giữ gìn kiếp người tam- nhân â ấy cho đến khi mãn 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy; và cuỗi cùng cũng 
chính 4gi-quá-tám ay trở thành cuficiffa: tz-tám 
làm phận sự chuyên kiếp tir (chét) kết thúc kiếp 
chúng-sinh ấy trong cõi thiện dục-giới ấy. 


Và trong /hởïi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kala), kiếp hiện-tại của người tam-nhán ây đại- 
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thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ ấy có cơ hội cho quả có 16 guả-fâm đó là 8 
đại-quả-tâm và 8 thiện quả vô-nhân-tâm tiếp 
xúc với các đối-tượng rất tốt đáng hài lòng trong 
cuộc sống hằng ngày đêm như sau: 

Đại-quả-tâm có 8 tâm 

l- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hy, 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hy, 
hợp với tri-tuệ, cán tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba động sinh với thọ hy, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tw đồng sinh với thọ hý, 
không hợp với tri-tuệ, cân tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm động sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

6- Đại-qguả-tâm thứ sáu đông sinh với thọ xả, 
hợp với trí-tuệ, cán tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đông sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám động sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, cán tác-động. 


Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 


l- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả cua đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ, thấy đối-tượng sắc rất tốt. 
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2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệ? trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ, nghe đồi-tượng thanh rất hay. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện- nghiện? trong 4 đại-thiệntáâm họp với 
trí-tuệ, ngửi đối-tượng hương rất thơm. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ, nếm đổi- -tuong vi rát ngon. 

5-Thân-thức-tâm động sinh với thọ lạc là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tám hợp 
với trí-tuệ, xúc-giác đối-tượng xúc rất êm. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
với fri-tuệ, tiếp, nhận 5 đổi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, Xúc rất tót. 

7- §uy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
với tri-fuệ, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc hoan hy. 

8- Suy-xét-tâm động sinh với thọ hý là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
với tri-tuê, suy xét 5 đổi-tượng sắc, thanh, 
hương, vi, xúc rất hoan hỷ. 

Đó là 8 thién-qua vó-nhán-tám là quả-tâm của 
đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ tiếp xúc, biết các đối-tượng rất tốt đáng hài 
lòng trong cuộc sống hằng ngày. 
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Pafisandhicitta, bhavangacitta, cuticitta 


Trong thòi-kò tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) 1 trong 4 đại-quả-tâm nào hợp với trí-tuệ 
gọi là patisandhicitta: tái-sinh-fâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân 
chỉ có 7 sát-na-tâm; liền tiếp theo sau trong /hởi- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại, 
chính đại-guả-tâm ấy trở thành bhayañgacifa: 
hộ-kiếp-tâm làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn bảo hộ 
kiếp người tam-nhân ấy cho đến mãn kiếp; rồi 
cuôi cùng cũng chính đại-guả-fâm Ấy trở thành 
cuficiffa: tír-tâm làm phận sự chuyển kiếp tir 
kết thúc kiếp hiện-tại của người tam-nhân ấy. 


Như vậy, kiếp người tam-nhân ấy có pati- 
sandhicita: tái-sinh-tâm, bhavangacita: hộ-kiếp- 
tâm, cuficiffa: tu-tám cùng 1 loại đại-quả-tâm 
hợp với trí-tuê giỗng nhau, nhưng chỉ có khác 
nhau trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 


5- Năm sắc-giới quả-tâm là quả-tâm của 5 
sắc-giới thiện-tâm trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) và trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, patisandhicitta, 
bhavangacitta, cuticitta có liên quan như thé nào? 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 


Hành-giả nào là hạng người tam-nhân phàm- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nên 
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tảng, làm nơi nương nho, thực-hành pháp-hành 
thiên-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc được 
5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, tồi duy trì 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm ấy cho đến chết. 

- Sau khi bhành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm bậc cao ưu tiên cho quả trong thời-kỳ 
tải-sinh _kiếp sau (patisandhikala) có đệ ngũ 
thiền sắc-giới quả-tâm gọi là patisandhicitta: 
sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Vehapphala: 
Quảng-quả-thiên. 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm bậc thấp côn lại đều trở thành vó- 
hiệu-quảd-nghiệp (ahosikamma) không còn có cơ 
hội cho quả được nữa. 

b- Thòï-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), 

kiếp hiện-tại 

Đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm nào gọi là 
pafisandhicifa: sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là 
Vehapphala: Quảng-quả-thiên chỉ có 1 sát-na- 
tâm; liền tiếp theo sau trong (hời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavatIikala), kiếp hiện-tại, chính đệ ngũ 
thiền sắc-giới quả-tâm ấy trở thành bhavaủga- 
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citta: hộ-kiếp-tâm làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn 
bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ây cho đến hết tuôi 
thọ 500 đại-kiếp trái đất; rồi cuối cùng cũng 
chính đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm áy trở 
thành cwficiffa: tử-tâm làm phận sự chuyền kiếp 
tử (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị pham- 
thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh 
gọi là Vehapphalä: Quảng-quả-thiên íy. 

Như vậy, kiếp vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên Vehapphala: Quảng-quả-thiên 
áy có pafisandhicita: tái-sinh-tâm, bhavanga- 
citta: hộ-kiếp-tâm, và cuticitta: tử-tâm cùng 1 
loại đệ ngũ thiên sắc-giới quả-tâm giỗng nhau, 
nhưng chỉ có khác nhau trải qua 3 giai đoạn thời 
gian mà thôi. 


* Jivitanavakakalapa: Nhóm săc-pháp có sắc- 
mạng-chủ là thứ 9 trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) và trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại, patisandhi 
bhavanga, cuti có liên quan như thé nào? 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 


Hành-giả nào là hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) phàm-nhân chứng đắc đệ ngũ thiên 
sác-giới thiện-tâm vốn có tâm nhàm chán 4 danh- 
un (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- -uẩn, thức-uẩn), 
nên phát nguyện chỉ muốn có sắc-uẩn mà thôi. 
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- Sau khi hành-giả ấy chết, do nguyện lực â ây 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiệntâm cho quả trong thời-k} tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có jīvitanavakakalāpa: 
nhóm săc-pháp có sac-mang-chu là thứ 9 gọi là 
pafisandhi- sác-giới fái-sinh làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên gọi là Asannasafia: 
Vồ-tưởng-thiên. VỊ phạm-thiên ấy chỉ có thân 
không có tâm, ở 1 trong 3 tw thé: tw thế ngôi 
hoặc t thé năm hoặc tu thể đứng. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), 
kiệp hiện-tại 


Jivitanavakakaläpa: Nhóm sắc-pháp có sắc- 
mạng-chủ là thứ 9 nào gọi là pafisandhi làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị pham- 
thiên trên tầng trời săc-giới phạm-thiên gọi là 
Asaññasatta: Vô-tưởng-thiên; liền tiếp theo sau 
trong /hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, chính jwifanavakakalapa ấy trở thành 
bhavanga hộ-kiếp làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn 
bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ây cho đến hết tuổi 
thọ 500 đại-kiếp trái đất; rồi cuối cùng cũng chính 
JWitanavakakalapa ấy trở thành cuti làm phận sự 
chuyền kiếp tů (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của 
vi phạm- thiên trên tầng trời sắc- giới phạm-thiên 
gọi là Asaññasattä: Vô-tưởng-thiên ây. 
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Như vậy, kiếp vị phạm-thiên trên tầng trời sắc 
giới phạm-thiên 4saññasadtã: Vô-trởng-thiên ấy 
có 77ifanavakakalapapdfisandhi, jīvitanavaka- 
kalapabhavanga và jTvitanavakakalapacufi cùng 
1 loại jīvitanavakakalāpa giỗng nhau. nhưng chỉ có 
khác nhau trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 


6- Bắn vô-sắc-giới quả-tâm là quả-tâm của 4 
vồ-săc-giới thiện-tâm trong thời-kỳ tải-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) và trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại, pafisandhi- 
citta, bhavangacitta, cuticitta có liên quan nhu 
thế nào? 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân phàm- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp-hành 
thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc được 
5 bậc thién sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm cho đến chết. 

- Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có 
vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ tứ thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm bậc cao gọi là phi-tưởng-phi- 
phi-trởng-xú-thiển thiện-tâm ưu tiên cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có đệ tir thiên vô- săc-giói quá-tâm là phi-tưởng 
phi-phi-tưởng-xú-thiền quá-tám nào gọi là 
pafisandhicifa: vô-sắc-giới tái-sinh-tâm làm 
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phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tàng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột 
đỉnh gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên ấy. 
Sắc-giới thiện- -_nghiệp trong 5 bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm và vô- sac-giới thiên- nghiệp trong 
3 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn 
lại đều trở thành vồ-hiệu-guả-nghiệp (ahosi- 
kamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


b- Thòï-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), 
kiếp hiện-tại 

Phi-trởng-phi-phi-trởng-xứ-thiền quả-tâm 
nào gọi là pafisandhicitfa: vô-sắc-giới tái-sinh- 
tám làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên 
tôt đỉnh gọi là Phi-iưởng-phi-phi-tởng¬xứ-thiên 
chỉ có 7 sá/-na-tâm; liền tiếp theo sau trong /hởi- 
kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, 
chính phỉ-tưởng-phỉi-phi-tưởng-xú-thiền quá- 
tâm ấy trở thành bhavangacifta: hộ-kiếp-tâm 
làm phận sự hộ-kiếp, giữ gìn bảo hộ kiếp vị 
phạm-thiên ấy cho đến hết tuổi thọ 84.000 đại- 
kiếp trái đất; rồi cuối cùng cũng chính phi- 
tưồng-phi-phi-tưởng-xú-thiền quả-tâm ấy trò 
thành cuticitta: tử-tâm làm phận sự chuyên kiếp 
tử (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên trên tàng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột 
đỉnh gọi là Phi-urởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên ấy. 
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Như vậy, kiếp vị phạm-thiên trên tầng trời Phi 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên ấy có pafisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm, bhavangacita: hộ-kiếp-tâm, cuti- 
citta: f/-(âm cùng 1 loại phi-tuóng-phi-phi-twóng- 
xú-thiển quả-tâm ấy giông nhau, nhưng chỉ có 
khác nhau trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 

- Giai đoạn đâu: Quả-tâm nào gọi là pati- 
sandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau chỉ có 1 sát-na-tâm rồi diệt. 

- Giai đoạn giữa: Quả-tâm ấy gọi là bhayanga- 
citta: hộ- kiếp- tám làm phận sự hộ kiếp chúng- 
sinh cho đến gần chết. 

- Giai đoạn cuối: Quả-tâm ấy gọi là cuticitta: 
tử-tâm làm phận sự chuyên kiếp tí (chết). 


Cuticitta và pafisandhicitta của mỗi chúng-sinh 


Mỗi kiếp chúng-sinh dù lớn nhất như chư phạm- 
thiên trên tâng trời sắc-giới phạm-thiên, trên tầng 
trời vô-sác-giới phạm-thiên, dù nhỏ nhất như 
con kiến, ... đều có pafisandhiciffa: tái-sinh-tâm, 
bhavangacita: hộ-kiếp-tâm, cuticitfa: tứ-tâm 
cùng 1 loại quá-tám giống nhau, nhưng chỉ có 
khác nhau trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 

Tuy nhiên, trong maranasannavtthicitta: cân- 
tử lộ-trình-tâm có cuticitta: tứ-tâm đó là quá- 
tám cuối cùng của mỗi chúng-sinh làm phận sự 
chuyển kiếp tir (chết) kết thúc kiếp hiện-tại cũ 
của chúng-sinh ấy sinh rồi điệt, liên tiếp theo 
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sau không có thời gian khoảng cách pafisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm đó là qua-tám làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau, bắt đầu kiếp hiện-tại mới sinh 
rồi điệt trong cùng maranasannavithicitta: cân- 
tử lộ-trình-tâm ấy. Nhưng mà cuticitta: tử-tâm 
đó là quá-tám cuỗi cùng kết thúc kiếp hiện-tại 
cũ, liền tiếp theo sau pafisandhicifa: tái-sinh- 
tâm đó là quá-tám bắt đầu kiếp hiện-tại mới, chắc 
chắn 2 guả-£âm này là hoàn toàn khác biệt nhau, 
bởi vì 2 kiếp chúng-sinh khác nhau. 

Trong maranasannavithicitta: cận-tử lộ-trình- 
tâm, cuticitta: tứ-tâm cuối cùng kiếp hiện-tại cũ 
và pafisandhicifa: tái-sinh-tâm bắt đầu kiếp hiện 
tại mới có mỗi quả-tâm hoàn toàn khác nhau. 


Tìm hiệu về cuticitta và pafisandhicitta 


Ngoài Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, chư Phật 
Độc-Giác, chư bác Thánh A-ra-hán ra, còn lại 
tất cả mọi chúng-sinh dù nhỏ nhất như con kiến, 
dù lớn nhất như vị phạm-thiên thuộc về hạng 
phàm-nhân và 3 bác Thánh-nhân là bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bát-lai 
còn có vô-minh (avijjã) và tham-ái (tanhā), nên vẫn 
còn tái-sinh kiếp sau, đến lúc lâm chung gần chết, 
có maranäsannavithicita: cận-tử lộ-trình-tâm cuôi 
cùng có 1 ong 3 đối-hượng kamma, kammanimita, 
gatinimida phát sinh đôi với mỗi chúng-sinh 
khác nhau từ bậc thấp đến bậc cao như sau: 
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1- Chúng-sinh trong 4 cối ác-giới 

Chúng-sinh trong 4 cõi ác-giới đó là chúng- 
sinh trong cối địa-ngục, loài q-su-ra, loài ngạ- 
quy, loài súc-sinh đên lúc lâm chung gần chết, 
có 7aranasannavithicita: cán-tứ lộ-trình-tâm 
cuối cùng có ¡ trong 3 đối-tượng là kamma, 
kammanimita, gatinimitta kiếp hiện-tại phát 
sinh, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti 
đó là cuficiHa: tử-tâm là quả-tâm cuối cùng 
làm phận sự tit (chết) 1 sát-na-tâm rồi diët, liền 
tiếp theo sau không có thời gian khoảng cách 
patisandhi đó là pafisandhicitIAa: tải-sinh-tâm có 
1 quả-tâm nào trong 10 quả-tâm“)bắt dâu sinh 
] sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau thuộc 
về loài chúng-sinh nào, trong cõi-giới chúng- 
sinh nào tùy theo năng lực của qua-tám gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) của mỗi chúng-sinh. 

Như vậy, sau khi chúng-sinh trong 4 cõi ác- 
giới” (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) 
chuyên kiếp t (chết), có 10 quả-tâm gọi là 
pafisandhicitta: tái-sinh-fám làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau trong 11 cõi dục-giới như sau: 

- Nếu có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả-tâm của bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) thuộc 


i „ Hai suy-xét-tâm và 8 đại-quả-tâm. 
2 Tìm hiểu rõ trong quyền Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sống, cùng soạn giả. 
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về båt-thiên-quå vồ-nhân-tâm gọi là pafisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm, thì làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau làm chúng-sinh 1 trong 4 cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

- Nếu có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả-tâm của đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tâm không họp với tri-tuệ thuộc về thiện- 
quả vô-nhân-tâm gọi là pa†isandhicifta: tải-sinh- 
tám, thì làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người vô-nhân-tâm cõi thiện-giới ” (sugati 
ahetukapuggala) ĝui mù, câm điếc, ... hoặc hóa- 
sinh làm vị thiên-nam hoặc vi thiên-nữ bậc thấp 
trên địa cầu thuộc về cõi trời tứ Đại-thiên-vương. 

- Nếu có 1 trong 4 đại-quả-tâm không hợp 
với tri-tuệ là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp 
trong 4 đại-thiệntâm không họp với tri-tuệ 
tương xứng gọi là patisandhicitta: tải-sinh-tâm 
thì làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người nhị-nhân!? (dvihetukapuggala) hoặc hóa- 
sinh làm vị £hiên-nam hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân 
trên cõi trời dục-gIới. 

- Nếu có 1 rong 4 đại-quả-tâm hop với trí- 
tuệ là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại- 


Người vô-nhân-tâm cõi thiện-giới có tái-sinh-tâm là thiện- 
quả vô-nhân-tâm không có 3 thiện-nhân: vô-tham, vô-sân, vô-si. 
2 Người nhị-nhân có tái-sinh-tâm là đại-quả-tâm không hợp 
với trí-tuệ, nên chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham và vô-sân, 
không có vô-si từ khi đầu thai. 
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thiện tâm hợp với tri-tuỆệ tương xứng, gọi là 
pafisandhicitta: tái-sinh-tâm thì làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân”” 
(ttheukapuggala) hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-g1ới. 

Đó là những trường-hợp sau khi chúng-sinh 
trong 4 cõi ác-giới chuyên kiếp ## (chết), có 10 
quả-tâm gọi là pafisandhicitta: tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong 11 cõi dục-giới 
tùy theo năng lực của mỗi guả-tâm gọi là 
palisandhicitta: tái-sinh-tâm của mỗi chúng-sinh 
trong mỗi cõi ác-giới. 

Phần giảng giải về chúng-sinh 4 cõi ác-giới 

- Nếu tiền-kiếp của chứng-sinh trong cối đại- 
địa-ngục đã từng tạo ác-nghiệp nặng, dù sau khi 
được thoát ra khỏi cõi đại-địa-ngục, nhưng mà ác- 
nghiệp nặng áy vẫn còn có năng lực cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi tiêu-địa-ngục này đến cõi 
tiểu-địa-ngục kia cho đến khi mãn quả khó của ác- 
nghiệp ấy, mới thật sự thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Nếu có đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 
cho quả thì tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người, 
hoặc hóa-sinh làm vi thiên-nam hoặc vi thiên-nữ 
trên cõi trời dục-gIớI. 


i Người tam-nhán có tái-sinh-tâm là đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ, 
nên có đủ 3 thiện-nhân là vô-tham, vô-sân, vó-si từ khi đâu thai. 
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Ví dụ như tiền-kiếp xa xưa của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahämoggallăna đã từng giết cha, 
giết mẹ, đã tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Sau khi tiền-kiếp của Ngài chết, ác-nghiệp 
vồ-gián-trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cối đại-địa- ngue Avīci, khi thoát ra khỏi cối dai- 
địa-ngục ấy, ác-nghiệp Ấy tiếp tục cho quả tái- 
sinh kiếp sau ronge cõi tiểu-địa-ngục này đến cõi 
tiéu-dia- -nguc kia, cho dén khi màn quà khó của 
ác-nghiệp íy, mới thật sự thoát ra khỏi cõi ác- 
giới, nhờ có đgi-fhiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 
cho quả tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämog- 
gallana là bậc Thánh T. Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tứ của Đức-Phát Gotama. 2 

- Nếu tiền-kiếp của chúng-sinh trong cối tiểu- 
địa-ngục đã từng tạo ác-nghiệp nhẹ, sau khi được 
thoát ra khỏi cõi tiêu-địa-ngục, nêu có đqi-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, thì 
đầu thai làm người, hoặc hóa-sinh làm vị thiên 
nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới. 

Ví dụ tích Đức-Bồ-tát Thái-t; Temiya tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama nhớ lại tiền-kiếp của 
! Cài đại-địa-ngục có 8 cõi, cõi tiểu-địa-ngục có 128 cõi, 


2 Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV: Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn-giả. 
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Ngài đã từng làm Đức-vua ngự tại kinh-thành 
Baranast, trị vì đất nước Kasi 20 năm. 

Đức-vua đã tạo ác-nghiệp nhẹ, sau khi Đức- 
vua băng hà, ác-nghiệp â ây có co hĝi cho quå tái- 
sinh kiếp sau trong cõi tiéu-dia-nguc ssuda, 
chịu quả khó suốt 80.000 năm. Sau khi thoát ra 
khỏi cõi tiểu-địa-ngục ấy, nhờ Jai-thién-nghiép 
kiếp quá-khứ cho quả tái-sinh kiếp sau làm Thái- 
tử của Đức-vua Kasi và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candadevi, ... ” 

- Nếu tiền-kiếp của loài ngạ-guỷ nào đã từng 
tạo ác-nghiệp nhẹ, mà không tạo đại-thiện- 
nghiệp nào đáng kë, thì sau khi tiền-kiếp của 
loài ngạ-quỷ ấy chết, ác-nghiệp nhẹ ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm /oài ngạ-g„ÿ chịu quả khổ 
đói khát, ... trông chờ bà con thân quyên hoặc 
các thí- chủ khác làm phước-thiện, rồi hồi-hướng 
đến loài ngạ-quỷ ấy. 

Nếu loài ngạ-quỷ nào hay biết, thì loài ngạ- 
quỷ ấy hiện đến, phát sinh đại-thiện-tâm nói lên 
lời hoan hỷ nhận phần phước-thiện ấy. Ngay khi 
ấy, loài ngạ-quỷ ấy được thoát khỏi kiếp ngạ- 
quỷ, nhờ đ4i-hiện-nghiệp hoan hy ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-gIới. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên VIII: Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật 3, cùng soạn giả. 
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Ví dụ: Tích Sãriputtatheramatupeta ”: tích nữ 
ngạ-quỷ tiên-kiêp đã từng là mẹ của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta, được tóm lược như sau: 


Tiên- kiếp nữ ngạ-quỷ này đã từng là thân 
mẫu tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta 
trong kiếp quá-khứ. 

Nữ ngạ-quỷ nhớ lại tiền-kiếp của mình đã 
từng là thân mẫu trong kiếp quá-khứ của Ngài 
Đại-Trưởng-lão SãrIputta, nên hiện đến cầu xin 
Ngài Đại-Trưởng-lão làm phước-thiện, rồi hồi- 
hướng phần phước-thiện áy đến cho nữ ngạ-quỷ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta có tâm bi cứu 
khổ nữ ngạ-quỷ đã từng là thân mẫu, nên Ngài 
làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, rồi xin hồi- 
hướng phân phước-thiện bố-thí ấy đến nữ nga- 
quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài. 

Nữ ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hy nói lên lời hoan hy ràng: 

Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! Nhận 
được phần phước-thiện ấy, ngay tức thì, nữ ngạ- 
quỷ thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, nhờ dai-thién- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nữ xinh đẹp trên cõi trời, có hào quang 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyền V: Phước- 
Thiện, cùng soạn giả. 
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sáng ngời, có y phục lộng lẫy trong lâu đài nguy 
nga tráng lệ, hưởng mọi sự an-lạc cõi trời. 


Và (ích Tirokuddapetavathu “?nhóm ngạ-quỷ 
thân quyến của Đức-vua Bimbisãra. 

Đức-vua Bimbisara làm phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến chư tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ 
trì, rồi hồi hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến 
nhóm nga-quy đã từng là thân quyến của Đức-vua. 

Nhóm ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ nói lên lời hoan hý rằng: 

Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! Nhận 
được phần phước-thiện ấy, ngay tức thì, nhóm 
ngạ-quỷ thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, nhờ dgi-thién- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cối trời duc- 
giói, hưởng mọi sự an-lạc cõi trời. 

- Nếu tiền-kiếp của loài súc-sinh nào đã từng 
tạo ác-nghiệp nhẹ thì sau khi tiền-kiếp của loài 
súc-sinh ấy chết, ác-nghiệp nhẹ ấy cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm loài súc-sinh nhỏ bé chịu quả 
khó trong thời gian 7 ngày hết tuổi thọ. 

Sau khi loài súc-sinh nhỏ bé ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp kiếp trước cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vi /hZên-nam trên cõi trời dục-giới, 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyền V: Phước- 
Thiện, cùng soạn giả. 
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hưởng mọi sự an-lạc cõi trời áy cho đến hết tuôi 
thọ, mới rời khỏi cõi trời dục-giới ấy. 

Ví dụ: Ác- -nghiép nhẹ cho quả tái-sinh kiếp 
sau làm con rận năm trong tám y 7 ngày hét tuói 
tho. Sau khi con rán chét, dai-thién-nghiép kiép 
trước cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vi 
thiên-nam trên cỗi trời Đâu-xuất-đà-thiên, có 
tuổi thọ 4.000 năm cõi trời, so với thời gian cõi 
người 576 triệu năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm bằng 
400 năm cối người (Xem tích Tissattheravatthu sau). 


* Kiếp con ếch ở tại hồ Gaggarã: Đức-Thế- 
Tôn ngự đến bờ hó Gaggarä, thuyết- pháp tế độ 
dân chúng Campä, con ếch nhảy lên bờ hó, đang 
năm nghe giọng phạm âm của Đức-Phật. Khi ây, 
người chăn bò đăng sau lắng nghe Đức-Phật 
thuyết- pháp, tay câm cây đầu nhọn vô ý cắm 
xuông đất dụng phải cái đầu con ếch, làm cho 
con ếch chết ngay tại nơi ấy. 

Sau khi con ếch chết, đại-thiện-nghiệp lắng 
nghe phạm âm của Đức-Phật với đức-tin trong 
sạch, cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam tên là Manduka (Éch) trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, trong lâu đài bằng vàng 
nguy nga tráng lệ, có các thiên nữ hầu hạ.” 


'Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền V: Phước- 
Thiện, tích Mandukadevaputta. 
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2- Loài người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu 


Loài người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu (cõi 
người mà chúng ta đang sinh sông), có 3 hạng 
người như sau: 


l- Sugati ahetukapuggala: Hạng người vô- 
nhân cõi thiện-giới là người có pafisandhicitta: 
tái-sinh-tâm đó là suy¬xét-tâm đông sinh với thọ 
xả là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuê thuộc 
về /hiện-quả vô-nhân-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng người vô-nhân cõi 
thiện-giới ĝui mù, câm điếc, tật-nguyên,.... từ 
khi đầu thai vào lòng mẹ. 


2- Dvihetukqapuggala: Hạng người nhị-nhân 
là người có pafisandhicita: tái-sinh-tâm đó là 
đại-quả-tâm không hợp với trí-fuệ làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị- 
nhân vốn không có trí-tuệ từ khi đầu thai vào 
lòng mẹ. 


Đến lúc lâm chung gần chết hang người vô- 
nhân cối thiện-giới và hạng người nhị-nhân 
có maranasannavithicita: cận-tứ lộ-trình-tấm 
cuối cùng có Í trong 3 đối-tượng là kamma, 
kammanimita, gatinimitta kiếp hiện-tại phát 
sinh, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti 
đó là cuficitta: tử-tâm là quả-tâm cuối cùng làm 
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phận sự chuyển kiếp të (chết) 1 sát-na-tâm tồi 
diệt, liền tiếp theo sau không có thời gian 
khoảng cách pafisandhi đó là pajfisandhicita: 
tải-sinh-tâm có 10 guả-fâm làm phận sự tải-sinh 
kiếp sau trong 11 cõi dục-giới, tương tự như 
chúng-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh) đã trình bày trong phân trước. 


3- Tihetukapuggala: Hạng người tam-nhân 
là người có pafisandhicitta: tải-sinh-tâm đó là 
đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân 
vốn có trí-tuệ từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 

Đến lúc lâm chung gần chết, Tïhefukapuggala: 
hạng người tam-nhân cô maranasannavithicitta: 
cận-tử lộ-trình-tâm cuói cùng có 1 trong 3 đối- 
tượng là kamma, kammanimita, gatinimitta kiếp 
hiện-tại phát sinh, các tâm sinh rồi diệt theo tuần 
tự đến cuti đó là cuticitta: tử-tâm là đại-quả-tâm 
cuối cùng làm phận sự chuyển kiếp tí (chết) 1 
sát-na-tâm rồi diët, liền tiếp theo sau không có 
thời gian khoảng cách patisandhi đó là pafisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm có I9 quá-tâm và jiyitanavaka- 
kalãpa: nhóm sắc-pháp có sắc-mạng-chủ thứ 9 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 11 cõi dục- 
giới, trong 16 tàng trời sắc-giới phạm- thiên, 
trong 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, gồm có 
31 cõi-giới chúng-sinh, tùy theo năng lực của 
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môi quả-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhi- 
citta) của hạng người tam-nhân ấy. 

Như vậy, sau khi hạng người fam-nhân 
(tihetukapuggala) chuyên kiếp tử (chết), có 19 
quả-tâm gọi là pafisandhicitta: tải-sinh-tâm và 
jpitanavakakälapa: nhóm sắc-pháp có sắc-mạng- 
chú thứ 9 làm phận sự tái-sinh kiếp sau như sau: 


* Người tam-nhân nào (tihetukapuggala) dé 
duôi trong mọi thiện-pháp, không biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, không biết ghê-sọ tội- -lỗi, phạm điều-giới 
nảo, tạo ác-nghiệp điều- "giới áy. 

Sau khi người tam-nhán ấy chết, néu ác-nghiệp 
ấy trong 11 bất-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với 
phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) thì có 1 quả-tâm 
đó là suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là quả- 
tâm của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) thuộc về 
bát-thiện quả vồô-nhân-tâm gọi là pafisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
làm chúng-sinh 7 trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khó trong 
cõi ác-giới ây cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 


Ví dụ: Tỷ-khưu Devadatta thuộc về hạng 
người tam-nhân (tihetuhapuggala) còn là phàm- 
nhán chứng đắc các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
và chứng đắc các phép-thẳn-thông. 
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VỀ sau, /)-khưu Devadatta phát sinh båt- 
thiện-tâm muốn giết Đức-Phật đề làm Phật, nên 
tỳ-khưu Devadatta sử dụng mọi thủ đoạn để giết 
Đức-Phật nhưng không thành, chỉ làm bàn chân 
của Đức-Phật bị bằm máu mà thôi, đã tạo ác- 
nghiệp làm bám máu chân Đức-Phật và ác- 
nghiệp chia rë t)-khưu-Tăng thuộc về 2 ác- 
nghiệp vô-giản-trọng-tÔi. 

Cho nên, sau khi tỳ-khưu Devadatta chết, ác- 
nghiệp vô-gián-rọng-tội ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm chúng-sinh trong cối đại-địa-ngục 
Avīci ”, chịu quả khô của ác-nghiệp ấy suốt 100 
ngàn đại-kiếp trái đất. 


- Đức-vua Ajātasattu thuộc về hạng người 
tam-nhán (tihefukapugsala) nghe lời khuyên 
dạy của tỳ-khưu Devadatta, nên giết Đức Phu- 
vương Bimbisara, rồi lên ngôi làm Vua. 

Về sau, Đức-vua Ajãtasaffu phát sinh khó tâm 
cùng cực, biết ăn năn sám hối, nên ngự đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe Đức-Phật thuyết 
bài kinh Sãmaññaphalasuta để té độ Đức-vua 
Ajatasattu. 

Sau khi nghe bài kinh ấy xong, Đức-vua 
Ajatasattu phát sinh đại-thiện-tâm hy lạc chua 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV: 


Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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từng có bao giờ, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Phảáp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, kính xin quy-y Tam-bảdo, xin Đức-Phật 
công nhận Đức-vua đã quy-y Tam-bảo ké từ đó 
cho đến trọn đời. 

Đức-vua Ajatasattu trở thành cận-sự-nam có 
đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo. 

Sau khi Đức-vua Ajatasattu băng hà, đc-nghiệp 
vồ-gián trọng-tội giết cha ấy ưu tiên cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong địa-ngục nôi đồng sôi suốt 
60 ngàn năm. ” 


* Tích Tissattheravatthu “ 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sāvatthī. Khi ây, Đức- 
Thê-Tôn thuyêt giảng đê cập đên tich Ngài 
Trưởng-lão Tissa được tóm lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Tissa sinh trưởng trong một 
gia đình tại kinh-thành Sāvatthī. Người chị dệt 
một tâm vải tôt và mịn đê dâng cho Ngài Trưởng- 
lão Tissa là người em trai kính yêu đê may y. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão Tissa đi đến nhà, 
người chị đem tâm vải tôt và mịn ây kính dâng 
Ngài Trưởng-lão Tissa, đề may y. Ngài Trưởng- 


! Tìm hiểu rõ trong Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV: Nghiệp Và 
Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
2 Dhammapadatthakathä, Malavagga, Tissattheravatthu. 
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lão thọ nhận tám vải ấy với đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hy. Ngài Trưởng-lão Tissa đem tám 
vải ấy trở về ngôi chùa Jetavana. 

Ngài Trưởng-lão Tissa nhờ các vị tỳ-khưu trẻ 
và các sa-di biết cắt y, biết may y, để giúp hỗ trợ 
may tắm y cho Ngài Trưởng-lão. 

Trong khoảng thời gian may y, người chị của 
Ngài lo dâng cúng dường vật thực đến các vị tỳ- 
khưu trẻ và sa-di giúp hỗ trợ may tâm y cho 
Ngài Trưởng-lão. 

Sau khi may hoàn thành tám y và nhuộm màu 
xong rất đẹp, người chị làm lễ cúng dường đến 
các vị tÿ-khưu trẻ và sa-di. Ngài Trưởng-lão 
Tissa nhìn thấy tám y tót và min áy, nën phát 
sinh tám tham-ái trong tám y áy, TÔI nghĩ răng: 
“Ngày mai này ta sẽ mặc tám y này”. Ngài vắt 
tám y ấy lên trên dây. 


Trong đêm hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Tissa 
lâm bệnh nặng, lúc lâm chung, Ngài Trưởng-lão 
luyến tiếc tắm y ấy, nên sau khi Ngài Trưởng- 
lão Tissa chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm con rân nằm trong tấm y 
ấy (tasmimyeva civare üka hutva nibbaHfi). 

Nghe tin Ngài Trưởng-lão Tissa em trai của 
mình chết, người chị đến khóc than thảm thiết, 
vì thương tiếc người em trai kính yêu của mình. 
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Chư ty-khuu trong chùa làm lễ hỏa-táng thi 
thể của Ngài Trưởng-lão Tissa xong, chư tỳ- 
khưu bàn bạc với nhau rằng: 

“Ngài Trưởng-lão Tissa không có vị tÈ-khưu 
nuôi bệnh nên tắm y ấy thuộc về của Tăng. Như 
vậy, chw ty- -khuu hội lại làm lễ bốc thăm để 
được tám y ấy. 


Khi vị tỳ-khưu đụng vào tám y ấy, con rận Ở 
trong tâm y ây bò tới bò lui khóc than răng: 

“Nhóm t)-khưu này đến chiếm đoạt tắm y này 
của tôi. ” 

Khi ấy, Đức- Thế-Tôn đang ngự tại gandha- 
kuti nghe tiếng khóc than của con rận ây băng 


thiên-nhĩ-thông (dibbasofadhaiu), nên truyền bảo 
Ngài Trưởng-lão Ananda răng: 


- Này Ananda! Con nên truyền bảo nhóm tý- 
khưu không được đụng chạm vào tám y của 
Tissa. Hãy nên chờ qua 7 ngày sau. 


Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, Ngài Trưởng- 
lão Ananda đền gặp nhóm tỳ-khưu, truyên dạy 
lời của Đức-Phật như vậy. 


Đến ngày thứ 7, con rân hết tuôi thọ chết, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-nam trên cõi trời Tusitä (Đâu-suất- 
đả-thiên), hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời áy. 
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Đức-Phật cho phép chia tám y của Ngài Tissa 

Vào ngày thứ 8, Đức-Phật cho phép chia tắm 
y của Ngài Tissa răng: 

- Này chư t-khưu! Hôm nay Như-Lai cho 
phép các con chia tâm y của Tissa. 

Vâng theo lời truyền dạy của Đức-Phật, chư 
ty-khưu chia tâm y của Ngài Tissa. 

Chư tỳ-khưu hội họp trong giảng đường đàm 
đạo với nhau răng: 

- Do nguyên-nhân nào Đức-Phật truyền dạy 
chw t)-khưu không nên đụng chạm vào tám y 
của Ngài Tissa, rồi Đúc-Phật cho phép chư ty- 
khưu chia tâm y của Ngài Tissa vào ngày thứ 8. 

Tham-ái làm khó chúng-sinh 

Khi ấy, Đức-Phật ngự đến giảng đường, 
truyên hỏi chư ty-khưu: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về 
ván đề gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-T' hế-Tôn, các con đang đàm 
đạo về tám y của Ngài Tissa. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư t-khưu! Sau khi Tissa chết, ác- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm con rận ở 
trong tám y cua mình. Cho nên, khi các con 
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dung vào tấm y ấy, con rận ở trong tấm y ấy bò 
tới bò lui khóc than rằng: 

“T)-khưu này đến chiếm đoạt tám y của tôi.” 

Nếu các con lấy tắm y áy, thi con rân sẽ tức 
giận các con rồi chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục. Vì vậy, 
Như-Lai truyền dạy các con không nên đụng 
chạm vào tám y của Tissa. Đến ngày thứ 7 con 
rân hết tuổi thọ chết, đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cối trời Tusita. Cho nên, ngày thứ 8, Như-Lai 
cho phép các con chia tám y của Tissa. 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tham-ái thật là 
đáng sợ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đúng như vậy, tham-di 
của chúng-sinh thật là dáng sợ. 

Gi sinh từ sắt, ăn sắt, làm cho sắt tiếu hoại, 
không còn sử dụng được nữa như thể nào, tham- 
di này cũng nhw vậy, tham-di phát sinh trong 
tâm của chúng-sinh ấy, dắt dẫn chúng-sinh ấy 
tái-sinh kiếp sau trong cối địa-ngục, v.v... làm 
cho chúng-sinh lâm than dau khổ. 


Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng: 


“Ayasava malam samutthitam, 
tadutthaya tameva khadati. 
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Evam atidhonacarinam, 

sani kammani nayanti dugsatim. ` 

- Nay chư t)-khưu! 

Gi sinh từ sắt, sau khi sinh từ sắt lại ăn mòn 
sắt ấy. 

Cũng như vậy, những ác-nghiệp sinh từ vật 
dụng của mình, đối với người sử dụng 4 thứ vật 
dụng không biết suy xét, những ác-nghiệp ấy dắt 
dẫn đến cõi ác-giới. 


+ 


Tìm hièu vë tích Tissattheravatthu 


Trong thời-kỳ xưa, một vị tỳ-khưu nào muốn 
có một tám y mới, vị tỳ-khưu ây nêu có thí-chủ 
dâng tắm vải may y thì tốt, nếu không có thí-chủ 
thì vị tỳ-khưu ấy đi lượm từng mảnh vải mà 
người ta vất bỏ, đem về giặt giũ cho sạch sẽ cho 
đến khi đủ vải để cắt may tắm y. Cho nên, công 
việc may y là một công việc không kém phần 
quan trọng. 

Thật vậy, trong phần suddhipäcittiya có 92 
điều- -giới, trong 92 điều-giới ấy, có số điều-giới 
nếu vị tỳ-khưu trong thời gian đang may y 
(cïvarakãrasamaya) thì không phạm điều-giới ấy. 

Ngài Trưởng-lão Tissa có được tâm vải tốt và 
mịn để may tám y, nên Ngài Trưởng-lão nhờ các 
vị tỳ-khưu, các sa-di biết cắt y, biết may y đến 
hỗ trợ cắt và may tám y xong, rôi nhuộm màu. 
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Tám y ấy của Ngài Trưởng-lão Tissa thật là 
tốt và mịn, Ngài Trưởng-lão Tissa nhìn thấy tám 
y tốt Ấy, nên phát sinh tâm fham-ái trong tám y 
åy, rồi nghĩ rằng: 


“Ngày mai này ta sẽ mặc tấm y này. ” 
Ngài vắt tâm y ấy lên trên dây. 


Trong đêm hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Tissa bị 
lâm bệnh nặng đột ngột, trong lúc lâm chung, 
tâm tham-ái của Ngài luyễn tiếc tâm y ấy, đến 
khi maranãsannavithicita: cận-tử lộ-trình-tâm 
cuối cùng có 1 trong 3 đốổi-tượng kamma, 
kammanimita, gatinimifa trong tấm y ấy phát 
sinh, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti 
đó là cuficiffa: quả-tâm cuối cùng có 1 sát-na- 
tâm làm phận sự chuyên kiếp tir (chết) kết thúc 
kiếp hiện-tại của Ngài Trưởng-lão Tissa diệt, 
liền tiếp theo sau pafisandli, đó là pafisandhi- 
citta: tái-¬sinh-tâm, là suy-xét-tâm đồng sinh với 
thọ xá là quả cua ác-nghiệp trong tham-tâm 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
làm con rận ở trong tấm y ấy (tasmimyeva 
civare uka hufvã nibbaffi). 

Khi vị tỳ-khưu đụng vào tám y ấy, con rận bo 
tới bò lui khóc than. Nghe tiễng khóc than của con 
rận, Đức-Phật có tâm đại bi cứu khó kiếp con rận 
áy, nên truyền dạy chư tỳ-khưu chờ qua 7 ngày 
sau, mới đem tám y ấy chia cho tỳ-khưu được. 
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Đến ngày thứ 7, con rận åy hết tuôi thọ, đến lúc 
lâm chung gân chết có 7maranasannavithicitta: cân- 
tử lộ-trình-tâm cuối cùng CÓ đối- -twong gatinimitta 
đó là cối trời Tusita hiện ra, các tâm sinh rôi diệt 
theo tuần tự đến cuti đó là cuticitta: quả-tâm cuối 
cùng có 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyển kiếp 
tứ (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của con rận diệt, 
liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng 
cách patisandhi, đó là pafisandhicitta: tải-sinh- 
tâm đó là đại-guả-tâm kiếp trước làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
Cối trời Tusita, hưởng mọi sự an-lạc cho đến hết 
tuổi thọ tại cõi trời Tusitä có 4.000 năm, so với 
thời gian cối người 576 triệu năm, bởi vì 1 ngày 
1 đêm cõi trời này bằng 400 năm cõi người. 


* Tích sư phụ của Ngài Trưởng-lão Sona ” 


Ngài Trưởng-lão Sona ở tại ngôi chùa Acela- 
vihara dưới chân núi Sonagiri. Thân phụ của 
Ngài Trưởng-lão hành nghề săn bắn thú rừng để 
nuôi mạng. Ngài Trưởng-lão đã khuyên thân phụ 
từ bỏ nghề săn bắn thú rừng, rồi hành nghề 
lương thiện khác nuôi mạng, nhưng thân phụ 
của Ngài Trưởng-lão đã quen với nghề này, vả 
lại không biết nghề khác, cho nên ông vẫn tiếp 
tục hành nghề săn bắn thú rừng dé nuôi mạng. 


Í Maj. Uparipannasa atthakatha, Bahudhatusuttavannana. 
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Đến lúc tuổi già sức yếu, thân phụ của Ngài 
Trưởng-lão Sona không thể hành nghề săn bắn 
thú rừng được nữa. Ngài Trưởng-lão Sona 
khuyên thân phụ xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Sau khi trở thành ty-khưu, sư phụ của Ngài 
Trưởng-lão vì tuổi già sức yếu, khi thực-hảnh 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ tâm 
vẫn chưa được ón định. 

Khi bị lâm bệnh nặng trầm trọng, trước lúc 
lâm chung, sư phụ của Ngài Trưởng-lão thấy 
đối-tượng gatinimitta đó là hiện tượng ác- 
nghiệp sát-sinh trong thời quá-khưứ hiện ra trong 
tám, làm cho sư phụ của Ngài Trưởng-lão kinh 
hoàng hoảng sợ kêu la, nhờ Ngài Trưởng-lão 
Sona xua đuôi. 

Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ rằng: “Nếu sw 
phụ tịch (chét) trong lúc này, thì ác-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả thì khó tranh khỏi tải-sinh trong 
cõi địa-ngục, ta phải tìm cách hóa giải dói- 
tượng xấu của ác-nghiệp ấy.” 

Ngài Trưởng-lão Sona bảo vị sa-di đem lại 
cho Ngài một ít cành hoa, và nhờ người khiêng 
sư phụ nằm trên chiếc gường đem lên đặt trên 
nên ngôi Bảo- tháp, rồi Ngài Trưởng-lão trao 
những cành hoa để cho sư phụ cúng dường đến 
ngôi Bảo-tháp, và hướng dẫn sư phụ đem hết 
lòng thành kính bạch rằng: 
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“Kính bạch Đức-T hế- Tôn, đây là những cành 
hoa, lê vật mon của con, con đem hêt lòng thành 
kính dâng cúng dường lên ngôi Bảo-tháp thờ 
Xá-lợi của Đức- Ihê- Tôn. ” 

Sư phụ đã làm theo sự hướng dẫn của Ngài 
Trưởng-lão. Thật phi thường! Ngay khi ây, dôi- 
tượng gatinimitta đó là hiện tượng ác-nghiệp 
kia biên mái, thay băng đôi-tượng gafinimitta 
đó là cảnh đẹp ở trên cối trời, lâu đài nguy nga, 
những thiên-nữ hiện ra. 

Sư phụ của Ngài Trưởng-lão phát sinh đ¡- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ thôt lên răng: 

“Các cô thiên-nữ đã đến rôi!” 

Nghe vậy, Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ răng: 

“Cối trời dục-giới đã hiện ra với sw phụ rồi.” 

Sau khi sư phụ của Ngài Trưởng-lão Sona 
tịch, nhờ đại-thiện- nghiệp cúng dường trong 
đại-thiện-tâm phát sinh trong lúc lâm chung ây 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiép sau 
(pafisandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiệp 
sau hóa-sinh làm vi £hiên-nam trên cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
trong cõi trời dục-giới ây cho đên hêt tuôi thọ. 

Đó là trường hợp bệnh nhân tạo dai-thién- 
nghiệp lúc lâm chung. 
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Cho nên, bệnh nhân đến lúc lâm chung gần 
chết, nếu có người thiện có trí-tuệ gần gũi, thì 
giúp cho bệnh nhân được nhiều sự lợi ích lớn. 

Người thiện áy có tri-tuê hiểu biết vë su-thát 
tử và sinh (cuti và patisandhi) trong cận-tứ lộ- 
trình-tâm (maranasannavithicitta), bởi vì đó là 
thời điểm cực kỳ hệ trọng của kiếp hiện-tại của 
bệnh nhân ấy với kiếp kế-tiếp. Nếu có sơ suất nào 
thì thật đáng ân hận biết đường nào! 

- Người thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt nếu 
nhận thức thấy sắc mặt bệnh nhân trong tình 
trạng tỉnh táo điểm tinh, thì không nên quáy ráy 
bệnh nhân trong lúc lâm chung gân chết này. 

- Người thiện-trí có tri-tué sảng suốt néu nhận 
thức thấy sắc mặt bệnh nhân là người tại gia ở 
trong tình trạng kinh hoàng hoảng sợ, thì nên 
hướng dán bệnh nhân thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ngũ-giới, bệnh nhân có thể đọc nhám 
trong tám, nên nhắc nhở bệnh nhán nhớ đến 
phước-thiện mà họ đã tạo, hoặc niệm ân-Đức- 
Phật, để làm cho bệnh nhân phát sinh đại-thiện- 
tâm hoan hy làm tan biến đồi-tượng gatinimitta 
hiện tượng ác-pháp ấy bằng thiện-pháp này. 

Như vậy, người thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt 
giúp hỗ trợ bệnh nhân phát sinh đại-thiện-tâm 
tỉnh táo trong lúc lâm chung, hy vọng sau khi 
bệnh nhân chết, đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho 
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quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới, hưởng 
mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp trong cõi 
thiện-giới ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Trường hợp bệnh nhân trong lúc lâm chung 
gần chết, những người thân đến khóc than, làm 
cho tâm của bệnh nhân trở nên ô nhiễm trong 
lúc lâm chung, đó là điều bất hạnh, như Đức- 
Phật dạy như sau: 

“Citte sankilitte duggatim pafikankaä... 

Citte asankilitte sugatim patikanka... ( 

Lúc lâm chung tâm bị ó nhiễm, thì sau khi 
chết, tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giói, ... 

Lúc lâm chung tâm không bị ô nhiễm, đại- 
thiện-tâm trong sạch tỉnh tảo thì sau khi chét, 
tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới, ... 

Trong lúc lâm chung gần chết, nếu tâm bị ô 
nhiễm do phiền-não thì ác-nghiệp có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Trong lúc lâm chung gån chết, nếu tâm không 
bị ô nhiễm, có đại-thiện-tâm trong sạch tỉnh táo, 
thì đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-giới. 

* Người tam-nhân nào (thetukapuggala) 


biết hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, giữ gìn 
giới-hạnh của mình trong sạch, /qo phước-thiện 


! Maj. Mũlapannäsa, kinh Vatthasutta. 
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bő-thi, phước-thiện giữ-giới, ... với dai-thién- 
tâm không họp với tri-tuệ. 

Sau khi người fam-nhân ấy chết, nêu đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm không họp với 
fri-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có 1 trong 4 đại-quả- 
tâm không hợp với trí-fuệ gọi là pafisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm nhị-nhân (dvihetukapuggala) từ khi 
tái-sinh đầu thai vào bụng mẹ, hoặc hóa-sinh 
làm vi thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên 
cõi trời dục-giới. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhi- 
nhân ấy vôn không có trí-tuệ, nên hiểu biết không 
sâu sắc. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp- 
hành thiền-định, không có khả năng chứng đắc 
được bậc thiền nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, không có khả năng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, không chứng đắc Thánh- 
đạo nào, Thánh-quả nào cả. 


* Người tam-nhân nào (iihetukapuggala) 
biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, giữ gìn 
giới-hạnh của mình trong sạch, tạo hước-thiện 
bô-thí, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành- 
thiên, v.v... với đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ. 
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Sau khi người tam-nhán ấy chết, nêu dai- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuê 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có 1 trong 4 đại-quả-tâm hợp 
với frí-fuệ gọi là pafisandhicita: tải-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm ngwòi 
tam-nhân (tihetukapuggala) từ khi tái-sinh đầu 
thai vào bụng mẹ, hoặc hóa-sinh làm vi thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dyc-giói. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, nguoi tam- 
nhân ấy vốn có trí-tuệ, nên hiểu biết sâu sắc. 

- Nếu người tan-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-định, có khả năng chứng đắc 5 bác thiên sắc 
giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-săc-giới thiện-tâm. 

- Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, có khả năng chứng ngộ châm-]ý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân. 


Ví dụ: Tích Dhammika upäsakavatthu ” 


Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sāvatthī. Khi ấy, Đức- 
Thế-Tôn thuyết giảng đề cập đến tích cận-sự- 
nam Dhammika được tóm lược như sau: 


Trong kinh-thành SãvatthT có nhóm người 


' Dhammapadatthakathä, Yamakavagga, Dhammika upãsaka. 
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cận-sự-nam gồm có 500 người, mà mỗi người có 
500 thuộc hạ đều là những người có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có giớihạnh trong 
sạch, hoan hy trong mọi phước-thiện, có người 
trưởng nhóm là cận-sự-nam Dhammika. 

Cận-sự-nam Dhammika có 7 người con trai 
và 7 người con gái gồm có 14 người con và 
người vợ đều ngoan ngoãn vâng lời kuyên dạy 
của cận-sự-nam Dhammika, nên trong gia đình 
đều là những người có giới-hạnh trong sạch, 
hoan hỷ trong mọi phước-thiện. 

Một hôm cận-sự-nam Dhammika lâm bệnh 
nặng trầm trọng, mong được nghe chánh-pháp 
trước khi chết, nên cận-sự-nam truyền bảo người 
nhà đến hầu dành lễ Đức-Phật, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, cận-sụ-nam 
Dhammika lâm bệnh nặng mong được nghe kinh, 
kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép 8 hoặc 14 vị t- 
khưu đến tư gia của cận-sự-nam Dhammika 
tụng kinh. Bạch Ngài. 

Đức-Phật cho phép nhóm tỳ-khưu ấy đến tư 
gia của cận-sự-nam Dhammika, ngồi bên cạnh 
cận-sự-nam. 

Cận-sự-nam Dhammika nằm trên giường 
chắp 2 tay bạch rằng: 

- Kính bạch quý Ngài, con đến lúc sức tàn lực 
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kiệt, còn được chiêm ngưỡng quý Ngài đó là 
điêu khó đổi với con. 

- Kính xin quý Ngài có tâm bi té độ tụng cho 
con nghe một bài kinh. 

Ngài Trưởng-lão hỏi ông cận-sự-nam rằng: 

- Này cận-sự-nam Dhammika! Con muốn nghe 
bài kinh nào? 

- Kính bạch quý Ngài, con muốn nghe bài 
kinh Mahasatipafthanasutta mà chư Phật déu 
coi trong. 

Nhóm chư tỳ-khưu đang tụng bài kinh Maha- 
safipafthanasufa như sau: “Ekayano ayam 
bhikkhave magøo sattanam visuddhiya ... ” 

(- Này chư t)-khưu! Đạo này là độc đạo, để làm 
trong sạch thanh-tịnh tất cả chúng-sinh, ...) 

Trong khi cán-sự-nam Dhammika đang nằm 
nhắm mắt lăng nghe chư ty- -khưu đang tụng bài 
kinh Mahasatipatthanasutta, khi â Ấy, 6 chiếc xe trời 
lớn khoảng 150 do-tuân được trang hoàng lộng 
lây có ngàn con ngựa báu hiện xuông từ 6 cõi 
trời dục-giới. VỊ thiên-nam đứng trên môi chiêc xe 
nói lời thỉnh mời cận-sự-nam Dhammika răng: 

- Amhakam develokam nessama, Amhakam 
develokamn nessama. Ambho mattikabhajanam 
bhinditva suvannabhajanam ganhamo  viya 
amhakam devaloke abhiramitum idha nibbattdhi. 
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- Kính thinh Ngài lên xe, chúng tôi sẽ dua 
Ngài lên cối trời của chúng tôi. Kính thỉnh Ngài 
lên xe, chúng tôi sẽ đưa Ngài lên cối trời của 
chúng tôi. 

- Kính thưa Ngài, xin Ngài hóa-sinh trên cối 
trời, để an hưởng mọi sự an-lạc đáng hài lòng 
trong cối trời của chúng tôi, ví nhw người bỏ cái 
nói đất, rôi nhận lấy cái nói vàng. 


Khi ấy, ông cận-sự-nam Dhammika nhìn thấy 
6 chiêc xe trời và nghe tiêng thỉnh mời của các 
vị thiên nam đó là đổi-fượng gafinimiffa, ông 
cận-sự-nam không muôn làm gián đoạn lăng 
nghe bài kinh Mahasatipatthanasutta, nên ông 
truyền bảo các vị thiên-nam ây răng: 

Agamethal Agamethal Xin quý vị hãy chò! 
Xin quy vị hãy chờ! 

Nghe ông cận-sự-nam Dhammika nói như vậy, 
chư ty-khưu hiệu lâm răng: 

“Ông cận-sự-nam Dhammika bảo chúng ta.” 

Cho nên, chư tỳ-khưu mỗi vị đều ngừng lại, 
không tiệp tục tụng bài kinh Mahasatipatthana- 
sutta nữa. 

Khi ấy, các người con của ông cận-sự-nam 
Dhammika nghĩ răng: 

“Từ trước cha của chúng ta là người không 
biết no đủ trong việc nghe pháp, nhưng mà bây 
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giờ, thinh mời chư tp-khuu đang tụng bài kinh, 
cha lại truyền bảo chư ty-khuu ngừng tụng. ” 

Vì vậy, các người con của ông cận-sự-nam 
Dhammika khóc. 

Nhóm chư tỳ-khưu bàn bạc với nhau rằng: 
“Bây giờ không hợp thời” nên chư tỳ-khưu xin 
rời khỏi tư gia, trở vê ngôi chùa Jetavana. 

Ông cận-sự-nam Dhammika qua một lát liền 
tỉnh lại hỏi các con răng: Tại sao các con khóc 
như vậy? 

Các con của ông cận-sự-nam thưa với cận-sự- 
nam răng: 

- Kinh thưa cha, cha đã cho người đến ngôi 
chùa Jetavana, bạch với Đức-Phật, kính xin Đức- 
Phật cho phép chư tỳ-khưu dên nhà tụng kinh 
cho cha nghe. Trong khi chư tÈ-khưu đang tụng 
bài kinh Mahasatipafthanasutta, thì cha lại truyền 
bảo chư t)-khưu ngừng tụng. Đó là nguyén-nhán 
khiên cho các con khóc với nhau như váy. 

Csn: - Này các con! Chư t)-khưu, quỷ Ngài đi 
dâu cả rôi? 

Con: - Kinh thưa cha, chw tp-khuu, quý Ngài 
bàn bạc với nhau: “Bây giờ không hợp thời”, 
nên quỷ Ngài xin trở về ngôi chùa Jetavana. 

Csn: - Này các con! Cha không phải truyền 
bảo với quý Ngài. 
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Con: - Kính thưa cha, nếu như vậy thì cha 
truyền bảo với ai vậy? 

Csn: - Này các con! Có 6 chiếc xe trời lớn 
được trang hoàng lộng láy có ngàn con ngựa 
báu hiện xuống từ 6 cối trời dục-giới. Vi thiên- 
nam đứng trên môi chiếc xe nói lời thỉnh mời 
cha răng: 

- Kính xin thỉnh mời ông cận-sựụ-nam Dham- 
mika lên chiêc xe. Kính xin ông hài lòng hoan hy 
hóa-sinh trên cối trời của chúng tôi. 

Cha không muốn làm gián đoạn lắng nghe 
bài kinh Mahasatipatthanasuita, nên cha truyền 
bảo các vị thiên-nam áy răng: 

“Agametha! Agamethal Xin quỷ vị hãy chờ! 
Xin quý vị hãy chờ!” 

Thật ra, cha chỉ truyền bảo các vị thiên-nam 
ây mà thôi. 

Con: - Kính thưa cha, sụ-thật 6 chiếc xe trời ở 
dâu? Chúng con không di thầy cả. 


Csn: - Nay các con! Vòng hoa dành cho cha có 
hay không? 

Con: - Kính thưa cha, vòng hoa dành cho cha 
đã có san. 

Csn: - Nay các con! Trong 6 cối trời dục-giới, 
cối trời nào dáng hai lòng hoan hy nhát? 


94 VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỎI 


Con:- Kính thưa cha, trong 6 cối trời dục-giới, 
cõi trời Tusitã (Dâu-suất-đà-thiên) là cối trời duc- 
giới đáng hài lòng hoan hy nhất, bởi vì cỗi trời 
này là nơi tạm nghỉ của chư Đức-Bê-tát, của Phật- 
mẫu, nên đó là cõi trời đáng hài lòng hoan hy. 

Csn: - Này các con! Nếu như vậy thì các con 
nguyện rằng: 

“Xin cho vòng hoa này đeo trên chiếc xe đến 
từ cõi trời Tusitã. ” 

Sau khi các con nguyện xong, các con nên dôi 
vong hoa ấy lên hư không. 

Vâng theo lời dạy của ông cận-sự-nam 
Dhammika, các con của ông dòi vòng hoa ấy lên 
trên hư không, vòng hoa ấy tròng trên đầu chiếc 
xe đến từ cõi trời Tusitã. 

Thật ra, mọi người chỉ nhìn thấy vòng hoa 
treo lơ lửng trên hư không mà thôi, mà không 
thé nhìn thấy chiếc xe trời được, bởi vì chiếc xe 
trời này thuộc về loại sắc vi-tễ, nên mắt thường 
không thê nhìn thấy được. 

Khi áy, ông càn-su-nam Dhammika khuyên 
bào các con ràng: 

- Này các con! Các con nhìn thấy vòng hoa 
treo lơ lứng trên hu không phải không? 

- Kính thưa cha, chúng con đêu nhìn thấy 
vòng hoa ấy như vậy. 
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- Này các con! Vòng hoa ấy thật sự đeo trên 
đâu chiếc xe đến từ cõi trời Tusitã. Sau khi cha 
chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh lên cõi trời Tusitã ấy. 

- Này các con! Các con phải là người có giới- 
hạnh trong sạch, có găng tạo mọi phước-thiện 
như cha đã tạo. 


Sau khi khuyên bảo các con xong, ông cận-sự- 
nam Dhammika chết, đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thởi-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có đại-guả-tâm gọi là 
patisandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi 
trời Tusita mà ông đã lựa chọn như ý. 

VỊ thiên-nam Dhammika có thân hình cao 3 
gavuta với đỗ trang sức quý giá, có ngàn thiên- 
nữ hầu hạ, trong lâu đài nguy nga tráng lệ cao 25 
do-tuần, hưởng mọi sư an-lạc trong cõi trời ấy. 


Đức-Phật truyền hỏi nhóm tỳ-khưu từ nhà 
ông cận-sự-nam Dhammika trở vê răng: 

- Này chw f)-khưu! Cận-sự-nam Dhammika 
đã nghe bài kinh xong rồi phải không? 

- Kính bạch Đức-Thế.- Tôn, cận-sự-nam Dham- 
mika đang nghe bài kinh Mahasatipafthanasutta 
chưa xong, thì cận-sự-nam truyện bảo răng: 


32 


“Xin quý vị hãy chờ. 
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Chúng con ngừng tụng bài kinh. Khi ấy, các 
con của cận-sự-nam khóc than. Chúng con bàn 
bạc với nhau răng: “Bây giờ không hợp thời”, 
nên chúng con xin rời khỏi, trở về ngôi chùa. 

- Này chư t)-khưu! Cán-sự-nam Dhammika 
không phải truyền bảo với các con đâu! Thật ra, 
chư-thiên trang hoàng 6 chiếc xe trời lộng lây 
hiện đến từ 6 cõi trời dục-giới. Vi thiên-nam 
đứng trên môi chiếc xe trời nói lời thỉnh mời 
cán-sự-nam Dhammika lên chiéc xe trời của 
mình, đưa về cối trời của mình. 

Cáận-sự-nam Dhammika không muốn bị giản đoạn 
lăng nghe kinh Mahasatipafthanasutta, nên cân- 
sự-nam truyện bảo các vị thiên-nam åy như váy. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, sự thật là như vậy 
sao? Bạch Ngài. 

- Này chư f)-khưu! Sự thát đúng là như vậy. 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, sau khi cận-sự- 
nam chết, nghiệp cho quả tái-sinh kiép sau trong 
Ccối-giới nào? Bạch Ngài. 

- Này chư tỳ-khưu! Đại-thiện-nghiệp cho quả 
tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
coi trời Tusita. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, cận-sự-nam Dham- 
mika trong kiếp hiện-tại hưởng mọi sự an-lạc 
trong gia đình, thân quyên, bạn hữu, thuộc hạ. 
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Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cối trời 
Tusita, hưởng mọi an-lạc trong cối trời dục-giới. 

- Này chư tỳ-khưu! Dung nhu vậy, bởi vì 
những người không dé duôi quên mình, có trí 
nhớ trí-tuệ biết mình, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ lội-lỗi, có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn 
dù là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống tại gia, 
dù là bậc xuất-gia, cũng hưởng mọi sự an-lạc 
trong khắp mọi nơi. 

Đức-Phật thuyết dạy câu kệ răng: 

“Idha modati pecca modati, 

katapufno ubhayattha modati. 

So modati so pamodati, 

disva kammavisuddhimattano. 


FF 


- Này chư tỳ-khưu! Người đã tạo mọi phước- 
thiện, hưởng quả an-lạc trong kiếp hiện-tại, sau 
khi chết hưởng quả an-lạc trong kiếp vi-lai, 
hưởng quả an-lạc cả kiếp hiện-tại và vô số kiếp 
vị-lai. 

Người đã tạo mọi phước-thiện ấy sau khi thấy 
phước-thiện của mình trong sạch thanh-tịnh, nên 
hài lòng hoan hỷ, càng hài lòng vô cùng hoan hỷ. 


Tìm hiệu tích cận-sự-nam Dhammika 


Cận-sự-nam Dhammika có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức 
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Tăng-bảo, có giới-hạnh trong sạch trọn ven, đã 
tạo mọi phước-thiện trong kiếp hiện-tại. 

Cận-sự-nam Dhammika đến lúc lâm chung 
gån chết, trong thời gian phút giây cận-tử 
(maranäsannakäla), có nhiều lộ-trình-tâm phát 
sinh có đổi-tượng gatinimiffa đó là 6 chiếc xe 
trời được trang hoàng lộng lây, mỗi chiếc xe 
được kéo do 1.000 con ngựa báu do chư-thiên 
hóa ra, từ 6 cõi trời dục-giới hiện xuống, chiếc 
xe nào cũng mong muốn sau khi cận-sự-nam 
Dhammika chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh trên cõi trời của mình, 
nên tha thiết thỉnh mời cận-sự-nm Dhammika 
lựa chọn chiếc xe của mình. 


Sau khi cận-sự-nam Dhammika lựa chọn chiếc 
xe từ cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên) là cõi 
trời dục-giới thứ tư trong 6 cõi trời dục-giới, thì 
cận-tử  lộ-trìinh-tâm (maranasannavithicita) 
phát sinh có đổi-tượng gatinimitta đó là chiếc 
xe từ cõi trời Tusitä (Đâu-suất-đà-thiên) có các 
tâm sinh rôi diệt tuần tự đến cuti đó là cuticitta: 
tử-tâm là quả-tâm cuối cùng của kiếp hiện-tại 
phát sinh 7 sát-na-tâm làm phận sự chuyển kiếp 
tử (chết) điệt kết thúc kiếp hiện-tại; liền tiếp 
theo sau không có thời gian khoảng cách 
pafisandhi đó là patisandhicitta: tải-sinh-tâm đó 
là đại-guả-tâm có đối-tượng gatinimiHa kiếp 
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hiện-tại, đó là chiếc xe từ cói trời Tusita phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị thiên-nam Dhammika trên cối 
trời Tusitã (Đâu-suất-đà-thiên) rồi diệt; liền tiếp 
theo bhavaigacitta: hộ-kiếp-tâm cũng có đối- 
tượng gatinimita đó là chiếc xe từ cõi trời 
Tusitā có phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp 
vị thiên-nam Dhammika ấy cho đến hết tuôi thọ 
tại cõi trời Tusita có 4.000 năm cõi trời so VỚI 
thời gian cõi người 576 triệu năm, bởi vì 1 ngày 
1 đêm cõi trời này bằng 400 năm cõi người. 

Người có giớói-hạnh trong sạch trọn vẹn tự 
mình có khả năng lựa chọn cõi trời nào trong 6 
cõi trời dục-giới dé tái-sinh kiếp sau. 

Thật vậy, trong Chú-giải bài kinh Sakkapanha- 
sutta ”, có đoạn đề cập đến người có giới, người 
giữ gìn các điều-giới của mình được trong sạch 
trọn vẹn rằng: 

“Parisuddhisdla nama chasu devalokesu 
yatthicchanti, tattha nibbattanti. ” 

Những người thiện nào giữ gìn các diéu-giói 
của mình được trong sạch trọn vẹn, đến lúc lâm 
chung gắn chết, có đại-thiện-tâm tỉnh tảo sáng 
suốt muốn lựa chọn cối trời dục-giới nào trong 
6 cõi trời dục-giới, rôi sau khi người thiện ấy 


! Dĩ. Atthakathä, Mahävagøsatthakatha, Sakkapañhãsuttavannanä. 
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chết, đại-thiện-nghiệp giữ-giới ấy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới ấy đúng 
theo y muốn của mình, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời dục-giới, cho đến khi hết tuổi thọ 
tại cõi trời dục-giới ấy. 

* Người tam-nhân (trhetukapugsala) là hành- 
giả nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
giữ gìn giới-hạnh của mình trong sạch làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp-hành 
thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bác 
thiên sắc-giới thiện-tâm, giữ gìn duy trì cho đến 
lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi bành-giả ấy chết, chắc chắn sấc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ ngủ thiên sắc-giới thiên- 
tâm có quyên ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (pafisandhikala) có đệ ngữ thiên 
sắc-giới quả-tâm gọi là patisandhicitta: sác-giới 
tdi-sinh-tám làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tôt đỉnh gọi là Vehapphala: Quảng- 
quả-thiên. Chư phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vó- 
hiệu-quảd-nghiệp (ahosikamma) không có cơ hội 
cho quả được nữa. 
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Tuy nhiên, hành-giả nào đã chứng đắc đệ ngũ 
thiển sắc-giới thiện-tâm, vôn có tâm nhàm chán 
4 danh-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uẩn) biết các đôi-tượng, nên phát nguyện 
chỉ muốn có sắc-uẩn mà thôi. 

Sau khi hành-giả ấy chết, do năng lực phát 
nguyện của hành-giả ây, sắc-giới thiện-nghiệp 
trong đệ ngũ sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paHsandhikäla) có 
jpitanavakakalãpa: nhóm sắc-pháp có sắc-mạng- 
chủ thứ 9 làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên gọi là .4safñfiasaffã: Wô-tưởng-thiên. Chư 
phạm-thiên trên tầng trời sắc- giới phạm-thiên này 
chỉ có nhất un là sắc-uẩẫn mà thôi, nghĩa là vị 
phạm-thiên chỉ có thân không có tám, 1 trong 3 
tư thế là # thế ngôi hoặc tư thế nằm hoặc tư thé 
đứng, có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 


* Người tam-nhân (trhetukapuggala) là hành- 
giả nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
giữ gìn giới-hạnh của mình trong sạch làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp-hành 
thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bác thiên săc-giói thiện-tâm và 4 bậc thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm, giữ gìn duy trì cho đến lúc 
lâm chung gần chết. 


Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vó-sắc- 
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giới thiện-nghiệp trong đệ tứ thiên vô-săc-giói 
thiện-tâm có quyên ưu tiên cho quả trong thoi- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có đệ tir 
thiên vồ-sắc-giới quả-tâm gọi là phi-tưởng-phỉ- 
phi-tưởng-xú-thiển quả-tâm gọi là pafisandhi- 
citta: vô-sắc-giới tải-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-(hiên trên 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên Chư phạm- 
thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên này 
có tuôi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất. 

Sắc-giới thiện- -nghiệp trong 5 bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm và vô- sac-giới thiên- nghiệp trong 
3 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn 
lại đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp (ahosi- 
kamma) không có cơ hội cho quả được nữa. 


Đó là những trường-hợp sau khi hạng người 
tam-nhân (tihetukapuggala) trong cõi người 
chuyên kiếp ti (chết), có 19 guả-tâm gọi là pati- 
sandhicita: tải-sinh-tâm và jIyfanavakakalapa: 
nhóm sắc-pháp có sắc-mạng-chủ thứ 9 làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong 11 cối dục-giới, 16 
tầng trời sắc- giới phạm- thiên, 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên gôm có 31 cõi-giới chúng-sinh 
tùy theo năng lực của mỗi quả-tâm của hạng 
người tam-nhân (tihetukapugsala). 
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3- Phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 


Chư phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, mỗi vị phạm-thiên đến khi hết tuổi 
thọ của mình tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
ấy, lúc lâm chung gần chết có maranãsannavithi- 
citta: cận-tử lộ-trình-tâm cuỗi cùng có 1 trong 3 
đối-tượng là kamma, kammanimia, gafinimitta 
kiếp hiện-tại phát sinh, các tâm sinh rôi diệt theo 
tuần tự đến cuti đó là cuficiffa: tú-tâm là sắc- 
giới quả-tâm cuối cùng làm phận sự chuyền kiếp 
ti (chết) 1 sát-na-tâm rồi diêt, liền tiếp theo sau 
không có thời gian khoảng cách patisandhi đó là 
patisandhiciHa: tải-sinh-tâm có 17 quả-tâm” 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện- 
dục-giới, 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ 
tàng trời sắc- giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên), 4 
tầng trời vô-săc-giới phạm- thiên, gôm có 26 cõi- 
giới, tùy theo năng lực của mỗi qguả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) của vị phạm-thiên ấy. 

Như vậy, sau khi chư phạm-thiên trên 15 tầng 
trời săc-giới phạm-thiên chuyển kiếp tír (chết), 
có 17 quả-tâm gọi là pafisandhicitta: tải-sinh- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau như sau: 


* Vi phạm-thiên nào hưởng an-lạc trong 11 
tâng trời sắc-giới phạm-thiên (tre 5 tång trời 


' 8 đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm. 
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Suddhavasa: Tịnh-cw-thiên dành riêng cho bậc 
Thánh Bát-lai), không thực-hành pháp-hành thin- 
định, nên không chứng đắc bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm nào. Đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, lúc lâm chung gần chết, 
vị phạm-thiên ấy CÓ maranasannavlthicitta: cân- 
tử lộ-trình-tâm phát sinh có 1 trong 3 dói-tuong 
kamma, kammanimita, gatinimitta kiếp hiện-tại, 
các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti đó là 
cuticiHa: tử-tâm là sắc-giởi quả-tâm cuối cùng 
làm phận sự chuyển kiếp tí (chết) 1 sát-na-tâm 
rồi điệt; liền tiếp theo sau không có thời gian 
khoảng cách pafisandhi đó là pafisandhicitta: 
tái-sinh-tâm có 1 trong 8 đại-quả-tâm kiếp quá- 
khứ gọi là pafisandhicitta: dục-giới tải-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm nguoi 
hoặc hóa-sinh làm vi /hZên-nam trong cõi trời 
dục-giới, hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ. 


* Vi phạm-thiên nào hưởng an-lạc trong tàng 
trời sác-giói phạm-thiên, và có găng tinh tấn 
thực-hành pháp-hành thiển-định dẫn đến chứng 
đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm như sau: 

- Nếu vị phạm-thiên ấy chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới thiệntâm ngang bằng với bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm cü thì đến khi hết tuỗi thọ tại 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, lúc lâm chung 
gån chết, vị phạm-thiên ấy có manodvãramaranä- 
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sannavithicitta: y-món cận-tử lộ-trinh-tâm phát 
sinh có đối-tượng paññaftikammanimitta kiếp hiên- 
tại, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti đó 
là cuticitta: tử-tâm là sắc-giới quả-tâm cuối 
cùng làm phận sự chuyền kiếp tir (chết) 1 sát-na- 
tâm rồi diêt; liền tiếp theo sau không có thời 
gian khoảng cách pafisandhi đó là pafisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm đó là bậc thiên sắc-giới quả- 
tâm ngang bang với bậc thiên sắc-giới quả-tâm 
cũ gọi là pafisandhicita: sắc-giởi tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên cũ. 

- Nếu vị phạm-thiên ấy chứng đắc bác thién 
sắc-giới thiện-tâm thấp hơn bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm cũ thì đến khi hết tuói thọ tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, lúc lâm chung gần chết, 
vị phạm-thiên ấy có :anodvãramaranasanna- 
vithicita: y-món cận-tử lĝ-trinh-tâm phát sinh 
có đối-tượng pañňattikammanimitta kiếp hiện- 
tai, các tâm sinh rôi diệt theo tuần tự đến cuti đó 
là cuticitta: tu-tám là sắc-giới quả-tâm cuối 
cùng làm phận sự chuyển kiếp £# (chết) 1 sát-na- 
tâm rồi điệr; liên tiếp theo sau không có thời 
gian khoảng cách pafisandhi đó là pafisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm đó là bậc thiên sắc-giới quả- 
tâm thấp hơn bậc thiên sắc-giới quả-tâm cü gọi 
là pafisandhiciHa: sắc-giới tải-sinhtâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 


106 VÒNG TỪ SINH LUÂN-HÔI 


thiên xuống tầng trời sắc-giới phạm-thiên thấp 
hơn tang trời săc-giới phạm-thiên cũ. 


- Nếu vị phạm-thiên ấy có khả năng chứng đắc 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm cao hơn bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm cũ cho đến bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm, thì đến khi hết tuôi thọ tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, lúc lâm chung gần chết, vị 
phạm-thiên ấy có manodväramaranäsannavithi- 
citta: y-món cận-tử lộ-trình-tâm phát sinh có đôi- 
tượng paññaffikammanimitta kiếp hiện-tại, các tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti đó là cuticitta: 
tử-tâm là sắc-giới quả-tâm cuối cùng làm phận 
sự chuyên kiếp ti (chết) 1 sát-na-tâm rồi diệt; 
liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng cách 
pafisandhi đó là pafisandhicitta: tải-sinh-tâm đó 
là bậc thiên sắc-giới quả-tâm cao hơn bậc thiên 
sắc-giới quả-tâm cũ, nêu là bậc thiên vô- sắc- 
giới quả-tâm thì gọi là pafisandhicita: vô-sắc- 
giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên lên trên tầng trời VÔ- 
sắc-giới phạm-thiên cao hơn tầng trời sắc- giói 
phạm-thiên cũ, hưởng an-lạc tại tầng trời vô-săc- 
giới phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ. 


* Chw phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thên Asaññasattā: Wô-tưởng-thin có 
thân không có tâm, đến khi hết tuổi thọ 500 đại- 
kiếp trái đất, jwWanavakakalãpacuti cuối cùng 
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làm phận sự chuyển kiếp ti (chết) điệt kết thúc 
kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên, có I trong 8 
đại-qud-tâm gọi là pafisandhicitta: tải-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện- 
dục-giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới. 


4- Phạm-thiên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 


Chw phạm-thiên trong 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên, mỗi vị phạm-thiên đến khi hết tuổi 
thọ tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên của 
mình, lúc lâm chung gần chết có manodvara- 
maranasannavihicita: y-món cận-tử lộ-trình- 
tâm cô 1 trong 3 đối-tượng kamma, kamma- 
nimitta, gatinimitfa cuối cùng phát sinh, các tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự đến cuti đó là cuticitta: 
tử-tâm là vô-sắc-giới quả-tâm cuối cùng phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyên kiếp të 
(chết) rồi điệr; liền tiếp theo sau không có thời 
gian khoảng cách patisandhi đó là pafisandhi- 
citta: tái- -sinh- tám có só quá-tám trong mỗi tàng 
trời vô-săc-giói phạm-thiên khác nhau như sau: 


l- Tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên thứ nhất 
gọi là Không-vô-biên-xứ-thiên, vị phạm-thiên trong 
tầng trời này hết tuổi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất, 
lúc lâm chung gần chết có manodvaramaranasanna- 
vīthicitta: ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm có 1 trong 3 đổi- 
tượng kamma, kammanimitta, gatinimitta, các tâm 
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sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó là cwficiffa là 
không-vồ-biên-xú-thiển quả-tâm cuói cùng phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyền kiếp tír kết 
thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên điệr; liền 
tiếp theo sau pafisandhi đó là pafisandhicitta: 
tải-sinh-tâm cô 8 qua-tám đó là 4 đại-quả-tâm 
hợp với tri-tuệ và 4 vô-sắc-giới quả-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cối thiện-dục-giới 
và 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên như sau: 

* Vị phạm-thiên nào tại ứng trời vồ-sắc-giới 
phạm-thiên thứ nhất gọi là Không-vô-biên-xứ- 
thiên hưởng an-lạc, mà không có gắng tinh-tấn 
thực-hành pháp-hành thiên-định, nên không chứng 
đắc được bậc thiền vô-săc-giới thiện-tâm nào. Vị 
phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất 
lúc lâm chung gần chết có manodvãramaranä- 
sannavithicitta: y-món cận-tử lộ-trình-tâm có 1 
trong 3 đối-tượng kamma, kammanimiHa, gati- 
nimiffa, các tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cuficifa là không-vô-biên-xứ-thiên quả-tâm 
cuối cùng phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tý 
(chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- thiên 
ây; liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng 
cách pafisandhi đó là patisandhicitta: tái-sinh- 
tâm có 1 trong 4 dại-qud-tâm hợp với trí-tuê 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
tam-nhán (tihetukapuggala), hoặc hóa-sinh làm 
vi thiên-nam tam-nhán trong cõi trời dục-giới. 
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* Vị phạm-thiên nào tại táng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên thứ nhất gọi là Không-vô-biên-xú- 
thiên hưởng an-lạc, và cô găng tinh-tân thuc- 
hành pháp-hành thiên-định, vi phạm-thiên áy 
chỉ có khả năng chứng đắc bậc thiên vô- sắc-giới 
thiện-tâm ngang bằng với bậc thiên vô-sắc-giới 
thiệntâm cü là không-vô- biên-xú-thiển thiên- 
tâm và chứng đắc 3 bậc thiên vô-sắc-giới thiên- 
tâm cao hơn bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm cũ 
mà thôi, nhưng không thể chứng đắc bậc thiên 
thấp hơn bậc thiên vô- sắc-giới thiện-tâm cü, bởi 
vì không có đối-tượng thiên-định. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền 
không-vồ-biên-xú-thiển thiệntâm ngang băng 
với bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm cü, vị phạm- 
thiên ấy hết tuổi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất, đến 
lúc lâm chung gần chết, thì có manodvāra- 
maranasannavihicita: ÿý-môn cận-tử lộ-trình- 
tâm có đối-tượng paññattikammanimitta, các tâm 
sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó là cwficiffa là 
không-vồ-biên-xú-thiển quả-tâm cũ phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự chuyền kiếp tír (chết), 
kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy; liền 
tiếp theo sau không có thời gian khoảng cách 
pafisandhi đó là pa†isandhicitta: tái-sinh-tâm là 
không-vồ-biên-xú-thiển quả-tâm mới phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trở lại tầng trời vô-sắc- 
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giới phạm-thiên Không-vô-biênxứ thiên cũ, 
hưởng an-lạc cho đên hêt tuôi thọ tại tang trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên ây. 


- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền 
vô-săc-giới thiện-tâm cao hơn bác thién không- 
vồ-biên-xứ-thiên thiện-tâm cũ. Vị phạm-thiên ây 
hết tuổi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất, đến lúc lâm 
chung gần chết, thì có manodvaramaranasanna- 
vīthicitta: y-món cận-tử ló-trinh-tám có đổi-hượng 
mahaggatakammanimitta (hoặc paññattikamma- 
nimitta), các tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cuticitta là không-vô-biên-xú-thiên quả-tâm cũ 
phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyền kiếp 
tử (chết), kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên ấy; liền tiếp theo sau không có thời gian 
khoảng cách pafisandhi đó là pafi-sandhicitta: 
tái-sinh-tâm là bậc thiên vô-sắc-giới quả-tâm 
cao hơn bậc thiên vô-sắc-giới quả-tâm cü phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên lên trên tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên cao hơn tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên cũ, hưởng an-lạc cho đến hết 
tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 


2- Tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên thứ nhì 
gọi là Tức-vô-biên-xứ thiên, vị phạm-thiên trong 
tầng trời này hết tuổi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất, 
lúc lâm chung gần chết có zanodväramaranä- 
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sannavithicita: ý-môn cận-tử lộ-trìnhtâm có 1 
trong 3 đối-tượng kamma, kammanimiia, gati- 
nimiffa, các tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cuticitta là thức-vô-biên-xứ-thiên quả-tâm cuối 
cùng phát sinh ] sát-na-tâm làm phận sự chuyên 
kiếp ti (chét) két thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên ấy; liền tiếp theo sau không có thời gian 
khoảng cách pafisandhi đó là pafisandhicitfa: 
tải-sinh-tâm cô 7 quá-tám đó là 4 đại-quả-tâm 
hợp với tri-tuệ và 3 vô-sắc-giới quả-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thién-duc-giói 
và 3 tầng trời vồ-sắc-giới phạm-thiên như sau: 


* Vị phạm-thiên nào tại táng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên thứ nhì gọi là Thức-vô-biên-xứ-thiên 
hưởng an-lạc, mà không có gắng tinh-tấn thực- 
hành pháp-hành thiên-định, nên không chứng đắc 
được bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm nào. Vị 
phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất 
lúc lâm chung gần chết có manodvãramaranä- 
sannavithicitta: y-món cận-tứ lộ-trình-tâm có 1 
trong 3 đồi-tượng kamma, kammanimita, gati- 
nimiffa, các tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cuticitta là thức-vồ-biên-xứ-thiển quả-tâm 
cuối cùng phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự ti 
(chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên 
ấy; liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng 
cách patisandhi đó là pafisandhiciffa: tái-sinh- 
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tâm có 1 trong 4 dại-qud-tâm hợp với trí-tuê 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm nguoi 
tam-nhán (tihetukapuggala), hoặc hóa-sinh làm 
vị thiên-nam tam-nhán trong cõi trời dục-giới. 


* Vị phạm-thiên nào tại táng trời vồ-sắc-giới 
phạm-thiên thứ nhì gọi là Thức-vô-biên-xứ-thiên 
hưởng an-lạc, và có gắng tinh-tẫn thực-hành 
pháp-hành thiên-định, vị phạm-thiên ấy chỉ có 
khả năng chứng đắc bậc thiên vô- sắc-giới thiện- 
tâm ngang bằng với bậc thiển vô-sắc-giới thiện- 
tâm cũ là thức-vô-biên-xử-thiển thiện-tâm và 
chứng đắc 2 bác thiên vô-sắc-giới thiện-tâm cao 
hơn bậc thién vồ-săc-giới thiện-tâm cü mà thôi, 
nhưng không thê chứng đắc bác thiên thấp hơn 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm cũ, bởi vì không 
có đối-tượng thiển-định. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền 
thức-vô-biên-xứ-thiên thiện-tâm ngang băng với 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm cü, vị pham- 
thiên ấy hết tuổi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất, đến 
lúc lâm chung gần chết, thì có manodvära- 
maranasannavihicita: ÿý-môn cận-tử lộ-trình- 
tâm có dói-tuong mahaggatakammanimifa, các 
tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó là cwficiffa 
là thức-vô-biên-xứ thiên quả-tâm cũ phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự chuyển kiếp ti (chết), 
kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy; liền 
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tiếp theo sau không có thời gian khoảng cách 
pafisandhi đó là pa†isandhicitta: tái-sinh-tâm là 
thức-vô-biên-xứ-thiên quả-tâm mới phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trở lại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên Tc-vồ-biên-xứ-thiên cü, hưởng 
an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên ấy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm cao hơn bác thiên Thức- 
vồ-biên-xứ-thiên thiện-tâm cü, vị phạm-thiên ấy 
hết tuôi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất, đến lúc lâm 
chung gần chết, thì có manodväramaranäsanna- 
vīthicitta: y-món cận-tử lộ-trimhtâm có đối- 
tượng mahaggatakammanimitta (hoặc paññatti- 
kammanimitta), các tâm sinh rồi diệt liên tục đến 
cuti đó là cuticitta là thức-vồ-biên-xú-thiển quả- 
tâm cü phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyển 
kiếp tír (chét), kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên ấy; liền tiếp theo sau không có thời gian 
khoảng cách patisandhi đó là pafisandhicita: tái- 
sinh-tâm là bậc thiên vô-sắc-giới quả-tâm cao 
hơn bậc thiên vồ-sắc-giới quả-tâm cü phát sinh 
1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên lên trên tầng trời vô- sắc- 
giới phạm-thiên cao hơn tầng trời vô-sắc- giói 
phạm-thiên cũ, hưởng an-lạc cho đến hết tuổi 
thọ tại tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên ấy. 
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3- Tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên thứ ba 
gọi là Wó-sở-hữu-xu-thiên, vị phạm-thiên trong 
tầng trời này hết tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái đất, 
lúc lâm chung gần chết có manodvãramaranä- 
sannavithicita: ý-môn cận-tử ló-trinh-tám có 1 
trong 3 đối-tượng kamma, kammanimita, gati- 
nimitta, các tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cuticitta là vô-sỏ-hữu-xú-thiển quả-tâm cuối 
cùng phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyển 
kiếp £# (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên ấy; liền tiếp theo sau không có thời gian 
khoảng cách pafisandhi đó là pafisandhicitta: 
tải-sinh-tâm có 6 quả-tâm đó là 4 đại-qguả-tâm 
hợp với trí-tuệ và 2 vô-sắc-giới quả-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cối thiện-đục-giới 
và 2 tầng trời vồô-sắc-giới phạm-thiên như sau: 

* Vị phạm-thiên nào tại táng trời vồ-sắc-giới 
phạm-thiên thứ ba gọi là Vô-sỏ-hữu-xư-thiên 
hưởng an-lạc, mà không có gắng tinh-tân thực- 
hành pháp-hành thiên-định, nên không chứng đắc 
được bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm nào, vị 
phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái đất 
lúc lâm chung gần chết có manodväramaranä- 
sannavithicitta: y-món cận-tử lộ-trình-tâm có 1 
trong 3 đối-tượng kamma, kammanimiHa, gati- 
nimiffa, các tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cuticitta là vô-sỏ-hữu-xú-thiển quả-tâm cuối 
cùng phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tír 
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(chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên 
ây; liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng 
cách pafisandhi đó là patisandhicitta: tái-sinh- 
tâm có 1 trong 4 dại-qud-tâm hợp với trí-tuê 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
tam-nhán (tihetukapugeala), hoặc hóa-sinh làm 
vị thiên-nam tam-nhân trong cõi trời dục-giới. 

* Vị phạm-thiên nào tại táng rời vô-sắc-giới 
phạm-thiên thứ ba gọi là Vô-sỏ-hữu-xứ-thiên 
hưởng an-lạc, và có gắng tinh-tấn /bực-hành 
pháp-hành thiên-định, vị phạm-thiên ấy chỉ có 
khả năng chứng đắc bác thiên vô-sắc-giới thiên- 
tâm ngang bằng với bậc thiên vô-sắc-giới thiên- 
tâm cũ là vô-sỏ-hữu-xú-thiên thiện-tâm và chứng 
đắc 1 bậc thiên vồ-săc-giới thiện-tảm cao hơn 
bậc thiên vô- săc-giói thiên-tâm cü mà thôi, 
nhung không thể chứng đắc bậc thiên thấp hơn 
bậc thiên vô- săc-giói thiện-tâm cũ, bởi vì không 
có đối-tượng thiền-định. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền 
vồ-sở-hữu-xứ-thiên thiện-tâm ngang bằng với bậc 
thiên vô-sắc-giới thiện-tâm cü, vị phạm-thiên ây 
hết tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái đất, đến lúc lâm 
chung gần chết, thì có manodväramaranäsanna- 
vithicita: y-món cận-tử lộ-trình-tâm có dói-tuong 
paññattikammanimitta, các tâm sinh rồi diệt liên 
tục đến cuti đó là cuticitta là vô-sỏ-hữu-xứ-thiên 
quả-tâm cü phát sinh 1 sát-na-tầm làm phận sự 
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chuyền kiếp ti (chét), két thúc kiếp hiện-tại của vị 
phạm- thiên ấy; liền tiếp theo sau không có thời 
gian khoảng cách pafisandhi đó là pafisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm là vô-sỏ-hữu-xứ-thiển quả- 
tâm mới phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trở lại 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên Wô-sở-hữu-xứ 
thiên cü, hưởng an-lạc cho đến hết tuôi thọ tại 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm cao hơn bác thiên vô-sở- 
hữu-xứ-thiên thiện-tâm cũ, vị phạm-thiên ấy hết 
tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái đất, đến lúc lâm chung 
gần chết, thì có manodvãramaranäsannavithicita: 
ÿ-môn cận-tử lộ-trình-tâm có đối-tượng paññatti- 
kammanimitfa, các tâm sinh rồi điệt liên tục đến 
cuti đó là cuticitta là vô-sỏ-hữu-xú-thiển quả-tâm 
cũ phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự chuyển 
kiếp tit (chết, kết thúc kiếp hiện-tại của vị 
phạm-thiên ấy; liền tiếp theo sau không có thời 
gian khoảng cách pa£isandhi đó là pa†isandhi- 
citta: tái-sinh-tâm là bậc thiên vô-sắc-giới quá- 
tâm cao hơn bậc thiên vô-sắc-giới quả-tâm cũ 
phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên lên trên tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên cao hơn tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên cũ, hưởng an-lạc cho đến hết 
tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 
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4- Tâng trời vô-sắc-giới phạm-thiên thứ tư 
gọi là Phi-trởng-phi-phi-trởng-xứ-thiên, vị phạm 
thiên trong tång trời này hết tuôi thọ 84.000 đại- 
kiếp trái đất, lúc lâm chung gần chết có mano- 
dvãramaranasannavithicita: ý-môn cân-t lộ- 
trình-tâm cô 1 trong 3 đồi-tượng kamma, kamma- 
nimitta, gatinimitfa, các tâm sinh ròi diệt liên tục 
đến cuti đó là cuficiffa là phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xú-thiển quả-tâm cuối cùng phát sinh 1 
sát-na-tâm làm phận sự chuyền kiếp tứ: (chết) 
kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy; liền 
tiếp theo sau không có thời gian khoảng cách 
patisandhi đó là pafisandhicifta: tải-sinh-tâm 
có 5 quå-tâm đó là 4 đại-quả-tâm hợp với trí- 
tuệ và 1 vô-sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cối fhiện-dục-giới và 1 
tầng trời vồ-sắc-giới phạm-thiên như sau: 


* Vị phạm-thiên nào tại táng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên thứ tw gọi là Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiên hưởng an-lạc, mà không có gắng 
tinh-tán thực-hành pháp-hành thiên-định, nên 
không chứng đắc được bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm cũ. Khi vị phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 
84.000 đại-kiếp trái đất, lúc lâm chung gần chết 
có manodvaramaranasannavrthicifa: ÿ-môn cân- 
tử lộ-trình-tâm có 1 trong 3 đối-tượng kamma, 
kammanimitta, gatinimifa, các tâm sinh ròi diệt 
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liên tục đến cuti đó là cuticitta là phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xú-thiển quả-tâm cuối cùng phát sinh 
1 sát-na-tâm làm phận sự tir (chết) kết thúc kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên Ấy; liền tiếp theo sau 
không có thời gian khoảng cách patisandhi đó là 
patisandhicitta: tái-sinh-tâm có 1 trong 4 đại- 
quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân (tihetuka- 
puggala), hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam tam- 
nhân trong cõi trời dục-giới. 


* Vị phạm-thiên nào tại ứng trời vồ-sắc-giới 
phạm-thiên thứ tư gọi là Phi-turởng-phi-phi-tưởng- 
xứ-thiên hưởng an-lạc, và cô gắng tinh-tấn thc- 
hành pháp-hành thién-dinh, vi phạm-thiên åy 
chi có khå năng chúng đắc bậc thiên vô- săc-giói 
thiện-tâm ngang bằng với bậc thiên vô- sắc-giới 
thiện-tâm cũ là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên 
thiện-tâm mà thôi, nhưng không thể chứng đắc 
bậc thiên thấp hơn bậc thiên vô-săc-giới thiện tâm 
cũ, bởi vì không có đồi-tượng thiền-định. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiền 
phi-tưởng-phi-phi- ưởng-xí-thiên thiện-tâm ngang 
bằng với bậc thiên vó-sac-giói thiện-tâm cũ, vi 
phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái 
đất, đến lúc lâm chung gần chết, thì có mano- 
đdvãramaranasannavithicita: ý-môn cận-tử lộ- 
trình-tâm có dói-tuong mahaggatakammanimitta 
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các tâm sinh rôi diệt liên tục đến cuti đó là 
cuticitta là phi-hưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên quá- 
tám cü phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự 
chuyên kiếp tír (chết), kết thúc kiếp hiện-tại của 
vị phạm-thiên ấy; liền tiếp theo sau không có 
thời gian khoảng cách patisandhi đó là pati- 
sandhicitta: tải-sinhtâm là phitưởng-phi-phi- 
trởng-xú-thiên quả-tâm mới phát sinh 1 sát-na- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trở lại tầng trời vô-săc-giới phạm- 
thiên Phi-fưởng-phi-phi-trởng-xứ-thiên cü, hưởng 
an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên ấy. Nếu vị phạm-thiên áy không 
chứng đắc trở lại bậc thiền cũ thì đến khi hết 
tuôi thọ cũng phải chuyên kiếp tir (chết), rồi dai- 
thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tué cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có 1 trong 4 đại-quả-tâm hợp 
với frí-fuệ gọi là pafisandhicitta: tải-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
tam-nhán (tihetukapuggala) hoặc hóa-sinh làm 
vị thiên-nam tam-nhân trong cõi trời dục-giới. 


Như vậy, trong ba giới đó là cõi dục-giới có 
11 cõi-giới, cõi sắc- giới có 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, cõi vô-săc-giới có 4 tàng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên, gồm có 31 cõi-giới chúng- 
sinh chỉ là nơi tam trú mau hoặc lâu của tất cả 
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mọi chúng-sinh còn là hạng phàm-nhân trong 4 
loài chúng-sinh là loài thai-sinh, noãn-sinh, tháp- 
sinh, hóa-sinh mà thôi. 

Cho nên, trong vòng tử sinh luân-hồi đối với 
hạng phàm-nhân trong ba giới giới loài, không 
có một chúng-sinh nào £hường trú vĩnh viễn 
trong một cõI-giới nào nhất định cả. 


Tất cả chúng-sinh nào dù lớn nhất, dù nhỏ 
nhất trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài đều hoàn toàn tùy thuộc vào nghiêp và 
quả của nghiệp của chúng-sinh ấy, chắc chắn 
không có ai có khả năng an bài số-mệnh của 
mỗi chúng-sinh lớn nhỏ trong ba giới gồm có 31 
cõi-giới chúng-sinh và trong bốn loài chúng-sinh 
là thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh. 


Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp: 


“€ 


ammassako Tnhỉ kammadayado kammayoni 
kammabandhu kammappatisano, yam kammam 
karissami kalyanam vã papakam vā, tassa dayado 
Bhavssami. ” ” 

(Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là thân quyền của ta, nghiệp là nơi 
nương nhờ của ta, ta tạo nghiệp nào Tthiện- 


' Ang. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbatthãnasutta. 


Cuticitta Và Patisandhicitta Của Mỗi Chúng-Sinh 121 


nghiệp hoặc ác-nghiệp' ta sẽ thừa hưởng quả 
an-lạc của thiện-nghiệp áy, hoặc chịu quả khô 
của ác-nghiệp ay.) 


Ba bậc Thánh-nhân cuticitta và patisandhicitta 


Ba bậc Thánh-nhân dó là bậc Thánh Nhập- 
lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bát-lai còn 
một phần nhỏ vô-minh (avijã) và tham-ái 
(anh), nên vẫn còn tái-sinh kiếp sau hạn chế 
kiếp tái-sinh theo mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 


l- Bậc Thánh Nhập-lưu đến lúc lâm chung 
gần chết, có maranäsannavithicita: cận-tử lő- 
trình-tâm có 1 trong 3 đối-tượng kamma, kam- 
manimiita, gatinimitta, các tâm sinh rồi diệt liên 
tục đến cuti đó là cuticitta: tửứ-tâm là quả-tâm 
cuối cùng của kiếp hiện-tại làm phận sự tử (chết) 
kết thúc kiếp hiện-tại của bậc Thánh Nhập-lưu; 
liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng 
cách patisandhi đó là pafisandhiciffa: tái-sinh- 
tâm là đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân 
(tiheftukapuggala), hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ tam-nhán trong cõi trời 
dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu ấy chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ 
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tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

2- Bậc Thánh Nhất-lai đến lúc lâm chung 
gần chết, có maranäsannavithicita: cận-tử lő- 
trình-tâm có 1 trong 3 đối-tượng kamma, kam- 
manimiita, gatinimitta, các tâm sinh rồi diệt liên 
tục đến cuti đó là cuticitta: tỉ-tâm là quả-tâm 
cuối cùng của kiếp hiện-tại làm phận sự tử (chết) 
kết thúc kiếp hiện-tại của bác Thánh Nhát-lai; 
liền tiếp theo sau không có thời gian khoảng 
cách patisandhi đó là pafisandhicitfa: tái-sinh- 
tâm là đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân 
(tihetukapuggala), hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trong cõi trời 
dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp 
áy, bậc Thánh Nhất-lai ấy chắc chăn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

3- Bậc Thánh Bát-lai chưa chứng đắc bậc 
thiền nào chắc chắn không còn tái-sinh kiếp sau 
trở lại cõi thiện dục-giới, cho nên, bác thiên sắc- 
giới thiện-tâm nào phát sinh, đến lúc lâm chung 
gần chết, có manodväramaranäsannavithicitta: 
y-môn cận-tử lộ-trinh-tâm cô paññatHikamma- 
nimitta, các tâm sinh tồi diệt liên tục đến cuti đó 
là cuticitta: tử-tâm là quả-tâm cuối cùng của 
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kiếp hiện-tại làm phận sự ti (chết) kết thúc kiếp 
hiện-tại của bậc Thánh Bát-lai; liền tiếp theo sau 
không có thời gian khoảng cách patisandhi đó là 
pafisandhicita: sắc-giới tải-sinh-tâm, đó là bậc 
thiên sắc-giới quả-tâm ấy làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tương xứng với bác thiên 
sắc-giới quả-tâm ấy, hưởng an-lạc cho đến khi 
hết tuôi thọ tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 


Bậc Thánh Bắt-lai không tái-sinh trở lại tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên bậc thấp cũng không 
tái-sinh trở lại tầng trời sắc-giới phạm-thiên cũ 
mà chỉ có tái-sinh lên tầng trời sắc-giới pham- 
thiên bậc cao hơn mà thôi, nên đến lúc lâm 
chung bậc thiền sắc-giới thiện tâm bậc cao phát 
sinh, săc-giới thiện nghiệp trong bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm bậc cao ấy cho quả tái-sinh lên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng. Cứ 
như vậy đến lúc lâm chung bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm bậc cao tôt đỉnh đó là đệ ngũ thiền 
sắc-giới thiêntâm phát sinh, sắc-giới thiên- 
nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm cho 
quả tái-sinh lên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Quảng-quả-thiên tôt đỉnh. Bậc Thánh Bất-lai 
chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán rồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Quảng-quả-thiên tột đỉnh ấy. 
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Bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai 
chứng đắc bậc thiên 


Nếu bác Thánh Nhập-lưu nào, bác Thánh 
Nhắt-lai nào đã chứng đắc các bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm hoặc chứng đắc đến các bậc thiên 
vô- săc-giói thiện-tâm, thì sau khi bâc Thánh 
Nhập-lưu ây, bậc Thánh Nhắt-lai ấy chết, chắc 
chắn sắc-giới thiện-nghiệp trong bác thiên sắc- 
giới thiện-tâm bậc cao có quyền ưu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có bậc thiên sắc-giới quả-tâm 
bậc cao ấy gọi là pafisandhicita: sắc-giới tái- 
sinh-tám làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời tương xứng với 
bậc thiên săc-giói thiện-tâm bậc cao ay, hưởng 
an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy. 


Hoặc vó- sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên 
vồ-sắc-giới thiện-tâm bậc cao có quyền ưu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong thời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có bậc thiên vô-sắc- 
giới quả-tâm bậc cao ấy gọi là patisandhicita: 
vồ-săc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tương xứng với bác thiên vô-sắc-giới thiên- 
tâm bậc cao ấy, hưởng an-lạc cho đến khi hết 
tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 
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Chư vị phạm-thiên Thánh-nhán (bác Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bát- 
lai) trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào, 
trong tầng trời vô-sắc- giới phạm-thiên nào đều 
thực-hành pháp-hành thiền-định chắc chắn chứng 
đắc bậc thiên thiện-tâm bậc cao hơn bậc thiên 
thiện-tâm cũ, cho nên môi vị phạm-thiên thánh- 
nhân ấy không còn tái-sinh kiếp sau xuống tầng 
trời bậc thấp hơn tầng trời cũ và cũng không tái- 
sinh kiếp sau trở lại trong tầng trời cũ, mà chỉ 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời bậc cao hơn tầng trời cũ mà thôi. 


Cho nên, mới vị phạm-thiên Thánh-nhán nào 
đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời cũ ấy, sau khi 
vị phạm-thiên Thánh-nhân ấy chết, chắc chắn 
sắc-giới thiện-nghiệp hoặc vô-sắc-giới thiên- 
nghiệp trong bậc thiên thiện-tâm bậc cao ấy cho 
quả trong /hời-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala) có bậc thiên quả-tâm bậc cao ấy gọi là 
pafisandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên lên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên hoặc tầng trời 
vô-sắc-giới phạm- thiên tương xứng với bậc 
thiên quả-tâm bậc cao ấy, hưởng an-lạc cho đến 
hết tuôi thọ tại tầng trời ấy. 


Tuy nhiên chw vị phạm-thiên Thánh-nhân 
(bác Thánh Nhập-lưu, bác Thánh Nhát-lai, bậc 
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Thánh Bắr-lai) tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên đến 3 tầng trời tôt đỉnh là zẩng trói 
sắc-giới phạm-thiên Vehapphaläbhimi: Quảng- 
quả-thiên hoặc tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Akanitthabhimi: Sắc-cứu-cánh-thiên hoặc tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên Nevasañfñänäsaññä- 
yatanabhimi: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-thiên chắc 
chăn đều trở thành bác Thánh A-ra-hán, tồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

Đối với chu vị phạm-thiên Thánh Bát-lai trong 
5 tầng trời Suddhavasabhümi: Tinh-cu-thién, đến 
khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
bậc thấp, chắc chắn tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tàng trời sác- giới pham- 
thiên bậc cao, cho đến tàng trời sắc-giới phạm- 
thiên bậc tôt đỉnh Akanitthābhūmi: Sắc-cứu- 
cánh-thiên, vị phạm-thiên Thánh Bất-lai ấy chắc 
chắn sẽ trở thành bâc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

Có cuti không có pafisandhi 


Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác, chư Phật Đóc- 
Giác, chư vị Thánh A-ra-hản thanh-văn-giác đã 
diệt tận được mọi vó-minh (avijja) và mọi tham- 
ái (íanha) không còn dư sót, nên không tạo 
nghiệp mới nào nữa, còn tất cả mọi nghiệp cũ 
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gồm có fhiện-nghiệp và ác-nghiệp đã được lưu 
trữ từ vô thủy cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, nếu nghiêp nào có cơ 
hội thì nghiệp ấy cho quả cho đến trước khi quý 
Ngài tịch diệt Niết-bàn. 

Khi Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, chư Phật 
Đóc-Giác, chu vị Thánh A-ra-hán thanh-văn- 
giác đến lúc lâm chung có maranäsanna- 
vīthicitta: cận-tử lộ-trình-tâm mà không có đối- 
tượng kamma, kammanimitta, gatinimitta nào, 
chỉ có đổi-tượng khác tuỳ theo mỗi Ngài, các 
tâm sinh rồi diệt liên tục đến cuti đó là fử-tâm 
(cuticitta) là đại-quả-tâm hợp với trí-fuệ làm 
phận-sự tir kết thúc kiếp hiện-tại của quý Ngài, 
không có patisandhi dó là tái-sinh-tâm (pati- 
Ai AI sinh tiếp theo, gọi là ngũ-uẩn Niết- 

bàn (khandhaparinibbana) nghĩa là điệt ngū- 
uấn rồi, không có ngũ-uân nào sinh nữa, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Sau khi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, chư 
Phát Độc-Giác, chư vị Thánh A-ra-hản thanh- 
văn-giác tịch diệt Niết-bàn, thì tất cả mọi thiên- 
nghiệp, mọi ác-nghiệp đã lưu trữ từ vô thủy trải 
qua vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại 
trước khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán, /át cả 
mọi nghiệp ấy đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp 
(ahosikamna) không có cơ hội cho quả được nữa. 
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Ba Giới Bốn Loài 

Ba giới đó là 3 cõi-giói chúng-sinh: 

1- Cõi dục-giới có 11 cõi-giới chúng-sinh. 

2- Cõi săc-giới có 16 tang trời săc-giới pham- 

thiên. 
3- Cõi vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên. 

Ba giới gồm có 31 cõi-giới chúng-sinh. 

I- Cõi dục-giới (kamabhũmn) có 11 cõi-giới 
chia ra 2 loại: 

- Cõi ác-giới (duggatibhumi) có 4 cõi-giói. 

- Cõi thiện dục-giới (kamasugatibhimi) có 7 
cõi-giói. 

1- Cõi ác-giới (Duggatibhūmi) 

Cối ác-giới có 4 cõi-giói là cối địa-ngục, cối 
a-su-ra, cỗi ngạ-quỷ, loài súc-sinh. ” 

1.1- Nirayabhumi: Coi địa-ngục là nơi tạm trú 
của các loài chúng-sinh địa-ngục, có 2 loại: 

- Cói đại-địa-ngục có 8 cõi lớn dành cho 
chúng-sinh cõi địa-ngục có ác-nghiệp nặng. 

- Cði tiểu-địa-ngục gồm có 449 cõi nhỏ dành 
cho chúng-sinh cõi địa-ngục có ác-nghiệp nhẹ. 


' Tìm hiểu rõ trong quyền Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sông, cùng soạn-giả. 
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Tất cả chúng-sinh trong các cõi địa-ngục đều 
thuộc về loài chứng-sinh hóa-sinh chịu quả khô 
của ác-nghiệp của mình, thường bị hành hạ, có 
tuôi thọ không nhất định. 


1.2- Asurabhumi: Cối a-su-ra không có cõi 
riêng biệt, loài a-su-ra có nhiều nhóm khác nhau 
đều thuộc về loài chúng-sinh hóa-sinh, có tuôi 
thọ không nhất định. 


1.3- Peffivisayabhimi: Cõi ngạ-quỷ không có 
cõi riêng biệt, loài ngạ-quỷ thuộc về loài chúng- 
sinh hóa-sinh có rất nhiều loại đáng ghê sợ tạm trú 
tải rác trong mọi nơi rừng, núi, sông, suối, bién, 
nghĩa địa, xóm làng, v.v... chịu quả khổ của ác- 
nghiệp của mình, thường chịu cảnh đói khát, ... có 
tuôi thọ không nhất định. 

1.4- Tiracchānabhūmi: Loài súc-sinh không 
có cõi riêng biệt, có nhiều loại súc-sinh nương nhờ 
trong cõi người, sinh sống rải rác mọi nơi trong 
rừng, núi, sông, biển, xóm làng, trong nhà, ... 

- Các loải súc-sinh sinh từ bụng mẹ, như con 
trâu, con bò, ... 

- Các loài súc-sinh sinh từ trứng trong bụng mẹ, 
rồi từ trứng nở ra con, như con gà, con vit, ... 

- Các loài súc-sinh sinh từ nơi âm thấp, như con 
ø1un, con cuốn chiếu, ... 

Các loài súc-sinh có tuổi thọ không nhất định. 
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Ác-nghiệp cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-giới 


Thật ra, đc-nghiệp trong 11 báất-thiện-tâm (trừ 
si-tâm hợp với phóng-tâm!”) cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có suy-xét- 
tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
thuộc vé båt-thiên-quå vồ-nhân-tâm gọi là pati- 
sandhicitta: ác-giới tải-sinhfm làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới. 

Bắt-thiện-tâm có 12 tâm chia ra 3 loại tâm: 

* Tham-tầm có 8 tâm: 

l- Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hy, 
hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

2- Tham-tâm thứ nhì động sinh với thọ hy, 
hợp với tà-kiến, cân tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đông sinh với thọ hy, 
không hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hy, 
không hợp với tà-kiến, cán tác-động. 

5- Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tà-kiến, không cán tác-động. 

6- Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tà-kiến, cân tác-động. 

7- Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 


! Si-tâm hợp với phóng-iâm không có năng lực cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiệp sau, mà có năng lực cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tái-sinh, kiép hiện-tại. 
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8- Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiên, cán tác-động. 

* Sân-tầm có 2 tâm: 

1- Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ uu, 
hợp với hận, không cán tác-động. 

2- Sán-tâm thứ nhì đông sinh với thọ ưu, hop 
với hận, cân tác-động. 

* Si-tâm có 2 tâm: 

1- Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp 
với hoài-nghi. 

2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hop 
với phóng-tâm. ” 

* Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả ấy gọi là 
dc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong 4 cối ác-giới nhu thê nào? 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong tham-fâm có nhiêu 
năng lực làm phận sự tái-sinh kiệp sau thì hóa- 
sinh làm loài nga-quy hoặc loài a-su-ra thường 
có tham-tâm thèm khát, cho đên khi mãn quả của 
ác-nghiệp ây, mới thoát ra khỏi cõi ác-giói. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong sân-fâm có nhiêu năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiệp sau thì hóa-sinh 


Tim hiểu rõ trong quyên Vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sống. 
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làm chúng-sinh trong cối địa-ngục, thường bị 
thiêu đôt, hành hạ, cho đên khi mãn quả của ác- 
nghiệp ây, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả cua ác-nghiệp trong si-tâm có nhiêu năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiệp sau thì sinh làm 
loài súc-sinh có tính si-mê, cho đên khi mãn quả 
của ác-nghiệp ây, mới thoát ra khỏi cõi ác-giói. 

2- Cõi thiện dục-giới (Kãmasugatibhũmi) 

Cối thiện dục-giới có 7 cõi-giói: 

- Manussabhiữmi: Cõi người. 

- Catumaharajikabhumi: Cối trời Tứ-đại- 
thiÊn-VƯƠnG. 

- Tavatimsabhumi: Cõi trời Tam-tháp-tam- 
thiên. 

- Yamabhimi: Coi trời Dạ-ma-thiên. 

- Tusitabhumi: Coi trời Đâu-suát-đà-thiên. 

- NữnmanaraHbhimi: Cối trời Hóa-lạc-thiến. 

- Paranimmitavasavattibhimi: Cối trời Tha- 
hóa-tự-tại-thiên. 

2.1- Manussabhũmi: Cõi người 

Manussabhữmi: Cói người là nơi sinh sông 
của loài người (manussa). 

Loài người (manussa) trong 4 châu lớn (dTpa): 

- UHarakurudipa: Bắc-cưu-lưu-châu. 
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- Pubbavidehadipa: Đông-thắng-thân-châu. 

- Aparagoyanadipa: Tây-ngưu-hóa-châu. 

- Jambudipa: Nam-thiện-bộ-chấu. 

Bồn châu này nằm ở 4 hướng của núi Sineru. 

- Utfarakurudipa: Bắc-cưu-lưu-châu năm ở 
hướng Băc của núi Sineru. Loài người ở Uttara- 
kurudipa này có 3 đức tính là: 

- Không chấp thủ của cải tài-sản là của mình. 

- Không cháp thủ con trai, con gái, vợ, chóng 

là của mình. 

- Có tuôi thọ đúng 1.000 năm. 

Loài người ở Uttarakurudipa này có ngñ-giới 
là thưởng-giới, sau khi hêt tuôi thọ chêt, chắc 
chăn đựục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
cho quả tái-sinh kiệp sau làm vi thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dyc-giói. 

Sau khi vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ chết, 
nghiệp nào cho quả tái-sinh kiêp sau trong cõi 
nào tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vi 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ây. 

- Pubbavidehadipa: Đông-thắng-thân-châu 
năm ở hướng Đông của núi Sineru. Loài người ở 
pubbavidehadina này có tuôi thọ 700 năm. 

- Aparagoyänadipa: Tây-ngưu-hóa-châu năm 
ở hướng Tây của núi Sineru. Loài người ở apara- 
goyanadlpa này có tuôi thọ 500 năm. 
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- Jambüdipa: Nam-thiện-bộ-châu nằm ở 
hướng Nam của núi Sineru là trái đất mà chúng ta 
đang sông, con người ở cõi Jambudipa của chúng 
ta có tuôi thọ không nhất định, tùy theo thời-kỳ 
thiện-pháp tăng trưởng hoặc ác-pháp tăng trưởng. 

- Nếu thời-kỳ nào loài người ở Jambüdīpa cô 
thân-hành-thiện, khẩu-hành-thiện, ÿ-hành-thiện, 
mọi thiện-pháp tăng trưởng, thì thời-kỳ ấy tuôi 
thọ của loài người tăng lên đến tột đỉnh a-tăng- 
kỳ năm. 

- Nếu thời-kỳ nào loài người ở Jambüdīpa cô 
thân-hành-ác, khẩu-hành-ác, y-hanh-ác, mọi ác- 
pháp tăng trưởng thì thời-kỳ ấy tuổi thọ của loài 
người giảm xuống đến tột cùng chỉ còn 10 năm. 

Tuổi thọ của loài người trong 4 châu dựa theo 
bộ Chú-giải Samyuttanikäyatthakathã rằng: 

“Jambudipavasinam ãyuppamanam natthi, 
Pubbavidehanamw safftavassasatavuka, Apara- 
goyanavasinam pañcavassasatavuka, Uttara- 
kuruvasinam vassasahassayuka. Tesam tesam 
parittadipavasimampi tadanugatikāva. ” 

Loài người sóng trong Bắc-cưu-lưu-châu có 
tuổi thọ 1.000 năm, loài người sống trong Tây- 
ngưu-hóa-châu có tuổi thọ 500 năm, loài người 


! A-tăng-kỳ (asaäkhyeyya) là đơn vị số lượng: Số 1 đứng trước 
140 số 0, viết tắt 10120. 
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sống trong Đông-thăng-thẳn-châu có tuổi thọ 
700 năm, loài người sống trong Nam-thiện-bộ- 
châu có tuổi thọ không nhất định. 

Loài người (manussa) trong châu này đề cập 
trực-tiếp đến cõi Nam-thiện-bộ-châu, còn 3 châu 
khác chỉ là gián-tiếp mà thôi. (b 


2.2- Cātumahārājikābhūmi: 

Cõi trời Tứ-đại-thiên-vương 

Cõi trời Tứ-đại-thiên-vương là cõi thứ nhất 
trong 6 cõi trời dục-giới có vi trí từ khoảng giữa 
núi Sineru ngang bằng đỉnh núi Yugandhara 
xuống đến mặt đất tiếp xúc cõi người. 

Ci trời này có 4 Đức-thiên-vương trị vì tất 
cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong cõi 
trời này, nên gọi catumaharajikabhumi: cõi trời 
tứ-đại-thiên-vương có 4 Đức-thiên-Vương trị vì: 

- Đức-thiên-vương Dhafaraffha trụ ở hướng 
Đông của núi Sineru tri vì nhóm chu-thién 
Gandhabba. 

- Đức-thiên vương Virulhaka trụ ở hướng 
Nam của núi Sineru trị vì nhóm chu-thiên 
Kumbhanga. 

- Đức-thiên-vương Viripakkha trụ ở hướng 
Tây của núi Sineru trị vì nhóm ch-thiên Nasa. 


'Tìm hiểu rõ trong quyên Vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sống. 
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- Đức-thiên-vương Kuvera hoặc Vessavana 
trụ ở hướng Bắc của núi Sineru trị vì nhóm chu- 
thiên Yakkha. 

Tất cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cõi trời 7-đại-thiên-vương đều là thuộc 
hạ của 4 Đức-thiên-vương, có nhiều nhóm: 

- Pabbatafthadevata: Chư-thiên trú ở núi. 

- Akasatthadevata: Chư-thiên ở trên hư không. 

- Khiddapadosikadevara: Chư-thiên ham chơi 

rồi chết vì quên ăn. 

- Manopadosikadevata: Chư-thiên chết vì sân. 

- Sữavalahakadevaia: Chư-thiên làm khí lạnh. 

- Unhavalahakadevaia: Chư-thiên làm khí nóng. 

- Candimadevapuftadevara: Chư-thiên ở trên 

mặt trăng. 

- Suriyadevapuftadevara: Chư-thiên ở trên 

mặt trời... 

Chư-thiên cối rời Tứ-đại-thiên-vương nương 
nhờ 3 nơi gọi là: 

- Bhummatthadevata: Chu-thiên nương nhờ ở 
trên mặt đắt. 

- Rukkhadevara: Chư-thiên nương nhờ ở trên cây. 

- Akasatthadevata: Chư-thiên nương nhờ ở 
trên hư-không. 


* Bhummatthadevata chư-thiên nương nhờ ở 
trên mặt đát như thể nào? 
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Chư-thiên là chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
nương nhờ ở trên mặt đât như núi, sông, biên, 
xung quanh chùa, ngôi tháp, cội đại Bô-đê, nhà 
nghỉ mát, nhà ở, v.v... nêu chư-thiên nương nhờ 
ở nơi nào thì nơi ây là chỗ ở của mình. 

* Rukkhadevata chư-thiên nương nhờ ở trên 
cây như thê nào? 

Chư-thiên nương nhờ ở trên cây có 2 nhóm: 

- Nhóm chư-thiên có lâu đài đặt trên ngọn cây. 

- Nhóm chư-thiên có lâu dai đặt trên các cành 
cây xung quanh. 


* Akasatthadevata chưu-thiên nương nhờ ở 
trên hư-không nhu thể nào? 


Chư-thiên là chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
nương nhờ ở trên hư-không, lâu đài lớn hoặc 
nhỏ của mỗi vị phát sinh bằng 7 loại báu do 
năng lực quả-báu của đại-thiện-nghiệp của mỗi 
vị thiên-nam, vi thiên-nữ. 

Tuy nhiên, có những lâu đài phát sinh bằng 6 
loại báu, hoặc 5 loại báu, thậm chí chỉ có 1 hoặc 
2 loại báu, tất cả lâu đài ấy đều phát sinh do 
năng lực quả-báu của đại-thiện-nghiệp của mỗi 
vị thiên-nam, vi thiên-nữ. 

4 Đức-thiên-vương mỗi vị có mỗi lâu đài to 
lớn bằng thất báu nguy nga lộng lẫy. 
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Tu-đại-thiên-vương là 4 Đức-vua-frởi hộ trì 
cối người, nên gọi là Ca/ulokapdla. 

Chư-thiên ác cõi Tú-đại-thiên-vương 

Chư-thiên ác cối T-đqï-thiên-vương có 4 nhóm: 

- Yakkha, yakkhi là nam dạ-xoa, nữ dạ-xoa. 

- Gandhabba, gandhabbi là nam gandhabba, 
nữ gandhabb1. 

- Kumbhanda, kumbhandī là nam kumbhanga, 
nữ kumbhandr. 

- Naga, nagi là long-nam, long-Hữ. 


l- Yakkhadevata: Chưu-thiên yakkha (dạ-xoa) 
có 2 nhóm: 

- Yakkhadevafa là loài dạ-xoa có thân hình 
xinh đẹp có hào quang như chư-thiên. 

- Yakkhatiracchana là loài dạ-xoa có thân hình 
xâu xí không có hào quang như loài súc-sinh. 

Chư-thiên yakkha này nếu khi phát sinh ác- 
tâm muốn hành hạ chúng-sinh địa-ngục thì hóa 
ra chúa địa-ngục hiện xuông cõi địa-ngục, hành 
hạ chúng-sinh địa-ngục, nếu muốn ăn thịt 
chúng-sinh địa-ngục thì hóa ra con kên kên, con 
quạ, con chó bắt chúng-sinh địa-ngục để ăn thịt. 

Yakkha (đạ-xoa) thích ăn xác chết. 

Nhóm yakkha (nam dạ-xoq), yakkhi (nữ dą- 
xoa) này ở trong sự cai quản của Đức-vua-trời 
Kuvera hoặc Vessavana. 
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2- Gandhabbadevatd (Chưu-thiên gandhabba) 
có 2 nhóm: 


- Nhóm chw-thiên gandhabba nương nhờ sinh 
trên cây có mùi thơm, rồi vĩnh viễn trú tại nơi 
cây ấy mãi mãi, dù cho cây ấy bị ngã hoặc bị 
chết vẫn không đời sang cây khác. Nếu người 
nảo chặt cây ấy đem về làm nhà, đóng tủ, bàn 
ghé, v.v... làm båt cú dụng cụ nào thì vị chu- 
thiên gandhabba ấy vẫn đi theo nương nhờ nơi 
vật dụng ấy. 

Vì vậy, đôi khi chư-thiên gandhabba ấy hiện 
hình ra để chủ nhân nhìn thấy; đôi khi chu-thién 
gandhabba ấy không hài lòng làm quấy nhiễu 
trong gia đình với nhiều cách như làm cho người 
trong nhà bị bệnh hoạn ốm đau, làm cho của cải 
tài-sản hư hao không rõ nguyên-nhân, v.v... 

Chu-thiên gandhabba có tính chất khác với vị 
chu-thiên rukkhadevatä là vị chư-thiên cũng 
nương nhờ sinh trên cây, nhưng khi cây ấy chết 
hoặc bị người ta chặt cây íy, vi chu-thiên rukkha- 
devata sẽ dời sang nương nhờ nơi cây khác. 

- Nhóm chw-thiên gandhabba nương nhờ nơi 
thân người, người ta thường gọi là người bị phi 
nhân nhập, hoặc người có người âm nhập. 

Người nào khi bị chu-thién gandhabba nhập 
vào ròi, người ấy không còn tự chủ nữa, không 
biết mình, cho đến khi chu-thién gandhabba 
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xuất ra, thì người ấy mới trở lại bình thường 
như trước. 

Chư thiên nam gandhabba, nữ gandhabbĩ này 
ở trong sự cai quản của Đức-vua-trời Dhatarattha. 


3- Kumbhandadevata (chư-thiên kumbhanga) 
có thân hình to lớn, mắt lồi màu đỏ, có 2 nhóm: 

- Nhóm chư-thiên kumbhangda ở trong cõi 
người có phận sự giữ gìn các kho báu, những 
viên ngọc quý báu, ngọc mani trên núi cao, ngôi 
bảo tháp, rừng rậm, cây cao to lớn, hồ nước lớn 
tự nhiên, các con sông sâu, v.v... những nơi nào 
mà Đức-thiên-vương truyền lệnh cho vị chu- 
thiên kumbhanda nào có phận sự giữ gìn, nếu 
người nào xâm nhập vào nơi ây thì vị chw-thiên 
kumbhanda ấy trừng phạt người ấy. 


- Nhóm chw-thiên kumbhanda ở trong cõi địa- 
ngục, làm phận sự chúa địa-ngục, chu-thién 
kumbhangda hóa ra kên kên kumbhanda, qua 
kumbhanga, chó kumbhangda hành hạ chúng-sinh 
địa-ngục, hoặc bắt chúng-sinh địa-ngục để ăn thịt. 

- Nhóm chư-thiên nam kumbhanda, nữ kum- 
bhangï này ở trong sự cai quản của Đức-vua trời 
Virulhaka. 


4- Nāgadevatā (chư-thiên naga: long) ở dưới 
mặt đât và ở dưới núi gọi là pathavidevata. 
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Nagadevata có phép biến hóa do quá của 
nghiệp (vipaka-iddhi) có khả năng hóa ra thành 
người, chư-thiên, con cop, sư tử, v.v... Naga- 
devata phát sinh ác-tâm thích hành hạ chúng- 
sinh địangục giống như yakkhadevaiä, 
kumbhandadevdfta. 

Nhóm chư-thiên nam naga (long nam), nữ 
nagt (long nü) này ở trong sự cai quản của Đức- 
vuq-frời Viripakkha. 


4 nhóm chư-thiên có ác-tâm hung dữ trong 
cõi T-đại-thiên-vương này không những thích 
hành hạ các chúng-sinh khác, mà còn hành hạ 
đồng loại với nhau nữa. 

Vì vậy, mỗi Đức-thiên-vương cai quản, trừng 
phạt mỗi nhóm. 

Tóm lại chw-fhiên trong cối Tú-đại-thiên- 
vương có nhiều nhóm, có nhóm chư-thiên thiện, 
có nhóm chư-thiên ác, có nhóm chư-thiên 
chánh-kiến, có nhóm chư-thiên tà-kiến, có nhóm 
có đức-tin nơi Tam-bảo, có nhóm không có đức- 
tin nơi Tam-bảo, có nhóm hộ trì loài người, có 
nhóm quấy nhiễu loài người, v.v... 


* Chư-thiên trong cối Tư-đại-thiên-Vvương có 
tuôi thọ 500 năm cối trời, so với thời gian cõi 
người 9 triêu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm bằng 
50 năm cõi người. 


142 VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỎI 


2.3- Tāvatimsābhūmi: 
Cõi trời Tam-thập-tam-thiên 


Cài trời Tam-thập-fam-thiên là cõi trời thứ 
nhì trong 6 cõi trời dục-giới, có vị trí nằm trên 
đỉnh núi Sineru. 

Cối trời Tam-thập-tam-thiên này có sự tích 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, một xóm nhà Macalagāma, 
có nhóm người sahapuññakārī (nhóm cùng tạo 
phước-thiện với nhau) gồm có 33 người đàn 
ông, người đứng đầu tên là Mãghamñãnava. 

Nhóm 33 người này cùng nhau làm vệ sinh 
xung quanh xóm làng, các đường sá, các ngõ 
hẻm đều sạch sẽ, để thuận tiện cho mọi người 
qua lại. Trên các con đường, rải rác làm chỗ đặt 
nội nước sạch để cho mọi người qua lại uống 
nước, xây dựng trại nghỉ chân dọc đường dë cho 
những người qua lại có chỗ nghỉ chân. 

Nhóm 33 người này đồng tâm nhất trí với 
nhau tạo mọi phước-thiện, cho nên sau khi nhóm 
33 người này chết, đ/c-giới thiên- -_nghiệp (đại- 
thiện-nghiệp) åy cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị 
thiên-nam trên cối rời dục-giới thứ nhì, tiền- 
kiếp của Mashamanava trở thành Đức-vua-trời 
Inda hoặc Đức-vua-trời Sakka và tiền-kiếp của 
32 người bạn thân trở thành 32 vị chư-thiên bậc 
cao trên cõi trời dục-giới thứ nhì. 
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Vì vậy, cõi trời dục-giới thứ nhì gọi là 
Tāvatimsābhūmi: cối trời Tam-thập-tam-thiên 
(cối trời 33 vị chư-thiên). 

Vấn: Ngoài cối tam-giới góm có 31 cõi-giói 
nay ra, côn các cối tam-giới khác, cối trời dục- 
giới thứ nhì có tên gọi là cối trời Tam-thập- 
tam-thiên hay không? 

Đáp: Các cối tam-giới gôm có 31 cỗi-giới 
khác, cõi trời dục-giới thứ nhì cũng bắt chước 
tên gọi là cối trời Tam-thập-tam-thiên. 


VỊ trí của 6 cõi trời dục-giới 


l- Cõi trời Tú-đại-thiên-vương nằm vị trí ở 
khoảng giữa núi Sineru, cách mặt đất loài người 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

2- Cõi trời Tam-thập-tam-thiên nằm vị trí ở 
trên đỉnh núi Sineru, cách cối trời Tư-đại-thiên- 
vương khoảng 42.000 do-tuân (yojana). 

3- Cài trời Dạ-ma-thiên năm ở trên hư không 
cao cách cối frời Tam-tháp-tam-thiên khoảng 
42.000 do-tuân (yojana). 

4- Cõi trời Đâu-suất-đà-thiên năm ở trên hư 
không cao cách cối frởi Dạ-ma-thiên khoảng 
42.000 do-tuân (yojana). 

5- Cài trời Hóa-lạc-thin năm ở trên hư 
khôngcao cách cối tười Đâu-suất-đà-thiên 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 
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6- Cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên nằm ở trên 
hư không cao cách cối frời Hóa-lạc-thiên khoảng 
42.000 do-tuân (yojana). 


Cõi trời Tam-thập-tfam-thiên nằm vị trí ở 
trên đỉnh núi Sineru có bề mặt diện tích hình 
vuông mỗi cạnh khoảng 42.000 do-tuần (yojana), 
ngay trung tâm có &inh-thành Sudassana bề rộng 
mỗi cạnh 10.000 do-tuần, tất cả mặt bằng trên 
đỉnh núi Sineru được thành-tựu bằng thất báu. 


Toàn thể chư-thiên trong cối trời Tam-thập- 
tam-thiên có 2 nhóm: Nhóm bhummatthadevata 
và nhóm akasatthadevata. 


- Nhóm bhummatthadevata có Đức-vua-trời 
Inda (Sakka) và 32 vị thiên-nam cao quy cùng 
với nhóm chư-thiên thuộc hạ và 5 nhóm chư 
thiên a-su-ra trú ngụ dưới núi Sineru cũng ở 
trong nhóm lớn bhummatthadevata. 

- Nhóm akasatthadevata có những lầu đài nói 
trong hư không phía trên dinh núi Sineru. 

Trung tâm kinh-thành Sudassana có đại lâu 
dai Vejayanta là nơi ngự của Đức-vua-frời Sakka. 

- Hướng Đông của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Nandavana rộng 1.000 do-tuần, trong 
vườn có 2 hồ nước: hồ lớn Mahãnanda và hô 
Cülananda, xung quanh hó nước lát đá quý, để 
ngồi nghỉ ngơi. 
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- Hướng Tây của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Cittaladā rộng 500 do-tuần, có 2 hó 
nước: hồ lớn Vicita và hô CHịacita. 

- Hướng Bắc của kinh-thành Sudassana cô 
khu vườn Mlissakavana rộng 500 do-tuần, có 2 
hồ nước: hồ Dhammä và hó Sudhammä. 


- Hướng Nam của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Pharusakavana rộng 700 do-tuàn, có 2 
hồ nước: hô Bhadda và hó Subhaddã. 

Khu vườn 4 hướng này là nơi du ngoạn tiêu 
khiển của chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cõi trời 7zm-thập-tam-thiên. 

- Hướng Đông Bắc của kinh-thành Sudassana 
có 2 khu vườn: khu vườn Pundarika không rõ bề 
rộng và Khu vườn Mahãvana rộng 700 do-tuần. 


Cũ]ãmani Cetiya Và Sudhammasabhä 


- Khu vườn Pundarika có cây parichafía hoặc 
parijāta cao 100 do-tuần có cành vươn rộng ra 
50 do-tuần, khi đến mùa tró hoa có mùi thơm tỏa 
ra xa 100 do-tuần. 

Phía dưới tàng cây pãrichaffa có tâm đá quý 
làm chỗ ngồi gọi là Pandukambalasila bề ngang 
50 do-tuàn, bề dọc 60 do-tuần, bề dày 15 do-tuần 
có màu đỏ hồng như màu hoa. 

- Ngôi bảo tháp Cüūlāmanicetiya nơi tôn thờ 
Xá-lợi Răng nhọn bên phai của Đức-Phật 
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Gotama và nắm tóc của Đúc-Bồ-tát Siddhattha. 
Khi Đúc-Bồ-tát di xuất gia, cắt tóc ném lên hư 
không, khi ấy, Đức-vua-trời Sakka hiện xuống, 
hứng đón nhận năm tóc, đem vê tôn thờ trên 
ngôi bảo tháp Cüūlāmani này. 

- Hội-trường Sudhanunasabhä là nơi mà tất 
cả chư vi thiên-nam, chư vị thiên-nữ tụ hội nghe 
pháp hoặc đàm đạo pháp tại cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 

- Khu vườn Mahãvana có hồ nước rộng tên 
gọi là Sunanda và có lâu đài nguy nga tráng lệ là 
nơi du ngoạn tiêu khiển của Đức-vua-trời Sakka. 


Tính chất cõi trời Tam-thập-tam-thiên 


Chư-thiên là chư vị £hiên-nam, chư vị thiên- 
nữ trong cối frởi Tam-tháập-tam-thiên có những 
tính chất đặc biệt như sau: 

- Nếu là vi /hiên-nam thì có thân hình dáng 
dåp trẻ trung trong độ tuôi 20, và nếu là vị thiên- 
nữ thì có thân hình trẻ đẹp trong độ tuổi 16. Tất 
cả mọi thiên-nam, mọi thiên-nữ vẫn duy trì độ 
tuổi ấy cho đến khi hết tuôi thọ 1.000 năm tuổi 
frởi, so với thời gian trong cõi người là 36 /riệu 
năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên bằng 100 năm trong cõi người. 

Tất cả mọi thiên-nam, mọi thiên-nữ trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên không có giả, bệnh, tóc 


Ba Giới Bốn Loài 147 


bạc, răng rụng, da nhăn, v.v.. . vẫn duy trì sự trẻ 
trung, xinh đẹp cho đến hết tuổi thọ (chết) biến 
mát không có thi thê. 


- Vật thực, nước uống của tất cả mọi thiên- 
nam, mọi thiên-nữ là vô cùng vi-tễ, cho nên 
trong thân thể không có thải ra các chất cặn bã, 
nghĩa là không có tiểu tiện, đại tiện. Các thiên- 
nữ không có kinh nguyệt, không có thai, bởi vì 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên đều hóa sinh. 


Theo lệ thường, chư-thiên trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên này: 

- Nêu vi thiên-nam, vi thiên-nữ là con thì hóa- 
sinh tại nơi vê của vi chư-thiên. 

- Nếu vị thiên-nữ là vợ thì hóa-sinh tại chỗ 
năm của vi thiên-nam. Môi vi thiên-nam có 500, 
700, 1.000, v.v... vị thiên-nữ làm vợ. 

- Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ là vị hầu hạ 
thì hóa-sinh xung quanh chỗ năm của vị chư- 
thiên ây. 

- Nêu vi thiên-nam, vị thiên-nữ là vi giúp công 
việc thì hóa-sinh trong lâu đài, hoặc trong phạm 
vi lâu đài của vị chư-thiên ây. 

- Nêu vị thiên-nam, vị thiên-nữ hóa-sinh ở 
bên ngoài khoảng giữa 2 lâu đài của 2 vị thiên- 
nam, nếu có sự tranh chấp giữa 2 vị thiên-nam 
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muốn vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ áy là thuộc 
hạ của mình thì dẫn nhau đến hầu Đức-vua-trời 
Sakka phán xét. 

Đức-vua-trời phán xét rằng: 

“Nếu vị thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ nào xuất 
hiện gân với lâu dai của vị chư-thiên nào thì vị 
thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ thuộc vé vị chu- 
thiên ấy. ” 

“Vi thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ nào xuất hiện 
ngay khoảng giữa 2 lâu dài của 2 vị chư-thiên- 
nam, nếu vị thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ nhìn về 
hướng lâu đài của vị chư-thiên nào thì thuộc về 
vị chư-thiên ấy. ” 

“Vi thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ nào xuất hiện 
ngay chính khoảng giữa 2 lâu dài của 2 vị chu- 
thiên, nếu vị thiên-nam, hoặc vị thiên-nữ nhìn 
thăng, không hướng về lâu đài của vị chư-thiên 
nao thì vị thiên-nam, vị thiên-nữ ấy thuộc về của 
Đức-vua-trời Sakka. ” 

Các vị thiên-nam, các vị thiên-nữ trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên có hào quang tỏa ra rộng 
lớn khác nhau, có những đồ trang sức các loại 
châu báu quý giá khác nhau, có lâu đài to lớn 
nguy nga tráng lệ khác nhau, có thân hình xinh 
đẹp khác nhau, v.v... tiếp xúc với các đối-tượng 
tốt đáng hài lòng khác nhau, đó là do quả báu 
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của các phước-thiện khác nhau, khác với loài 
người có thân hình ô-trọc. 

Cho nên, nếu tiếp xúc với mùi của loài người 
thì dù cách xa 100 do-tuần chư-thiên vẫn không 
thé chịu đựng nỗi. 

Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có toàn những 
đối-tượng tốt thật vô cùng hoan hy mà đồi-tượng 
trong cõi người không sao sánh được, nhất là 
khu vườn Nandavana là nơi hoan hỷ bậc nhất 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Thật vậy, vị thiên-nam, vị thiên-nữ nào có nỗi 
khổ tâm vì lo sợ chết, néu vị thiên-nam, vị thiên- 
nữ ấy đi đến du ngoạn tiêu khiến trong khu vườn 
Nandavana thì cảm nhận vô cùng hoan hỷ, nên 
không còn khổ tâm nữa. 


Đức-vua-trời Sakka 


Đúc-vua-trời Sakka là ĐÐức-vua cao cả nhất 
trong cối frởời Tam-tháp-tam-thiên và cối trời 
Tư-đại-thiên-vương. Đức-vua-trởời Sakka ngự tại 
lâu đài bằng vàng gọi là Vejayanta trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. Lâu dai Vejayanta cao 
1.000 do-tuần có những cây cột cờ cao 300 do- 
tuần cân bằng thất báu cắm xung quanh lâu dài. 

* Đức-vua-trời Sakka có chiếc xe cũng có tên 
Vejayanta, phía trước xe là chỗ ngòi của vị 
thiên-nam lái xe Matali dài 50 do-tuần, phần 
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giữa xe là chỗ ngòi của Đức-vua-trời Sakka dài 
50 do-tuần, phía sau xe dài 50 do-tuần, chiếc xe 
Vejayanta gồm có chiều dài 150 do-tuần, bề 
rộng 50 do-tuần. Chiếc ngai của Đức-vua-trời 
Sakka trên chiếc xe thành-tựu bằng thất báu có 
chiều cao 1 do-tuần, bề rộng 1 do-tuần, phía trên 
có chiếc lọng lớn 3 do-tuần, có 1.000 con ngựa 
báu trang hoảng những đồ trang sức quý giá để 
kéo chiếc xe Vejayama (1.000 con ngựa báu 
không phải là loài súc-sinh mà chính là vị thiên- 
nam trên cõi trời biến hóa ra con ngựa báu). 

* Nếu khi Đức-vua-trời Sakka muôn cõi voi 
thì có con voi báu Erãvana to lớn 150 do-tuần 
được trang hoàng lộng lẫy, voi báu Erãvana này 
không phải là loài súc-sinh mà chính là vị thiên- 
nam biến hóa ra voi báu, ... Để trở thành Đức- 
vua-trời Sakka cần phải thực-hành 7 pháp: 


l- Nuôi dưỡng cha mẹ một cách cung kính và 
chu đảo. 

2- Tôn kính bậc trưởng lão trong dòng họ và 
người trong đời. 

3- Nói năng dịu dàng lễ phép đối với mọi người. 

4- Không nói lời chia rẽ mà nói lời hòa thuận. 

5- Không có tính keo kiệt trong của cải tai sản 
của mình mà hoan hý tạo phước-thiện bô-thí. 

6- Có tính chân thật với mình và mọi người. 

7- Chế ngự được tính sân hận. 
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Cõi trời Tam-thập-tam-thiên 


Cõi trời Tam-thập-tam-thin có kinh-thành 
Suaassana, 4 khu vườn giải trí công cộng, đặc 
biệt có 2 khu vườn Pundarika và Mahavana. 

- Khu vườn Mahavana là nơi mà Đức-vua- 
trời Sakka đến du lãm giải trí. 

- Khu vườn Pundarika là nơi đặc biệt quan 
trọng hơn các nơi khác, bởi vì có ngôi bảo-tháp 
Culamanicetiya, nơi tôn thờ Xá-lợi cua Đức- 
Phật Gotama, có tảng dd Pandukambalasila 
dưới tàng cây Parichaffa mà Đức-Phật Gotama 
đã từng ngự đến ngòi thuyết Abhidhamma- 
pitaka: Tạng Vi-Diệu-Pháp gồm có 7 bộ, trong 
mùa hạ thứ 7 của Đức-Phật tại cung trời Tam- 
thập-tam-thiên và hội-rường Sudhammasabhäa 
là nơi mà tất cả chư-thiên tụ hội nghe pháp 
hoặc đàm đạo pháp. 


Hội-Trường Sudhammasabhä 


Hội-trường Sudhammasabha nằm gần cây 
Parichatta. Cây Parichatfa mỗi năm trỗ hoa một 
lần, khi đến thời-kỳ trổ hoa, lá cây trở thành màu 
vàng, nhìn thấy lá màu vàng như vậy, chư vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ vui mừng hoan hy sẽ 
được nhìn thấy hoa parichafa. Đến khi gần trổ 
hoa, tất cả lá vàng đều rụng cả, tiếp theo toàn 
cây parichatta trồ hoa màu đỏ tỏa ra ánh sáng 
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xung quanh 500 do-tuần, mùi thơm của hoa theo 
chiều gió 100 do-tuần. 

Hội-trường Sudhammasabha là nơi mà các vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ hoan hỷ tụ hội lắng nghe 
pháp hoặc đàm đạo pháp có Đức-vua-trời Sakka 
chủ trì. 

Hội-trường Sudhammasabha được thành-tựu 
bằng thất báu, có chiều cao 500 do-tuần, rộng 
300 do-tuân, nền lát bằng ngọc quý, cột bằng 
vàng, v.v... tất cả đều thành-tựu bằng 7 thứ báu. 

Bên trong hội trường, phía trên ngay ở giữa 
có một pháp-tòa thành tựu bằng thất báu quý giá 
cao 3 do-tuân, dé vị Pháp sư ngồi thuyết pháp. 

Phía dưới có chỗ ngồi của Đức-vua-trời Sakka, 
kế tiếp 32 chỗ ngồi của 32 vị thiên-nam cấp cao 
quý và tiếp theo các vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
theo thứ tự từ cao đến thấp. 

Khi đến thời-kỳ nghe pháp tại hội rường 
Sudhammasabhä, Đức-vua-trời Sakka thôi tù-và 
bằng vỏ ốc gọi là vijayuttara dài 140 cùi tay, 
tiếng tù-và vang xa trong kinh-thành Sudassana, 
ngoài kinh-thành, và thôi tù-và chỉ một lần, âm 
thanh kéo dài lâu 4 tháng của cõi người. 

Tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ ở trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên này nghe tiếng tù-và 
báo hiệu, tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ khắp 
mọi nơi đều đến hội-trường Sudhammasabhä. 
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Đức-vua-trởời Sakka ra khỏi lâu dai Vejayanta 
cùng với 4 Chánh-cung hoàng-hậu là Nanda, 
Cittā, Sudhamma, Sujã lên voi báu Eravana 
dẫn đầu tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ ngự đến 
hội-trường Sudhammasabha. 

Pháp-sư là vị phạm-thiên Sunankumara từ 
cõi phạm-thiên hiện xuống thuyết-pháp, nếu khi 
vị phạm-thiên không hiện xuống thì Đức-vwa- 
trời Sakka sẽ thay thê thuyết-pháp hoặc vi thiên 
nam nào có trí-tuệ sáng suốt hiểu biết chánh- 
pháp có khả năng cũng thuyết-pháp được. 


Đức-vua-trời Sakka trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu 


Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại động núi 
Veriyaka, miền bắc của xóm làng Ambasanda, 
hướng Bắc của kinh-thành Rãjagaha. Khi Ấy, 
Đức-vua-trời Sakka thấy 5 hiện tượng gần chết 
của chư-thiên, nên phát sinh tâm sợ chết, Dirc- 
vua-trời Sakka ngự xuông cõi người cùng với vị 
thiên-nam Pafñicasikha đến hầu dành lễ Đức-Thế- 
Tôn, bạch hỏi 14 câu hỏi. 


Đức-Thế-Tôn truyền dạy giải đáp xong 14 
câu hỏi ”. Khi ấy, ĐÐức-vua-tời Sakka chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu- 
Thánh-đạo, Nhập-lưu-Thánh-quả, Niết-bàn, trở 


' Bộ DI. Mahavagøsa, Sakkapañhäsutta, và Atthakathã. 
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thành bậc Thánh Nhập-lưu. Ngay tại nơi ây, 
Đức-vua-trời Sakka chuyển kiếp (cuti: chết), ròi 
hóa-sinh kiếp sau (pafisandhi) trở lại làm Đức- 
vua-trời Sakka (kiếp mới). 

Đức-vua-trời Sakka thành kính đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, xin phép hồi cung trở về cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 


Kiếp vị-lai của Đức-vua-trời Sakka 


Trong thời vị-lai, khi Đức-vua-trời Sakka hết 
tuôi thọ ở cối trời Tam-thập-tam-thiên sẽ chuyển 
kiếp (cuti: chét), ròi tái-sinh kiếp sau (patisandhi) 
xuống làm người trong cõi người, sẽ trở thành 
Đúc-vua chuyển-luân-thánh-vương, sẽ trở thành 
bậc Thánh Nhất-lai tại cõi người. 

- Khi Đức-vua chuyển-luân-thánh-vương hết 
tuôi thọ tại cối người sẽ chuyển kiếp (cuti: chết), 
ròi hóa-sinh kiếp sau (pafisandhi) lên cỗi trời 
Tam-thập-tam-thiên, làm vị thiên-nam, rồi sẽ trở 
thành bậc Thánh Bát-lai chứng đắc đến đệ ngũ 
thiền sắc-giới thiện-tâm, sau đó sẽ chuyển kiếp 
(cuti: chết), đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-nghiệp cho 
quả hóa-sinh kiếp sau (pafisandhi) lên 5 tầng 
trời sắc-giới Suddhavasa: Tịnh-cw-thiên, hét tuổi 
thọ tầng trời bậc thấp hóa-sinh kiếp sau lên tàng 
trời bậc cao theo tuần tự, từ tầng. trời Avihä, tầng 
trời Atappä, tâng trời Sudassä, tầng trời Sudassi, 
cho đến tầng trời Akanittha cuỗi cùng. 
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- Trong đẳng trời sắc-giới Akanittha, hậu kiếp 
của Đức-vua-trời Sakka sẽ trở thành bậc Thánh- 
A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời 
sắc-giới này, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

(Theo Chú-giải bộ Dĩ. Mahavaggafthakatha, kinh 
Sakkapanhasuttavannana. ) 


2.4- Yamabhü€mi: Cõi trời Dạ-ma-thiên 

Cõi trời Dạ-ma-thiên là cõi trời thứ ba nằm ở 
trên hư không cao cách cối trời Tam-thập-tam- 
thiên khoảng 42.000 do-tuân (yojana). 

Tắt cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong 
cõi trời này không có khổ, chỉ có sự an-lạc mà 
thôi, nên gọi cõi trời này là Yamabhüumi: Cõi 
trời Dạ-ma-thiên. 

Đức-vuda-trời Suyama hoặc Đức-vud-frời 
Yama trị vì toàn thê chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ trong cối trời Dạ-ma-thiên. 

Tất cả chư vị thiên nam, chư vị thiên-nữ 
trong cối frời Dạ-ma-thiên này không có nhóm 
bhummafthadevara mà chỉ có nhóm chư-thiên 
akasatthadevata mà thôi. Tất cả chư vị thiên- 
nam, chư vị thiên-nữ có thân hình, hào quang, 
lâu đài, các món đồ trang sức, v.v... hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi trời này vi-tế hơn cối đrời 
Tam-thập-tam-thiên. 
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* Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cối trời 
Dạ-ma-thiên có tuôi thọ 2.000 năm cõi trời, so 
với thời gian cõi người 144 triêu năm, bởi vì 1 
ngày và 1 đêm bằng 200 năm cõi người. 


2.5- Tusitäbhũmi: Cõi trời Đâu-suất-đà-thiên 

Cõi trời Đâu-suất-đà-thiên là cõi trời thứ tư 
năm ở trên hư không cao cách cối frởi Dạ-ma- 
thiên khoảng 42.000 do-tuân (yojana). 

Toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cối trời Đáu-suát-đà-thiên có tâm hoan hý 
và luôn luôn vui tươi an-lạc trong cõi trời này, 
nghĩa là chư-thiên không có khô tâm, chỉ có tâm 
thường an-lạc mà thôi. 

Vì vậy, cõi trời này gọi là TwsiabhHữmi: Cối 
trời Đâu-suát-đà-thiên rât cao quý. 

Thật vậy, tất cả chư Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng- 
Giác khi đã hoàn thành đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mát 
bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng chắc chăn sẽ 
trở thành Đức-Phát-Cháảnh-Đăng-Giác. 

Chư Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác ấy kiếp 
áp chót đều hóa-sinh làm vị /hiên-nam Bổ-tát 
Chánh-Đăng-Giác trên cõi trời Đâu-suất-đà- 
thiên này chờ đợi đền thời-kỳ đúng lúc, hợp thời 
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sẽ tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi người, 
để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Trong kiếp trái đất này gọi là 8haddakappa 
thật vô cùng dièm phúc có 5 Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian. 

Trong thời quá-khứ có 3 Đức-Phật đã xuất 
hiện là Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phát Kona- 
gamana, Đức-Phật Kassapa; trong thời hiện-tại 
Đức-Phật Gotama đã xuất hiện, giáo-pháp của 
Đức-Phật vẫn đang còn lưu truyền; và trong thời 
vịlai Đức-Phát Metteyya sẽ xuất hiện trên thế 
gian cùng trong kiếp trái đất này. 

Vận: Trong thời vị-lai, đến thời- kỳ nào Đức- 
Phật Metteyya së xuát hién trén thé gian cung 
trong kiép trái dát này? 


Đáp: Trong thời hién-tai Phát-lịch 2562 năm, 
giáo-pháp của Đức-Phát Gotama đang còn lưu 
truyền trên thế gian cho đến Phậtlịch 5000 
năm, giảo-pháp của Đức-Phật hoàn toàn bị tiêu 
hoại, bởi vì không còn các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật trong cõi người này, không còn 
một ai biết đến Phật-giáo nữa. 

Từ đó, ác-pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
ngược lại thiện-pháp càng ngày càng suy giảm, 
nên tuổi thọ của con người càng ngày càng giảm 
dân, giảm dán cho đến khi tuổi thọ của loài 
người chỉ còn 10 năm mà thôi. 


158 VÒNG TỬ SINH LUÂN-HÔI 


Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp sẽ xảy ra, 
loài người chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, 
không phán biệt cha mẹ, con cải, bà con thân 
quyến, một số người hoảng sợ chạy trốn vào 
rừng núi thoát thân. 


Biết nạn chém giết không còn nữa, số người 
còn sống sót ấy gặp lại nhau cam kết không sát 
hại nhau nữa. Từ đó, con người biết hồ-thẹn tôi- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên thiện-pháp bắt đấu 
càng ngày càng tăng trưởng, ngược lại ác-pháp 
càng ngày càng suy giảm, tuổi thọ của con 
người càng ngày càng tăng dân, tăng dân cho 
đến tột đỉnh a- -táng-ky O năm. 


Trong thời-kỳ á ấy con người bắt đầu sống thất 
niệm dễ đuôi, nên ác -pháp phát sinh. Vì vậy, tuổi 
thọ con người lại bắt đẫu giảm dân, giảm dân 
cho đến khi thời đại con người có tuổi thọ còn 
khoảng 30.000 năm. Khi ây, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng- Giác tiên-kiếp của Đức-Phật Metteyya, 
chuyển kiếp (cuti: chết) từ cõi trời Đâu-suất-đà- 
thiên, tải-sinh kiếp chót (pafisandhi) đầu thai 
làm người trong cõi người này, rồi sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Metteyya. 

Chu: Đức-Bô-tát mỗi bậc khi đã tạo đây du 
trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mật cua mình 


! Asañkhyeyya: A-tăng-kỳ là đơn vị số lượng số 1 trước 140 số 0. 
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xong rồi, kiếp áp chót đêu sinh trong cối trời 
Đâu-suất-đà-thiên này. Cho nên, cõi trời Đâu- 
suất-đà-thiên là cõi trời cao quý hơn các cối trời 
dục-giới khác. 

Đức-vua-trời Sanfussifa trị vì toàn thể chu- 
thiên trong cối trời Đâu-suất-đà-thiên. Tất cả 
chư vị thiên-nam, chw vị thiên-nữ trong cối trời 
Đâu-suất-đà-thiên này chỉ có nhóm chư-thiên 
akasatthadevata mà thôi. Tất cả chư vị thiên- 
nam, chư vị thiên-nữ có thân hình, hào quang, 
lâu đài, các món đồ trang sức, v.v... hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi trời này vi-tế hơn cối đrời 
Dạ-ma-thiến. 


* Chư-thiên trong cõi trời Đâu-suất-đà-thiên 
có tuôi thọ 4.000 năm cối trời, so với thời gian 
cõi người 576 triêu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm 
băng 400 năm cõi người. 


2.6- Nimmanaratibhümi: Cõi trời Hóa-lạc-thiên 


Cối trời Hóa-lạc-thiên là cõi trời thứ năm 
năm ở trên hư không cao cách cối frởi Đâu-suát- 
đả-thiên khoảng 42.000 do-tuân (yojana). 


Toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cõi trời này có khả năng tự hóa ra 5 đối- 
tượng ngũ dục theo ý muốn của mình, rôi hưởng 
sự an-lạc trong các đồi-tượng ấy. 
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Vì vậy, cõi này gọi là NhmãnarafIbhimi: 
Ci trời Hóa-lạc-thiên. 

Trong 6 cối trời dục-giới, từ cõi trời 71-đ7- 
thiên-vương, Tam-thập-tam-thiên, Dạ-ma-thiên, 
Đâu-suắt-đà-thiên chư vị thiên-nam, chư vị thiên- 
nữ đều có cặp có đôi riêng biệt của mỗi vị, nhưng 
cối trời Hóa-lạc-thiên và cối trời Tha-hóa-tụ- 
tai-thiên không có cặp có đôi riêng biệt của mỗi vị. 

VỊ thiên-nam hoặc vi thiên-nữ trong cối frời 
Hóa-lạc-thiên néu khi nào muốn hưởng an-lạc 
trong đối-tượng ngũ-dục thì khi ấy vị thiên-nam 
hoặc vi thiên-nữ tự mình hóa ra vi thiên-nữ hoặc 
vị thiên-nam khác phái theo ý muốn của mình, 
đề hướng sự an-lạc trong đối-tượng ngũ-dục ấy 
xong, rồi cho biến mắt. 


Đức-vua-trời Sunimmita hoặc Đức-vua-trời 
Nimmifa trị vì toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ, chỉ có nhóm ch-thiên ãkãsafthadevatã 
trong cối trời Hóa-lạc-thiên mà thôi. 

Tất cả chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ có thân 
hình, hào quang, lâu đài, các món đồ trang sức, 
v.v... hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời này vi- 
tế hơn cối trời Đâu-suất-đà-thiên. 

* Chư-thiên trong cõi trời Hóa-lạc-thiên có 
tuổi thọ 8.000 năm cối trời, so với thời gian cõi 
người 2.304 friệu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm 
băng 800 năm cõi người. 


Ba Giới Bốn Loài 161 


2.7- Paranimmitavasavattibhumi: 
Cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên 


Cõối trời Tha-hóa-tự-tạai-thiên là cõi trời thứ 
sáu cao nhất trong 6 cõi trời dục-giới nằm ở trên 
hư không cao cách cối trời Hóa-lạc-thiên khoảng 
42.000 do-tuân (yojana). 


Toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cỡi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên muốn hưởng 
an-lạc trong đối- -tuong ngũ-đdục đêu do vị chu- 
thiên thuộc hạ biết rõ sự ham muốn ấy nên hóa 
ra đối-tượng ấy theo ý muốn. 


Vì vậy, cối này gọi là ParaninumiftavasavaffI- 
bhữmmi: Cối trời Tha-hóa-tự-tfại-thiên. 


VỊ thiên-nam, vị thiên-nữ trong cối rời Tha- 
hóa-tự-tai-thiên giông như vị thiên-nam, vị 
thiên-nữ trong cối trời Hóa-lạc-thiên đều không 
có cặp có đôi riêng biệt của mỗi vị. 

Đức-vua-trời Paranimmifta hoặc Đức-vua- 
trời Vasavaff trị vì toàn thê chư vị thiên-nam, chư 
vị thiên-nữ trong cối trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 


Tắt cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong 
cối trời Tha-hóa-tự-fại-thiên này chỉ có nhóm 
chuư-thiên akasatthadevata mà thôi. Tất cả chu- 
thiên có thân hình, hào quang, lâu đài, các món 
đồ trang sức, v.v... hưởng mọi sự an-lạc trong 
cõi trời này vi-tễ hơn cối trời Hóa-lạc-thiên. 
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* Chu vị thiên nam, chw vị thiên-nữ trong 
cối trời Tha-hóa-tự-tại-thiên có tuôi thọ 16.000 
năm cối trời, so với thời gian cõi người 9.276 
triệu năm. bởi vì 1 ngày và 1 đêm bằng 1.600 
năm cõi người. 

* Đức-vua-trời Vasavattī không chỉ trị vì cõi 
trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, mà còn có oai lực cai 
quản cả 6 cõi trời dục-giới nữa. 

Ác-ma-thiên (Devaputtamära) 

* Ác-ma-thiên (Devapuffamära) có nhiều oai 
lực tại cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, Ác-ma-thiên 
có ác-tâm không muốn chúng-sinh nào thoát ra 
khỏi quyền năng của mình. 

Thật vậy, khi biết Đức-Bỏ-tát Siddhattha di 
xuất gia dé trở thành Ðức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, thuyết-pháp tế độ chúng-sinh giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, thì 
Ác-ma-thiên từ cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên liền 
hiện xuống, ngăn cản Ðức-Bổ-tát Siddhattha, 
nhưng y bất lực, đành trở về cõi trời. 

Đến khi Ðức-Bổ-tát Siddhattha ngự đến ngòi 
trên bÓ-doàn quý báu, vào buói chiều ngày răm 
tháng tư (âm-lịch) dé trở thành Ðức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác. Khi ấy, Ác-ma-thiên cầm đầu thiên- 
ma-binh, thiên-ma-tướng từ cõi trời Tha-hóa-tự-tại- 
thiên xuất hiện đến cội Đại-Bồ-đề nơi Dúc-Bó- 
tát Siddhattha đang ngự trên bô-đoàn quỷ báu, 
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Ác-ma-thiên sử dụng mọi phép màu cực kỳ lợi 
hại, cốt dé đuôi Đức-Bồ-tát rời khỏi cội đại-Bồ- 
đề, giành ngôi bồ-đoàn quý báu ấy, để Dúc-Bó- 
tát Siddhattha không thê chứng đắc thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, nhưng mà Ác-ma-thiên 
hoàn toàn bất lực, đành phải chịu thất bại, nên 
Ác-ma-thiên cùng thiên-ma-binh, thiên-ma tướng 
bỏ chạy trở về cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 


Đêm rằm tháng tư ấy, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để đâu tiên không 
thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niét-bàn, diệt tận được mọi phiền-não trằm- 
luân, mọi tham-á1 không còn dư sót, đặc biệt diệt 
mọi tiền-khiên-tật (vasan3), trở thành bâc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama độc nhất vô 
nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh, vào canh 
chót đêm rằm tháng tư ấy. 


Sau khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, Ác-ma-thién đến kính thỉnh Ðức-Phật tịch 
diệt Niết-bàn, bởi vì y không muốn chúng-sinh 
nào được nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tử Thánh-để y theo Đức-Phật, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
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trở thành bậc Thánh A-ra-hán y theo Đức-Phật, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong ba giới bón 
loài, thoát ra khỏi quyền năng của y, nhưng 
Đức-Phật không chấp thuận theo lời thỉnh cầu 
của Ác-ma-thiên. 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng- 
sinh được 45 năm, Ác-ma-thiên hiện xuống kính 
thỉnh Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn. Lần 
này Đức-Phật Gotama nhận lời thỉnh cầu của 
Ác-ma-thiên. 


* Hiện-tượng của chư-thiên trước khi chết 


Mỗi vị thiên-nam, vị thiên-nữ sắp hết tuổi thọ 
tại cõi trời dục-giới nào, thường có pubbanimitta 
5 hiện-tượng báo trước ” phát sinh là: 

- Mala milayanti: Những vòng hoa héo. 

- Vatthani kilissamti: Những y phục phai màu. 

- Kacchehi seda muccami: Mô hôi chảy ra từ 
2 bên nách. 

- Kaye dubbanniyam okkamat: Sắc thân 
không con xinh đẹp. 

- Devo devasane nãbhiramai: Chưw-thiên 
không còn hài lòng cõi trời dục-giới đang sống. 

Vị thiên-nam, vị thiên-nữ nào nếu có 5 triêu 
chứng báo trước phát sinh thì vị thiên-nam, vi 
thiên-nữ sắp hết tuổi thọ tại cõi trời ấy, phải 


' Khu. Itivuttakapäli, Pañcapubbanimittasutta. 
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cuti: chuyển kiếp (chết), rồi sẽ tái-sinh kiếp sau 
trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả thì 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người hoặc hóa- 
sinh làm vị thiên-nam, hoặc vị thiên-Hữ trong 
cối trời dục-giới cao hơn hoặc cõi trời dục-giới 
thấp hơn hoặc cõi trời dục-giới ngang bằng với 
kiếp trước. 


- Nếu ác-nghiệp có cơ hội cho quả thì tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới: cõi địa-ngục, cõi a- 
su-ra, cối ngq-quỷ, loài súc-sinh, tùy theo năng 
lực quả của ác-nghiệp ấy. 


Lựa chọn táï-sinh trong 6 cối trời dục-giới 


Đối với hạng người nào đến lúc lâm chung có 
khả năng lựa chọn cối trời dục-giới nào trong 6 
cối trời dục-giới, sau khi người ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm 
phận sự tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên cối trời dục-giới ấy 
đúng theo ý muốn lựa chọn của mình được. 

Trong Chú-giải bài kinh Sakkapañhasutta, có 
đoạn đề cập đến người có giới, người giữ gìn các 
điều-giới của mình trong sạch và trọn vẹn răng: 
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“Parisuddhasla nama chasu devalokesu 
yatthicchanti, tattha nibbattanti. ” ” 

Những người thiện nào giữ gìn các điểu-giới 
của mình trong sạch trọn vẹn, đến lúc lâm chung 
có đại-thiện-tâm tinh táo sảng suốt, muốn lựa 
chọn cối trời dục-giới nào trong 6 cối trời dục- 
giới, rồi sau khi người thiện ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp giữ-giới ấy có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên nam hoặc vi 
thiên-nữ trên cõi trời ấy đúng như ý muốn lựa 
chọn của mình, hưởng an-lạc cho đến khi hết 
tuổi thọ tại cối trời dục-giới ấy. 


Đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong 7 cõi 
thiện dục-giới 


Thật ra, đgi-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện- 
tâm cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có 8 dai-quá-tám gọi là pati- 
sandhicitta: tái-sinh-ftâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới. 

Đại-thiện-tâm có 8 tâm: 

1- Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ 
hy, hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hy, 
hợp với tri-tuệ, cán tác-động. 


! Dĩ. Atthakathä, Mahävagøsatthakatha. Sakkapañhasuttavannanäa. 
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3- Đại-thiện-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hy, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tw đông sinh với thọ hy, 
không hợp với trí-tuệ, cán tác-động. 

5- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ 
xả, hợp với trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-thiện-tám thứ sáu đồng sinh với thọ 
xả, hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy động sinh với thọ 
xả, không hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

8- Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, cán tác-động. 

Đại-qguảd-tâm có 8 tâm là quả của 8 đại-thiện- 
tâm, nên mỗi quả-tâm tương xứng với mỗi đại- 
thiện-tâm về thọ, về £rí-tuệ, về tác-động. 

Đại-quả-tầm có 8 tâm: 

l- Đại-quả-tâm thứ nhất đông sinh với thọ hy, 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hy, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba động sinh với thọ hy, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư động sinh với thọ hy, 
không hợp với trí-tuệ, cân tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm động sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 
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6- Đại-quả-tâm thứ sáu đông sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám động sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, cân tác-động. 

Đó là 8 dai-qua-tám gọi là pafisandhicita: 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
7 cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời 
dục-giới, cũng gọi là bhavangacita: hộ-kiếp- 
tâm, cũng gọi là cuticitta: tử-tâm. 


II- Cõi sắc-giới có 16 tàng trời sắc-giới phạm- 
thiên. 
Cõi sắc-giới phạm-thiên có 16 tång trời chia ra 
4 táng trời theo 4 bậc thiên săc-giới qua-tám: 
1- Tầng trời đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm có 
3 tâng trời: 
- Brahmapärisajjä: Tầng trời Phạm-chúng-thiên. 
- Brahmapurohita: Táng trời Phạm-sư-thiên. 
- Mahabrahma: Tầng trời Đại-phạm-thiên. 
2- Tầng trời đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm có 
3 tâng trời: 
- Paritäbhä: Tầng trời Thiểu-quang-thiên. 
- Appamanabha: Tầng trời Vô-lượng-thiên. 
- Abhassara: Tầng trời Quang-âm-thiên. 
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3- Tầng trời đệ tam thiền sắc-giới quả-tâm có 
3 tâng trời: 

- Parittasubhä: Tầng trời Thiểu-tịnh-thiên. 

- Appamanasubha: Táng trời Vô lượng tinh- 

thiên. 

- Subhakinha: T. âng trời Biến-tịnh-thiên. 

4- Tầng trời đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm có 

7 tầng trời: 

- Vehapphalä: Tầng trời Quảng-quả-thiên. 

- Asaññasatta: Tầng trời Vồ-tưởng-thiên. 

* Suddhavasa: Tầng trời Tịnh-cư-thiên cô 5 
tầng chỉ dành cho bác Thánh Bát-lai chứng đắc 
đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 

- Avihä: Tầng trời Vô-phiên-thiên. 

- Aftappä: Tầng trời Vô-nhiệt-thiên. 

- Sudassa: T. âng trời Thiện-hiện-thiên. 

- Sudassī: Tầng trời Thiện-kiến-thiên. 

- Akanittha: T. âng trời Sắc-cứu-cánh-thiên. 

Sắc-giới thiện-nghiệp cho quả trên 16 tầng trời 

sắc-giới phạm-thiên 

Thật ra, sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 5 bậc thiền 
sắc-giới quả-tâm gọi là pafisandhicita: sắc-giới 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 75 tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới 
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phạm-thiên Wô-tưởng-thiên, bởi vì chư phạm- 
thiên trên tầng trời này tái-sinh kiếp sau bằng 
rupapafisandhi đó là jwianavakakalapa: nhóm 
sắc-pháp có sắc thứ 9 là săc-mang-chú). 


Pháp-hành thiền-định 


Sở dĩ hành-giả thực-hành pháp-hành thiên- 
định, không chứng đắc được bác thiên săc-giói 
thiện-tâm là vì pháp-chướng-ngại (ntivarana) là 
pháp làm chướng ngại ngăn cản pháp-hành thiền- 
định không dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm. 

Pháp-chướng-ngại (nIvarana) có 5 pháp: 

1- Kamacchandanivarana: Tham-dục chướng- 
ngại là pháp tham muốn trong ngũ-dục làm 
chướng ngại pháp-hành thiền-định. 

2- Byapadanivarana: Sản-hận chướng-ngại là 
pháp sân hận làm chướng ngại pháp-hành thiền- 
định. 

3- Thinamiddhaniarana: Buôn-chản - buôn- 
ngủ chướng-ngại là pháp làm buông bỏ đối- 
tượng thiền-định. 

4- Uddhaccakukkuccannarana: Phóng-tâm - 
hồi-hận chướng-ngại là pháp làm cho tâm không an. 

5- Vicikicchanivarana: Hoài-nghĩ chướng-ngại 
là pháp làm cho tâm nghi ngờ không tin pháp- 
hành thiền-định. 
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Nharana: Pháp-chướng-ngại có 5 pháp bị 
chê ngự do 5 chi-thiên. 

Chi-thiền (jhãnanga) có 5 chỉ: 

1-Vitakka: Hướng-tâm đến đôi-tượng thiền-định. 

2- Vicara: Quan-sát trong đôi-tượng thiên-định. 

3- Pīti: Hy trong đôi-tượng thiên-định. 

4- Sukha: Lạc trong đôi-tượng thiên-định. - 

5- Ekaggata: Nhát-tám trong đôi-tượng thiên- 

định. 


5 chỉ-thiền chế ngự 5 pháp-chướng-ngại 


* Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cô 5 chi- 
thiên, có khả năng chế ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (n1varana) không phát sinh được. 

Mỗi chi-thiền có khả năng chế ngự được mỗi 
pháp-chướng-ngại như sau: 

l- Vitakka: Chi-thiển hướng-tâm chê ngự được 
pháp-chưởng-ngại thina-middha: buôn-chán - 
buôn-ngủ. 

2- Vicära: Chỉ-thiên quan-sát ché ngự được 
pháp-chướng-ngại vicikiccha: hoài-nghi. 

3- Pīti: Chi-thiển hy chế ngự được pháp- 
chướng-ngại byapada: sản-hận. 

4- Sukha: Chi-thiển lạc ché ngự được pháp- 
chướng-ngại uddhacca-kukkucca: phóng-tâm - 
hồi-hận. 
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5- Ekaggata: Chi-thiên nhất-tâm ché ngự duoc 
pháp-chướng-ngại kamacchanda: tham-duc. 

* Thiền sắc-giới có 5 bậc ” 

Đối với hành-giả thuộc hạng mandapuggala: 
hành-giá có trí-tiệ chậm thực-hành pháp-hành 
thiên-định có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm theo tuân tự như sau: 

1- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chi- 
thiên là viiakka, vicara, pHi, sukha, ekaggatā do 
chê ngự được 5 pháp-chướng-ngại (nīvaranņa): 
kamacchanda, byapada, thma-middha, uddhacca- 
kukkucca, vicikiccha. 

2- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 4 chỉ- 
thiên là vicara, pīti, sukha, ekaggaífa, do chê 
ngự được chi-thiên vitakka. 

3- Đệ tam thiên thiện-tâm có 3 chi-thiën là pti, 
sukha, ekaggata, do chê ngự được chi-thiên vicara. 

4- Đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi- 
thiên là sukha, ekaggaía, do chê ngự được chi- 
thiên ptti. 

5- Đệ ngũ thin sắc-giới thiện-tâm có 2 chi- 
thiên là upekkha, ekaggata, do thay thê chi-thiên 
sukha băng upekkha. 


! Tìm hiểu phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định, trong 
bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo, quyên IX: Pháp-Hành Thiên-Định, 
cùng soạn giả. 
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* Thiền sắc-giới có 4 bậc thiền 


Đối với hành-giả thuộc hạng tfikkhapuggala: 
hành-giả có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy có khả 
năng suy xét thấy rõ rạng-thải thô của chỉ-thiển 
vifakka và chi-thién vicãra cùng một lúc, nên đệ 
nhị thiên sắc-giới có 3 chỉ-thiền là pīti, sukha, 
ekaggatā. 

Cho nên, hành-giả thuộc hạng tikkhapuggala 
có 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm theo tuần tự: 


1- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chi- 
thiên là vitakka, vicara, pīti, sukha, ekaggata, do 
chê ngự được 5 ?háp-chướng-ngại (nīvaranņa): 
kamacchanda, byapada, thma-middha, uddhacca- 
kukkucca, vicikiccha. 

2- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chỉ- 
thiên là pīti, sukha, ekaggata, do chê ngự được 2 
chỉ-thiên vitakka, vicära cùng một lúc. 

3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi- 
thiên là sukha, ekagøaía, do chê ngự được chi- 
thiên pīti. 

4- Đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi- 
thiên là upekkha, ekaggatā, do thay thê chi-thiên 
sukha băng chi-thiên upekkha. 

Cõi sắc-giới phạm-thiên có 16 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên chia ra 4 táng trời theo 4 bác 
thiên sac-giới quả-tâm. 
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Như vậy, nếu hành-giả thuộc hạng fikkha- 
puggala có 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, thì 
16 tång trời sắc-giới phạm-thiên chia ra 4 tầng 
trời theo 4 bậc thiên săc-giới quả-tâm không có gì 
đặc biệt. 

- Tuy nhiên néu hành-giả thuộc hạng manda- 
puggala có 5 bậc thiên sắc-giới thiên- tâm, thì 16 
tầng trời sắc- giới phạm-thiên chia ra 4 tầng trời 
theo 4 bậc thiên săc-giới quả-tâm, cho nên đệ nhị 
thiên sắc-giới quả-tâm và đệ tam thiên sắc-giới 
quá-tâm cho quả chung trong tầng trời đệ nhị 
thiên sắc-giới quả-tâm có 3 tầng trời. 


Quả của 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
1- Quả của đệ nhất thiền sắc-giới-thiện-tâm 


Hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) có giói-hạnh trong sạch trọn 
vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành 
pháp-hành thiền-định có khả năng dẫn đến 
chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, giũ 
gìn duy trì cho đến lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, săc-giói thiên- 
nghiệp trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikala) có đệ nhất thiên Săc-giới quả-tâm 
gọi là pafisandhicita: sắc-giới tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
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phạm-thiên trên tång trời đệ nhất thiên sắc-giới 
quả-tâm, có 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo 
đệ nhất thiên sắc-giới quả-tâm có 3 bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng như sau: 

- Đệ nhất thiên sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Brahmaparisajja: Phạm-chúng-thiên. Chư phạm- 
thiên trong tầng trời này là thuộc hạ của — 
pham-thién, có tuổi thọ 1/3 a-tăng-kỳ trụ”? cú 
kiếp trái đất. 

- Đệ nhất thiên sắc-giới quả-tâm bậc trung 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Brahmapurohia: Phạm-su-thiên. Chư phạm-thiên 
trong tầng trời này là có vấn của Ðgi-phạm-thiên, 
có tuôi thọ 1/2 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 


' Asañkhyeyya: A-tăng-kỳ là khoảng thời gian không thê đếm 
bằng số. 
Mahäkappa: Đại-kiếp trái đất gồm có 4 a-tăng-kỳ: Thành, trụ, 
hoại, không. 

1- A-făng-kỳ thành là khoảng thời gian lâu đài của kiếp trái 
đất đã tạo thành. 

2- A-tăng-kỳ trụ là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất 
đang tòn tại. 

3- A-răng-kỳ hoại là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất 
đang bị hoại dần. 

4- A-tăng-kỳ không là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái 
đất không còn nữa. 
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- Đệ nhất thiên sắc-giới quả-tâm bậc thượng 
làm phận sự tái-sinh kiếp ké- -tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời săc-giới phạm-thiên 
Mahabrahma: Đại-phạm-thiên. Chư phạm-thiên 
là những bậc cao cả trong tàng trời nảy, có tuổi 
thọ 1 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 


2- Quả của đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm và 

đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm 

Hành-giả nào đã chứng đắc đệ nhị thiên sắc- 
giới thiện-tâm và đệ tam thiền sắc-giới thiện- 
tâm, giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm chung gån chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, săc-giói thiên- 
nghiệp trong đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm và 
đệ tam thiên săc-giới thiện-tâm, cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đệ 
nhị thiền sắc-giới quả-tâm gọi là pafisandhicita: 
sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp ké- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên táng trời đệ 
nhị thiền sắc-giới quả-tâm, có 3 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên theo đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm có 
3 bậc: bác hạ, bậc trung, bậc thượng như sau: 

- Đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vi 
phạm-thiên trên tầng trời săc-giới phạm-thiên 
Paritäbhä: Thiểu-quang-thiên. Chư phạm-thiên 
trong tầng trời này có hào quang kém thua chư 
Phạm-thiên bậc cao, có tuổi thọ 2 đại-kiếp trái đất. 
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- Dé nhị thiên sắc-giới quả-tâm bậc trung làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời săc-giới phạm-thiên 
Appamanabha: Vô-lượng-thiên. Chư phạm-thiên 
trong tầng trời này có hào quang vô lượng, có 
tuổi thọ 4 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ nhị thiên sắc-giới quả-tam bậc thượng 
làm phận sự tái-sinh kiếp ké- -tiếp hóa-sinh làm vi 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Abhassara: Quang-âm-thiên. Chư phạm-thiên 
trong tầng trời này có hào quang sáng ngời 
phóng ra từ thân của vị phạm-thiên, có tuôi thọ 8 
đại-kiếp trái đất. 

3- Quả của đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm 

Hành-giả nào đã chứng đắc đệ t thiền sắc- 
giới thiện-tâm. giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm 
chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sốc-giới thiện-nghiệp 
trong đệ tử thiên sắc-giới thiện-tâm, cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) 
có đệ fam thiên sắc-giới quả-tâm gọi là pafi- 
sandhicita: sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên fầng trời đệ tam thiền sắc-giới quả-tâm, có 
3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo đệ tam thiên 
sắc-giới quả-tâm cô 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, 
bậc thượng như sau: 
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- Đệ tam thiên sắc-giới quả-tam bậc hạ làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vi 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Parittasubhä: Thiểu-tịnh-thiên. Chư Phạm-thiên 
trong tầng trời này có hào quang xinh đẹp tuyệt 
vời vẫn còn kém thua phạm-thiên bậc cao, có 
tuôi thọ16 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ tam thiên sắc-giới quả-tâm bậc trung 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Appamanasubha: WVô-lượng-tịnh-thiên. Chư phạm 
thiên trong tầng trời này có hào quang xinh đẹp 
tuyệt vời vô lượng, có tuôi thọ 32 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ tam thiên sắc-giới quả-tâm bậc thượng 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Subhakinhãa: Biến-tịnh-thiên Chu phạm-thiên 
trong tầng trời này có hào quang xinh đẹp tuyệt 
vời tỏa ra toàn thân của vị phạm-thiên, có tuôi 
thọ 64 đại-kiếp trái đất. 

4- Quả của đệ ngũ thiền sắc-giới-thiện-tâm 

Hành-giả nào đã chứng đắc đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm. giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm 
chung gàn chết. 

Sau khi hành-giả â Ấy ` chết, sấc-giới thiện-nghiệp 


trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
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có đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm gọi là pati- 
sandhicita: sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên táng trời đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm có 7 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo đệ tir thiên 
sắc-giới quả-tâm như sau: 


4.1- Vehapphaläbhũmi: Tầng trời Quảng-quả- 

thiên 

Hành-giả nào là hạng phàm-nhân hoặc bác 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai đã chứng 
đắc đệ ngũ thiền sắc-giới-thiện-tâm, sau khi 
hành-giả ấy chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ 
ngũ thiên sắc-giới-thiện-tâm cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đệ tứ 
thiền sắc-giới quả-tâm gọi là pafisandhiciHa: 
sắc-giới tải-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
Vehapphala: Quảng-quả-thiên. Chư Phạm-thiên 
trong tầng trời này có tuổi thọ bền vững lâu dải 
đủ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn 9 tầng trời sắc-giới phạm-thiên bậc thấp 
có tuổi thọ không bën vững: 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng 
lửa thì 6 cõi trời dục-giới và 3 tång trời đệ nhất 
thiên sắc-giới quả-tâm cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng 
nước thì 6 cõi trời dục-giới, 3 tång trời đệ nhất 
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thiên sắc-giới quả-tâm và 3 tâng trời đệ nhị 
thiên sắc-giới quả-tâm cũng đều bị hủy hoại. 


- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị húy hoại bằng 
gió thì 6 cõi trời dục-giới, 3 tầng trời đệ nhất 
thiên sắc-giới quả-tâm, 3 đẳng trời đệ nhị thiên 
sắc-giới qua-tám và 3 táng trời đệ tam thiên 
sac-giói quá-tâm cũng đều bị hủy hoại. Cho nên 
9 tầng trời săc-giới phạm-thiên bậc thấp này 
không có bền vững lâu dài cho đến hết tuổi thọ. 


4.2- Asaññasattäbhũmi: Tầng trời sắc-giới 

phạm-thiên Vô-tưởng-thiên 

Hành-giả nào là hạng phàm-nhán đã chứng 
đặc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm này, vón có 
tâm nhàm chán 4 danh-uẩn (thọ-uán, tưởng- 
uán, hành-uẩn, thức-uẩn), bởi vì nhàm chán tâm 
biết các đối-tượng, nên có ý nguyện chỉ muốn có 
sắc-uẩn mà thôi. 

Vì vậy, sau khi hành-giả ấy chết, do nguyện 
lực của hành-giả, săc-giới thiện-nghiệp trong đệ 
ngũ thiên sắc-giới thiện-tảm cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có jīvita- 
navakakalapa: nhóm sắc-pháp có sqc-mạng-chủ 
tht 9 làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên 4saññasatIabhumi: Vô-tưởng-thiên. 


Chư Phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới phạm- 
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thiên Asaññasattabhumi: Vó-tuong-thién này chi 
có nhất un là sàc-uán mà thôi, nghĩa là chw 
phạm-thiên chỉ có thân không có tâm, có tuôi 
thọ sóng lâu suốt 500 đại-kiếp trái đất. 


4.3- Suddhãvãsabhũmi: Tâng trời Tịnh-cư- 
thiên có 5 tầng trời: 

- Avihä: Tầng trời Vô-phiên-thiên. 

- Aftappä: Tầng trời Vô-nhiệt-thiên. 

- Sudassa: T âng trời Thiện-hiện-thiên. 

- Sudassĩ: Tầng trời Thiện-kiến-thiên. 

- Akamiftha- T. âng trời Sắc-cứu-cánh-thiên. 

* Hành-giả là bậc Thánh Bát-Lai (Anāgāmī) 
đã chứng đặc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi Thánh Bát-Lai chết, sắc-giới thiên- 
nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm cho 
quả trong (hời-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala) có đệ tứ thiên sắc-giới-gquả-tâm gọi là 
pafisandhicita: sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 5 đồng trời sắc-giới phạm-thiên Sud- 
dhavasabhumi: Tịnh-cư-thiên tùy theo năng lực 
của 5 pháp-chủ (indriya) là tin-pháp-chủ, tán- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của môi bậc Thánh Bắt-lai như sau: 

- Nếu bậc Thánh Bất-Lai có tín-pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đề t 
thiên sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
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kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên Avihãäbhimi: Vô-phiên-thiên, 
có tuôi thọ 1.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bát-Lai có tấn-pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ t: 
thiên sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên Atappābhūmi: Vó-nhiét-thién 
có tuổi thọ 2.000 đại-kiếp. 

- Nếu bậc Thánh Bát-Lai có niệm-pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì dê tz 
thiên sdc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên Sudassabhümi: Thiện-hiện- 
thiên, có tuôi thọ 4.000 đại-kiếp. 

- Nếu bậc Thánh Bắt-Lai có định-pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ t 
thiên sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Sudassibhumi: T hiện-kiến-thiên, có tuổi 
thọ 8.000 đại-kiếp. 

- Nếu bậc Thánh Bát-Lai cô tuệ-pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ t 
thiên săc-giói quá-tâm làm phân sẹ tái-sinh kiếp 
kế- -tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm- thiên Akanitthabhumi: Sắc-cứu- 
cánh-thiên, có tuổi thọ 16.000 đại- kiếp. 
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Bậc Thánh Bát-Lai chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán tại 1 trong 5 tầng trời Tịnh-cư- 
thiên ấy, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. “7 


HI- Cõi vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên: 

l- Akãsãnañcãyatanabhimi: Tầng trời vő- 
sắc-giới phạm-thiên Không-vồ-biên-xứ-thiên. 

2- Viññãnañcäyatanabhimi: Tầng trời vô-sắc 
giới phạm-thiên Thức-vô-biên-xưứ-thiên. 

3- Ä4kiñcañfñäyatanabhimi: Tầng trời vô-sắc 
giới phạm-thiên Vô-sỏ-hữu-xư-thiên. 

4- Nevasañfñänäsaññãyatanabhimi: Tầng trời 
vô-săc giới phạm-thiên Phi-tưởng-phi-phỉ- 
tưởng-xuú-thiên. 

Vô-sắc- -giới thiện-nghiệp. cho quả tái-sinh kiếp 

sau trên 4 tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên 


Thật ra, vô-sắc-giới thiện nghiệp trong 4 
bậc thiên vó- sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 
thời-k} tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có 4 
bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm gọi là pafisandhi- 
citta: vô-săc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 4 táng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyên IX: Pháp- 
Hành Thiên-ĐịỊnh, cùng soạn giả. 
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* Thiền vô-sắc-giới có 4 bậc thiền 

Thiền vô-sắc-giới có 4 bậc thiển mà mỗi bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có mỗi đối-tượng 
thiền-định vô-sắc riêng biệt để chứng đắc mỗi 
bậc thiền vô-săc-giới thiện-tâm ấy. Cho nên, 
đối-tượng thiên-định vô-sắc có 4 loại để chứng 
đắc 4 bậc thiên vồ-săc-giới thiện-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-định, dé chứng đắc 4 bậc thiên vồ-sắc- 
giới thiện-tâm theo tuần tự. 

l- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đổi-tượng thiên-định vô-sắc gọi là ãkãsa- 
paññatti dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiên vô-sắc- 
giới thiệntâm gọi là akasanañcayatanakusala- 
citta: không-vồ-biên-xứ-thiển thiện-tâm có 2 chi- 
thiền là upekkha và ekaggatā. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vó-sắc-giới thiên- 
nghiệp trong không-vô-biên-xú-thiển thiện-tâm 
cho quả trong /hời-kỳ) tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có không-vô-biên-xú-thiền quả-tâm 
gọi là pafisandhicifa: vó-sdc-giói tải-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
Không-vô-biên-xứ-thiên Chu phạm-thiên trong 
tầng trời vô-sắc-giới này chỉ có tám không có 
thân, có tuôi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất. 
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2- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đốổi-ượng thiên định vô-sắc gọi là 
pathamaruppavinnana đó là akasanañcayatanqa- 
kusalacita dẫn đến chứng đắc đệ nhị thiên vô- 
sắc-giới thiệntâm gọi là viññanañcayatana- 
kusalacita: thức-vô-biên-xú-thiển thiện-tâm có 
2 chi-thiền là upekkha và ekaggatā. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vó-sắc-giới thiên- 
nghiệp trong thức-vô-biên-xú-thiên thiện-tâm cho 
quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala) có thức-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm gọi là 
patisandhicita: vô-sắc-giởi tải-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
Thức-vô-biên-xứ-thiên Chư phạm-thin trong 
tầng trời vô-sắc-giới này chỉ có tám không có 
thân, có tuôi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất. 

3- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiën- 
định với dóői-tugng thién-dinh vó-sdc gọi là 
natthibhavapaññnatti dẫn đến chứng đắc đệ tam 
thiên vô-sắc-giới thiệntâm gọi là akiñcañña- 
yatanakusalacitta: vô- -sỏ-hữu-xứ-thiên thiện-tâm 
có 2 chi-thiền là upekkha và ekaggaiä. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vó-sắc-giới thiên- 
nghiệp trong vô-sỏ-hữu-xứ-thiển thiện-tâm cho 
quả trong Øhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala) có vô-sỏ-hữu-xú-thiền quả-tâm gọi là 
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patisandhicita: vô-sắc-giởi tải-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
Vô-sỏ-hữu-xú-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng 
trời vô-sắc-giới này chỉ có tâm không có thân, có 
tuôi thọ 60.000 đại-kiếp trái đất. 

4- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đối-tượng thiên-định vô-sắc gọi là tatiyä- 
ruppavinñana đó là akiñcaññayatanakusalacitta 
dẫn đến chứng đắc đệ tz thiên vô-sắc-giới thiên- 
tâm gọi là nevasaññanasaññayatanakusalacitta: 
phi-tưởng-phi-phi-hưởng-xứ-thiên thiện-tâm có 2 
chi-thiền là upekkha và ekaggatā. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vó-sắc-giới thiên- 
nghiệp trong phi-tưởng-phi-phi-trưởng-xứ-thiên 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có phi-tưởng-phi-phi-tưởng¬xứ- 
thiền quả-tâm gọi là pafisandhicitta: vô-sắc-giới 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên phi-fưởng-phi-phi-tưởng¬xứ-thiên. 
Chư phạm-thiên trong tầng trời vô-sắc-giới này 
chỉ có tám không có thán, có tuổi thọ 84.000 đại- 
kiếp trái đất. ” 

Như vậy, chu phạm-thiên trong 4 tầng trời vô- 


' Tìm hiểu phương pháp thực-hành 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm trong quyên IX: Pháp-Hành Thiên-Định, cùng soạn giả. 
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sắc- giới phạm-thiên chỉ có 4 danh- -un là thọ- 
uán, trởng-uẩn, hành- -uẩn, thức-uẩn gọi là chw 
phạm-thiên có tú-uẩm. 

Tóm lại, ba giới là dục-giới có 11 cõi-giới, 
sắc- giới có 16 tầng trời sắc- giới phạm-thiên, vô- 
sắc- giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, 
gồm có 31 cõi-giới này chỉ là nơi tam trú theo 
thời gian tuổi thọ mau hoặc lâu tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh mà thôi, 
chắc chắn không có chúng-sinh nào được thwòng 
trú trong một cõi-giới nào có định được cả. 

* Bón loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

l- Thai-sinh đó là chúng-sinh sinh ra từ thai 
trong bụng mẹ như lodi người, loài trâu, bỏ, v.v... 

2- Noãn-sinh đó là chúng-sinh sinh trong 
trứng, rồi từ trứng sinh ra con như con gà, con 
vit, con chim, v.v ... 

3- Tháp-sinh đó là chúng-sinh sinh ra từ nơi 
âm thấp như loài giun, các loài sán, v.v... 

4- Hóa-sinh đó là chúng-sinh hóa thành ngay 
tức thì như chúng-sinh trong địa-ngục, loài ngạ- 
quỷ, loài a-su-ra, chw vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
trên các cối trời dục-giới, chw phạm-thiên trên 
các tầng trời sắc-giới phạm-thiên, vô-sắc-giởi 
phạm-thiên, thậm chí con người đẫu tiên trên 
trái đất này cũng hóa-sinh. 
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Vòng tử sinh luân-hồi (Samsãravatfa) 


Tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm-nhân (chưa 
phải bậc Thánh-nhân) dù là vị phạm-thiên trên tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiên có tuổi thọ lâu đài nhất đến 
84.000 đại-kiếp trái đất, nhưng đến khi hết tuổi 
thọ, cũng phải chuyển kiếp, có đại-hiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là pafisandhicita: 
dục-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau xuống cõi thiện-dục-giới đầu thai làm người 
hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục- 
giới, hưởng an-lạc trong cõi thiện dục-giới ây cho 
đến khi hết tuôi thọ, rồi trở lại vong luẩn quần tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, như vậy: 

- Ấc-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 
cối ác-giới (dia-nguc, d-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chịu quả khó cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cối thiện duc- 
giới là cõi người và 6 cõi trời dục-giới, hưởng 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp cho đến khi hết 
tuôi thọ, rồi chuyên kiếp (tử), nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau sang cõi-giới khác tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 
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- Sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 76 táng 
trời sắc-giới phạm-thiên, hưởng quả an-lạc cho 
đến khi hết tuôi thọ, rồi chuyên kiếp (tử), nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau sang cõi-giới khác tùy 
theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

- Wô-săc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 
tầng trời vồô-săc-giới phạm-thiên, hưởng quả an- 
lạc cho đến khi hết tuôi thọ, rồi chuyền kiếp (tử), 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau sang cõi-giói 
khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của 
chúng-sinh ấy. 

Như vậy, dù chúng-sinh được sinh ra trong 
cõi-giới nào cũng chỉ được tam trú tại cõi-giói 
áy cho đến hết tuổi thọ mà thôi, không có ai 
được £hường trú tại cõi-giới nào vĩnh viễn được. 
Cho nên, néu chúng-sinh nào còn là hạng phàm- 
nhân (chưa phải bậc Thánh-nhân) thì chúng-sinh 
ây vẫn còn luân quần trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, hoàn toàn chỉ tùy 
thuộc vào nghiệp và quả cua nghiệp của chúng- 
sinh ấy mà thôi. 

Nguồn gốc của vòng tử sinh luân-hồi 

Thật ra, nguồn gốc của vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài chúng-sinh đó chính là 
vòng thập-nhị-duyên-sinh (pa{iccasamuppada) 


190 VÒNG TÚ SINH LUÂN-HÔI 


gồm có 12 chỉ-pháp liên kết với nhau theo định 
luật nhân-quả liên-hoàn, mà Đức-Phật đã thuyêt 
giảng như sau: 


“Avijjapaccaya sankhara, sankharapaccayä 
vinnanam, viiñanapaccayd namarupam, nāma- 
rupapaccaya salãyafanam, salayatanapaccaya 
phasso, phassapaccaya vedana, vedanapaccaya 
tanhā, tanhapaccaya upadanam, upādāna- 
paccaya bhavo, bhavapaccaya jati, jatipaccaya 
jara-marana-soka-parideva-dukkha-domanassu- 
payasa sambhavanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.” ” 


Y nghĩa 

- Avijjapaccaya sankhara sambhavanti: Cúc 
pháp-hành phái sinh do vó-minh làm duyên. 

- Sankharapaccaya viñfanam sambhavdii: 
Tam-giới quả-tâm-thức phát sinh do các pháp- 
hành làm duyên. 

- Vinnanapaccayä nãmaripam sambhavadii: 
Danh-pháp và săc-pháp phát sinh do tam-giới 
quả-tâm-thức làm duyên. 

- Namariipapaccaya salayatanam sambhavafi: 
Lục-vứ phát sinh do danh-pháp, sắc-pháp làm 
duyên. 


! Vinayapitaka, Mahävaggapäli, Bodhikathã. 
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- Salayatanapaccaya phasso sambhavati: 
Lục-vúc phát sinh do lục-vứ làm duyên. 

- Phassapaccaya vedana sambhavdii: Lục-thọ 
phát sinh do lục-xúc làm duyên. 

- Yedanapaccaya tanha sambhavdti: Lục-di 
phái sinh do lục-thọ làm duyên. 

- Tanhapaccayä upadanam sambhavati: Tú- 
thủ phát sinh do lục-ái do làm duyên. 

- Upadanapaccayaä bhãvo sambhavati: Nhi- 
hữu phái sinh do tứ-thủ làm duyên. 

- Bhãvapaccayä jati sambhavdii: Sự tái-sinh 
phái sinh do nhị-hữu làm duyên. 

- Jatipaccaya jara-maraa-soka-parideva- 
dukkha-domanassupayasa sambhavamii: Lão, 
tit, såâu-não, khóc than, khô thân, khó tâm, nồi 
khô cùng cực phát sinh do tái-sinh làm duyên. 

- Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti: Sự sinh của toàn khô-uân đêu do 
vô-minh, v.v... làm duyên. 


Thập-nhị-đuyên-sinh có 12 chi-pháp, mà mỗi 
chi-pháp không thuần là quá, không thuần là 
nhân. Thật ra, quả của pháp trước, rồi làm nhân 
cho pháp sau tiến triển theo nhân-quả liên hoàn 
trong vong fhập-nhị-duyên-sinh không có chi- 
pháp bắt đầu, cũng không có chi-pháp cuối cùng, 
nên vô-minh không phải là chi-pháp bắt đầu mà 


192 VÒNG TỬ SINH LUÀN-HÓI 


là nhân quá-khứ, còn lão, tứ không phải là chi- 
pháp cuôi cùng mà là quả hiện-tại. 

Thập-nhị-duyên-sinh có 12 chỉ pháp phân 
chia theo nhân quả trong 3 thời như sau: 

- Vô-minh (avijjā), hành (sankhãrä) thuộc về 
nhân quá-khứ. 

- Quả-tâm-thức, sắc-pháp và danh-pháp, lục- 
xứ, lục-xúc, lục-thọ thuộc vê quả hiện-tại. 

- Lục-di, tứ-thủ, nghiệp-hữu thuộc về nhân 
hiện-tại. 

= T ái-sinh, lão, tử, sâu-não, khóc than, khổ thân, 
khô tâm, nói khô cùng cực thuộc về quả vị lai. 

Giải thích 12 chi-pháp của thập-nhj-duyên-sinh 

1- Vô-minh (avijja) đỗ là sỉ tâm-sở (moha- 
cefasika) đông sinh với 12 bát-thiện-tâm. 

* Vô-minh phát sinh không biết 8 pháp đó là: 

- Dukkhe añãnam: Không biết ngũ-uẩn chấp- 
thủ là khó-đề. 

- Dukkhasamudaye añanam: Không biết 
tham-ái là nhân sinh khô-đề. 

- Dukkhanirodhe añanam: Khóng biết Niết- 
bàn là pháp diệt khô-đề. 

- Dukkhanirodhagaminipatipadaya añanam: 
Không biết bát-chánh-đạo là pháp-hành dân dên 
diệt khô-đề. 
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- Pubbame añänam: Không biết ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp trong quá-khứ. 

- Aparante añãnam: Không biết ngũ-uẩn, sắc- 
pháp, danh-pháp trong vị lai. 

- Pubbantäparante añãnam: Không biết ngũ- 
uán, sắc-pháp, danh-pháp trong quá-khứ và vi lai. 

- Idappaccayata pa{iccasamuppannesu dham- 
mesu añānam: Không biết nhân-duyên phát sinh 
các pháp trong thập-nhị-duyên-sinh. 

Vô-minh không biết 8 pháp này làm duyên, 
nên các hành phát sinh. 


2- Hành (sankhara) đó là tác-ý tâm-sở (cefana- 
cefasika) đồng sinh với 29 tâm, là quả của vô-minh: 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm. 

- Tác-ÿ tâm-sở động sinh với 8 dục-giới thiên- 
tâm. 

- Tác-ý tâm-sở động sinh với 5 sắc-giới thiện-tâm. 

- Tác-ý tâm-sở động sinh với 4 vô-sắc-giới 
thiện-tâm. 

Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 29 tám này là quả 
của vó-minh, được phát sinh do vó-minh làm duyên. 

“Quả-tâm-thức phái sinh do các hành làm duyên. ” 

3- Quảd-tâm-thức (viññana) đó là tam-giới 
quả-tâm-thức gồm có 32 quả-tâm là quả của các 
hành đó là: 

- Dục-giới quả-tâm-thức có 23 tâm. 
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- Sắc-giới quả-tâm-thức có 5 tâm. 

- Vô-sắc-giới quả-tâm-thức có 4 tâm. 

32 ftam-giới quả-tâm-thức có 2 phận sự: 

3.1-Patisandhiviññana: Tam-giới tái-sinh-tâm 
gồm có 19 guả-fâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong 11 cối duc-giói, 15 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, 4 tầng trời vó-sdc-giói phạm-thiên: 

- 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp thuộc về bát-thiện-quả vô-nhân- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới: cối địa-ngục, cối q-su-ra, cõi nga-quy, loài 
Súc-sinh. 

- Í suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thiện- 
quả vô-nhân-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trong cõi người hoặc chư-thiên bậc thấp thuộc 
về hạng dui mù, câm điếc, tật nguyễn, ... t khi 
tải-sinh, hạng người hoặc chư-thiên này gọi là 
hạng người vô-nhân cối dục-giới. 

- ở dục-giới quả-tâm làm phận sự tảái-sinh 
kiếp sau làm người trong cói người hoặc làm 
chư-thiên trong 6 cối trời dục-giới. 

- 5 sắc-giới quả-tâm làm phận sự tải-sinh kiếp 
sau làm phạm-thiên trên 15 cài trời sắc-giới. 

- 4 vô-sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau làm phạm-thiên trên 4 cõi trời vő- 
sắc-giới. 
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3.2- Pavattiviiiäna: Tam-giới quả-tâm gồm 
có 32 tám làm phận sự sau khi đã tái-sinh, kiếp 
hiện-tại. 

32 tam-giới quả-tâm này có phận sự thọ nhận 
quả xấu của bất-thiện-nghiệp hoặc quả tốt của 
thiện-nghiệp của các chúng-sinh ấy. 

32 tam-giới quả-tâm này là qua của các hành, 
được phát sinh do hanh làm duyên. 

“Danh-pháp, sắc-pháp, phát sinh do quả- 
tâm-thức làm duyên. ” 

4- Danh-pháp (namadhamma) đó là 35 tâm- 
sở đồng sinh với 32 tam-giới quả-tâm và 

Sắc-pháp (rūpadhamma) là sắc-pháp phát sinh 
do nghiệp và sắc-pháp phát sinh do tâm, sau khi 
đã tái-sinh. 

Những đanh-pháp và sắc-pháp này là quả 
của 32 /âm-thức, được phát sinh do 32 tam-giói 
quả-tãm-thức làm duyên. 

“Lục-xứ phát sinh do danh-pháp, sắc-pháp 
làm duyên. ” 

5- Lục-xứ (sälãyatana) đó là 6 xứ nơi tiếp 
nhận 6 đối-tượng: Nhãn-xứ, nhĩ-xứ, tÿ-xứ, thiệt- 
xứ, tháản-Xxứ, ý-Xư. 

Lục-xứ này là quả của danh-pháp, sắc-pháp 
được phát sinh do đanh-pháp, sắc-pháp làm duyên 


i 


“Luc-xúc phát sinh do lục-xứ làm duyên. ` 
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6- Lục-xúc (phassa) đó là nhãn-xúc, nhĩ-xúc, 
tÿ-xúc, thiệt-xúc, thân-xúc, y-xuc. 

Lục-xúc này là quả của lục-xứ được phát sinh 
do /zc-xứ làm duyên. 

“Lục-thọ phái sinh do lục-xúc làm duyên. ” 


7- Lục-thọ (vedana) đó là nhãn-xúc-thọ, nhĩ- 
xúc-thọ, tf-xúc-thọ, thiệt-xuc-thọ, thân-xúc-thọ, 
y-xuc-tho. 

Luc-tho này là quả của luc-xuc được phát sinh 
do /zc-xúc làm duyên. 


23 


“Lục-ái phát sinh do luc-tho làm duyên. 


8- Lục-ái (tanhã) đó là sắc-ái, thanh-ái, 
hương-ái, vi-di, xúc-ái, pháp-ái. 

Luc-di này là quả của luc-thọ được phát sinh 
do luc-tho làm duyên. 


33 


“Tú-thú phát sinh do lục-di làm duyên. 

9- Tứ-thủ (upādāna) àó là 4 pháp cháp-thú: 
cháp- -thú trong ngũ-dục, cháp-thú trong kiếp, 
chấp-thủ trong pháp-hành sai, chấp-thủ trong 
ngã-kiễn. 

4 pháp cháp-thú này là quả của lục-ái được 
phát sinh do /uc-di làm duyên. 

“Nhị-hữu phái sinh do tu-thu làm duyên. ” 

10- Nhị-hữu (bhava) có 2 loại: Nghiện-hữu và 

CỐi-giới-hữu. 
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10.1- Nghiệp-hữu (kammabhava) đó là tác-ý 
tâm-sở (cetanacetasika). 

- Túc-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm. 

- Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiên- 
tâm. 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 5 sắc-giới thiên- 
tám. 

- Tác-ý tâm-sở động sinh với 4 vô-săc-giói 
thiện-tâm. 

Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 29 tam-giới tâm 
nay gọi là nghiện-hữmu. 

10.2- Cõi-giới-hữu (uppattibhava) đó là cõi- 
giới, là nơi sinh của tất cả chúng-sinh trong tam- 
giới, gồm có 31 cõi-giới. 

Nghiệp-hữu và cõi-giới-hữu này là quá của 
fứ-thú được phát sinh do #z-thu làm duyên. 


#2 


“Tái-sinh phát sinh do nhị-hữu làm duyên. 

11- Táúi-sinh (jãti) đó là tái-sinh kiếp sau, sự 
sinh đâu tiên của tam-giói quả-tâm trong ba giới 
bón loài thuộc ba loại chúng-sinh do năng lực 
quả của bát-thiện-nghiệp hoặc quả cua thiện- 
nghiệp của chúng-sinh ây. 

- Chúng-sinh có ngũ-uẫn trong 71 cối duc- 
giới và 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên). 


- Chúng-sinh có tiz-uán (tho-uán, tuóng-uán, 


198 VÒNG TỪ SINH LUÂN-HÔI 


hành-uẩn, thức-uẩn) trong 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên. 

- Chúng-sinh có nhất-uẩn là sắc-uẩn trong 
tâng trời săc-giới phạm-thiên Wô-tưởng-thiên. 

Sự tái-sinh đầu tiên của tam-giới quả-tâm và 
săc-pháp phát sinh do nghiệp là quá của nghiép- 
hữu được phát sinh do nghiệp-hữu làm duyên. 

“Lão, tử, ... phát sinh do tải-sinh làm duyên. ” 

12- Lão, t, .... ara-marana-...) dó là sự già, 
sự chết, ... là quả của sự tái-sinh. 

- Sw già (jara) đó là thời gian trụ cua tam-giới 
quả-tâm và săc-pháp phát sinh do nghiệp, là quả 
của sự tái-sinh. 

- Sw chết (marana) đô là thời gian điệt của 
tam-giới quả-tâm và sàc-pháp phát sinh do 
nghiệp gọi là “chêt”, là quả của sự tải-sinh. 

Sự già, sự chết, ... là quả của sự fái-sinh được 
phát sinh do /di-sinh làm duyên. 


Thập-nhị-duyên-sinh có 12 chi-pháp ví như 
vòng xích gôm có 12 mắt xích găn bó lại với nhau. 


Cũng như vậy, vòng tti; sinh luân-hôi thâp- 
nhị-duyên-sinh có 12 chi-pháp, từ vô-minh đến 
lão, tử... Mỗi chi-pháp không thuần là nhân, 
không thuần là quå, mà sự thật mỗi chi-pháp là 
quả của chi-pháp trước, tồi làm nhân của chi- 
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pháp sau theo nhần-quả liên-hoàn từng đôi với 
nhau như vậy. 

Vì vậy, nhân và quả trong thập-nhị-duyên- 
sinh liên quan đến chi-pháp trước với chi-pháp 
sau liên hoản với nhau theo mỗi đôi. Nếu chỉ 
riêng rẽ mỗi chi-pháp nào thì không thể gọi là 
nhân, cũng không thê gọi là quá. 

(Ví dụ: Ông B là con của ông A, cũng là cha 
của ông C. Nếu chỉ riêng một mình ông B thì 
không thể gọi là con, cũng không thể gọi là cha.) 

Cho nên, vong luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh 
theo định luật nhân-quả liên-hoàn 12 chi-pháp 
kết nối vào nhau thành vòng không có chi-pháp 
bắt đầu, cũng không có chi-pháp cuối cùng. 


Đối với chúng-sinh còn có vó-minh và tham- 
ái, thì vó-minh không phải là chi-pháp bắt đầu, và 
lão, tử... cũng không phải là chi-pháp cuối cùng. 

Thật vậy, vô-minh là nhán-duyên quá-khử, 
không phải là nhân-đuyên bắt đầu, vì vô-minh còn 
là quá của 4 pháp-trâm-luân. Như Đức-Phật dạy: 


“Äsavasamudayä avjjjãsamudayo ... ” ” 


“Do có sự sinh của bón pháp trâm-luân, nên 
có sự sinh của vô mình... ” 


Và lao, tr, ... chỉ là chi-pháp cuôi cùng của 


' Abhidhammapitaka, bộ Vibhañgapäli. 
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mỗi kiếp mà thôi. Nếu chúng-sinh nào còn có 
vô-minh và tham-ái sau khi chết, thì nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau. Kiếp sau như thế nào, 
hoàn toàn chỉ tùy thuộc vào nghiép và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy mà thôi. 


Vòng tam-luân 


Vòng tử sinh luân-hôi thập-nhị-duyên-sinh cô 
12 chi-pháp này được phân chia thành tam-luân, 
luân chuyên theo chiêu hướng nhật định: 

l- Phiền-não-luân gồm có 3 chỉ-pháp: vő- 
minh, lục-di, tứ-thủ. 

2- Nghiệp-luân gồm có 2 chỉ-pháp: hành, 
nghiệp-hữu( 

3- Quả-luân gồm có 8 chỉ-pháp: cõi-giới-hữu, 
thức, danh-sặắc, lục-xưứ, lục-xúc, lục-thọ, sinh, 
lão tứ, ... 

Vòng tử sinh luân-hôi “thập-nhị-đduyên-sinh” 
luân chuyên theo ba luân: phiển-nãø-luân — 
nghiệp-luân — quả-luân —> phiên-não-luân _ 
từ kiếp này sang kiếp khác tiếp nối với nhau, từ 
vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại, 
và sẽ còn những kiệp vị-lal, đôi với chúng-sinh 
còn phiên-não-luán. 

! Bhavo: Hữu là sự sinh có 2 loại: nghiệp-hữu là sự sinh của 


nghiệp và cõi-hữu là sự sinh quả của nghiệp đó là sự tái-sinh 
kiép sau. 
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Vòng tử sinh luân-hồi và vòng tam-luân 


Hình 1 Hình 2 


Giải thích vòng tam-luân 

Chúng-sinh còn vó-minh, lục-ái, fứ-thú làm 
nhân-duyên khiên tạo bát-thiên-nghiêp, thiên- 
nghiệp do thân, khâu, ý. 


1- Phiền-não-luân làm nhân-duyên tạo nghiệp- 
luân 

* Phiền-não làm nhân-duyên tạo ác-nghiệp 

Có số chúng-sinh do vó-minh và tham-ái 
không biết rõ bár-thién- nghiệp (ác-nghiệp) cho 
quả khó trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp, trong 
vị-lai. Và cũng có số chúng-sinh tuy có biết bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cho quả khó như vậy, 
nhưng vì vó-minh, tham-di có nhiều năng lực, 
nên khiến tạo mọi bát-(hiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
bàng thân, bằng khâu, bằng ý như sau: 

- Thân hành ác như: sáf-sinh, trộm cấp, tà dâm. 
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- Khẩu nói ác như: nói-dối, nói lời chia rë 
nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

- Ý nghĩ ác như: tham lam, thù hận, tà-kiễn. 

* Phiền-não làm nhân-duyên tạo thiện-nghiệp 

Có số chúng-sinh do vó-minh không biết rõ 
chân-lý tứ Thánh-đế, không biết khổ của ngũ- 
uán, vì vậy, muốn hưởng sự an-lạc tạm thời, nên 
tạo mọi thiện-nghiệp: 

- Dục-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau làm người hoặc làm vị thiên-nam hoặc thiên- 
nữ trong 6 cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc tạm thời 
cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi thiện dục-giới ấy. 

- Săc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên, hưởng an-lạc tạm thời cho 
đến khi hết tuổi thọ tại tång trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy. 

- Vô-săc-giới thiện-nghiệp cho quả tải-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng 
trời vô- sắc-giới phạm-thiên, hưởng an-lạc tạm 
thời cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên ấy. 

Sự an-lạc trong tam-giới này không phải là 
sự-thật chân-lý, mà chỉ có tính cách tạm thời tùy 
theo năng lực quả của thiện-nghiệp ấy mà thôi. 

Như vậy, gọi là phiền-não luân khiến tạo 
nghiệp-luân. 
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2- Nghiệp-luân cho quả-luân 


Chúng-sinh còn phiền-não khiến đã tạo bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp), tạo đại-thiện-nghiệp, 
nếu khi nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp â ây cho 
quả, chúng-sinh ấy thọ quả của nghiệp ấy. 


* Nếu Đár-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có cơ hội 
cho quả trong kiếp hiện- tại, thì phải chịu quả 
xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như sau: 


- Nhãn-thức-tâm thấy các đồi-tượng xấu. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe các đồi-tượng thanh dó. 

- Tỷ-thức-tâm ngửi các đối-tượng mùi hôi. 

- Thiệt-thức-tâm nếm các đối-tượng vị đở. 

- Thân-thức-tâm tiếp xúc các vật thô cứng. 

- Y-thức-tâm biết các điều xấu, điễu ác. 

Sau khi chúng-sinh ấy chết, néu bát-thiên- 
nghiệp (ác-nghiệp) có cơ hội cho quả thì fái-sinh 
kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh tùy theo năng lực quả của ác- 
nghiệp ấy, chúng-sinh ấy phải chịu khổ cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ây trong cõi ác-giới, 
rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ây. 

* Nếu đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
trong kiếp hiện-tại thì được hưởng quả tốt, quả 
an-lạc như sau: 

- Nhãn-thức-tâm nhìn thấy các đồi-tượng tốt. 
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- Nhĩ-thức-tâm nghe các đồi-tượng thanh hay. 

- Ty-thuc-tám ngửi các đổi- -twong mùi thom. 

- Thiệt-thức-tâm ném các đổi- -twong Vị ngon. 

- Thân-thức-tâm tiếp xúc các vật mêm mại. 

- Y-thức-tâm biết các điều tốt, điều thiện. 

Sau khi chúng-sinh åy chết, nêu dai-thién- 
nghiệp có cơ hội cho quả thì ứái-sinh kiếp sau 
đâu-thai làm người trong cối người, hoặc tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng quả an-lạc 
cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi trời dục-giới ấy, 
phải tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác, tùy 
theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 


* Nếu có săc-giói thiện-nghiệp trong bậc 
thiên săc-giói thiện-tâm nào cho quả trong thời- 
ký tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có bác 
thiên săc-giói quả-tâm ấy gọi là pafisandhicita: 
sắc-giới tải-sinh-tâm làm phận sự tái- sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên. Vị phạm-thiên ấy hưởng 
an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trong tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi phải tái-sinh kiếp sau 
trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

* Nếu có vô-săc-giói thiện-nghiệp trong bậc 
thiên vô-sắc-giởi thiện-tâm nào cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có bậc 
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thiên vô-sắc-giới quả-tâm ấy gọi là pafisandhi- 
citta: vô-sắc-giới tải-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tàng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. Vi phạm-thiên 
ấy hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trong 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi phải tái- 
sinh kiếp sau trong cõi-giới khác, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

3- Quả-luân sinh phiền-não-luân 

Quả-luân là sự hiện hữu của chúng-sinh trong 
tam-gIới: 

- Chúng-sinh có ngũ-uẩn (sắc-uẩn, thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn) trong 11 cõi dục- 
giới, 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên). 

- Chúng-sinh có tứ-uẩn (thọ- -uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uân, thức- -uẩn (không có sắc-uẩn) trong 4 
tầng trời vô-sắc-giới phạm- thiên. 

- Chúng-sinh có nhắt-uấn là sắc- uấn (không 
có 4 danh-uán) trong tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Vô-tưởng-thiên. 

Nếu chúng-sinh nào trong cõi dục-giới chưa 
diệt tận được moi phiên-não, vó-minh, tham-ái, 

. khi có cơ hội thì phiên-não phát sinh làm 
nhân duyên khiến tạo nên bát-thiên-nghiêp (ác- 
nghiệp) hoặc /hiện-nghiệp tùy theo khả năng của 
mỗi chúng-sinh, rồi trở lại vòng tam-luán chuyên 
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biến không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Tam-luân này chuyển biến theo định luật 
nhân và quả như sau: 

Phiên-não-luân là nhân, nghiệp-luân là quả; 
nghiệp-luân là nhân, quả-luân là quả; quả-luân 
là nhân, phiên-não-luân là quả và tiếp diễn như 
vậy thành vòng tam-luân trong vòng tử sinh 
luân-hòi thập-nhj-duyên-sinh. 

Đức-Phật chưa xuất hiện trên thế gian 

Trong suốt vô số đại-kiếp trái đất trải quả 4 a- 
tăng-kỳ thành, trụ, hoại, không mà không có 
Đức-Phật nào xuất hiện trên thế gian gọi là 
suññakappa: kiếp trải đất không có Đức-Phật 
xuất hiện trên thé gian, nên tất cả chúng-sinh bị 
chìm đăm trong biên khổ, luân quần trong vòng 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Đức-Phật xuất hiện trên thế gian 

Thật là vô cùng diễm phúc, đến kiếp trái đất 
mà chúng ta đang sinh sông gọi là Bhadda- 
kapppa: kiếp trái đất tốt lành có 5 Đức-Phật 
xuất hiện trên thế gian. 

* Trong thời quá-khứ đã có 3 Đức-Phật đã 
xuất hiện trên thế gian là: 

- Đức-Phật Kakusandha đã xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuôi thọ 40.000 năm. 
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- Đức-Phát Konagamana đã xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuôi thọ 30.000 năm. 

- Đức-Phật Kassapa đã xuất hiện trên thé gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ 20.000 năm. 

* Trong thời hiện-tại Đức-Phát Gotama xuất 
hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuôi 
thọ 100 năm. 

* Trong thời vị-lai Đức-Phát Metteyya sẽ xuất 
hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi 
thọ 80.000 năm. 


Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào 
canh chót đêm rằm tháng tr tại cội Đại-Bô-để 
trong khu rừng Uruvelä, cách nay 2607 năm. 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ vô só 
chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, đó là những 
chúng-sinh mà tiền-kiếp đã từng liên quan đến 
tiền-kiếp của Đức-Phật hoặc có duyên lành với 
chư Đức-Phật quá-khứ, đã từng thực-hành và 
tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số 
kiếp quá-khứ. 

Những chúng-sinh ấy là người tam-nhân 
(tthetukapuggala) đã tích lũy đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ cho đến 
kiếp hiện-tại, có duyên lành đến hầu dành lễ 
Đức-Phật hoặc bác Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lăng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 


208 VÒNG TỪ SINH LUÂN-HÔI 


chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả thấp cao tùy theo năng 
lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya): tínpháp-chủ, tán-pháp-chú, niêm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
vị Thánh thanh-văn đệ-tử như sau: 

- Có số chứng đắc Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập- 
lựu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiến trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và hoài-nghi trong si-tâm hợp với hoài- 
nghỉ không còn dự sót, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

- Có ső chứng đắc đến Nhắt-lai Thánh-đạo, 
Nhát-lai T; hánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 
loại phiên-não là sân loại thô trong 2 sân-tâm 
không còn dw sót, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Có số chứng đắc đến Bắt-lai Thánh- đạo, 
Bát-lai T. hánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 
loại phiên-não là sân loại vi-tễ trong 2 sân-tâm 
và diệt tận được tham-ái loại thô trong 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Bắt-lai. 

- Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 
7 loại phiển-não còn lại là tham, sỉ, ngã-mạn, 
buôn-chán, phóng-tâm, không biết hồ-thẹn tôi- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi trong 4 tham-tâm 


Samsãravatta (Vòng Tử Sinh Luân-Hồi) 209 


không hợp với tà-kiến và trong si-tâm hợp với 
phóng-tám không còn dw sói, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hún cao thượng. 


- Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc 
chăn không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác- 
giới nữa, chỉ có đại-thiện nghiệp trong đại- 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-gud-tâm gọi là pali- 
sandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cối thiện-đục-giới là cỗi người 
hoặc cối trời dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà 
thôi. Trong kiếp thứ 7 ấy, bậc Thánh Nhập-lưu 
chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

- Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, chỉ có 
đại-thiện nghiệp trong đại-thiện tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có ẩgi-qgud-fâm gọi là pafisandhicitta: tái-sinh- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cối 
thiện-dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong 
kiếp ấy, bậc Thánh Nhắt-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, ròi sẽ tịch diệt Niết- 
bản, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, 
chỉ có săc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên sắc- 
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giới thiện-tâm nào cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (palisandhikala) có bậc thiền sắc-giới 
quả-tâm ấy gọi là patisandhicita: săc-giói tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời Sắc-giới phạm- 
thiên tương xứng với bác thiên sắc-giới quả-tâm 
ấy. Vi phạm-thiên Bất-lai ấy chắc chăn SẼ tró 
thành bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn giải thoát 
khó tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, ngay 
trong kiếp hiện-tại đến khi hết tuôi thọ (chết) gọi 
là tich diệt Niét-bàn là anupädisesanibbäna: 
Niết-bàn của bậc Thánh A-ra-hán đã diệt rồi 
không còn tái-sinh kiếp nào nữa, giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đứúc-Phật Gotama thuyết pháp té độ chúng- 
sinh suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tư, Đức- 
Phật ngự đi đến khu rừng Sala xứ Kusinara tịch 
diệt Niết-bàn khi Ngài tròn đúng 80 tuổi, cách 
nay 2562 năm. 

Dù Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn, 
nhưng mà giáo-pháp của Đức-Phật vẫn còn lưu 
truyền trên thế gian đến 5.000 năm mới hết tuôi 
thọ của Phật-giáo, để cứu vớt tế độ những 
chúng-sinh có duyên lành đã từng tích lũy các 
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pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp trong quá- 
khứ cho đên kiêp hiện-tại. 


Không có người nào tự biết mình có khả năng 

chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 

Chúng ta là những người còn có diễm phúc 
sinh ra trong thời kỳ Phật-giáo đang còn lưu 
truyền trong cõi người này, nên mỗi người có 
duyên lành được gặp Phật-giáo, nhưng mà mỗi 
người còn là hạng phàm-nhân, không có người 
nào tự biết được mình có khả năng chứng ngộ 
chân-j tứ Thánh-để, chứng đặc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào trong kiếp hiện-tại này. 

Thật vậy, tìm hiểu về Ngài Trưởng-lão Cñịa- 
panthaka trong tích Chịapanthakattheravatthu ” 
được tóm lược như sau: 


Cận-sự nam Culapanthaka có sư huynh là 
Ngài Trưởng-lão Mahäpanthakatthera xuất gia 
trước đã trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

VỀ sau, Ngài Trưởng-lão Mahäpanthaka 
khuyên bảo người em là Cữjapanthaka xuất gia 
trở thành ty-khưu. Sau khi trở thành tỳ-khưu, ty- 
khưu Cũlapanthaka trở nên người chậm nhớ. 

Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Mahapanthaka dạy 
tỳ-khưu Chịapanthaka một bài kệ gồm có 4 câu 
mà suốt 4 tháng vẫn chưa học thuộc lòng được. 


' Dham. atthakathã, Appamadavagga, Cũlapanthakattheravatthu. 
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Một hôm, Ngài Trưởng-lão Mahapanthaka 
bảo với sw đệ Culapanthaka rằng: 

- Này Chịapanthakal Dường như sư đệ không 
có phước duyên trong Phật-giáo, cho nên chỉ 
một bài kệ mà sư đệ học suốt 4 tháng vẫn chưa 
thuộc lòng được, thì làm sao thực-hành pháp- 
hạnh cao thượng để giải thoát khó được! 

Vì vậy, sư đệ nên rời khỏi ngôi chùa Amba- 
vana nay, trở về nhà trở thành cận-sựụ-nam có 
găng tỉnh-tấn tạo bồi bồ thêm các pháp-hạnh 
ba-la-mát. 


Nghe sư huynh truyền bảo như vậy, thật tâm 
£)-khưu Chlapanthaka yêu tha thiết đời sống bậc 
xuất- -gia, hoàn toàn không muốn hoàn tục trở lại 
đời sông của người tại gia, bởi vì /Ø)-khưu 
Cñjapanthaka có đức-tin trong sạch tha thiết 
trong Phật-giáo, nhưng đành phải vâng lời sư 
huynh của Ngài. 

Hôm Ấy, cận-sự-nam Jivaka Komarabhacca 
là quan ngự y của Đức-vua Bimbisära trong 
kinh-thành Rãjagaha đến ngôi chùa Ambavana 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe Đức-Phật 
thuyết pháp. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, 
cận-sự-nam JTvaka đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Mahäpanthaka bạch rằng: 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, trong ngôi 
chùa này có bao nhiêu vị ty-khwu? Bạch Ngài. 

- Nay cận-sự-nam Jivaka! Trong chùa có 500 
vị f)-khưu. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, sảng ngày mái, 
con xin kính thinh Đức-Phật ngự cùng với chu 
Đại-đức t)-khưu- Tăng gồm có 500 vị đến tư thất 
của con, dé cho con cúng dường vật thực. 

- Này cán-sự-nam Jivaka! Sáng ngày mái, 
Đức-Phật cùng với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng 
có 499 vị đến tư thất của con, không có tỳ-khưu 
Culapanthaka. 

Nghe su huynh nói với cận-sự-nam JTvaka 
như vậy, thì ty-khwu Culapanthaka không còn 
hy vọng ở lưu lại tại ngôi chùa Ambavana này 
được nữa. T}-khưu Cülapanthaka cảm thây khô 
tâm cùng cực. 

Canh chót đêm hôm ấy, Đức-Phật xả đại-bi 
thiền, xem xét chúng-sinh nào có phước duyên 
nên té độ, thì thấy ró f)-khưu Culapanthaka hiện 
ra, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ t-khwu Cñịa- 
panthaka sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Đức-Phật tế độ tỳ-khưu CñũJapanthaka 


Sáng sớm hôm ấy, Đức-Phật ngự ra trước 
công chùa đi kinh hành chờ gặp /Ø-khưu 
Culapanthaka. 
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Cũng sáng sớm hôm ấy, t-khuu Chịapanthaka 
rời khỏi ngôi chùa Ambavana trở vê nhà. Nhìn 
thay Đức-Phật, tỳ-khưu Cüjapanthaka liên đên 
dành lê dưới đôi bàn chân của Đức-Phật. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Culapanthaka! Con đi đâu từ sảng sớm 
vậy? 

Tỳ-khưu Cũlapanthaka kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Ti hế-Tôn, sư huynh của con 
báo rang: “Con nên rời khỏi ngôi chùa Amba- 
vana trở về nhà, hoàn tục trở thành cận-sự-nam, 
bởi vì con là người chậm nhớ”. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Nay Culapanthaka! Con là ty-khuu trong 
giáo-pháp của Như-Lai, sw huynh bảo con rời 
khỏi ngôi chùa Ambavana, sao con không dên 
với Như-Lai? 

- Này Cñlapanthakal Con hãy đến với Như-Lai. 

Đức-Phật đưa bàn tay mềm mại sờ trên đầu 
của ty-khuu Cũlapanthaka, rôi dân đên côc 
Gandhakuti. Đức-Phật truyền bảo tỳ-khưu 
Cũlapanthaka ngôi trước côc Gandhakuti, rôi 
ban cho một miệng vải trắng mới sạch phát sinh 
do thần thông, rồi truyền dạy rằng: 


- Này Chịapanthaka! Con nên ngồi quay mặt 
về hướng Đông, hai tay vò miếng vải này, đồng 
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thời niệm trong tâm rằng: “Rajoharanam, 
Rajoharanam, ... Rajoharanam,.... Vải lau bụi 
do, ... Vải lau bụi dø, ... Vải lau bụi dơ,... ” 


Khi áy dén giờ, cận-sự-nam Jivaka đến kính 
thỉnh Đức-Phật ngự cùng với chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng gồm có 499 vị đến tư thất của ông 
(không có ty-khưu Cù|lapanthaka). 

Vâng theo lời day của Đức-Phật, /-khưu 
Chiapanthaka ngôi hướng mặt trời mọc, vò 
miếng vải ấy, đồng thời niệm trong tâm rằng: 

“Rajoharanam, ... Raqjoharanam, ... Raqjoharanaụ, 

, Vải lau bụi do, ... Vải lau bụi dø, ... Vải lau 
bụi dø, ... ” 

Khi vò miếng vải mới sạch ấy, miếng vải y 
trở nên do bân, ty-khưu Cūļapanthaka nhìn thấy 
miếng vải ấy do bán như vậy, nên nghĩ Tăng: 

“Miếng vải mới sạch thật sự, nhưng khi tiếp xúc 
với thân thể này của ta, miễng vải mới sạch 
không còn sạch như trước nữa, nay miễng vải ấy 
trở nên dơ bán như vậy. 

Tắt cả pháp-hữu-vi đêu là vồ-thường nhi!” 

Tỳ-khưu Cũlapanthaka thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, phát sinh trí-tuê thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp; trí- 
tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 frạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp. 
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Đức-Phật dõi theo biết rõ răng: “Tám của 
Culapanthaka đã có trií-tué thiên-tuệ rôi”. Dirc- 
Phật phóng hào quang hiện đến ngòi trước mặt 
tỳ-khưu Cũ]apanthaka truyền dạy ràng: 

- Này Chlapanthakal Con không nên chỉ biết 
đến miêng vải ay do bán vì bụi do, mà con còn 
phải biết những bụi dơ đó là rãga: tham-dục, 
dosa: sân-hận, moha: si-mê ngắm ngắm ở trong 
tâm của con. 

Con hãy nên diệt tận tham-dục, sân-hận, si- 
mê không con nữa. 


Đức-Phật thuyết dạy 3 bài kệ rằng: 


FF 


“Rāgo rajo na ca pana renu vuccati... 
“Doso rajo na ca pana renu vuccati... 
Moho rajo na ca pana renu vuccati... 


32 


23 


- Bụi dø dó là tham-dục, bụi dø không có nghĩa 
là bụi dơ, mà bụi dơ là tên gọi của tham-dục. 

Chư ty-khuu đã diệt tận được bụi dø tham- 
dục ấy, rôi sống trong giáo-pháp của Đức-Phật 
không còn bụi dơ ấy. 

- Bụi dø đó là sân-hận, bụi dø không có nghĩa 
là bụi dơ, mà bụi dơ là tên gọi của sân-hán. 

Chu t)-khưu đã diệt tận được bụi dø sân-hận 
ấy, rồi sống trong giáo-pháp của Đức-Phật 
không con bụi do ay. 
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- Bụi dø đó là si-mê, bụi dø không có nghĩa là 
bụi do, mà bụi dø là tên gọi của si-mé. 

I Chu ty-khwu đã diệt tận được bụi dø si-mê ấy, 
rôi sông trong giáo-pháp của Đức-Phật không 
côn bụi dơ áy. 

Sau khi lắng nghe 3 bài kệ xong, Ngài 
Trưởng-lão Culapanthaka thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ liên dẫn đến chứng ngộ chân-|ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận được tham-dục, sân-hận, 
si-mê không còn dw sót, trở thành bậc Thánh A- 
rahán cùng với tứtuệ phẩm-tích (pafisam- 
bhid4), lục-thông (abhinna), đặc biệt thông suốt 
Tam- Tạng Pali (Tini pitakani). 

Tại tu thát, cận-sự-nam Jivaka Komarabhacca 
đem nước đên kinh dâng lên Đức-Phật. 

Đức-Phật truyền bảo cán-sự-nam Jrvaka rằng: 

- Này Jivaka! Trong ngôi chùa Ambavana còn 
có t>-khuu phải không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão 
Mahapanthaka cho con biết không con ty-khuu 
nào trong ngôi chùa Ambavana nữa. 

- Này Jivaka! Trong ngôi chùa Ambavana vẫn 
côn có f)-khưu. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, cận-sự- 
nam JTvaka bảo gia nhân răng: 
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- Này ngươi! Ngươi hãy mau lẹ đến ngôi chùa 
Ambavana, để biết còn có tỳ-khưu nào, hãy mau 
trở về báo ngay! 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Cñlapanthaka hóa 
ra ngàn tỳ-khưu mà mỗi nhóm đều làm mỗi việc 
khác nhau như học kinh, may y, quét dọn sạch 
sẽ, ... trong ngôi chùa Ambavana này. 

Gia nhân của ông cận-sự-nam Jïvaka đến 
chùa, nhìn thấy nhiêu vị tỳ-khưu trong ngôi 
chùa, nên y liền trở về trình cho ông chủ JTvaka 
biết trong ngôi chùa Ambavana có nhiều vị tỳ- 
khưu, mỗi nhóm làm mỗi việc khác nhau. 

Cận-sự-nam JTvaka kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Đúc-Thế-Tôn, trong ngôi chùa 
Ambavana có nhiêu vị tp-khuu. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo rằng: 

- Này Jivaka! Con hãy nên bảo gia nhân 
rằng. “Đức-Thế-Tôn truyền bảo tỳ-khưu tên 
Cñlapanthaka đến hấu ”. 

Khi gia nhân đi đến ngôi chùa Ambavana, nói 
lời truyền bảo của Đức-Thế-Tôn như vậy, thì cả 
ngàn vị tỳ-khưu đều xưng tên rằng: tôi là ty- 
khưu Cữlapanthaka, tôi là t)-khưu Culapanthaka. 

Gia nhân trở về kính bạch lên Đức-Phật răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con nghe các vị tỳ- 
khưu đêu xưng tên là tỳ-khưu Cülapanthaka. 
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Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này con! Nếu như vậy thì con nghe vị t- 
khưu nào xưng tên trước răng: tôi là tỳ-khưu 
Culapanthaka. 


Con hãy đến thỉnh vị t)-khưu ấy, các vị f}- 
khưu còn lại sẽ déu biển mát. 


Vâng lời dạy của Đức-Phật, gia nhân của cận 
sự nam Jïvaka đến thỉnh vị tỳ-khưu xưng tên 
trước, các vị tỳ-khưu còn lại đêu biến mất ngay 
tức khắc. 

Sau khi Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng thọ thực xong, Đức-Thế-Tôn truyền bảo 
cận-sự-nam JTvaka rằng: 

- Này Jivaka! Con hãy nên đón nhận bát của 
tỳ-khưu Chịapanthaka, rôi thỉnh tỳ-khưu Chịa- 
panthaka thuyết pháp và nói lời hoan hỷ phước- 
thiện bô-thí cúng dường của con hôm nay. 

Vâng lời truyền dạy của Đức-Phật, cận-sự- 
nam Jïvaka đến nhận bát của Ngài Trưởng-lão 
Cñlapanthaka, rồi thỉnh Ngài Trưởng-lão 
thuyết pháp. 

Ngài Trưởng-lão Chịapanthaka thuyết pháp 
với giọng hay, thông thuộc, thấu suốt Tam-Tạng 
Pali, nói lời hoan hy làm cho số đông phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy trong lời dạy của 
Ngài Trưởng-lão Chịapanthaka. 
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Đức-Thế-Tôn ngự trở về ngôi chùa Amba- 
vana cùng với nhóm chư Đại-đức-Tăng gôm có 
đủ 500 vi tỳ-khưu. 


Nghiệp quá-khứ của Ngài Cũlapanthaka 


Ngài Trưởng-lão Culapanthaka là 1 trong 80 
vị Thánh A-ra-hản Đại-Thanh-văn, có phép thân 
thông biến hóa do tâm xuất sắc nhất trong các 
hàng Thánh Thanhvăn đệ-tử cua Đức-Phật 
Gotama. 

Ngài Trưởng-lão Cülapanthaka vón là vị đã 
từng tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn 
đạikiếp trái đất, kê từ thờikỳ Đức-Phật 
Padumuttara cho đến kiếp chót trong thời-kỳ 
Đức-Phật Gotama. 

Vấn: Do nguyên nhân nào mà kiếp chót của 
Ngài Trưởng-lão Chịapanthaka khi xuất gia trở 
thành t)-khưu, thì Ngài Trưởng-lão trở nên vị 
t)-khưu chậm nhớ, nên học một bài kệ gồm có 4 
câu, dù Ngài Trưởng-lão có gắng tỉnh-tấn ngày 
đêm suốt 4 tháng vẫn không thuộc lòng được? 

Đáp: Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiên- 
kiếp của Ngài Trưởng-lão Chịapanthaka là vị tỳ- 
khưu có nhiễu trí-tuệ, thông suốt Tam-Tạng Pali. 

Khi tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão nghe vị t- 
khưu học Pali (uddesa), đọc đi đọc lại nhiễu lần 
mà không thuộc, nên Ngài cười chế nhạo, làm 
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cho vi tp-khuu áy cám tháy hó then, rói bó hoc 
thuóc long Pali. 

Do ác-nghiệp quá-khứ ấy trong tién-kiép của 
Ngài Trưởng-lão cho quả, nên kiếp hiện-tại khi 
xuất gia trở thành t)-khưu thì trở nên vị t-khưu 
chậm nhớ, nên học một bài kệ gồm có 4 câu, dù 
có găng tỉnh-tấn ngày đêm suốt 4 tháng vån 
không thuộc lòng được. 


Vẫn Do nguyên nhân nào mà Đức-Phật ban 
cho tỳ-khưu Chịapanthaka miếng vải mới sạch, 
rồi truyền dạy t)-khưu dùng 2 tay vò miễng vải 
ấy, đồng thời niệm tưởng trong tâm rằng: 
“Rajoharanam, ” tạo nhán-duyén dân đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận 
mọi tham-dục, sân-hán, si-mê không con dự sót, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán? 


Đáp: Trong thời quả-khứ, tiên-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Chịapanthaka là Đức-vua. Một hôm, 
Đức-vua ngự trên con voi bdu đi quan sát quanh 
kinh-thành lúc trời nắng nóng, mô hôi chảy ra 
trên trán. 

Đức-vua dùng khăn vải trắng mới sạch lau 
mô hôi trên trán, làm cho chiếc khăn vải trắng 
ấy bị dø bán. Đức-vua phát sinh động tâm về vő- 
thường, bất-tịnh rằng: “Chiếc khăn vải trắng 
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mới sạch khi tiếp xúc, lau sắc-thân này thì 
không con sạch nhu: xưa nữa. Chiếc khăn bị do 
bán, bởi vì thán thê của ta dơ bán. 

Tắt cả các pháp-hữu-vi déu là vô-thường cả!” 


Do nguyên nhân chiếc khăn vải trắng sạch sẽ 
bị do bán trong thời quá-khứ ấy làm nhân- 
duyên, nên Đức-Phật ban cho Ngài Trưởng-lão 
miếng vải mới sạch, rồi truyền dạy Ngài 
Trưởng- -lão dùng 2 tay vò miêng vải ây, đồng 
thời niệm tưởng trong tâm răng: “Rajoharanam, 

” như vậy. 


Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 2 loại trí-tuệ 
đặc biệt: 


l- Indriyaparopariyatiañäna: Trí-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 5 pháp-chủ: tín-phảp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ già 
dặn hoặc non yếu của môi chúng-sinh. 


2- Äsayãnusayalãna: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
bản tính có hữu, bát-thiện-nghiệp, đại-thiện- 
nghiệp và mọi phiên-não ngấm ngâm của mỗi 
chúng-sinh. 


Đúc-Phật có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này, nên 
Đức-Phật thuyết-pháp tế độ chúng-sinh nào chắc 
chắn đem lại sự lợi ích, sự tién hóa, sự an-lạc lâu 
dài đối với chúng-sinh ấy. 
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Ngoài Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ra, các 
bậc Thánh Thanh-văn đệ-từ không có một vị nào 
có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này, dù Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta là bậc Thánh Tối-thượng- 
thanh-văn-giác có trí-tuệ-siêu-việt cũng không 
có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này. 


Tìm hiểu tích Suvannakarattheravatthu ?? đệ- 
tử của Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta được tóm 
lược như sau: 


Người con trai của người thợ vàng còn trẻ 
xuất gia trở thành tỳ-khưu, là đệ-tử của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta, Ngài nghĩ rằng: 

“Mười trai trẻ thường có tham-ái”, nên Ngài 
Đại-Trưởng-lão truyền dạy đệ-tử với để-mục 
thiên-định bát-tinh (asubha) đề diệt tham-ái, 
nhưng đề-mục thiền-định này không phù hợp 
với tính và trí-tuệ của vị tỳ-khưu trẻ này. 


Thật vậy, vị tỳ-khưu trẻ đi vào rừng cố gắng 
tinh-tắn không ngừng suốt 4 tháng mà vẫn không 
phát sinh nimitta nào cả. Vị tỳ-khưu trở về dành 
lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, thầy tế độ, 
trình bạch về pháp-hành của mình như vậy. 


Ngài Đại- Irưởng-lão Sãriputta nghĩ rằng: “Vi 
tb-khuưu trẻ này thuộc về sự tế độ của Đức-Phật ”. 


! Bộ Dhammapadatthakathã, tích Suvannakarattheravatthu. 
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Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão dẫn người đệ- 
tử đên hâu dành lễ Đức-Thê-Tôn, bạch răng: 

> Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con dạy đê-mục 
thiên-định cho vị t)-khưu trẻ này, vị I>-khuu này 
đã thực-hành pháp-hành thiên-định suôt 4 tháng 
mà vån không thê phát sinh nimitfa nào, nên con 
nghĩ rằng: Vi t)-khưu này thuộc sự të độ của 
Đức-Thê- Tôn, nên con dân vị tÈ-khưu này dên 
hấu Đức- Thê- Tôn. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Saripufta! Con dạy dé-muc thiên-định 
nào cho đệ-tử của con vậy? 


- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con dạy đề-mục 
thiên-định bắt-tịnh (asubha) cho đệ-tử của con. 

- Này Sariputta! Con không có loại tri-tuệ đặc 
biệt asayanusayañana: trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
bản tính có hữu, bắt-thiện- -_nghiệp, đại-thiện- 
nghiệp, và mọi phiên-não ngắm ngắm của mỗi 
chúng-sinh, nên con dạy đê mục thiên-định 
không phù hợp với đệ-tử của con. 

- Này Sãriputta! Con nên trở về, người đệ-tử 
ở lại với Như-Lai. 

Đức-Phật suy xét thấy vị tỳ-khưu trẻ xuất 
thân từ gia đình người thợ vàng, và tiền-kiếp 
suốt 500 kiếp đều sinh trong gia đình thợ vàng, y 
cũng là người thợ làm vàng giỏi khéo tay, nên 
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quen nhìn thấy vàng, cho nên đê-muc thiển-định 
asubha: bất-tịnh là đề-mục thiền-định không 
phù hợp với ty-khưu trẻ này. 

Đức-Phật hóa ra một đóa hoa sen hông thật 
là xinh đẹp ban cho tỳ-khưu trẻ với lời truyền 
dạy rằng: 

- Nay f)-khưu! Con hãy đem đóa hoa sen này 
căm trên gò đất dàng sau tăng xá, rồi ngôi thực- 
hành pháp-hành thiên-định, hướng tâm đến đóa 
hoa sen ấy bằng cách niệm thâm trong tâm 
rằng: “Lohitakam, ... Lohitakam,... Lohitakam, 

„ Màu dó, ... Màu đỏ, ... Màu đỏ,... ” 


Khi đón nhận đóa hoa sen từ trên tay của 
Đức-Phật, vi ty-khuu trẻ cảm nhận vô cùng hoan 
hy, vâng theo lời dạy của Đức-Phật, vị tỳ-khưu 
trẻ đi đến sau tăng xá, căm đóa hoa sen trên gò 
đất, rồi ngồi thực-hành pháp-hành thiền-định, 
hướng tâm đến đóa hoa sen ây bằng cách niệm 
thâm trong tâm rằng: 

“Lohitakam,.... Lohitakam, ... LohitaRkam, ..., 
Màu đỏ, ... Màu đỏ, ... Màu đỏ, ... ” 


Vị tỳ-khưu trẻ chế ngự được 5 pháp- chướng- 
ngại, nên đối-tượng uggahanimitta phát sinh, rồi 
tiếp theo đối- -tượng patibhaganimii(a phát sinh, 
chứng đặc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi 
tiếp tục chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới thiện- 
tâm, cho đến chứng đắc đệ tir thiên sắc-giới 
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thiện-tâm cuôi cùng tại nơi ây, chưa thay đối chỗ 
ngôi sang chó khác. 


Đức-Phật dõi theo biết rõ vị tỳ-khưu trẻ này 
đã chứng đắc các bác thiển sắc-giới thiện-tảm 
rồi. Ngài suy xét rằng: “T)-khưu ấy có khả năng 
tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 T hánh-quả và Niễt-bàn 
được hay không?” 

Biết rõ tỳ-khưu ấy không có khả năng, nên 
Đức-Phật biến đóa hoa sen ấy cho héo tàn, các 
cánh sen rơi rụng xuống đất. 


Vị tỳ-khưu xả thiền ra, ngồi nhìn thấy đóa sen 
héo tàn như vậy, nên suy xét rằng: “Đóa hoa 
sen nở thát là xinh đẹp vừa mới đây, nay đóa 
hoa sen bị héo tàn, các cánh sen rơi rụng cả, 
đến nhuy sen cũng không còn, nay chỉ còn trơ 
trọi gương sen mà thôi. Sự già của đóa hoa sen 
nhu thé nào, rôi sự già ấy chắc chắn cũng sẽ xảy 
đến trong thân của ta cũng như thé ấy. Các 
pháp-hữu-vi thật là vô-thường!” 


Vị tỳ-khưu ấy bắt đầu thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, tri-tuệ thiên-tuệ phát sinh thấy TỐ, biết 
ró toan thân chỉ là sắc-pháp có sự sinh, sự diệt, 
nên ứri-fuệ thiên-tuệ thây rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp. 
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Khi ấy, dõi theo biết tâm của vị tỳ-khưu đã 
phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ rồi, nên Đức-Phật từ 
Gandhakuti phóng hào quang ngự đến trước mặt 
thuyết dạy bài kệ rằng: 


“Ucchinda sinehamatfIano, 
kumudam saradikamva panina. 
Santimaggameva bruhaya, 


Nibbānam Sugatena desitam. ” ” 


- Nay t>-khuu! Con hãy nên diệt tận được tâm 
tham-di say mê trong thân của con bằng A-ra- 
hán Thánh-đạo-tuệ, nhw người căt đứt đóa hoa 
sen trăng trong mùa sãrada tháng 10 bằng lưỡi 
dao sắc bén. 

Con hãy nên tién hành pháp-hành bát-chánh- 
đạo dẫn đến chứng ngộ Niễt-bàn mà Như-Lai đã 
thuyết giảng. 

Sau khi lắng nghe bài kệ xong, vị tỳ-khưu 
liền chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-di, mọi phiên-não, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 2 loại trí-tuệ 
đặc biệt áy, nên mỗi khi Đức-Phật thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh nào, chắc chăn chúng-sinh ấy 
được sự lợi ích cao thượng. 


' Dhammapadagäthã thứ 285. 
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* Tích Aniccalakkhanavatthu ® 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sāvatthī. Khi ây, 500 vi 
ty-khưu đên hâu dành lê Đức-Phật, kính xin đê- 
mục-thiên. 

Đức-Phật suy xét rằng: “Đề mục-thiên nào là 
pháp-hành phù hợp với nhóm tf)-khưu này? ” 

Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khưu này trong thời- 
kỳ Đức-Phật Kassapa thường hay thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ thây rõ, biệt rõ sự sinh, sự 
điệt của ngũ-uân, đặc biệt quan tâm đên trang- 
thái vô-thưởng, nên Đức-Phật truyện dạy răng: 

- Này chư t)-khưu! Tất cả các pháp-hữu-vi 
trong tam-giới: dục-giới, săc-giới, vô-săc-giới 
déu có sự sinh, sự diệt là vô-thường, có nghĩa là 
có rồi không có. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Sabbe sankhara qniccä ti, yada paññaya passati. 

Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiya. ” 

Tất cả các pháp-hữu-vi déu là vô-thường, 

Khi nào tri-tuệ-thiên-tuệ thây rõ trạng-thải 

vô-fhường. 

Khi thấy rõ như vậy, trí-tuệ- thiên-tuệ nhàm 

chán khổ trong ngũ-uẩn này. 

Hành-giả chứng ngộ khổ thánh-để đã biết, 


! Bô Dhammapadatthakathä, tích Aniccalakkhanavatthu. 
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nhân sinh khó thánh-4é đã diệt, v.v... 

Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh này. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng 
xong bài kệ này, tất cả nhóm 500 tỳ-khưu đều 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, điệt tận 
được mọi tham-di, mọi phiên-não không con dự 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 


* Tích Dukkhalakkhanavatthu ” 


Cũng như trường hợp trên, Đức-Phật ngự tại 
ngôi chùa Jetavana, gần kinh-thành Sãvatthi. 
Khi ấy, 500 vị tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, kính xin đề-mục-thiên. 

Đức-Phật suy xét rằng: “Đề mục-thiên nào là 
pháp-hành phù hợp với nhóm tf)-khưu này? ” 

Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khưu này trong 
thờikỳ Đức-Phật Kassapa, thường hay thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự điệt của ngũ-uẩn, đặc biệt quan tâm đến 
trạng-thái khổ, bởi vì ngũ- uán sinh rồi diệt vô- 
thường, trang-thái khổ luôn luôn hành hạ, nên 
Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Tất cả các pháp-hữu-vi 
trong tam-giới: dục-giỏi, săc-giới, vô-sắc-giới đêu 


' Bộ Dhammapadatthakathä, tích Dukkhalakkhanavatthu. 
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có sự sinh, sự điệt là vô-thường, nên sự thật chỉ 
có khổ mà thôi, có nghĩa là luôn luôn hành hạ. 
Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 
“Sabbe sankhara dukkhá Ti, yada paññaya passati. 
Atha nibbindati dukkhe, esa magøo visuddhiya. ” 
Tất cả các pháp-hữu-vi déu là khổ, 
Khi nào trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ trạng-thái khô. 
Khi thấy, rõ nhw vậy, trí-tuệ- thiên-tuệ nhàm 
chán khổ trong ngũ-uẩn này. 
Hành-giả chứng ngộ khổ thánh-để đã biết, 
nhân sinh khổ thánh-để đã diệt, v.v... 
Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh này. 


Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng 
xong bài kệ này, tất cả nhóm 500 tỳ-khưu đều 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ádi, mọi phiên-não không con du 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cà thảy. 


* Tich Anattalakkhanavatthu ” 


Cũng như trường hợp trên, Đức-Phật ngự tại 
ngôi chùa Jetavana, gần kinh-thành Sāvatthī. 
Khi ấy, 500 vị tỳ-khưu đến hầu dành lễ Đức- 
Phật, kính xin đề-mục-thiên. 


' Bộ Dhammapadatthakathä, tích Anattalakkhanavatthu. 
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Đức-Phật suy xét rằng: “Đề mục-thiên nào là 
pháp-hành phù hợp với nhóm tÈ-khưu này? 

Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khưu này trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa thường hay thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của ngü-uán, đặc biệt quan tâm đến 
trạng-thái vô-ngã, bởi vì ngũ- uån sinh rồi diệt là 
vồ-thường, khó luôn luôn hành hạ, vô chủ, không 
chiều theo ý muốn của ai, nên Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Tất cả ngũ-uẩn này là pháp- 
vô-ngã thật sự, có nghĩa là không chiêu theo ÿ 
muôn của ai cả, nên không thể muốn rằng: Xin 
ngũ-uẩn của tôi đừng già, đừng bệnh, đừng chết. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

“Sabbe dhamma anatta ti, yada paññaya passati. 

Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiya. ” 

Tắt cả ngü-uán này déu là pháp-vó-nga, 

Khi nào tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ trạng-thải 

vồ-ngã. 

Khi thấy rõ như vậy, trí-fuệ- thiên-tuệ nhàm 

chán khổ trong ngũ-uẩn này. 

Hành-giả chứng ngộ khổ thánh-để đã biết, 

nhân sinh khổ thánh-đề đã điệt, v.v... 

Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh này. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng 
xong bài kệ này, tất cả nhóm 500 tỳ-khưu đều 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
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Thánh-dao, 4 Thánh-qua và Niét-bàn, diét tán 
được mọi tham-ái, moi phiên-não không con du 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cà thảy. 

Những trường hợp như vậy có rất nhiều trong 
Tam-lạng Pali và các Chú-giải Pali, bởi vì 
Đức-Phật có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

l- Indriyaparopariyatiañäna: Trí-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tản-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ già 
dặn hoặc non yêu của môi chúng-sinh. 

2- Asayanusayañana: Trí-tué thấy rõ, biết rõ bản 
tính cô hữu, bắt-thiện- -nghiệp, đại-thiện-nghiệp, và 
mọi phiên-não ngắm ngâm của mỗi chúng-sinh. 


Đúc-Phật có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này, nên 
Đức-Phật thuyết-pháp tế độ những chúng-sinh 
nào chắc chăn đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc lâu dài đối với những chúng-sinh ấy. 


Niềm hy vọng của hàng thanh-văn đệ-tử 


Kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nói chung, 
của mỗi người nói riêng là quá của nghiệp mà 
vô só tiền-kiếp quá-khứ của mỗi người đã tạo 
đại-thiện-nghiệp và bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiện) 
dù nặng dù nhẹ đều được tích lũy đầy đủ trọn 
vẹn ở trong tám sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này 
sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài, từ vô thủy cho đến kiếp hiện-tại 
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của mỗi người không hề bị mát mát một mày 
may nào cả. 

Nếu người nào trong tiền-kiếp đã từng phát 
nguyện trở thành vị Bó-tát thanh-văn-giác, thì 
kiếp hiện-tại của người ấy vẫn là vị Bó-tát 
thanh-văn-giác đã từng thực-hành 70 pháp-hạnh 
ba-la-mật từ vô só kiếp quá-khứ đều được tích 
lũy đầy đủ trọn vẹn ở trong tám sinh rồi diệt liên 
tục từ kiếp này sang kiếp kia cho đến kiếp hiện- 
tại, nhưng mà vị Bồ-tát thanh-văn-giác ấy vẫn 
không biết, và những người khác cũng không biết. 


Tuy nhiên, duy nhất chỉ có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có 2 loại trí-tuệ đặc biệt mới thấy rõ, 
biết rõ khả năng tiềm tàng của mỗi chúng-sinh 
mà thôi. 

Kiếp hiện-tại mỗi người chúng ta có đức-tin 
trong sạch noi Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức- 
Pháp-bảdo, Đức- Tăng-bdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, là 1 trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, dù là người tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
dù là bậc xuất-gia sa-di, tỳ-khưu, mỗi người 
chúng ta chắc đã có duyên trong Phật-giáo, nên 
môi người chúng ta có quyên hy vọng thực-hành 
pháp-hành thiển-tuệ để dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, để chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn, đễ mong giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 
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Thực-hành Pháp Không Sợ Chết 

Mỗi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ đã sinh ra rồi, 
át có t, đó là sự-thật hiển nhiên không thể tránh 
khỏi được. 

- Nếu người nào gần chết phát sinh sân-fâm 
sợ chết, mà phải chết, thì đó là điều bát lợi đối 
với người ấy, bởi vì sau khi người ấy chết, ác- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
chịu quả khó cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
åy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 


- Nếu người nào gần chết phát sinh đgi-fhiện- 
tám bình thản không sợ chết, rồi chết, thì đó là 
điều lợi đối với người ấy, bởi vì sau khi người 
áy chét, đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, mới 
chuyển kiếp sang cõi-giới khác. 

- Do nguyên-nhân nào khiến cho người gån 
chết phát sinh sân-tâm sợ chết? 

- Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, phạm 
điểu-giới nào của mình, tạo ác-nghiệp ấy. 

Đức-Phật dạy 5 quả xấu, quả khổ của người 
phạm điểu-giới, người không có giới là: 
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l- Người phạm điểu-giới, người không có 
giới làm tiêu hao của cải tài-sản lớn lao, do 
nhân dễ đuôi. 

2- Người phạm điêu-giới, người không có 
giới có tiếng xấu lan truyền khắp mọi nơi. 

3- Người phạm diéu-giói, người không có 
giới có bắt-thiện-tâm e ngại, sg sét, ... 

4- Người phạm điêu-giỏi, người không có 
giới có ác-tâm mê muĝi lúc lâm chung. 

3- Người phạm điểu-giới, người không có giới 
sau khi chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối ác-giới (dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, 
súc-sinh), chịu quả khó trong cối ác-giới ấy. 

Do nguyên nhân phạm điểu-giới, tạo ác- 
nghiệp khiến cho người ác lúc lâm chung gần 
chết phát sinh sân-tâm sợ chết. 


- Do nguyên-nhân nào khiến cho người gån 
chết phát sinh đại-thiện-tâm không sợ chết? 

- Người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn các điêu-giới 
của mình được trong sạch trọn vẹn, tạo đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới. 

Đức-Phát dạy 5 quả báu an-lạc của người 
giữ gìn giới trong sạch, người có giới là: 

]1-Người giữ gìn giới trong sạch, người có 
giới có nhiều của cải tài-sản lớn lao, do nhân 
không dé đuôi. 
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2- Người giữ gìn giới trong sạch, người có 
giới có danh thơm tiếng tốt được lan truyền 
khắp mọi nơi. 

3-Người giữ gìn giới trong sạch, người có giới 
có đại-thiện-tâm dũng cảm không rụt rè e thẹn. 

4- Người giữ gìn giới trong sạch, người có 
giới có dại-thiện-tâm tỉnh táo lúc lâm chung. 

5- Người giữ gìn giới trong sạch, người có 
giới sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giŭ-giói cho 
quả tải-sinh kiếp sau trong cối thiện dục-giới là 
cối người hoặc cối trời dục-giới. 

Do nguyên-nhân giữ gìn các điểu-giới trong 
sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới 
khiến cho người thiện lúc lâm chung gán chết 
phát sinh đại-thiện-tâm không sợ chết. 


* Cận-tử-nghiệp hỗ trợ cho quả tái-sinh kiếp sau 


Trong lúc lâm chung gần chết, tuy người cận- 
sự-nam hoặc cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bao: Đức-Phật-bảo, Đức-Phảáp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, có giới trong sạch, nhưng có 
tâm không vững vàng, nếu người ấy gặp đối- 
tượng xáu như gặp nôi đau đớn, gặp cảnh tượng 
xâu, v.v... khiến người ấy phát sinh sán-tám 
bực binh, làm cho tâm ô nhiễm trong lúc lâm 
chung, néu người ấy chết khi ấy, thì ác-nghiệp 
này có cơ hội hỗ trợ ác-nghiệp khác cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 
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Khi ấy, người thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt 
bên cạnh nhận thức thấy trên gương mặt sầu não 
của người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ Ấy như vậy, 
nên người thiện-trí tìm cách hóa giải đôi-tượng xâu 
Ấy, băng cách thỉnh Ngài Trưởng-lão đến hướng 
dán thọ phép quy-y Tam-báo, thọ-trì ngũ-giới, 
tụng kinh, thuyết pháp, nhắc nhở niệm ân-Đức- 
Phật, niệm tưởng đến những phước-thiện của 
mình, v.v... giúp cho người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ ấy phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, nên có đại-thiện-tâm hoan hy trong 
lúc lâm chung. Nhờ vậy sau khi người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ áy chét, đại-thiện-nghiệp 
này có cơ hội hỗ trợ đại-thiện-nghiệp khác cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là 
cối người hoặc cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc 
cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi thiện dục-giới ấy. 

Như vậy, những đối-tượng trong lúc lâm 
chung làm ảnh hưởng đối với người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ ây, giúp hỗ trợ cho ác-nghiệp 
khác hoặc đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái- 
sinh kiếp sau, như Đức-Phật dạy ràng: 

“Citte sankilitte duggatim pafikanka ... 


Citte asankilitte sugatim patikanka ... 0) 


Luc lám chung, néu tám bi ó nhiém, sau khi 


' Maj. Mülapannasa, kinh Vatthasutta. 


238 VÒNG TỬ SINH LUÀN-HÓI 


chết, thì ác-nghiệp có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau trong cối ác-giới,.... 

Lúc lâm chung, nếu tâm không bị ô nhiễm, 
đại-thiện-tâm tinh táo, sau khi chét, thì đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
coi thiện-giới, ... 

Như vậy, trong lúc lâm chung gần chết, nếu 
người nào có tâm bị ó nhiễm do phiền-não thì 
ác-nghiệp có cơ hội hỗ trợ cho ác-nghiệp khác 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Trong lúc lâm chung gần chết, néu người nào 
có tâm không bị ô nhiễm, có đại-thiện-tâm trong 
sạch tỉnh táo, thì đại-thiện-nghiệp có cơ hội hỗ 
trợ cho đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-giới. 


Thực-hành pháp nào không sợ chết 


Đề có đại-thiện-tâm được vững vàng, hành- 
giả cần phải thường thực-hành pháp-hành thiền- 
định, qè- -mục marananussati: dê-muc niêm- 
niệm về sự chét, là 1 trong 40 đề-mục thiền-định. 


Tất cả mọi chúng-sinh dù lớn như chư pham- 
thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên Phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên có tuổi thọ sống 
lâu nhất đến 84.000 đại-kiếp trái đất, dù nhỏ như 
con kiến, ... khi đã sinh ra, rồi cuối cùng đều ti 
(chết) cả thầy, không ngoại trừ một ai cả. Tất cả 
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moi người cuối cùng cũng đều chết như các 
chúng-sinh khác vậy. 

- Nếu người nào đến lúc lâm chung gần chết, 
phát sinh sán-tám sợ chết làm tâm ó nhiễm tồi 
phải chết, thì sau khi người ấy chết, ác-nghiệp 
có cơ hội hỗ trợ cho ác-nghiệp khác cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, nga-quy, súc-sinh), chịu quả khó cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy trong cõi ác-giới ấy. 
Đó là điều bát lợi. 

- Nếu người nào đến lúc lâm chung gần chết, 
có đại-thiện-tâm bình thản không sợ chết, không 
làm tâm ô nhiễm rồi cũng chết, thì sau khi người 
áy chết, đạỉ-thiện-nghiệp có cơ hội hỗ trợ cho 
đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới, hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ 
trong cõi thiện dục-giới ấy. Đó là điều thuận lợi. 


Để có đi-thiện-tâm được vững vàng bình 
thản không sợ chết trong lúc lâm chung, không 
làm cho tâm ô nhiễm, thì hành-giả nên thường 
thực-hành đê-muc marananussati: để-mục niêm- 
niệm vê sự chết, như Đức-Phật thuyết dạy cho 
dân chúng xứ Alavi, trong tích Pesakara- 
dhitãvatthu được tóm lược như sau: 


' Dhammapadatthakathã, Lokavagga, PesakãradhTtävatthu. 
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Hành đề-mục maranänussati không sợ chết 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự đến xứ Ä|av1, 
dân chúng Alavi kính dâng vật thực cúng dường 
lên Đức-Thế-Tôn. Sau khi thọ thực xong, Đức- 
Thế-Tôn thuyết-pháp dạy dân chúng Alavi rằng: 


“Addhuvan me jīvitam, dhuvam me 
maranam, avassam maya maritabbameva, 
maranapariyosanam me jīivitam, JIVifameva 
aniyatam, maranam niyatam. ” 

- Này dân chúng Alavī! Các con nên thường 
niệm-niệm về sự chết rằng: 


%Sinh-mạng của ta là không bën vững, sự 
chết của ta là chắc chắn, ta phải chết là điều 
không sao tránh khỏi, sinh-mạng của ta có sự 
chết là cuối cùng, sinh-mạng của ta là vô 
thường, sự chết là thường. ” 

Đức-Phật giảng dạy cho dân chúng Alavi hiểu 
biết về sự lợi ích của pháp-hành thiên-định, đề- 
muc marananussati: đề-mục niém-niém vê sự 
chét nhu sau: 

- Những người nào không thường thực-hành 
dè- -muc niệm-niệm vê sự chét, đến lúc lâm chung 
gần chết, những người áy phát sinh sán-tám so 
hãi sự chết, hoàng sợ rồi chết. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 
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- Những người nào thường thực-hành dê-muc 
niệm-niệm về sự chết, đến lúc lâm chung gần 
chết, những người ấy phát sinh đgỉ-£hiện-tâm 
tỉnh táo không sợ chết, tâm bình thản rồi chết. 

Sau khi những người ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện 
dục-gIới. 

Đức-Phật giảng dạy dân chúng Alavĩ nên 
thường thực-hành đề-mục niệm-niệm về sự chết, 
rồi Đức-Phật từ giã dân chúng Alavr, ngự đến 
ngôi chùa Jetavana. 


Trong số dân chúng Alavr nghe Đức-Phật 
thuyết giảng - đê-mục maranänussati: để-mục 
niệm-niệm về sự chết xong, phân nhiều họ 
không thường thực-hành đề-mục niệm-niệm về 
sự chết, bởi vì họ còn lo công việc làm ăn, chỉ có 
cô bé, con của ông thợ dệt, mới lên 16 tuổi, suy 
xét rằng: “Lời giáo huấn của Đức-Phật là su- 
thật chân-lÿ thật là phi thường. Vậy, hằng ngày 
đêm ta nên tranh thủ thời gian thực-hành đề- 
muc marananussati: niệm-niỆm VỀ sự chết ”. 


Thật vậy, cô bé hăng ngày đêm tinh-tân thực- 
hành đề- -mục marananussati: niệm-niệm về sự 
chết suốt khoảng thời gian 3 năm. 


Một hôm, vào canh chót đêm, sau khi Đức- 
Phật xả đại-bi thiên xem xét chúng-sinh nào có 
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duyên nên tế độ, thì thấy cô bé, con của người 
thợ dệt hiện ra trong màng lưới tế độ của Ngài. 

Đức-Phật xem xét thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Cô bé này thực-hành đê-mục maranãnussati 
suốt 3 năm qua, kể từ ngày Như-Lai thuyết dạy 
đê-mục niệm-niệm về sự chết cho đến nay. Nay, 
Như-Lai đến xứ Alavt, hỏi cô bé 4 câu hỏi, rồi 
cô bé trả lời đúng, Như-Lai tán dương nói lời 
sadhu xong. Sau đó, cô bé sẽ trở thành bác 
Thánh Nhập-lưu. Do nương nhờ cô bé ấy, Nhu- 
Lai thuyẾt-pháp đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu dài cho nhiêu người. ” 

Sau khi thấy rõ, biết rõ sự việc như vậy, Đức- 
Phật rời khỏi ngôi chùa Jetavana ngự di cùng 
với 500 tỳ-khưu đến ngôi chùa Aggã|avihãra. 

Dân chúng xứ Alavi biết tin Đức-Phật ngự 
đến cùng với chư t)-khưu-Tăng, nên họ vô cùng 
hoan hy cùng nhau đến ngôi chùa Aggãlavihãra, 
kính dành lễ Đức-Phật cùng với chư tỳ-khưu- 
Tăng, rồi kính bạch Đức-Phật ngày hôm sau dân 
chúng sẽ đem vật thực đến làm phước-thiện cúng 
dường lên Đức-Phật cùng với chư tỳ-khưu-Tăng. 

Được biết tin Đức-Phật đã ngự đến, cô bé con 
của thợ dệt phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hỷ nghĩ rằng: 

“Cách nay 3 năm, ta đã có duyên lành danh 
lễ Đức-Phật, lắng nghe Đức-Phật thuyết dạy dê- 
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mục marananussafi mà ta tranh thu thời gian 
thực-hành suốt ngày đêm. Nay, ta lại có diễm 
phúc sẽ được dành lễ Đức-Phật và sẽ nghe lời 
giáo huấn của Đức-Phật, thật là hạnh phúc an 
lành biết dường nào!” 

Khi ấy, người cha đến gặp cô bé bảo rằng: 

- Này con! Tám vải này cha đang dệt chỉ còn 
1 gang nữa là xong, con hãy nên dệt phần còn 
lại cho xong, rồi mau chóng đem đến cho cha. 


Nghe cha truyền bảo như vậy, cô bé nghĩ 
rằng: “Nếu sáng nay ta đến háu đảnh lễ Dizc- 
Phật, rôi nghe pháp, tám vải này dệt chưa xong, 
thì cha quở măng ta, bởi vì mát uy tín với khách 
hàng. Vậy, ta nên CÔ gắng dệt tám vải xong cho 
sớm trước, sau rồi ta sẽ đến hâu đảnh lễ Đức- 
Phật và nghe pháp. 

Tại ngôi chùa, Đức-Phật cùng với chư ty- 
khưu- Tăng đã thọ thực xong, Đức-Phật ngự ngồi 
trên pháp tòa im lặng giữa đại chúng, chờ đợi cô 
bé con của người thợ dệt. 

Thật ra, Đức-Phật từ ngôi chùa Jetavana ngự 
đến xứ Āļavī cách xa 30 do-tuần, dé tế độ cô bé 
áy, nên chờ cho đến khi cô bé đến, Đức-Phật mới 
thuyết-pháp. 

Phần cô bé dệt xong tắm vải, vội vàng đem 
đến trao cho cha, rồi xin phép đi đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật. 
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Cô đến ngôi chùa nhìn thấy Đức-Phật đang 
ngự trên pháp toà. 

Do nguyên-nhán nào Đức-Phật chờ cô bé? 

Đức-Phát thấy rõ biết rõ cô bé sẽ chết hôm 
nay không thê tranh khỏi. Nếu sau khi cô bé chết, 
thì cô vận còn là hạng phàm-nhân, nên những 
kiếp sau không chắc chan. 

Sau khi gặp Đức-Phật, cô bé sẽ trở thành bậc 
Thánh Nháp-lưu, thì sau khi cô bé chết, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiép sau hóa-sinh 
làm vị thiên-Hữ trên cối trời Đâu-suât-đà-thiên. 

Đức-Phật đang ngự ngồi trên pháp tòa im lặng 
giữa đại chúng, cô bé đi vào đảnh lễ Đức-Phật, do 
năng lực tâm đại-bi của Đức-Phật, rôi đứng một 
nơi hợp lẽ. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền hỏi cô bé rằng: 

ĐP: - Này cô bé! Con từ đâu đến? 

Cb: - Kính bạch Duc-T, hế-Tôn, con không 
biết, Bạch Ngài. 

DP: - Này cô bé! Con sẽ di về đâu? 

Cb: - Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con không 
biết. Bạch Ngài. 

ĐP: - Này cô bé! Con không biết thật sao? 

Cb: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con biết. Bạch 
Ngài. 
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ĐP: - Này cô bé! Con biết thật sao? 

Cb: - Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, con không 
biết. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi cô bé 4 câu hỏi như vậy. 

Phần đông mọi người không hiểu câu trả lời 
của cô bé, nên xôn xao phàn nàn cách trả lời của 
cô bé với Đức-Phật. 

Đức-Phật truyền hỏi: 

- Này cô bé! Con từ đâu đến? 

Con gái của người thợ dệt nên trả lời rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con từ nhà người 
thợ dệt dên. Bạch Ngài. 

- Này cô bé! Con sẽ di về đâu? 

Con gái của người thợ dệt nên trả lời rằng: 

- Kính bạch Đưc-Tì hé Tôn, con sẽ đi về nhà 
thợ dệt. Bạch Ngài. Như vậy, không phải sao? 

Khi Ấy, Đức-Phật làm cho mọi người 1m lặng, 

rôi hỏi cô bé răng: 

- Này cô bé! Khi Như-Lai truyền hỏi con rằng: 

1- Con từ đâu đến? Tại sao con trả lời rằng: 

“< Kính bạch Đức-Thê-Tôn, con không biết. 
Bạch Ngài. ” 

Cô bé giải đáp rằng: 

- Kính bạch Đưc-Tì hé-Tt ón, Ngài vốn đã biết 
con tr nhà người thg dệt dên, nhưng khi Ngài 
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truyền hỏi con răng: “Con từ đâu đến?” Con hiểu 
y nghĩa câu hỏi răng: Con chết từ cõi-giới nào? 
Nghiệp đã cho quả tải-sinh dên cõi người này? 

Vì vậy, con không biết: Con chết từ cõi-giới 
nào, rồi nghiệp đã cho quả tải-sinh đến cõi 
người này. 

Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức- 
Phật nói lời Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành 
thay! lần đầu tiên đôi với cô bé ây răng: 

- Nay cô bé! Câu hỏi mà Như-Lai đã hỏi, con 
đã giải đáp đúng. 

Đức-Phật truyền hỏi tiếp theo rằng: 

- Này cô bé! Khi Như-Lai truyền hỏi con rằng: 

2- Con sẽ di về đâu? Tại sao con trả lời rằng: 

“ Kính bạch Đức-Tì hé-Tôn, con không biét. 
Bạch Ngài. ” 

Cô bé giải đáp rằng: 

- Kính bạch Đúức-Thế-Tôn, Ngài vốn đã biết 
con sẽ đi về nhà thợ dệt, nhưng khi Ngài truyên 
hỏi con răng: “Con sẽ di về đâu?” Con hiểu y 
nghĩa câu hỏi răng: Con sẽ chết từ cõi người, 
rôi nghiệp cho quả sẽ tải-sinh dên cõi-giới nào. 

Vì vậy, con không biết: Con sẽ chết từ cõi 
người, rồi nghiệp cho quả sẽ tái-sinh đến cõi- 
giới nào. 
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Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức- 
Phật nói lời Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành 
thay! lần thứ nhì đôi với cô bé ây răng: 

- Nay cô bé! Câu hỏi mà Nhu-Lai đã hỏi, con 
đã giải đáp đúng. 

Đức-Phật truyền hỏi tiếp theo rằng: 

- Này cô bé! Khi Như-Lai truyền hỏi con rằng: 

3- Con khóng biết thật sao? Tại sao con trả 
lời răng: 

“ Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, con biết. Bạch Ngài. ” 

Cô bé giải đáp rằng: 

- Kính bạch Đưức-Ïi hế-T: Ôn, con biết sinh- 
mạng của con có sự chêt là cuôi cùng. Vi vậy, 
con trả lời như vậy. 

Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức- 
Phật nói lời Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành 
thay! lần thứ ba đối với cô bé ấy rằng: 

- Nay cô bé! Câu hỏi mà Như-Lai đã hỏi, con 
đã giải đáp đúng. 

Đức-Phật truyền hỏi tiếp theo rằng: 

- Này cô bé! Khi Như-Lai truyền hỏi con rằng: 

, 4- Con biết thật sao? Tại sao con trả lời 
răng: 

“ Kính bạch Đưức-Tì hế-Tôn, con không biết. 
Bạch Ngài. ” 
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Cô bé giải đáp rằng: 

- Kính bạch Duc-T hé Tôn, con biết sinh- 
mạng của con có sự chết là cuối cùng, nhưng mà 
con không biết rằng: Con sẽ chết vào ban đêm, 
hoặc vào ban ngày, hoặc vào buổi sáng hoặc 
vào buổi chiéu, hoặc vào lúc nào, ... Vi vậy, con 
trả lời như vậy. 


Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức- 
Phật nói lời Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành 
thay! lần thứ tư đối với cô bé ấy rằng: 


- Nay cô bé! Câu hỏi mà Nhưự-Lai đã hỏi, con 
đã giải đáp đúng. 

Đức-Phật khuyên dạy dân chúng Alavi không 
nên phàn nàn cô bé, bởi vì cô bé trả lời theo sự 
hiệu biệt của cô. 

Trong đời này, người có trí-tuệ như là người 
có đôi mắt sáng, người không có trí-tuệ như là 
người mù. Đức-Phật thuyêt dạy câu kệ răng: 

“Andhabhito ayam loko, tanuk ettha vipassati. 

Sakuno jālamuttova, appo saggäya gacchati.” ” 

- Này dân chúng Alavi! Trong đời này, người 
không có tri-tuệ như là người mù, ít người có tri- 
tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thái vồ-thường, v.v... của 
sắc-pháp, danh-pháp. 


: Dhammapadatthakathã, Lokavagøa, PesakaradhTtavatthu. 
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Có số ít con chim thoát khỏi lưới của người 
bây chim, cũng như có số ít người sau khi chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi 
trời dục-giới, hoặc tịch diệt Niễt-bàn. 

Sau khi Đức-Phật thuyết dạy xong câu kệ, cô 
bé con người thợ dệt trở thành bác Thánh Nhập- 
lưu, còn dân chúng Alavī cũng được sự lợi ích, 
sự tién hóa, sự an-lạc lâu dài. 


Đức-Phật ngự trở về ngôi chùa Jetavana cùng 
với chư tỳ-khưu-Tăng. 


Cô bé con người thợ đệt đi trở về nhà rồi chết, 
sau khi chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nữ hưởng an-lạc 
trên cõi trời Tusitã: Đâu-suất-đà-thiên. 


Marana: Sự tử 


Tất cả mọi chúng-sinh trong ba giới bốn loài 
dù lớn dù nhỏ đã có sự sinh (jati), rồi cuỗi cùng 
của mỗi kiếp đều phải có sự ti (marana) là 
thường không ngoại trừ một ai cả. 

Marana: Sự tử có 9 loại: 

1- Sammutimarana: Chế-định-Hử là sự chết 
do ngôn ngữ chế định gọi nhau dé biết, ví dụ: 
ông A chết, Thật ra, sau khi ông A chết tại cối 
người này, nghiệp của ông A cho quả tải-sinh 
kiếp sau trong cỗi-giới khác. 
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2- Ayukkhayamarana: T uôi-tho-tân-tir là sự 
chết do hết tuổi thọ, nhưng còn sinh-quả-nghiệp. 

3- Kamưmakkhayamarana: Nghiện-tận-tử là sự 
chết do hết sinh-quả-nghiệp, nhưng còn tuổi thọ. 

4- Ubhayakkhayamarana: Tuổi-thọ và nghiệp 
đông-tận-tử là sự chết do hết tuổi thọ và hết 
sinh-quả-nghiệp cùng một lúc. 

5- Upacchedakamarana: Nghiệp-đoạn-tứ là 
sự chết do bị nghiệp khác căt đứt sinh-mạng, dù 
cho tuổi thọ và sinh-qud-nghiệp vẫn còn. 

6- Jatikkhayamarana: Kiếp-tận-tử là sự chết 
cuối cùng môi kiếp chủng-sinh. 

7- Khanikamarana: Sát-na-tử là sự chết từng 
mỗi sát-na-diệt của sắc-pháp, danh-pháp. 

8- SantaHamarana- Liên-tụ-H? là sự sinh sự 
diệt liên tục của sắc-pháp, danh-pháp. 

9- Samucchedamarana: Đoạn-tuyệt-tứ gọi là 
khandhaparinibbäna: ngũ-uẩn Niét-bàn của chư 
Thánh A-ra-hản, nghĩa là bậc Thánh A-ra-hán tịch 
diệt Niết-bàn, không còn tải-sinh kiếp sau nữa, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Trong 9 loại marana: Sự tr chỉ có samuc- 
chedamarana: đoạn-tuyệt-tfử đó là tịch điệt Niết- 
bàn của chư bác Thánh A-ra-hản mới gọi là 
chết thật mà thôi. Còn lại các hạng chúng-sinh 
khác có sự tír là cuối cùng của mỗi kiếp chỉ là 
chết giả mà thôi, bởi vì sau khi chúng-sinh ấy 
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chết, nghiệp của chúng-sinh ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và 
quả của nghiệp của chúng-sinh ây. 

Trong vòng tử sinh luân- hồi trong ba giới bốn 
loài trải qua vô số kiếp, có khi gặp lại nhau, đó 
là điều bình thường. 


Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tf)-khưu! Trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bón loài từ vô thủy không sao 
biết được, người mà chưa từng là mẹ của ta, 
chưa từng là cha, chưa từng là anh, chưa từng 
là chị, chưa từng là con trai, chưa từng là con 
gải của ta, v.V... không sao có được. 


Điều ấy tại sao? Bởi vì trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài của mỗi chúng- 
sinh từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp 
hiện-tại này không sao biết được ... ” 


Người Thân Chết, Người Sống Thế Nào 


Đối với mọi người trong đời, ai cũng có ông 
bà, mẹ cha, anh chị em, bả con thân bằng quyên 
thuộc, thầy cô, chồng vợ, bạn bè thân thiết, v.v. 

. đó là những người thân. 


: Samyuttanikaya, Nidanavagga, Matusutta, Pitusutta,... Tim 
hiêu thêm trong bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo, quyên VI, VH, VIII: 
Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 
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Nếu khi có người thân nào chết, thì người 
sông thường phát sinh nỗi khổ tâm sầu não khóc 
than thương tiếc đến người thân ấy, đó là chuyện 
thường tình đối với số hạng người phàm-nhân 
trong đời. 

Hạng phàm-nhân là người có đủ 12 loai bất- 
thiện-tâm (ác-tâm) đó là 8 tham-tâm, 2 sân-tâm, 
2 si-tâm, và có 8 đại-thiện-tâm, mà mỗi tâm nào 
phát sinh đều có đối-tượng của mỗi tâm ấy. 

Sở dĩ người nào phát sinh nỗi khổ tâm sầu 
não khóc than thương tiếc đến người thân của 
mình đã chết là vì người ấy có tham-tâm muôn 
người thân của mình sống mãi, thế mà người thân 
ây lại chết, đó là đối-tượng xấu không hài lòng 
của người ấy, nên phát sinh sân-tâm làm khó 
tâm sâu não khóc than thuong tiếc đến người 
thân ấy. 


Người cha khỗ vì người con đã chết 


Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãvatth1. Đức-Phật ngự 
đi đên gia đình khá giả có người con trai đã chêt. 

Đức-Phật truyền hỏi người gia chủ rằng: 

- Này cận-sự-nam! Con có nỗi khó tâm có 
phải không? 

Người gia chủ bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 


Samsaravatta (Vòng Tử Sinh Luân-Hồi) 253 


:. Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thật vậy, con có 
nói khô tâm cùng cực từ khi đứa con trai yêu 
quỷ của con đã chết. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này cận-sụ-nam! Vật nào có trạng-thải tan 
rã thì vật ây tan rã là thường, vật nào có trang- 
thái tiêu diệt thì vật ây tiêu diệt là thường. Sự 
chết không phải chỉ có trong một gia đình, cũng 
không phải chỉ có trong một xóm làng. Thật ra, 
sự chết dên với tat cả chúng-sinh trong tam-giới, 
trong toàn cối-giới chúng-sinh, chư-thiên, chu 
phạm-thiên cả thay, chắc chăn không có chúng- 
sinh nào không chết, sự chê! là cuôi cùng của 
môi chúng-sinh. Thật vậy, dù một vật nhỏ 
(sankhara) cũng không thê thường tôn được. 

Tất cả các pháp-hữu-vi có trạng-thái vő- 
thường, bị tan rã là thường, tát cả chúng-sinh 
déu có sự chết là thường. 

Trong thời quá-khứ, bậc thiện-trí có đứa con 
yêu quý chêt, nên suy nghĩ răng: 

“Ngü-uán này có trạng-thái vồ-thường, nên 
bị điệt là thường ”, bậc thiện-trí không phát sinh 
nổi khô tâm sâu não. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như váy, người 


gia chủ kính thỉnh Đức-Phật thuyết giảng về tích 
bậc thiện-trí quá-khứ ấy. 
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Người sống không khóc khi người thân chết 


* Tích Uragajãtaka 


Đức-Phật thuyết giảng tích Uragajãtaka ” 


được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta 
ngự tại kinh-thành Baranast, trị vì đất nước Kasi. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama sinh trong dòng bà-la-môn trong xóm 
nhà gần cửa thành Bārāņasī, sống bằng nghề 
nông, gia đình Đức-Bô-tát có một người vợ, một 
con trai, một con gái, một con dâu và một người 
tớ gái, gồm có 6 người sông hòa thuận thương 
yêu nhau được hạnh phúc an-lạc. Đức-Bồ-tát 
thường khuyên bảo 5 người thân rằng: 

“Này các người thán! Các ngươi nên tạo 
phước-thiện bô-thí tùy theo khả năng của mình, 
nên giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch và giữ 
gìn bát-giói uposathasila vào những ngày giới 
hằng tháng, nên thực-hành đề-mục niệm-niệm 
sự chết của mình (maranänussafi) rằng: Sinh- 
mạng của ta là không bên vững, sự chết của ta 
là điều chắc chắn, ta phải chết là điều không 
sao tránh khỏi, sinh-mạng của ta có sự chết là 
cuối cùng, sinh-mạng của ta là vô thường, sự 
chết là thường. 


'Jãtakatthakathä, Pañcakanipata, Manikundalavagga, Uragajãtaka. 
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Các ngươi không nên dé duôi suốt ngày đêm. 

Năm người thân trong gia đình nói lên lời 
hoan hy “sadhu” vâng theo lời khuyên bảo của 
Đức-Bồ-tát, nên họ đều là người không dé duôi, 
thực-hành dê-muc niệm-niệm sự chết. 


Một hôm, Đức-Bồ-tát cùng với con trai di ra 
đồng, Đức-Bồ-tát đang cày ruộng, còn con trai 
gom rác lại một chỗ rồi đốt. Gần chỗ á ây, có con 
răn độc nằm trong hang, khói bay đén làm măt 
của nó khó chịu, nó giận dữ bò ra thấy người 
con trai đang đốt rác, liền bò đến cắn người con 
trai, chất độc cực mạnh làm cho người con trai 
đau điếng, hét thất thanh, rồi chết ngay tại chỗ. 

Nghe tiếng hét thất thanh của con trai, người 
cha ngưng cảy, chạy đến thấy con trai đã chết, 
Đức-Bồ-tát thản nhiên ãm thi thể con trai đến 
nằm dưới cội cây, đắp tám vải lên thi thê, rồi 
Đức-Bồ-tát vẫn tự nhiên không có khó tâm sâu 
não, trở lại tiếp tục cày ruộng, đồng thời niệm- 
niệm sự chết rằng: 

Ngũ-uẩn có trạng-thái vồô-thường, ngũ-uẩn có 
trạng-thải tan rã là thường, thì đã tan rã rồi; 
ngũ-uẩn có trạng-thải diệt là thường, thì đã diệt 
rồi, các pháp-hữu-vi có trạng-thái vô-thường. 

Sinh-mạng của mỗi người là không bên vng, 
sự chết của môi người là điều chắc chắn, mỗi 
người phải chết là điều không sao tránh khỏi, 
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sinh-mạng của mỗi người có sự chết là cuối 
cùng, sinh-mạng của môi người là vô thường, sự 
chết là thường. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát nhìn thấy người bạn thân 
từ xa đên gân, bèn hỏi răng: 

- Này bạn thâm! Bạn có đến nhà tôi không? 

- Thưa anh, tôi sẽ đến nhà anh. 

- Này bạn thân! Nếu nhu: vậy thì bạn báo cho 
vợ tôi biết răng: “Hôm nay, không cán phải đem 
2 phán ăn nhu: mọi ngày, chỉ cán đem một phán 
ăn là du. Trước đây, chỉ có người tớ gái đem vật 
thực đến, nhưng mà hôm nay, tắt cả 4 người đều 
mặc bộ quân áo màu trắng, cẩm hoa và vật 
thơm đến đây. ” 

Người bạn thân nhận lời, rồi đến nhà gặp vợ 
của Đức-Bô-tát, báo tin cho bà biệt đúng như lời 
của Đức-Bô-tát. 

Sau khi nghe báo tin như vậy, người vợ của 
Đức-Bô-tát cám ơn người bạn thân, liên biệt rõ 
răng: Đứa con trai yêu quỷ đã chết rồi. 

Người mẹ của đứa con trai yêu quý chết vẫn 
thản nhiên, đại-thiện-tâm trong sạch của người mẹ, 
không hê tỏ vẻ khô tâm sâu não, bởi vì bà hăng 
ngày đêm thực-hành đề-mục niệm-niệm sự chết. 

Vâng theo lời phu quân, bà báo tin này cho 3 
người thân trong gia đình, cả 3 người thân đêu 
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có đại-thiện-tâm trong sạch, nên không có người 
nào tỏ vẻ khô tâm sầu não khóc than, bởi vì hàng 
ngày họ thực-hành đê-muc niệm-niệm sự chết. 


Bồn người thân trong gia đình mặc bộ đồ màu 
trăng thản nhiên tay cầm hoa, vật thơm và một 
phần ăn cùng nhau đi ra đám ruộng. Khi ấy, 
Đức-Bỏ-tát đang ngồi bên cạnh thi thể của con 
trai, chờ đợi 4 người thân trong gia đình đến. 

Đức-Bồ-tát nhận phần ăn, rồi ngồi dùng vật 
thực, sau khi dùng vật thực xong, cả 5 người thân 
trong gia đình cùng nhau đi tìm củi đem về làm 
giản thiêu. 

Tất cả 5 người thân cùng nhau khiêng thi thé 
người chết đặt lên trên giàn thiêu, cúng dường 
vật thơm và hoa, rồi châm lửa làm lễ hỏa-táng 
thi thể người thân. Đức-Bồ-tát cùng với 4 người 
thân trong gia đình đều có đại-thiện-tâm trong 
sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền-não, nên 
không có một ai rơi một giọt nước mắt, bởi vì họ 
thực-hành đề-mục niệm-niệm sự chết (marana- 
nussati) hăng ngày đêm. 

Do năng lực của giới và pháp-hành dé-muc 
niệm-niệm sự chết (maranänussati) của Đức-Bồ- 
tát và người thân trong gia đình làm cho chỗ 
ngồi của Đức-vua-trời Sakka phát nóng, Đức- 
vua-trời Sakka xem xét thấy rõ, biết rõ nguyên- 
nhân đó là do năng lực của giới và pháp-hành 
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đề-mục niém-niém sự chết (marananussafi) của 
Đức-Bô-tát và người thân trong gia đình của 
Ngài, nên Đức-vua-trời phát sinh đức-tin trong 
sạch nghĩ răng: 

“Trâm sẽ ngự đến chỗ Đức-Bồ-tát và 4 người 
thân cua Ngài, T: rám sẽ được nghe lời nói hùng 
hôn như sw tử rồng, rôi ban cho gia đình đây 
thất báu. ” 

Đức-vua-trời Sakka liền hiện xuống biến hóa 
thành người đứng gân chỗ làm lê hỏa-táng, 
truyên hỏi Đức-Bô-tát răng: 

- Này quỷ vị! Quý vị đang thiêu đốt gì vậy? 

* Đức-Bỏ-tát thưa với người ấy rằng: 

- Thưa Ngài, gia đình chúng tôi đang làm lễ 
hỏa-táng thi thê người thân. 

* Đức-vua-trời Sakka truyền bảo rằng: 

- Này quý vị! Quy vị không phải hỏa-táng thi 
thể người thân, dường nhu quý vị giết con nai, 
rồi đang nướng chín nó. 


* Đức-Bỏ-tát thưa với người ấy rằng: 

- Thưa Ngài, điều mà Ngài nói không phải 
vậy, sự thật gia đình chúng tôi đang làm lề hỏa- 
tảng thi thê người thán. 

* Đức-vua-trời Sakka truyền bảo rằng: 

- Nay quỷ vi! Nếu quý vị nói như vậy thì thi 
thê người ây là người thù của quy vi. 
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* Đức-Bồ-tát thưa với người ấy rằng: 

- Thưa Ngài, người ấy chính là đứa con trai 
ruột của tôi, không phải là người thù cua gia 
đình chúng tôi. 

* Đức-Vua-Trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Thưa ông! Nếu ông nói như vậy thì đứa con 
trai ấy là đứa con ngõ nghịch, không phải là 
đứa con yêu quý cua ông phải không? 

* Dúc-Bó-tát thưa với người ấy rằng: 

- Thưa Ngài, đứa con trai ấy là đứa con yêu 
quý nhất của tôi. 

* Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Thưa ông! Sự thật như vậy, do nguyên nhân 
nào mà ông không khóc than thương tiếc đứa 
con yêu quý nhất của ông? 

* Đức-Bỏ-tát thưa với người ấy nguyên nhân 
không khóc than bằng câu kệ rằng: 

Uragova tacam jinnam, hitva gacchati sam tanum. 

Evam sarire nibbhoge, pete kalakate sati. 

Dayhamano na janami, ñatinam paridevitam. 

Tasma etam na socami, gato so tassa ya gati. 

- Thưa Ngài, nhw con răn lột da cũ, rôi bỏ đi, 
Cũng như vậy, con trai của tôi bỏ thân của 
nó, rồi đi tái-sinh kiếp sau. 

Sau khi nó chết, tải-sinh kiếp sau, con lại thi 
thể không có cảm giác. 
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Thi thể con trai bị thiêu đốt không biết sự khóc 
than thương tiếc của những người thân quyến. 
Con trai của tôi có cối- giới nào thì tải-sinh 
kiếp sau trong cõi-giói ấy. 


Vì vậy, tôi không khóc than đứa con trai ấy. 

Sau khi nghe Đức-Bồ-tát thưa bàng câu kệ 
hùng hồn như sư tử rồng như vậy, tiếp theo Đức- 
vua-trời Sakka truyền hỏi phu nhân của Đức-Bồ- 
tát rằng: 

- Thưa bà! Người ấy là gì của bà vậy? 

* Phu nhân của Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Thưa Ngài, người ấy là đứa con trai mà tôi 
đã mang thai 10 tháng, sinh ra đời được nuôi 
bằng sữa mẹ, được tôi nuôi nẵng umg thành. 

* Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này ba! Người cha không khóc than thương 
tiếc đứa con trai yêu quý của mình, bởi vì đàn 
ông có tâm đũng cảm, còn bà là người mẹ có 
tình thương yêu đứa con yêu quy nhiễu. Do 
nguyên nhân nào mà bà cũng không khóc than 
thương tiếc đứa con yêu quy của bà? 

* Phu nhân của Đức-Bồ-tát thưa với người áy 
nguyên nhân không khóc than bằng câu kệ ràng: 

Anavhito tato aga, ananuññāto ito gato. 

Yatha gato tatha gato, tattha ka paridevana. 

Dayhamano na janami, ñatinam paridevitam. 
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Tasma etam na socãmi, gato so tassa ya gati. 

- Thưa Ngài, đứa con trai này tôi không mời 
từ cõi-giới khác, nó tự đến sinh trưởng trong 
gia đình chúng tôi, nay tôi không cho phép 
mà nó tự từ bỏ cõi người di tải-sinh kiếp sau. 
Con trai của tôi đến cõi người thé nào, nay nó 
đi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác thé ấy. 
Tôi khóc than thương tiếc đứa con trai trong 
cõi-giới ấy, có ích lợi gì cho tôi. 

Thi thể con trai bị thiêu đốt không biết sự khóc 
than thương tiếc của những người thân quyến. 
Con trai của tôi có cối -giới nào thì tải-sinh 
kiếp sau trong cõi-giói ấy. 


Vì vậy, tôi không khóc than đứa con trai ấy. 

Sau khi nghe phu nhân của Đức-Bồ-tát thưa 
băng câu kệ hùng hôn như sư tử rông như vậy, 
tiêp theo Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi người 
con gái của Đức-Bô-tát răng: 

- Này cô bé! Người ấy là gì của cô vậy? 

* Con gái của Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Thưa Ngài, người ấy là anh trai ruột của tôi. 

* Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này cô bé! Theo lẽ thường em gái thương 
yêu anh trai của mình. Do nguyên nhân nào mà 
cô bé cũng không khóc than thương tiếc người 
anh trai yêu quy của cô? 
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* Con gái của Đức-Bồ-tát thưa với người ấy 
nguyên nhân không khóc than bằng câu kệ rằng: 
Sace rode kisa assam, tassa me kim phalam siya. 
Ñatimittasuhajjanam, bhiyyo no aratt siya. 
Dayhamano na janami, ñatinam paridevitam. 
Tasma etam na socami, gato so tassa ya gati. 
- Thưa Ngài, anh trai của tôi đã chét, néu tôi 
khóc than thương tiếc thì thân hình của tôi bị 
gây yếu, có kết quả gì đối với tôi và anh trai 
của tôi. 
Thật ra, chỉ có sự buôn ráu khổ tâm sẽ phát 
sinh đối với thân quyền, bạn bè, người thân 
của tôi nhiều hơn mà thôi. 
Thi thể anh trai bị thiêu đốt không biết sự khóc 
than thương tiếc của những người thân quyến. 
Anh trai của tôi có cõi-giới nào thì tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới ấy. 


Vì vậy, tôi không khóc than người anh trai ấy. 

Sau khi nghe con gái của Đức-Bồ-tát thưa 
băng câu kệ hùng hôn như sư tử rông như vậy, 
tiêp theo Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi người 
con dâu của Đức-Bô-tát răng: 

- Này cô nương! Người ấy là gì của cô vậy? 

* Con dâu của Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Thưa Ngài, người ấy là phu quân của tôi. 

* Đức-Vua-Trời Sakka truyền hỏi rằng: 
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- Nay cô nương! Theo lẽ thường người vợ 
thương yêu tha thiết chóng của mình. Do nguyên 
nhân nào mà cô nương cũng không khóc than 
thương tiếc người chóng yêu quý của cô G. 


* Con dâu của Dúc-Bó-tát thưa với người ấy 
nguyên nhân không khóc than bằng câu kệ rằng: 
Yathapi dãrako candam, gacchantfam anurodati. 
Evam sampadamevetam, yo petamanusocati. 
Dayhamano na janami, ñatinam paridevitam. 
Tasma etam na socami, gato so tassa ya gati. 
- Thưa Ngài, như đứa bé thơ nhìn thấy mặt 
trăng tròn trên không trung, khóc đòi xin cho 
được mặt trăng như thé nào, người nào khóc 
than thương tiếc đến người chết, đã tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giói khác cũng như thé ấy. 
(không có khác gì nhau). 
Thi thể người chồng bị thiêu đốt không biết 
sự khóc than thương tiếc của những người 
thân quyền. 
Chồng của tôi có cỗi-giới nào thì tái-sinh kiếp 
sau trong cõi-giới ấy. 
Vì vậy, tôi không khóc than người chồng áy. 


Sau khi nghe con dâu của Đức-Bồ-tát thưa 
băng câu kệ hùng hồn như sư tử rống như vậy, 
tiếp theo Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi người 
tớ gái của gia đình Đức-Bô-tát rằng: 
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- Này bà! Người ấy là gì của bà vậy? 

* Người tớ gái của gia đình Đức-Bô-tát thưa: 

- Thưa Ngài, người ấy là cậu chủ của tồi. 

* Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này bà! Có phải bà thường bị cậu chủ ấy 
sai khiến hành hạ, hay bị cậu chủ ấy rây la, nên 
bà không khóc than thương tiếc cậu chủ ấy, có 
phải vậy không? 

* Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa Ngài, Xin Ngài không nên nói như vậy, 
cậu chu cua tôi là người có duc tính nhân-nại, 
tâm-từ, thương yêu tất cả mọi người. Tôi thương 
yêu cậu chủ như là đứa con ruột của mình. 

* Đức-Vua-Trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này bà! Nếu là như vậy thì tại sao bà không 
khóc than thương tiếc cậu chủ của bà vậy? 

* Người tớ gái của gia đình Đức- Bồ-tát thưa 
với người ây nguyên nhân không khóc than băng 
câu kệ răng: 

Yatha ca udakakumbho, bhinnno appafisandhiyo. 

Evam sampadamevefan, yo petamanusocati. 

Đayhamano na jãnãmi, ñatinam paridevitam. 

Tasma etam na socami, gato so tassa ya gati. 

- Thưa Ngài, như nói nước bằng đất bị vỡ ra 

từng mảnh vụn rôi, không thể gắn liên lại như 

xưa được như thé nào, người khóc than thương 
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tiếc người chết, đã tái-sinh kiếp sau trong 
cõi-giới khác rồi, không sao sống trở lại được 
cũng như thé ấy. 

Thi thể cậu chủ bị thiêu đốt không biết sự khóc 
than thương tiếc của những người thân quyến. 
Cậu chủ của tôi có cõi- giới nào thì tải-sinh 
kiếp sau trong cõi-giói ấy. 


Vì vậy, tôi không khóc than cậu chủ ấy. 


Sau khi Đức-Vua-Trời Sakka lắng nghe câu kệ 
của 5 người trong gia đình của Đức- Bồ-tát, nën 
phát sinh đức-tin trong sạch, rồi truyền bảo ràng: 


- Kính thưa quỷ vị! Quỷ vị đêu là những 
người không dễ duôi, thực-hành đề-mục niêm- 
niệm sự chết (maranänussati). KĒ từ nay, xin 
quý vị không cân làm lung công việc gì, Trâm là 
Đức-vua-trời Sakka có đức-tin trong sạch nơi 
quý vị, Trâm ban tặng 7 thứ báu nhiễu vô hạn 
trong ngôi nhà của quy vị. Xin quỷ vị tạo phước- 
thiện bó-thí, giữ gìn giới trong sạch, thọ trì bát- 
giới uposathasīla trong những ngày giới hằng 
tháng, thực-hành dë-muc niệm-niệm sự chết 
(maranānussati). 

Sau khi truyền bảo như vậy, Đức-vua-trời 
Sakka ban tặng 7 thứ báu nhiều vô hạn trong 
ngôi nhà của Đức-Bồ-tát, rồi hồi cung ngự trở về 
cung trời Tam-thập-tam-thiên. 
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Sau khi nghe Đức-Phật thuyết giảng tích 
Uragajataka xong, người cận-sự-nam gia chủ 
có người con trai chết, trở thành bậc Thánh 
Nháạp-lưu. 


Tích Uragajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại 


Tích Uragajätaka này, Đức-Bồ-tát là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama trong kiếp quá-khứ. Đến 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, 
thi hậu-kiếp của những nhân vật trong #ch Uraga- 
jãtaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Phu-nhân của Đức-Bỏ-tát, nay kiếp hiện-tại 
là Ngài Đại-đức t}-khưu-ni Khemd. 

- Đứa con trai của Đức-Bồ-tát, nay kiếp hiên- 
tại là Ngài Trưởng-lão Rahula. 

- Đứa con gái của Đức-Bồ-tát, nay kiếp hiên- 
tại là Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Uppalavatä. 

- Người tó gái của gia đình Đức-Bồ-tát, nay 
kiếp hiện-tại là cận-sự-nữ pháp-sựư Khujjuttara. 

- Đức-Bổ-tát, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gotama. 


Nhân xét vè tích Uragajātaka 


Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
truyền dạy những người thân trong gia đình 
không nên dễ duôi hằng ngày đêm nên thực-hành 
đề-mục niệm-niệm sự chết (maranãnussati), đó 
là 1 trong 40 đề-mục thiền-định. 
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Sự chết (marana) là: cuối cùng của tất cả 
chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng, chắc 
chăn không có một ai tránh khỏi được. 


* Nếu người nào hằng ngày đêm thường thực- 
hành đề-mục niệm-niệm sự chết (marananussati): 


- Trong cuóc sóng hàng ngày, nếu người y 
nghe hoặc thấy người thân nào chết, thì người ấy 
vân có đại-thiện-tâm bình tĩnh không khóc than, 
bởi vì sự khóc than không có lợi ích gì cho 
người thân đã chết, cũng không có lợi ích cho 
mình cả, thậm chí sự khóc than còn làm cho 
những người thân trong gia đình bà con thân 
quyến thêm khổ tâm mà thôi. 


- Nếu người ấy đến lúc lâm chung thì có dai- 
thiện-tâm tỉnh táo không sợ chết, sau khi người 
åy chết, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-gud-tâm gọi là pa[i- 
sandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là cõi người 
hoặc cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc cho 
đến hết tuôi thọ trong cõi thiện dục-giới. 

* Nếu người nào hằng ngày đêm không 
thường thực-hành đề-mục niệm-niệm sự chết: 

- Trong cuộc sóng hăng ngày, nếu người ấy 
nghe hoặc thấy người thân nào chết, thì đó là 
điều mà người ấy không muốn nghe, không 
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muốn thấy, bởi vì người ây có tham-tâm muốn 
người thân â áy sóng, nhưng mà người thân á áy đã 
chết, đó là điều mát mát, nên người ây phát sinh 
sân-tâm khó tâm sầu não, khóc than thương tiếc 
người thân ấy đã chết. 

- Nếu người ấy đến lúc lâm chung thì có bất- 
thiện-tâm (ác-tâm) hoảng hốt sợ chết mà phải 
chết, sau khi người ấy chết, néu bát-thiện-nghiệp 
trong 11 bắt-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng 
tâm) có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (palisandhikala) thì có suy-xéf-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là 
palisandhicitta: ác-giới tải-sinh-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới là (địa-ngục, 
a-su-ra, nga-quy, súc-sinh), chịu khó cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy. 

Cho nên, sự chét là cuối cùng của. mỗi kiếp 
chúng- sinh lớn nhỏ trong tam- -giói gồm có 31 
cõi-giới chúng-sinh nói chung, môi kiếp người 
nói riêng, chắc chắn không có ai tránh khỏi 
được. Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử 
hàng ngày đêm nên thực-hành đề-mục niệm- 
niệm sự chết (maranãnussati) rằng: 


“Addhuam me jwitam, dhuvam me 
maranam, avassam maya maritabbameva, 
maranapariyosanam me jīivitam, jivitameva 
aniyatam, maranam niyatam. ” 
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“Sinh-mạng của ta là không bên vững, sự 
chết của ta là chắc chắn, ta phải chết là điễu 
không sao tránh khỏi, sinh-mạng của ta có sự 
chết là cuối cùng, sinh-mạng của ta là vô 
thường, sự chết là thường. ” 


Nếu người nào hằng ngày đêm thường thực- 
hành đề-mục niệm-niệm sự chết (narananussafi) 
thì khi nghe hoặc thấy người thân nào đã chết, 
người ấy vẫn có đgi-thiện-tâm bình tĩnh sáng 
suốt biết làm tròn bón phận của mình đối với 
người thân đã chết ấy. Hoặc người ấy đến lúc lâm 
chung, vẫn có đgi-thiện-tâm tỉnh táo không sợ 
chết, nên sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện 
dục-giới là cối người hoặc cõi trời dục-gIới. 


Tích người cha khóc than đứa con đã chết 


Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãvatthi, đê cập đên tich 
Matthakundalivatthu ” được tóm lược như sau: 


Trong kinh-thành Sāvatthī, có vị bà-la-môn 
không từng bố-thí cho ai vật gì, nên mọi người 
đặt tên là Adinnapubbaka, gia đình ông bà-la- 
môn có một đứa con trai duy nhất được thương 
yêu quý mến nhất có tên là Mafthakundalr. 


i Dhammapadatthakatha, Yamakavagga, Matthakundalivatthu. 
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Khi Matthakundalī được 16 tuôi bị mắc chứng 
bệnh gầy còm da vàng, người mẹ đến gặp ông 
chóng, rôi thưa rằng: 


- Này phu quán! Đứa con trai của chúng ta bị 
mac bệnh gáy com da vàng, xin ông mời thay 
thuốc dên nhà chữa bệnh cho con. 

Nghe người vợ thưa như vậy, ông bà-la-môn 
bảo với bả vợ răng: 

- Này phu nhân! Nếu ta mời thầy thuốc đến 
nhà chữa bệnh cho con thì ta tôn tiên thấy và 
tón tiên thuốc nữa. Bà không thấy sự hao tôn 
tiên của chúng ta hay sao! 

- Này ông bà-la-môn! Nếu như vậy thì ông có 
cách nào chữa bệnh cho con? 

Ông bà-la-môn nói rằng: Tôi có cách chữa 
bệnh cho con ít hao tốn tiên của. 

Ông bàả-la-môn đi đến gặp thầy thuốc, rồi hỏi 
ông thây thuôc răng: 

- Thưa thầy, nếu người mắc chứng bệnh gầy 
còm da vàng nhw vậy, thì thấy cho người bệnh 
uông thứ thuốc gì? Thưa tháy. 

Nghe ông bà-la-môn hỏi như vậy, ông thầy 
thuôc chỉ bảo những thứ thuôc chung chung. 
Ông. bà-la-môn trở vê nhà đi tìm những thứ thuốc 
ấy rồi sắc cho con uống, nhưng bệnh của đứa 
con trai không giảm, càng ngày càng nặng thêm. 
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Ông bà-la-môn biết rõ đứa con suy kiệt trầm 
trọng, nên mới đi mời thầy thuốc đến nhà chữa 
bệnh cho con. Ông thầy thuốc đến khám bệnh 
cho Matthakundal, biết không thê chữa khỏi 
bệnh, nên từ chối khéo, rồi xin từ giả ra VỀ. 


Ông bà-la-môn biết đứa con sắp chết, nên 
nghĩ răng: “Nêu đê đứa con năm chết trong nhà, 
những người khác vào nhà thăm, thì họ nhìn 
tháy của cải tài sản của ta. Vậy, ta nên đem đứa 
con ra năm ngoài mái hiên phía trước nhà”. 

Ông bà-la-môn m đứa con năm trên chiếc 
giường ngoài mái hiên phía trước nhà nhìn ra 
mặt đường. 

Đức-Phật nhìn thấy đứa bé Matthakundal 


Canh chót đêm ấy, Đức-Phật xả đại-bi định, 
sử dụng Phật-nhãn quan sát trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh, có chúng-sinh nào có duyên lành 
nên tế độ, Đức-Phật nhìn thấy đứa bé Míaffha- 
kundalī đang nằm ngoài mái hiên phía trước nhà 
hiện ra trong màng trí-tuệ của Đức-Phật. 


Đức-Phật xem xét thấy rõ răng: Đứa bé 
Matthakundalr nhìn thấy kim thân của Như-Lai, 
sẽ phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch nơi Như-Lai 
lúc lâm chung. Sau khi đứa bé chết, đại-thiện- 
nghiệp có đức-tin trong sạch nơi Nhu-Lai cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trong 
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lâu dài nguy nga tráng lệ trên cõi trời Tam-tháp- 
tam-thiên, có 1.000 cô thiên-nữ háu hạ. Còn ông 
bà-la-môn làm lễ hóa-táng thi thể đứa con yêu 
quý của mình tại nghĩa địa, rôi ra nghĩa địa khóc 
than thương tiếc đứa con yêu quy của mình. 

Vị thiên-nam Matthakundalï hiện xuống tế độ 
cha, nên biến hóa ra đứa bé Matthakundalï ngôi 
khóc gân chỗ nghĩa địa, v.v . 


Như-Lai thuyết-pháp xong, có 84.000 chúng- 
sinh chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, trở thành bác Thánh- 
nhán, vị thiên-nam Mlatthakundalr trở thành bác 
Thánh Nhập-lưu, và ông ba-la-món Adinna- 
pubbaka cũng trở thành bác Thánh Nháp-Ïưu. 


Đức-Phật xem xét thấy rõ biết rõ những sự 
việc xảy ra như vậy. Sáng hôm ấy, Đức-Phật 
ngự vào kinh-thành Sāvatthī cùng với số đông 
chư tỳ-khưu-Tăng đi khất thực, Đức-Phật ngự đi 
đến trước công nhà ông bả-la-môn Adinna- 
pubbaka rồi dừng lại. 


Đức-Phật tế độ đứa bé Matthakundalï 


Khi íy, đứa bé Matthakundalī nằm quay mặt 
vào vách tường không nhìn thấy Đức-Phật, nên 
Đức-Phật phóng tia hào quang vào chỗ nằm, đứa 
bé Mafthakundalr nhìn thấy tia hào quang, liền 
quay mặt ra đường, nhìn thấy Đức-Phật. 
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Đứa bé Mafthakundalr nghĩ rằng: “Từ lâu ta 
sinh sống trong gia đình không có chánh-kién, 
nên ta không có cơ hội đến đánh lễ Đúức-Phật, 
tạo phước-thiện bô-thí, lăng nghe chánh-pháp 
của Đức-Phát. Bây giỏ, dú ta có đôi tay cũng 
không thể chap tay lễ bái Đức-Phật được. 

Nay, ta chỉ còn hướng đại-thiện-tâm trong 
sạch thành kinh đảnh lễ Đức-Phật mà thôi. ” 


Đức-Phật biết rõ đứa bé Mafthakundalr đã 
phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật rồi, nên Đức-Phật ngự di khất thực 
cùng với chư tỳ-khưu-Tăng. 

Đứa bé Matthakundali phát sinh đại-thiện- 
tâm có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật trong 
lúc lâm chung, nên sau khi đứa bé chết, đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
có đức-n trong sạch nơi Đức-Phát cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có đại-quả-tâm họp với tri-tuệ gọi là pafi- 
sandhicitta: tải-sinh-tâm làm phận sự tải-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên nam Maftha- 
kundalT có thân hình to lớn trên cõi trời Tam- 
tháập-tam-thiên trong lâu đài nguy nga tráng lệ 
cao 30 do tuần, có 1.000 thiên-nữ háu hạ. 

Vi thiên-nam Ma†thakundalT suy xét rằng: Ta 
hưởng được quả-báu như thé này do nhờ đại- 
thiện-nghiệp nào vậy? 
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VỊ thiên-nam Matthakundali nhớ lại tién-kiép 
cua mình là con cua gia đình ông bà-la-môn 
Adinnapubbaka. Khi ta lâm bệnh, cha ta không 
mời thây thuốc đến nhà chữa bệnh cho ta, bởi vì 
sợ tón tiền của nhiễu, ông đi tim những thứ 
thuốc đem về sắc thuốc cho ta uóng, bénh cua ta 
không giảm mà lại càng thêm trầm trọng. Ông 
biết bệnh của ta không thể khỏi được, nên ông 
ấm ta ra nằm ngoài mái hiên phía trước nhà. 


Sáng hôm ấy, Đức-Phật ngự vào kinh-thành 
Sāvatthī cùng với chư tỳ-khưu-Tăng đi khất 
thực. Đức-Phật dừng lại trước cổng nhà, ta đã 
nhìn thấy kim thân của Đức-Phậit, nên phát sinh 
đại-thiện tâm có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật. Sau khi ta chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên như thé này. 

Còn cha của ta là ông bà-la-môn đem thi thể 
của ta ra nghĩa địa, làm lễ hỏa-táng, rồi than khóc 
thương nhớ đến ta. Môi ngày, cha của ta đến nghĩa 
địa khóc than kêu la rằng: “Mafthakundalr dira 
con trai một của cha ở đâu rôi? Matthakundalr 
đứa con trai một của cha ở đâu rồi?” 

* VỊ thiên-nam Matthakundalr nghĩ rằng: 

“Bây giờ, ta nên hiện xuống cõi người, bién 
hóa ra đứa bé giống như Matthakundalr đứng 2 
tay úp vào mặt khóc gân chỗ nghĩa địa. ” 
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Ong bà-la-môn và vị thiên-nam vân đáp nhau 


Ông bà-la-môn nhìn thấy đứa bé đứng hai bàn 
tay úp vào mặt khóc, nên nghĩ răng: 

“Ta khóc vì thương nhớ đứa con trai một của 
ta chết, còn đứa bé này khóc vì cân våt gì vậy? 
Ta nên dên hỏi nó cho biết. ” 

* Ông bả-la-môn hỏi đứa bé bằng câu kệ rằng: 

- Này cậu bé! Cậu trang sức rất đẹp dë, có 
hương trâm thơm ngái, có hình dáng giông nhu 
Malthakungdall hai bàn tay up vào mặt khóc 
trong nghĩa địa này. Cậu có nói khô gì vậy? 


* Vị thiên-nam MatthakundalT đáp băng câu 
kệ rằng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Tôi đã tạo khung 
chiếc xe ngựa bằng vàng sảng ngòi, tôi tìm cặp 
bánh xe xứng với chiếc xe ấy chưa được, tôi 
không thể duy trì sinh-mạng được, bởi vì nói khổ 
ấy. Thưa ông. 


Nghe cậu bé bày tỏ nỗi khó như vậy, ông bà- 
la-môn hứa băng câu kệ rằng: 

- Này cậu bé đáng yêu! Xin cậu nói cho tôi 
biết, cặp bánh xe ấy sẽ làm bằng vàng, hoặc làm 
bằng ngọc, hoặc làm bằng bạc, hoặc làm bằng 
đông thau, hoặc bát cứ bằng loại gì, tôi xin hứa 
chắc chắn sẽ làm cho cậu cặp bánh xe ấy. 
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Nghe ông bả-la-môn hứa chắc chắn như vậy, 
vị thiên-nam Matthakundalr nghĩ rằng: Ông bå- 
la-món này không muốn tőn tiên thầy thuốc 
chữa bệnh cho đứa con trai một cua ông. Nay 
nhìn thấy ta hình dáng giống như đứa con trai 
Matthakundalr của ông đang khóc, ông dám hứa 
chắc chắn răng: “Tô ôi xin hứa chắc chăn sẽ làm 
cho cậu cặp bánh xe ấy bằng vàng, v.v... ” 


Nếu như vậy, thì ta nên nói khích làm cho 
người cha thức tỉnh, nên hỏi ông răng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Ông hứa chắc chắn sẽ 
làm cho tôi cặp bánh xe lớn cỡ nào? 


Ong bà-la-môn hỏi răng: Cậu muôn lớn cỡ 
nào? Cậu nói cho tôi biết. 

* Vi thiên nam Matthakundalr đáp băng câu 
kệ răng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Tôi muôn được mặt 
trăng và mặt trời cả 2 thứ áy, tôi đã nói rồi, xin 
ông cho tôi mặt trăng và mặt trời ay. Thưa ông. 

Thật ra, chỉ có mặt trăng và mặt trời tỏa ra 
ảnh sáng đêm và ngày làm cặp bánh xe ráp vào 
chiếc xe ngựa cua tôi làm băng vàng sáng ngời, 
mới thật là xứng đáng mà thôi. 

Nghe cậu bé muôn được mặt trăng và mặt trời 
đê làm cặp bánh xe như vậy, ông bà-la-môn nói 
với cậu bé băng câu kệ răng: 
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- Này cậu bé đáng yêu! Cậu muốn được 2 thứ 
ây không thê được, cậu đúng là người ngu sỉ thật! 

Tôi biết chắc chắn rằng: Cậu sẽ chết thôi! 
Cậu không thê có được mặt trăng và mặt trời cả 
2 thứ ây bao giờ! 


Nghe ông bà-la-môn chê trách mình như vậy, 
vị thiên nam MatthakundalT nói với ông bà-la- 
môn răng: 

- Người khóc dé muốn được mặt trăng và mặt 
trời đang hiện hữu trên không trung, người ay 
goi là người ngu si. Hoặc người khóc than để 
muốn người đã chết rồi không còn thấy trong 
đời, được sông lại, thì người åy có gọi là người 
ngu si hay không? 

VỊ thiên nam Matthakundalr hỏi ông bả-la- 
môn băng câu kệ răng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Tôi khóc muốn được 
mặt trăng và mặt trời đang hiện hữu trên không 
trung; còn ông khóc than người con trai đã chết 
rôi không con trên đời này, được sông lại. 

Vậy trong 2 người chúng ta, ai là người ngu 
si hơn? 

Nghe cậu bé hỏi như vậy, ông bà-la-môn thức 
tỉnh biệt rõ răng: Cậu bé nói rát đúng. 

Ông bả-la-môn khăng định băng câu kệ răng: 


278 VÒNG TỬ SINH LUÂN-HÔI 


- Nay cậu bé đáng yêu! Cậu nói đúng sự thật. 
Tôi và cậu, thì tôi là người ngu sỉ thật sự, bởi vì 
tôi khóc than muốn đứa con trai đã chết rồi, 
được sống trở lại như xưa, giống như đứa trẻ 
con khóc đòi cho được mặt trăng vậy. 


Ông bà-la-môn tán dương cậu bé 


Ngay khi ây, ông bà-lamôn phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ câu kệ của cậu bé, nên 
không còn khô tâm sâu não khóc than nữa. 


Ông bà-la-môn nói lên câu kệ tán dương ca 
tụng cậu bé rằng: 

- Này cậu bé yêu quý! Cậu đã dập tắt được sự 
sấu não than khóc thương tiếc đứa con trai một 
của tôi làm nóng nảy trong tám, bằng pháp chân 
thật, như người dập tắt đảm lửa cháy bằng 
nước, cậu đã làm lắng dịu được nỗi đau khổ 
thân tâm của tôi; cậu đã nhồ được mũi tên đó là 
nổi khó tâm rôi; nay tôi là người an tịnh. 

- Này cậu bé yêu quy! Tôi không còn sâu não 
khóc than thương tiếc đứa con trai của tôi nữa 
là nhờ nghe câu kệ của cậu. 


Ong bà-la-môn hỏi về cậu bé 


Khi ấy, ông bà-la-môn hỏi về cậu bé bằng câu 
kệ răng: 
- Này cậu bé yêu quý! Cáu là chư-thiên hay 
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Đức-vua-trời Sakka? Cậu có tên gọi là gì? Cậu 
là con của người nào? Tôi muốn biết cậu bằng 
cách nào? 

Khi ấy, vị thiên-nam MatthakundalT trả lời 
cho ông bả-la-môn bằng câu kệ ràng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Ông đã làm lễ hỏa- 
táng đứa con trai nào trong nghĩa địa. Hằng 
ngày đêm ông thường khóc than thương tiếc đứa 
con trai nào? Đứa con trai ấy chính là tôi đây. 

Tôi là đứa con trai ấy đã tạo đại-thiện-nghiệp 
lúc lâm chung, nên sau khi tôi chết, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiênnam Matthakundalr trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên. Nay tôi hiện xuóng chó 
này, để té độ ông là cha của tôi trong tién-kiép. 

Ông bà-la-môn hỏi vị thiên-nam Maftha- 
kundalr bằng câu kệ rằng: 

- Thưa vị thiên nam kính yêu! Khi con còn 
sống trong gia đình, cha không thấy con tạo 
phước-thiện bố-thí ít hoặc nhiều lần nào, cha 
cũng không thấy con giữ gìn bát-giới uposatha- 
sila lần nào. Thế mà sau khi con chết, đại-thiện- 
nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp sau hỏa-sinh 
làm vị thiên nam trên cõi trời Tam-thập-fam- 
thiên như thé này vậy con? 

Vị thiên-nam Matthakundalï trả lời bằng câu 
kệ rằng: 
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- Thưa ông bà-la-môn! Khi tôi lâm bệnh nặng 
trầm trọng, Ông ấm tôi ra năm ngoài mái hiên 
phía trước nhà. 

Sáng hôm ấy, Đức-Phật ngự vào kinh-thành 
Sāvatthī cùng với chư tỳ-khưu-Tăng đi khất 
thực. Đức-Phật dừng lại trước cổng nhà, tôi đã 
nhìn thấy kim thân của Đức-Phật, nên phát sinh 
đại-thiện tâm có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật, hướng tâm cung-kinh đánh lễ Đức-Phật, 
tôi đã tạo đại-thiện-nghiệp ấy lúc lâm chung. 
Sau khi tôi chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
Matthakundali trên cõi trời Tam-tháp-tam-thiên 
nhu thế này. 


Khi lắng nghe vị thiên nam Matthakundalr 
thuật lại đại-thiện-nghiệp tạo lúc lâm chung, làm 
cho toàn thân tâm của ông bà-la-môn phát sinh 
hỷ lạc chưa từng có bao giờ. Ông bả-la-môn thốt 
lên rằng: 

- Acchariyam vata! Abbhutam vata! 

Thật là lạ thường chưa từng có! 

Thật là phi thường chưa từng có! 

Quả-báu của tâm cung-kính dành lễ Đức- 
Phật mà có được như thé ấy. 

Chính tôi cũng có đại-thiện-tâm trong sạch 
nơi Đức-Phật. Con hết lòng thành kính xin quy y 
nương nhờ nơi Đức-Phát từ ngày hôm nay. 
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Matthakundali khuyên ông bà-la-môn 


Biết ông bảà-la-môn có đức-tin nơi Đức-Phật, 
nên vị thiên-nam MatthakundalT khuyên rằng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Ông nên có đại-thiện- 
tâm trong sạch nơi Đức-Phật, nơi Đức-Pháp, 
nơi Đức-Tăng; ông nên đem hết lòng thành kính 
xin quy-y Phật, đem hết lòng thành kính xin quy- 
y Pháp, đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

Ông nên thọ-trì ngũ-giới là tránh xa sự sát- 
sinh, tránh xa sự trộm-cấp, tranh xa sự tà-dâm, 
tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự uóng rượu và 
các chất say là nhân sinh sự dé duôi trong mọi 
thiện-pháp, rôi giữ gìn ngũ-giới cho được trong 
sach trọn vẹn. 

Ông bà-la-môn vô cùng hoan hỷ chấp nhận nói 
lên lời “sadhu! ” Khắng định băng câu kệ rằng: 


- Thưa vị thiên-nam kính yêu! Ngài là người 
mong sự lợi ích, sự an-lạc đến cho tôi. Ngài là 
ân sw khả kính của tôi. Tôi xin làm theo lời 
khuyên của Ngài. Tôi thành kính xin quy y Tam- 
bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức-Tăng- 
bảo răng: 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, 
con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, con 
đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. ” 

“Con xin thọ-trì ngũ-giới là tránh xa sự sát- 
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sinh, tránh xa sự trộm-cấp, trảnh xa sự tà-dâm, 
tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự uóng rượu và 
các chất say là nhân sinh sự dé duói trong mọi 
thiện-pháp. ” 

Nghe ông bả-la-môn đã quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới xong, vị thiên nam Mattha- 
kundalï khuyên ông bà-la-môn rằng: 

- Này ông bà-la-môn! Trong nhà ông có 
nhiều của cải, ông nên kính thính Đức-Phật 
cùng với chư tỳ-khưu-Tăng đến nhà để tạo 
phước-thiện bó-thí cúng dường đến Đức-Phật 
cùng với chư t-khưu-Tăng, rôi lắng nghe Đức- 
Phật thuyết-pháp, và hỏi những câu hỏi. 

Sau khi khuyên ông bà-la-môn xong, vị thiên- 
nam Matthakundalï bién khỏi nơi ấy, trở về cung 
trời Tam-thập-tam-thiên. 


Ông bà-la-môn làm lễ cúng-dường Đức-Phật 


Ông bà-la-môn từ nghĩa địa trở về nhà gọi bà 
vợ đến nói rằng: 

- Này phu nhân! Ta sẽ đi thính Đức-Phật 
Gotama ngự đến nhà cùng với chư tỳ-khưu- Tăng 
để tạo phước-thiện bó-thí cúng dường lên Đức- 
Phật Gotama cùng với chư t)-khưu-Tăng, rồi 
bạch hỏi câu hỏi. Phu nhân ở nhà chuẩn bị. 

Sau khi nói xong, ông bà-la-môn liền đi đến 
ngôi chùa Jetavana, hầu Đức-Phật, bạch rằng: 


Samsaravatta (Vòng Tử Sinh Luân-Hồi) 283 


- Kính bạch Đưức-Phát Gotama, con kính 
thính Ngài cùng với chư t)-khưu- Tăng thọ nhận 
vật thực tại nhà của con hôm nay. Bạch Ngài. 


Đức-Phật làm thinh nhận lời, ông bà-la-môn 
biết Đức-Phật đã nhận, nên ông bà-la-môn vội 
vàng xin phép trở về nhà. Ông truyền bảo mọi 
người trong nhà sửa soạn những thứ vật thực 
đầy đủ sẵn sàng. 


Đức-Phật Gotama ngự đến cùng với chư ty- 
khưu- Tăng vào nhà ông bà-la-môn, Đức-Phật 
ngự ngôi trên chỗ ngôi cao quý, còn chư ty- 
khưu-Tăng ngồi theo chỗ ngồi cao thấp của 
mình. Ông bả-la-môn kính dành lễ Đức-Phật 
cùng với chư tỳ-khưu-Tăng, rồi kính dâng vật 
thực cúng dường lên Đức-Phật cùng với chư ty- 
khưu-Tăng một cách cung-kính. 


Nghe tin ông bà-la-môn tà-kiến thỉnh Đức- 
Phật Gotama cùng với chư tỳ-khưu-Tăng đến 
nhà để cúng dường vật thực, nên có rất nhiều 
người trong thành tụ hội gồm có 2 nhóm: 

- Nhóm người có tà-kiến nghĩ rằng: “Hôm 
nay chúng ta sẽ thấy Sa-môn Gotama bị ông bà- 
la-môn làm khó bằng cách hỏi các câu hỏi. ” 

- Nhóm người có chánh-kiến nghĩ rằng: 
“Hôm nay chúng ta sẽ thấy Đức-Phật Gotama 
thuần phục ông bà-la-môn. ” 
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Sau khi Đức-Phật Gotama thọ thực xong, ông 
bà-la-môn đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi xin phép 
hỏi các câu hỏi rằng: 

- Kính bạch Đức-Phát Gotama, người nào 
không làm phước-thiện bồ-thí cúng dường lên 
Đức-Phật, không lắng nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật, không thọ trì bảt-giới uposathasila, 
đến lúc lâm chung chỉ có phát sinh đại-thiện- 
tâm trong sạch nơi Đức-Phật. Sau khi người ấy 
chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. Hạng người ấy có hay không? 
Bạch Ngài. 


Nghe ông bà-la-môn bạch hỏi như vậy, Đức- 
Phật hỏi lại ông răng: 

- Này ông bà-la-môn! Tại sao ngươi hỏi Nhu- 
Lai. Thát ra, người nào lúc lâm chung có đại- 
thigri- tâm trong sạch nơi Nhu-Lai, sau khi người 
áy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tải-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cối trời. 
Điều nay, vị thiên-nam MafthakundalrT mà tiên- 
kiếp là con trai của ngươi đã nói với ngươi rồi 
không phải sao? 

- Kính bạch Đưc-Phật Gotama, vị thiên-nam 
MatthakundalT nói với con khi nào? 


- Nay ông bà-la-môn! Sáng hôm nay, ngươi di 
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đến nghĩa địa khóc than, nhìn thấy đứa bé hình 
dáng giống nhw Matthakundalr hai bàn tay úp 
mặt khóc. Ngươi và đứa bé đã đàm thoại vấn 
đáp với nhau, đứa bé ấy nói cho ngươi biết răng: 
“- Thưa ông bà-la-môn! Ông đã làm lễ hoả- 
táng đứa con trai nào trong nghĩa địa. Hằng 
ngày đêm ông thường khóc than thương tiếc đứa 
con trai nào? Đứa con trai ấy chính là tôi đây. 
Tôi là đứa con trai ấy đã tạo đại-thiện-nghiệp 
lúc lâm chung, nên sau khi tôi chết, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hỏa-sinh 
làm vị thiênnam Malthakundalr trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên. Nay tôi hiện xuóng chó 
này, dé té độ ông là cha của tôi trong tiên-kiếp. ” 


- Kính bạch Đức-Phật Gotama, chuyện ấy 
đúng sụ-thật như vậy. Bạch Ngài. 

- Này ông bả-la-môn! Chúng-sinh nào có 
đại-thiện tâm trong sạch nơi Như-Lai, sau khi 
chúng-sinh ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới không chỉ có 
một người, mà còn có hàng trăm, hàng ngàn, có 
vô số chúng-sinh như vậy. 

Trong phần đông mọi người ấy, có số người 
phát sinh tâm hoải-nghi về câu chuyện vị thiên- 
nam Matthakundali, dé làm cho số người không 
còn hoài-nghi, nên Đức-Phật nguyện rằng: 
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“Vi thién-nam Matthakundali trang điểm đây 
đủ các đô trang sức cõi trời cùng với lâu đài 
nguy nga tráng lệ hiện xuống nơi đáy. ” 

Ngay tức thì, vị thiên-nam Matthakundalr từ 
lâu đài trên hư không bước xuông đên hâu Đức- 
Phật kính bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, con là Mattha- 
kundalr thành kính danh lê Đức-Thé-Tôn. Rôi 
đứng một nơi hợp lẽ. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền hỏi vị thiên-nam 
Matthakundalr băng câu kệ răng: 

- Này vị thiên nam Matthakundalr! Ngươi có 
thân hình xinh đẹp, có hào quang sáng ngời, có 
nhiễu oai lực. Nhu-Lai hỏi ngươi, khi ở cối 
người, ngươi đã tạo đại-thiện-nghiệp nào vậy? 


Nghe Đức-Phật truyền hỏi như vậy, vị thiên- 
nam MatthakundalT bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế Tôn, khi con ở cỗi 
người, con chỉ có phát sinh đại-thiệntâm có 
ẩức-tin trong sạch hướng tâm đánh lễ Đức-Thé- 
Tôn mà thói. Bạch Ngài. 

- Nay vị thiên-nam Mafthakundali! Như vậy, 
ngươi có được những qua-bdu cối trời là do nhờ 
đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch nơi Như-Lai 
có đúng vậy không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sự thật đúng vậy. 
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Mọi người nhìn thấy vị thiên-nam Mattha- 
kundalT phát sinh đại-thiện-tâm hoan hy tán 
dương ân-Đức-Phật răng: 

“Acchariya vata bho Buddhaguna, Adinna- 
pubbakabrahmanassa nama putto aññam kiñci 
puññam akatva satthari cittam pasadetva 
evarupam sampattim patilabhi. ” 

- Này chư quy vị! Chin án-đức của Đức-Phật 
thật là kỳ diệu! Con trai cua ông bả-la-môn 
Adinnapubbaka không tạo phước-thiện nào, chỉ 
có phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phát, mà có được quả-bảu an-lạc cối 
trời nhu thê ay! 

Tâm làm chủ trong mọi nghiệp 

Đức-Phật truyền dạy mọi người ấy rằng: 

“Đổi với mọi người tạo thiện-nghiệp và bắt- 
thiện nghiệp (ác-nghiệp), có tâm dân đâu, có 
tâm làm chủ, thật vậy, đại-thiện-nghiệp được tạo 
với đại-thiện-tâm trong sạch thì sẽ cho quả 
trong cối người hoặc trên cối trời dục-giới, ví 
như bóng theo hình. 

Tiếp theo Đức-Phật là Đấng Pháp-vương 
truyên dạy bài kệ răng: 

Manopubbangama dhamma, manosettha manomayā. 


Manasa ce pasannena, bhasati vã karoti va. 
Tato nam sukhamanveti, chãyãva anapayini. 
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Tát cá các pháp có thwc-uán dán dáu, có 
thức-uẩn làm chủ quyén, được thành-tựu do 
thức-uẩn. 

Nếu người nào nói hoặc làm với đại-thiện- 
tâm trong sạch, thì sự an-lạc theo người ấy như 
bóng theo hình như vậy. 


Giảng giải bài kệ 
- Manopubbangama: Mano+pubbangama: 


Mano: Tám có 89 hoặc 121 tâm chia ra 4 loại 

tâm như sau: 

- Dục-giới tâm có 34 tâm. 

- Sdc-giói tâm có 15 tâm. 

- Vô-săc-giới tâm có 12 tâm. 

- Siếu-tam-giới tâm có Š hoặc 40 tám. 

mano: tám trong chữ ghép này chỉ giới hạn có 

4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ mà thôi. 

Manopubbangamä: Có thức-uẩn dẫn đâu. 

- dhamma: Pháp đô là 3 danh-uẩn là thọ-uẩn, 

trởng-uán, hành-uán. 

- Manosefthã: Có thức-uẩn làm chủ quyển. 

- Manomaya: Được thành-tựu do thức-uẩn. 
Tâm (citta) có 89 hoặc 121 tâm gọi là thức-uẩn. 
Tâm-sở (cefasika) có 52 tâm, trong 52 tâm- 

SỞ, tho tâm-sở goi là thọ-uán, tưởng tâm-sở gọi 
là tưởng-uân, các tâm-sở con lại gọi là hành-uân. 
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Tâm-sở (cetasika) có 52 tâm có 4 trạng-thái: 

- Đồng sinh với tâm. 

- Đồng diệt với tâm. 

- Đồng đối-tượng với tâm. 

- Đồng nơi sinh với tâm. 

Trong. mỗi tâm nào phát sinh chắc chăn có số 
tâm-sở đồng sinh với tâm ây. 


Tâm ấy gọi là thức-uẫn, trong số tâm-sở 

đồng sinh với tâm ấy, thì tho tâm- -só gọi là fhọ- 

uán, tưởng tâm-sở gọi là tưởng-uẩn, sô tâm-sở 
còn lại gọi là hành-uẩn. 


Như vậy, trong mỗi tâm (citta) có 4 danh-uẩn, 
mà fhức-uân dàn đâu, thức-uân làm chủ quyên, 
được thành-tựu do £hức-uân. 


- Manasa ce pasannena, bhãsati va karoti vũ. 

Nếu người nào nói hoặc làm với đại-thiện- 
tâm trong sạch. 

* Nói với đại-thiện- tâm trong sạch nghĩa là 
khẩu nói với 4 vacisucarita: khẩu nói theo 4 
điễu thiện đó là: 

- Không nói-dối, mà chỉ nói thật. 

- Không nói lời chia rẽ, mà chỉ nói lời hòa họp. 

- Không nói lời thô tục, mà chỉ nói lời dịu ngỌt. 

- Không nói lời vô ích, mà chỉ nói lời hữu ích. 


* Làm với đại-thiện-tâm trong sạch nghĩa là 
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thân hành với 3 kãyasucarita: thân hành theo 3 
diéu thiện đó là: 
- Không sát sinh, mà chỉ hành phóng sinh. 
- Không trộm-cắp, mà chỉ hành bô-thi. 
- Không tà-dâm, mà chỉ hành giữ gìn hạnh 
phúc gia đình của mình và của người. 


* Nghĩ với đại-thiện-tâm trong sạch nghĩa là 
ý hành với 3 manosucarita: ý nghĩ theo 3 điều 
thiện đó là: 

- Không tham lam cua cải tài sản cua người 
khác, mà chỉ nghĩ tạo phước-thiện bó-thi. 

- Không thù hận người khác, mà chỉ có tâm từ 
đến mọi người, mọi chúng-sinh. 

- Không có tà-kiễn, mà chỉ có chánh-kiễn hiểu 
biết nghiệp là của riêng mình, tin nghiệp và quả 
của nghiệp. 

- Tato nam sukhamanveti, chayava anapayini. 

Thì sự an-lạc theo người ấy như bóng theo 
hình. 

* Người nảo có đại-thiện-tâm trong sạch, thân 
hành 3 đại-thiện-nghiệp (kãyasucarita) là: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 


* Khẩu nói 4 đại-thiện-nghiệp (vacTsucarita) là: 
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- Dai-thién-nghiép không nói-dői. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rë. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

* Ý nghĩ 3 đại-thiện-nghiệp (manosucarita) là: 

- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải 

tài sản của người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp có chánh-kién. 

Người ấy có 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, 
khẩu, ý như vậy, cho quả báu an-lạc theo người 
ấy trong kiếp hiện-tại. Sau khi người ấy chết, 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi người 
hoặc 6 coi trời dục-giới, hưởng mọi sự lợi ích, 
sự tiên hóa, sự an-lạc lâu đài cho đến khi hết 
tuổi thọ trong cõi thiện dục-giới ấy. 


Cho nên, sự an-lạc theo người ấy như bóng 
theo hình trong suôt môi kiêp tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bôn loải. 


Đức-Phật thuyết dạy xong bài kệ ấy, có 
4.000 chúng-sinh chứng ngộ chân-| tứ Thánh- 
để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- -quá và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân thấp cao tùy 
theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mát và 5 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
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niệm-pháp-chủ, dđịnh-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
của mỗi chúng-snh, còn vi thiên-nam 
Malthakundalr trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
và ông bả-lamôn Adinnapubbaka cũng trở 
thành bác Thánh Nhập-lưu. Cho nên, từ đó về 
sau, ông bả-la-môn Adinnapubbaka hoan hy tạo 
mọi phước-thiện nhất là phước-thiện bố-thí, 
không chỉ cúng-dường đến Đức-Phật và chư ty- 
khưu-Tăng, mà còn tạo phước-thiện bố-thí đến 
cho mọi người nghèo khô khác nữa. 

Tất cả mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ khi đã 
sinh ra làm chúng-sinh trong tam-giới gồm có 
31 cõi-giới, trong bốn loài chúng-sinh, đến khi 
hết tuổi thọ đều phải chết cả thảy, không ngoại 
trừ một ai cả. 

* Đối với các hạng phàm-nhân và cả 3 bậc 
Thánh-nhân là bậc Thánh Nháp-lưu, bậc Thánh 
Nhắt-lai, bậc Thánh Bár-lai đến khi hết tuổi thọ 
đều ti (chét). Sau khi chết, nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau thuộc về loại chúng-sinh nào, 
trong cõi-giới nào tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Đối với Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, chư 
Phật Độc-Giác, chư bậc Thánh A-ra-hán đến 
khi hết tuổi thọ đều tit (chét) gọi là ch diệt 
Niễt-bàn, không còn fái-sinh kiếp sau nữa, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hòi trong tam-giới. 


Samsaravatta (Vòng Tử Sinh Luân-Hồi) 293 


Tích Đức-vua Assaka 


Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa Jetavana, đề 
cập đến vị tỳ-khưu khổ tâm vì thương nhớ người 
vợ cũ, Đức-Phật truyền dạy ràng: 

- Này t)-khưu! Người vợ cũ ấy không chỉ làm 
cho con khó tâm trong kiếp hiện-tại này, mà tiên- 
kiếp của con cũng đã bị khó tâm vì tiên-kiếp 
người vợ cũ ấy. 


Đức-Phật thuyết dạy (ích Assakajataka ” 
được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Assaka ngự tại 
kinh-thành Pãtali trị vì đất nước Kasi, Đức-vua 
có Chánh-cung Hoàng-hậu UparT rất xinh đẹp 
tuyệt vời, nên được Đức-vua vô cùng súng ái. 


Chánh-cung Hoàng-hậu UparT băng hà (chết) 
khiến cho Đức-vua Assaka vô cùng khổ tâm sầu 
não, bởi vì quá thương tiếc Bà, Đức-vua đem thi 
thê của Bà ngâm trong hòm đặt dưới long sàng, 
nằm khóc than ké lễ, không ăn, Mẫu hậu, Thái- 
thượng-hoàng, hoàng gia, các quan, bà-la-môn, 

.. đến tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, xin đừng khó tâm sâu não 

nữa. Bệ-hạ, tát cả các pháp-hữu-vi là vô-thường. 


' Bộ Chú-giải Jãtaka, Dukanipäta, tích Assakajãtaka. 
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Dù các người thân ấy tâu thế nào cũng không 
làm cho Đức-vua Assaka tỉnh ngộ được. Đức- 
vua vân than vẫn như vậy đên ngày thứ 7. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ chứng đặc bát- 
thiền và ngũ-thông trú tại rừng núi Himavanta, 
nhập thiền rồi xả thiền xem xét chúng-sinh trong 
cối Nam-thiện-bộ-châu với íhiên-nhãn-thông 
thấy rõ, biết rõ Đức-vua Assaka khổ tâm than 
vãn như vậy, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nghĩ rằng: 

Ta là nơi nương nhờ của Đức-vua Assaka. 


Đức-Bồ-tát đạo- -sï dùng thần-thông bay trên 
hư không đáp xuống vườn thượng uyên của 
Đức-vua, ngôi trên tảng đá như pho tượng. Khi 
Ấy, cậu trẻ bà-la-môn trong kinh-thành đi du 
ngoạn vườn thượng uyên, nhìn thấy Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ, đến dành lễ Đức-Bồ-tát, rồi ngồi một nơi 
hợp lẽ. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ bèn truyền hỏi cậu trẻ 
bà-la-môn rằng: 

- Này cậu trẻ! Đức-vua là đẳng minh quân 
phải không? 


- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, Đức-vua là đẳng 
minh quân. Nhưng mà Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đức-vua giá băng (chét), Đức-vua đem thi 
thể của Bà ngâm trong hòm đặt dưới long sàng, 
năm khóc than ké lễ, không ăn đến hôm nay là 
ngày thứ 7. Kính xin Ngài có tâm đại bi cứu 
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giúp Đức-vua thoát khỏi nói khổ tâm sâu não 
này. Bạch Ngài. 

Nghe cậu trẻ bà-la-môn bạch như vậy, Đức- 
Bô-tát đạo-sĩ truyên bảo răng: 

- Này cậu trẻ! Bán đạo không quen biết Đức- 
vua Assaka. Nêu Đức-vua ngự dên đây hỏi bân 
đạo, thì bán đạo sẽ tâu với Đức-vua biết nơi sinh 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Upari, và khiên cho 
Bà hâu chuyện với Đức-vua nữa. 


Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nói như vậy, cậu trẻ 
bạch răng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, nếu như vậy thì con 
kính thinh Ngài đạo-sĩ ở tại nơi này, cho dên khi 
con thinh Đức-vua ngự đi dên gặp Ngài. 


Đức-Bô-tát đạo-sĩ hứa, cậu trẻ bà-la-môn đi 
đến diện kiến Đức-vua Assaka, tâu rõ những 
điều mà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ có thiên-nhãn-thông 
thấy rõ, biết rõ sự-thật như vậy, rồi tâu với Đức- 
vua rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ tiện dân xin kính thỉnh 
Bệ-hạ ngự đi đến gặp Ngài đạo-sĩ đề Bệ-hạ 
nghe và thấy rõ vê Chánh-cung Hoàng-hậu 
Upart. 

Nghe cậu trẻ bà-la-môn tâu như vậy, Đức-vua 
vô cùng hoan hy vì sẽ gặp lại kiếp sau của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Upart, nên Đức-vua lên 
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long xa ngự đi đến vườn thượng uyên, dành lễ 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, ròi 
truyền hỏi Ngài đạo-sĩ rằng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, nghe nói Ngài biết 
chỗ sinh của Chánh-cung Hoàng-hậu của Trâm 
có thật vậy không? 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu rằng: 
- Tâu Đại-vương, có thật vậy. Đại-vương. 


- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, Chánh-cung Hoàng- 
hậu của Trâm sinh ở chó nào vậy? 


- Táu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng-hậu 
say mê trong sac đẹp tuyệt vời của mình, y lại 
vào Đức-vua súng ái, quá dê đuôi không tạo mọi 
phước-thiện, nên sau khi Bà chết, ác-nghiệp cho 
quả tải-sinh kiếp sau làm con dòi trong đồng 
phán bo trong vườn thượng uyên này (imasmim 
yeva gomayapanakayoniyam nibbatta). 

Nghe Đức-Bô-tát đạo-sĩ tâu như vậy, Đức- 
vua liên truyên bảo răng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, Trâm không thể tin 
là sự-thát được! 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu và Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương, nếu nhu vậy thì bán đạo sẽ 


gọi con doi ấy đến, rồi nó nói tiếng người cho 
Đại-vương ro. 
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- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, tốt lắm! Xin Ngài 
goi Uparidevr dên đây nói cho Trâm nghe. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ sử dụng oai lực của mình, 
khiên cho hai con đòi đực và dòi cái bò ra từ 
đông phân bò đên châu Đức-vua Assaka. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu với Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương, Uparidevr đã từ giã Đức- 
vua rồi, nay kiếp hiện-tại là con doi cải phân bo 
theo sau con doi đực phân bỏ. Kính xin Đại- 
vương nhìn xem hai con doi áy. 

Đức-vua Assaka thưa với Ngài đạo-sĩ rằng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, Trâm không thể tin 
rang: Con dòi sinh trong động phân bò là 
UparidevI của Trám. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, bán đạo truyền bảo con doi 
ấy nói tiếng người. 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, xin Ngài cho nó nói 
tiếng người cho Trâm nghe. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền gọi con dòi cái ấy 
nói tiêng người do oai lực của Đức-Bô-tát răng: 

- Nay cô Upari! 

Tiền-kiếp của con dòi cái áy tên là Uparī, nói 
tiếng người bạch ràng: 
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- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, Ngài gọi con có việc 
gi. Bạch Ngài. 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ truyền hỏi rằng: 

- Tiên-kiếp vừa qua của cô là gì? 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, tién-kiép vừa qua 
của con là Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Assaka, tên là Upart. Bạch Ngài. 


- Kiếp hiện-tại này Đức-vua Assaka là người 
yêu của con hay con đòi đực phán bo là người 
yêu của con? 


- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, Đức-vua Assaka là 
chồng của con trong kiếp trước, trong thời quá- 
khứ ấy, con với Đức- -vua Assaka đi du ngoạn 
trong vườn thượng uyễn này. Nay kiếp hiện-tại 
của con trở thành kiếp khác rôi, nên Đức-vua 
Assaka chẳng phải là gì đối với con cả. Nay kiếp 
hiện-lại này, nêu con có thể giết chết Đức-vua 
Assaka, thì lấy máu trên có của Đức-vua, đem 
rửa chân của con doi đực là chóng yêu quỷ nhất 
của con mà thôi. 

Con dòi cái phân bò ấy đọc 2 câu kệ bằng 
tiếng người Tăng: 

Kinh bạch Ngài đạo-sĩ, kiếp trước con với 
người chóng yêu quỷ là Đức-vua Assaka đi du 
ngoạn nơi vườn thượng uyễn này. 
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Nay kiép hiện-tại, sự an-lạc và sự khó cũ kiếp 
trước bị sự an-lạc và sự khổ mới kiếp hiện-tại 
che lấp. Vì vậy, con doi duc phân bò là người 
chóng yêu quý hơn Duc-vua Assaka gấp trăm, 
gấp ngàn vạn lân. 


Đức-vua Assaka nghe rõ cuộc đàm thoại giữa 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ với con dòi cái phân bò, và 
hai câu kệ, nên phát sinh sân tâm ghét bỏ 
Chánh-cung Hoàng-hậu UparI. Tại nơi vườn 
thượng uyễn, Đức-vua Assaka truyền lệnh đem thi 
thể của bà Uparīdevī ra ngoài cung điện, rồi thiêu 
đốt ngay. 


Đức-vua Assaka đã tỉnh ngộ, thành kính dành 
lễ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, kính thỉnh Ngài cùng đi 
vào cung điện, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thuyết-pháp tế 
độ Đức-vua Assaka không còn sầu não nữa, 
khuyên dạy Đức-vua trị vì đất nước Kasi băng 
10 pháp của Đức-vua, để cho thần dân thiên hạ 
được an lành thịnh vượng. 


Sau khi thuyết-pháp tế độ Đức-vua Assaka 
xong, Đức-Bô-tát đạo-sĩ bay trở vê rừng núi 
Himavanta. 


Sau khi thuyết giảng tích Assakajãtaka xong, 
Đức-Phật thuyết về tứ Thánh-đề tế độ vị tp-khuu 
khó tâm vì thương nhớ người vợ cũ, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 
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Tích Assakajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại 


Trong tích Assakajãtaka này, Đức-Bô-tát đạo- 
sĩ là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama trong thời 
quá-khứ. Đến khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu-kiếp các nhân vật trong tích Assaka- 
jãtaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Chảnh-cung Hoàng-hậu Uparï, nay kiếp 
hiện-tại là vợ cü của vị tb-khưu khổ tâm. 

- Đức-vua Assaka, nay kiếp hiện-tại là vị t- 
khưu khó tâm vì thương nhớ vợ cũ. 

- Cậu trẻ bà-la-môn, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sariputia. 

- Đức-Bô-tát đạo-sĩ, nay kiếp hiện-tại là Đức- 
Phát Gotama. 


Chồng vợ với nhau kiếp hiện-tại và kiếp vị-lai 


Trong đời này, đôi chóng vợ biết tôn trọng lån 
nhau, có tâm đầu ý hợp với nhau, có pháp nhân 
nại vô sân, có tâm-từ biết giữ gìn hạnh phúc an- 
lạc trong kiếp hiện-tại, đôi chóng vợ hằng ngày 
sống chung với nhau thật là lý tưởng. 

Nếu mong muốn kiếp sau cũng sẽ trở thành 
đôi chồng vợ như kiếp hiện-tại này, thì cần phải 
thực-hành các pháp như thé nào? 


Nên tìm hiểu bài kinh Pathamasamajtvisutta ” 


' Añguttaranikãya, Catukanipäta, Pathamasamajïvïsutta. 
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Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại khu rừng 
Bhesakalä, nơi phóng sinh nai, xứ Susumaragira 
trong vùng Bhagga. Vào buổi sáng, Đức-Thế- 
Tôn mặc y mang bát ngự đi đến ngôi nhà gia chủ 
Nakulapita. Ông Nakulapita và bà Nakulamata 
thinh Đức-Thế-Tôn ngồi trên chỗ cao quý. Ông 
Nakulapitä và bà Nakulamätã đến dành lễ Đức- 
Thế-Tôn, rồi ngôi một nơi hợp lẽ. 


Khi ấy, ông Nakulapitä bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, từ khi con gặp bà 
Nakulamata con là cô gái trẻ cho dén nay, con 
một lòng chung tình với bà Nakulamata, không 
hé ngoại tình dù trong ý nghĩ. Hai con có chung 
y nguyện làm đôi chóng vợ cả kiếp hiện-tại lân 
trong kiếp vị-lai. Bạch Ngài. 

Bà Nakulamata cũng bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, từ khi con gặp Ông 
Nakulapita còn là cậu trai trẻ cho đến nay, con 
một lòng chung tình với ông Nakulapita, không 
hê ngoại tình dù trong ý nghi. Hai con có chung 
y nguyện làm đôi chóng vợ cả kiếp hiện-tại lân 
trong kiếp vị-lai. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- “Này Nakulapitã và Nakulamata! Nếu chóng 
với vợ có chung y nguyện làm đôi chóng vợ cả 
kiếp hiện-tại này lần kiếp vị-lai thật sự, thì đôi 
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chồng vợ đêu phải có 4 pháp là đông có đức-tin 
trong sạch giông nhau (samasaddha), động có 
giới trong sạch giống nhau (samasila), động có 
bő- thí gióng nhau (samacaga), đồng có tri-tuệ 
giống nhau (samapaffa), thì mới được làm dôi 
chóng vợ cả kiếp hiện-tại lần kiếp vị-lai. ” 


Tương tự như vậy, có đôi bạn thân thiết trong 
kiếp hiện-tại này, nếu muốn kiếp vị-lai cũng sẽ 
làm đôi bạn thân thiết thì cần phải có 4 pháp là 
đồng có đức-tin trong sạch giống nhau, đông có 
giới trong sạch giống nhau, đồng có bó-thí 
giống nhau, đông có trí-tuệ giống nhau. 


Đôi chồng vợ hẹn ước với nhau ràng: 
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“Kiếp sau đôi ta sẽ là đôi chông vợ với nhau. 


Nếu không có 4 pháp đồng giống nhau này, dù 
người chết trước, dù người chết sau, thậm chí 
chết chung cùng một lúc, thì cũng khó có thé 
gặp lại nhau được, bởi vì mỗi người có mỗi 
nghiệp khác nhau, cho quả tái-sinh kiếp sau 
khác nhau nên không gặp lại nhau được. Trong 
vòng tử sinh luân-hôi trải qua nhiều đời nhiều 
kiếp có khi hai người gặp lại nhau, sẽ như thế 
nào tuỳ theo nhân duyên. 
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Lễ An Táng 


Chư thiên-nam, thiên-nữ trên 6 tầng trời trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trên 16 tàng trời sắc- 
giới phạm-thiên đến khi hết tuổi thọ chết đều tan 
mát, không còn thi thể, bởi vì những hạng 
chúng-sinh này đều thuộc về hạng chúng-sinh 
hóa-sinh, có săc-uân vô cùng vi-té. 


Tất cả mọi người đến khi chết, đều còn lại thi 
thê, thi thê này được mọi người làm lê an táng. 


Lë an táng có nhiều cách tùy theo phong tục 
tập quán của mỗi nước, mỗi dân tộc, mỗi tôn 
giáo, mỗi bộ lạc khác nhau đã có từ ngàn xưa 
được lưu truyền cho đến nay. 


- Theo nước Ẩn-Độ thời xưa, theo truyền 
thống lễ an táng có nhiều cách như hỏa-fáng, 
thú-táng, điểu-táng, ... tùy theo mỗi địa vị. 

Đối với Đức-vua băng hà, thi thể của Đức- 
vua được triều đình, hoàng tộc làm /ễ hồa-táng. 
Các quan, các người trong hoàng tộc, giai cấp 
bà-la-môn, những người giàu có khá giả sau khi 
người nào chết, những người thân làm lễ hóa- 
táng thi thê của người ấy. 


Người nghèo nào sau khi chết, các người thân 
trong gia đình đem thi thê của người ây ra bỏ 
ngoài nghĩa địa, đề cho loài dạ-xoa, các loài thú, 
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các loài chim kên kên ăn thịt, gọi là £hứ-fáng, 
điêu-táng. 


Theo truyền thống của Phật-giáo, khi Đức- 
Phật đang còn hiện hữu trên thé gian, mỗi khi có 
bậc Thánh A-ra-hán nào tịch diệt Niết-bàn, Đức- 
Phật truyền dạy chư tỳ-khưu làm /ễ hồa-fáng thi 
thé của bậc Thánh A-ra-hán ấy xong, còn lại 
phần Xá-lợi (xương), làm ngôi tháp để tôn thờ 
Xá-lợi của bậc Thánh A-ra-hán ấy. 


Khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn tại 
Kusinara, dòng vua Malla đứng ra tổ chức làm 
lê hóa-táng kim thân của Đức-Phật xong tồi, 
còn lại phân Xá-lợi của Đức-Phật, dòng vua 
Malla thỉnh phần Xá-lợi đặt vào trong hộp bằng 
vàng đem tôn thờ trên tòa nhà lớn trong kinh- 
thành, có lính trông nom nghiêm ngặt. 


Các Đức-vua và Bà-la-môn tại 7 kinh-thành 
nghe tin Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn tại xứ 
Kusinara, và đã làm /ễ hỏa-táng xong, nên gởi 
sứ giả đến xứ Kusinärä, yết kiến dòng vua 
Malla, xin chia một phần Xá-lợi của Đức-Phật, 
thỉnh về tạo ngôi Bảo tháp tôn thờ Xá-lợi của 
Đức-Phật tại kinh-thành của mình. 


Sứ giả từ 7 kinh-thành đến yết kiến dòng vua 
Malla, xin chia một phân Xá-lợi của Đức-Phật. 


Khi ấy, vị Bả-la-môn Dona đứng ra phân chia 
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Xá-lợi của Đức-Phật Gotama làm 8 phần cho 7 
sứ giả từ kinh-thành và nước chủ nhà như sau: 


l- Sứ giả cua Đức-vua Ajatasattu từ kinh- 
thành Rājagaha, thỉnh phán Xá-lợi của Đức-Phật 
đem vê, xây dựng ngôi Bảo tháp tôn thờ Xá-lợi 
của Đức-Phát Gotama tại trung tâm kinh-thành 
Rajagaha. 

2- Sứ giả cua Đức-vua Mahanama dòng Vua 
Sakya từ kinh-thành Kapilavathu, thỉnh phân 
Xá-lợi của Đức-Phật đem về, xây dựng ngôi Bảo 
tháp tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phật Gotama tại 
trung tâm kinh-thành Kapilavatthu. 

3- Sứ giả cua Đức-vua Koliya từ kinh-thành 
Ramagama, thỉnh phần Xá-lợi đem về, xây dựng 
ngôi Bảo tháp tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phật 
Gotama tại trung tâm kinh-thành Ramagama. 

4- Sứ giả của Đức-vua Licchav từ kinh-thành 
Vesali, thỉnh phân Xá-lợi đem về, xây dựng ngồi 
Bao tháp tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phát Gotama 
tại trung tâm kinh-thành Vesali. 

5- Sứ giả của Đức-vua Thuliya từ kinh-thành 
Allakappa, thỉnh phán Xá-lợi đem về, xây dựng 
ngôi Bảo tháp tôn thờ Xá-lợi cua Đức-Phật 
Gotama tại trung tâm kinh-thành Allakappa. 

6- Sứ giả cua dòng Vua Malla từ kinh-thành 
Pava thứ nhất, thỉnh phán Xá-lợi đem vé, xây 
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dựng ngôi Bảo tháp tôn thờ Xá-lợi cua Đức- 
Phật Gotama tại trung tâm kinh-thành Pava. 

7- Sứ giả của Vi Bd-lamôn từ kinh-thành 
Vetthadipaka, thỉnh phán Xá-lợi đem vê xây 
dựng ngôi Bảo tháp tôn thờ Xá-lợi cua Đức- 
Phật Gotama tại trung tâm kinh-thành Vettha- 
dipaka. 


ổ- Dong Vua Malla trong kinh-thành Kusi- 
nara thứ nhì, xây dựng ngôi Bảo tháp tôn thờ 
Xá-lợi cua Đức-Phật Gotama tại trung tâm 
kinh-thành Kusinara. 


Nơi tôn thờ 4 Xá-lợi Răng nhọn của Đức-Phật 


1- Xảá-lợi Răng nhọn hàm trên bên phải được 
tôn thờ tại ngôi Bảo tháp Culamani trên cung 
trời Tam-tháp-tam-thiên. 

2- Xá-lợi Răng nhọn hàm trên bên trái được 
tôn thờ tại xứ Gandhara. 

3- Xá-lợi Răng nhọn hàm dưới bên trái được 
tôn thờ tại cõi Long-cung. 

4- Xá-lợi Răng nhọn hàm dưới bên phải được 
tôn thờ tại xứ Kalinga, về sau thỉnh đến tôn thờ 
tại đảo quốc Lankadipa (Nay là thành phố 
Kandy nước Sri Lanka). 


- Nước Tây-Tạng, theo phong tục tập quán, 
sau khi người nào chêt, các người thân đem thi 
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thé của người ấy đến nghĩa địa làm lễ điểu-táng, 
do một người có phận sự chặt thi thê ra từng 
phân nhỏ, rôi ném cho bây chim kên kên ăn thịt. 


- Các nước theo truyền thống Theraväda 
(Phật-giáo Nguyên-thủy) như nước Sri Lanka, 
nước Myanmar, nước Thái-lan, nước Lào, nước 
Cam-pu-chia,... sau khi người nào chết, các 
người thân trong gia đình làm /ễ hóa-táng thi 
thé của người thân ấy xong, phần cốt còn lại, 
phần đông người thân trong KH đình đem thả 
xuống bién hoặc con sông lớn, . 


- Nước Trung- -Quốc theo . tục tập quán 
từ vua, quan trong triều, cho đến các thân dân 
trong thiên hạ, sau khi người thân nào chết, các 
người trong gia đình làm lễ địa-táng thi thể của 
người thân ây, rồi đắp mồ căm bia đá ghi tên của 
người chết ấy. 


- Nước Việt-Nam theo phong tục tập quán 
xưa, từ vua, quan trong triều, cho đến các thần 
dân trong thiên hạ, sau khi người thân nảo chết, 
các người thân trong gia đình làm lễ địa-táng thì 
thể của người thân ấy, rồi xây mó må, căm bia 
đá ghi tên của người chết ấy, nhưng mà có só 
người thân gia đình lựa chọn cách làm lễ hóa- 
táng thi thê của người thân ấy xong, phần cốt 
còn lại, các người trong gia đình đem thả xuống 
biển hoặc con sông lớn. 
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Tìm hiệu về người chêt 


Nếu người thân nào chết thì những người 
trong gia quyén mát phán nào cua người thân 
ấy, còn lại phần nào của người thân ấy? 


Nếu người thân nào chết thì những người 
trong gia quyến chỉ mất phán thân của người 
thân ay mà thôi, còn lại nguyên vẹn phân tâm 
của người thân ấy không hé mất mát một máy 
may nào cả. 


Sự sống của mỗi người trong đời, thân và 
tâm luôn luôn nương nhờ lẫn nhau, đến khi nào 
tám không thể nương nhờ nơi thân ấy nữa, khi 
áy tâm rời khỏi thân cü gọi là người chết, liền 
ngay khi ấy nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
không có khoảng cách thời gian chờ đợi, tám 
nương nhờ nơi thán mới khác. 

Đó là định luật tự nhiên t và sinh đối với 
chúng-sinh phàm-nhân trong 11 cõi dục-giới và 
15 tầng trời săc-giới phạm-thiên. 


* Phần thân ảo là tú-đại (đất, nước, lửa, giỏ) 
đến khi tám không thê nương nhờ nơi thân ây 
được nữa, nên gọi là thi thể, những người trong 
gia quyến làm /Ê an táng theo phong tục tập 
quán như làm /é hóa- -tang, lễ điểu- -táng, lễ thú- 
táng, lễ địa-táng thi thê của người thân ấy. 
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* Phâẩn tâm của người thân ây có phận sự tích 
lũy tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp 
từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp quá-khứ cho đến 
kiếp hiện-tại, cho nên, những tình cảm, tình 
thương yêu đối với những người trong gia quyên 
và đối với mọi người khác đêu được lưu trữ ở 
trong tám của người thân ấy một cách nguyên 
vẹn không hề mát mát một mày may nào. 


Ví dụ: * Người thiện nào biết hó-then tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, biết giữ gìn các điều-giới của 
mình trong sạch trọn vẹn, tạo mọi phước-thiện 
như bố-thí, giữ-giới, ... 

Sau khi người thiện áy chết, nếu dai-thién- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau đấu 
thai trở lại làm người, khi đứa bé sinh ra đời lớn 
lên được 3-4 tuổi, thì đứa bé ấy có khả năng nhớ 
lại tiền- kiếp của nó, nhớ những người thân trong 
gia đình kiếp trước của nó, bởi vì kiếp hiện-tại 
ây với kiếp quá-khứ có khoảng cách thời gian 
không lâu. 

Hoặc sau khi người thiện áy chết, nếu dai- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 
cõi trời dục-giới. VỊ thiên-nam hoặc vi thiên-nữ 
åy chắc chắn nhớ rõ đại-thiện-nghiệp nào đã tạo 
trong tiền-kiếp của mình khi sinh làm người, cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc vi 
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thiên-nữ như thế này, nhớ rõ những người thân 
trong gia đình, bởi vì kiếp, hiện-tại vi thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ ấy với kiếp quá-khứ làm người 
có khoảng cách thời gian rất gân. 


Những người thân trong gia đình làm l hỏa- 
táng hoặc địa-táng thi thể của người thân, thì 
người hoặc vị thiên nam, thiên-nữ cũng không 
quan tâm đến mồ mả tiền-kiếp của mình. 


Ví dụ: * Người nào không biết hó-then tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới 
nảo tạo ác-nghiệp ấy. 

Sau khi người ấy chết, néu ác-nghiệp có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, súc-sinh), chịu quả khổ trong 
cõi ác-giới ấy. 

Những người thân trong gia đình làm lễ địa- 
táng thi thé của người thân á ây, rồi xây mò må, 
căm bia đá ghi tên của người chét ấy. 


Dù mò må của chúng-sinh ấy có xảy ra sự có 
như thế nào thì cũng hoàn toàn không có ảnh 
hưởng nào cả đến những người thân trong gia 
đình bởi vì loài chúng-sinh áy không hè biết đến 
mà må tiền-kiếp của mình. 

Ví dụ: * Người nào trong kiếp hiện-tại hằng 
ngày thích trang điểm thân thể, nếu có cơ hội tạo 
phước-thiện bố-thí thì cũng tạo phước-thiện ấy, 
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nhưng không có đức-tin trong sạch nơi phước- 
thiện íy, nên thuôc vè đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Sau khi người ấy chết, néu đgi-thiện-nghiệp 
bậc thấp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì 
hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ bậc 
thấp thuộc về bhummaffhadevaia trên mặt đất 
gân gũi với những người thân quyền. 


Hoặc nếu ác-nghiệp của người áy có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm loài 
ngạ-qwÿj. Cũng như vậy, đôi với nguoi nào vốn 
có tham tâm quý trọng thân thể, đến lúc lâm 
chung, có tham-tâm luyến tiếc thân thể, sau khi 
người ấy chết, nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ, sóng gần gũi với 
gia đình bà con thân quyến, trông chờ bả con 
thân quyến tạo phước-thiện bố-thí, ... rồi hồi 
hướng đến người thân đã quá vãng, hoặc hóa- 
sinh làm vi thiên-nam, vi thiên-nữ bậc thấp trên 
mặt đất, gần gũi với bà con thân quyến. 

* Những người thân trong gia đình làm lễ địa- 
táng thi thê của người thân á ây, rồi xây mộ, căm 
bia đá ghi tên của người chết ấy. 

Trong tiền-kiếp của hạng thiên-nam hoặc thiên 
nữ hoặc loài ngạ-quỷ ây vón có tính coi trọng về 
thân thé, nën kiép hién-tai này hay quan tám dén 
mó mả tiền-kiếp của minh. 


Nêu có người nào đên xúc phạm ngôi mộ, 
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hoặc nếu có rễ cây nảo chui vào mộ đụng thi thê 
phần bụng, thì hạng phi-nhân ấy khiến cho 
người trong gia đình mặc chứng bệnh đau bụng, 
mà uông thuốc loại nào chữa trị cũng không bớt 
được; hoặc nếu có rễ cây chui vào mộ đụng thi 
thé trên phàn đầu, thì khiến cho người trong gia 
đình mắc chứng bệnh đau đầu, mà uống thuốc 
loại nào chữa tri cũng không bớt được. 

Ban đêm, phi nhân ấy hiện về báo mộng cho 
người trong gia đình hoặc nhập vào người nào 
nói rõ về rễ cây chui vào mộ đụng phải thi thé 
phân bụng hoặc trên phần đầu. 

Khi người trong gia đình đến ngôi mộ ấy, đào 
chặt rễ cây lôi ra, từ đó số người trong gia đình 
không còn mắc chứng bệnh đau bụng hoặc đau 
đầu nữa. 

(Những chuyện nhân gian như thế này thường 
truyền khâu với nhau.) 


Nếu như vậy, thì /ë dia-táng không chỉ làm 
liên luy đên người thân đã chêt, mà còn liên luy đên 
những người thân trong gia đình còn sông nữa. 


Đức-Phật dạy thân thể ví như một chiếc xe, 
còn tám ví như người lái xe. Chiếc xe chạy tới 
trước, hoặc lùi lại sau, quẹo phải, quẹo trái, chở 
hàng hóa là do người lái xe điều khiển. Cũng 
như vậy, thân này di tới trước, hoặc lùi lại sau, 
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quay bên phải, quay bên trái, làm công việc gi, 
suy nghĩ điều gì là đều do tám điều khiến. 


- Trường hợp khi chiếc xe cũ bị hư không sử 
dụng được nữa, nên người lái xe cần phải tìm 
mua chiếc xe mới khác tốt hơn. Người lái xe vốn 
có tám quy trọng chiếc xe cũ ấy, bởi vì nhờ chiếc 
xe cũ ấy, nên công việc làm ăn được giảu có như 
ngày nay. Cho nên, dù người lái xe đã có chiếc 
xe mới rôi, nhưng vẫn cất giữ cần thận chiếc xe 
cü ấy ở một nơi. Nếu có người nào nghịch ngợm 
đến đập phá chiếc xe cũ ấy, thì người lái xe ây 
phát sinh sân-tâm không hài lòng người ấy. 

Cũng như vậy, đối với người nào vốn có tham 
tâm quý trọng thân thể, đến lúc lâm chung, có 
tham-tâm luyến tiếc thân thể, sau khi người ấy 
chết, ác nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm loài nga-quy sống gần gũi với gia đình 
bà con thân quyền. 

Người thân trong gia đình làm /é địa-táng thi 
thể của người thân ấy, rồi đắp mộ, căm tám bia 
khắc tên của người thân ấy, thì hàng phi nhân ấy 
biết rõ nên thường đến giữ gìn ngôi mộ của mình. 

Nếu có người nào đến xúc phạm ngôi mộ, 
hoặc nếu có rễ cây nào chui vào mộ đụng thi thé 
phần bụng, thì hạng phi-nhân ấy khiến cho người 
trong gia đình mắc chứng bệnh đau bụng, mà 
uống thuốc loại nào chữa trị cũng không bớt được. 
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Ban đêm, phi nhân ấy về báo mộng cho người 
trong gia đình hoặc nhập vào người nào nói rõ về 
rễ cây chui vào mộ đụng phải thi thê phần bụng. 

Khi người trong gia đình đến ngôi mộ ấy, đào 
chặt rễ cây lôi ra, từ đó số người trong gia đình 
không còn mắc chứng bệnh đau bụng nữa. 

(Những chuyện nhân gian như thế này thường 
truyền khâu với nhau.) 

Nếu như vậy, thì /ë đia-táng không chỉ làm 
liên luy đến người thân đã chết, mà còn liên luy 
đến những người thân trong gia đình còn sông nữa. 


- Trường hợp khi chiếc xe cũ bị hư không sử 
dụng được nữa, nên người lái xe cần phải tìm 
mua chiếc xe mới khác tốt hơn. Người lái xe 
đem bán chiếc xe cü ấy cho chỗ mua đồ phế liệu, 
người ta tháo rời ra từng bộ phận nhỏ, đề bán 
từng bộ phận đến những người tiêu dùng cần dé 
thay thế trong chiếc xe của họ. Như vậy, chiếc 
xe cũ ấy không còn nữa. 

Cũng như vậy, đối với người nào sau khi đã 
chết, nếu ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm loài nga-quy sống gần gũi với gia 
đình bà con thân quyền. Những người thân trong 
gia đình làm lễ hỏa-táng thi thể của người thân 
ây xong, phần cốt còn lại, phần đông người thân 
trong gia đình đem thả xuống biên hoặc con 
sông lớn, ... 
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Nếu như vậy, thi 1 hóa-táng không làm liên 
luy đến người thân đã chết và những người thân 
trong gia đình còn sống. 

Lễ hỏa-táng theo truyền thống của Phật-giáo 

Khi Bác Thánh A-ra-hán nào tịch diệt Niết- 
bàn, Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu làm /ễ 
hóa-táng thi thể của bậc Thánh A-ra-hán ấy, còn 
lại phần Xá-lợi, Đức-Phật truyền dạy làm ngôi 
Bảo tháp để tôn thờ phần Xá-lợi của bậc Thánh 
A-ra-hán ấy, để cho mọi người đến lễ bái cúng 
dường Xá-lợi của bậc Thánh A-ra-hán để được 
sự lợi ích, sự tién hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Đến khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 
tại xú Kusinara, dòng Vua Malla đứng ra tổ chức 
làm lễ hồa-táng kim thân của Đức-Phật, còn lại 
phần Xá-lợi của Đức-Phật được phân chia ra 
làm 8 phần cho sứ giả của 8 Đức-vua thỉnh về, 
rồi xây dựng ngôi Bảo tháp tại trung tâm kinh- 
thành tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phật Gotama, đề 
các hàng thanh-văn đệ-tử đến lễ bái cúng dường 
đề được sự lợi ích, sự tién hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Khi vị tỳ-khưu nào tịch, các vị tỳ-khưu khác 
đều làm ZÊ hóa-táng thi thê của vị tỳ-khưu ấy. 

Đối với người tại gia trong các nước Phật- 
giáo Nguyên-thủy (Theravada), sau khi người 
thân chết, người thân trong gia đình làm phước 
bố-thí đến chư tỳ-khưu-Tăng để hồi hướng đến 


316 VÒNG TỬ SINH LUÂN-HÔI 


người thân đã quá vãng sau đó đem thi thê của 
người thân làm lễ hỏa-táng, rồi đem phần cốt 
còn lại đem bỏ xuống sông, biển, . 

Cho nên, lÊ hoả-fáng thi thé của người chết 
đó là theo truyền thống của Phật-giáo Nguyên- 
thủy Theravada từ thời xưa cho đến nay. 

* Đối với người con hiểu thảo biết ơn và biết đền 
đáp công ơn mẹ cha, khi mẹ cha còn sống, nguoi con 
hiểu thảo biết lo phụng dưỡng mẹ cha như sau: 

- Về phần thân, người con cung phụng đầy 
đủ những nhu cầu cần thiết, dë cho mẹ cha trong 
cuộc sống hằng ngày có thán được an-lạc. 

- Về phán tâm, người con biết hỗ trợ cho mẹ 
cha là người có dày đủ 5 pháp như sau: 

- Nếu mẹ cha là người không có đức-tin nơi 
Tam-bảo, thì người con hiểu thảo có gắng hết sức 
mình hỗ trợ cho mẹ cha là người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảdo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
hướng dẫn mẹ cha quy y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới. 

- Nếu mẹ cha là người không có giới, thì 
người con hiểu thảo có găng hết sức mình hỗ trợ 
cho mẹ cha là người biết giữ gìn ngũ-giới trong 
sạch trọn vẹn, thọ trì báf-giới uposathasila trong 
những ngày giới hằng tháng. 

- Nếu mẹ cha là người không hiểu biết giáo- 
pháp căn bản của Đức-Phật, thì người con hiểu 
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thảo có gắng hết sức mình hỗ trợ cho mẹ cha là 
người có sự hiểu biết giáo-pháp căn bản của 
Đúc-Phật để có chánh-kiến. 

- Nếu mẹ cha là người không hoan hy trong 
phước-thiện bồ-thí, thì người con hiếu thảo có 
gắng hết sức mình hỗ trợ cho mẹ cha là người 
biết hoan hý trong phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, cứu trợ những 
người nghèo khổ. 

- Nếu mẹ cha là người không có trí-tuệ hiểu 
biết về Phật-giáo, thì người con hiếu thảo có 
gắng hết sức mình hỗ trợ cho mẹ cha là người 
có trí-tuệ hiểu biết về Phật-giáo, có chánh-kiễn 
về nghiệp là của riêng mình, hằng ngày đêm 
thường thực-hành niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Mẹ cha có đầy đủ 5 pháp này thì trong đời 
sóng hằng ngày của mẹ cha có tâm được an-lạc. 

Đó là người con hiếu thảo biết ơn và biết đền 
đáp công ơn mẹ cha một cách xứng đáng. 

Khi mẹ cha bệnh hoạn ốm đau, người con cần 
phải đi tìm thầy giỏi chữa trị cho mẹ cha khỏi 
bệnh, nếu mẹ cha lâm bệnh thân trầm trọng 
không thể chữa trị khỏi được, thì người con nhắc 
nhở mẹ cha niêm ân-Đức-Phát, thỉnh chư ty- 
khưu-Tăng đến hướng dẫn mẹ cha thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ trì ngữ-giới, thỉnh chư tỳ-khưu 
tụng kinh, kính thỉnh Ngài Trưởng-lão thuyết 
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pháp tế độ mẹ cha, để cho mẹ cha phát sinh dai- 
thiện-tâm trong sạch, dù có khổ thân nhưng mà 
tâm vẫn được tỉnh táo lúc lâm chung. 

Sau khi mẹ cha chết, đgi-thiện-nghiệp có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục- 
giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trong cõi 
thiện dục-giới ấy. 

Như vậy gọi là người con hiếu thảo biết ơn và 
biết đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của 
mẹ cha một cách xứng đáng. 

Còn phần thi thể của mẹ cha, những người 
trong gia quyến nên làm lễ hỏa-fáng theo truyền 
thống của Phật-giáo, rồi đem cốt đi thả xuông 
biển hoặc con sông lớn, ... Đó là phận sự cuôi 
cùng của người con hiếu thảo đối với mẹ cha. 

Làm lễ hỏa-táng phán thân (thi thể) của mẹ 
cha là phận sự cuối cùng đối với những người 
con, từ kiếp này về sau thân của mẹ cha với 
thân của những người con vĩnh viễn không bao 
giờ gặp nhau được nữa, bởi vì thân của kiếp vi- 
lai không liên quan với thân kiếp quá-khứ, thân 
tứ-đại chết rồi là tan rã, nhưng mà tám của mẹ 
cha với tâm của những người con trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, có cơ hội 
gặp lại nhau, có khả năng nhận biết nhau được 
qua cách đối xử với nhau, bởi vì trong tám ây có 
lưu trữ tinh máu-t, tình phụ tử trong tién-kiép. 
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Sự-thật, thân kiếp hiện-tại với thân kiếp quá- 
khứ hoàn toàn không có mối quan hệ nào, nhưng 
mà frong tâm kiếp hiện-tại chắc chắn còn lưu trữ 
tình mẫu-tử, tình phụ tử trong tiên-kiếp. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, néu khi 2 người có cơ hội gặp lại nhau, thì 
tình cảm giữa 2 người được biểu lộ ra bằng thân, 
bằng khâu rất thân thiết với nhau. 

Thật vậy, trong vòng tử sinh luân- hồi trong ba 
giới bốn loài trải qua vô số kiếp, có khi gặp lại 
nhau, đó là điều bình thường. 


Đức-Phật dạy rằng: 


- “Nay chư t)-khưu! Trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bón loài từ vô thủy không sao 
biết được, người mà chưa từng là mẹ của ta, 
chưa từng là cha, chưa từng là anh, chưa từng 
là chị, chưa từng là con trai, chưa từng là con 
gái của ta, v.v ... không sao có được. 

Điều ấy tại sao? Bởi vì trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài của mỗi chúng- 
sinh từ vô thủy rải qua vô số kiếp cho đến kiếp 
hiện-tại này không sao biết được... ” 2 


Í Samyuttanikaya, Nidanavagga, Matusutta, Pitusutta, .... Tim 
hiêu thêm trong bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo, quyên VI, VI, VIII: 
Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 
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Tìm hiểu trong bộ sách Jatakatthakatha, Đức- 
Phật thuyết thuật lại những tích Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama gồm có 547 tích. 
Những nhân vật trong mỗi tích chuyện đã xảy ra 
trong kiếp quá-khứ xa xưa trải qua vô số kiếp tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, liên quan 
đến kiếp hiện-tại của mỗi nhân vật. 


Cho nên, người con hiếu thảo biết ơn và biết 
đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ 
cha, nên biết trân trọng tinh mẫu-dử, tình phụ tử 
thiêng liêng ở trong tâm bằng cách mỗi khi tạo 
phước-thiện nào dù ít dù nhiều, người con cũng 
nên hồi-hướng, cúng dường đến mẹ cha trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp quá-khứ. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, nếu hậu-kiếp của 2 chúng-sinh có cơ hội 
gặp lại nhau, bất luận dưới hình thức nào tâm 
của chúng-sinh này với tâm của chúng-sinh kia 
biểu lộ tình cảm đặc biệt băng thân, bằng khâu 
với nhau giữa 2 chúng-sinh ấy, mà người khác 
không thé biết được, bởi vì tâm của 2 chúng-sinh 
ấy liên quan với nhau trong tiền-kiếp quá-khứ. 


(Xong phần nội dung quyển Vòng tử sinh 
luân-hôI) 


Đoạn-Kết 

Sở di môi chúng-sinh còn phải tử sinh luân- 
hôi trong ba giới bốn loài, sinh rôi tử, tử rồi lại 
sinh cứ tiếp tục như vậy là vì có vô-minh 
(avijã) bao trùm phủ kín chân-lý tứ Thánh-để, 
nên khiến tạo mọi ác-nghiệp, mọi tam-giới thiện- 
nghiệp (avjJapaccaya sankhara sambhavarmfi); là 
vì có tham-ái (tanha) là nhân sinh khó dắt dẫn 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau (ponobbhavikä), 
hoàn toàn tuy thuộc vào nghiệp và quả của 
nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni 
kamnabandhu kamưnappafisarano, yam kammam 
karissami kalyanam va papakam va tassa dãyädo 
bhavissami ””. 

“Ta có nghiệp là cua riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là thân quyền của ta, nghiệp là nơi 
nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào thiện- 
nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là người thừa 
hưởng quả an-lạc của thiện- nghiệp áy hoặc chịu 
quả khó của ác-nghiệp ấy. 


Như vậy, kiếp hiện-tại của chúng-sinh nào là 


' Ang. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbafthãnasutta. 
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quả của các nghiệp mà tiên-kiếp của chúng-sinh 
ấy đã tạo trong vô số kiếp quá-khứ. 


Và kiếp vị-lai của chúng-sinh nào sẽ là quả 
của các nghiệp mà kiếp hiện- đại và vô số tiên- 
kiếp quá-khứ của chúng-sinh ấy đã tạo. 

Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mỗi người 
nói riêng đều có quyên chủ động tự mình lựa 
chọn tạo thiện-nghiệp nào hoặc ác-nghiệp nào, 
khi đã tạo nghiệp nào rôi thì thiện-nghiệp ấy 
hoặc ác-nghiệp ấy chỉ thuộc về của riêng mình 
mà thôi, không liên quan đến người khác. 

- Nếu khi đại-thiện-nghiệp nào của mình có 
cơ hội cho quả an-lạc thì không chỉ có riêng 
mình hoàn toàn bị động hưởng quả-bảu an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp ấy như người thừa hưởng 
quả của nghiệp ấy, mà còn những người gần gũi 
liên quan với mình cũng được hưởng quả an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp ấy nữa. 

- Nếu khi ác-nghiệp nào của mình có cơ hội 
cho quả khó thì không chỉ có riêng mình hoàn 
toàn bị động chịu quả khó của ác-nghiệp ấy như 
người thừa hưởng quả của nghiệp ấy, mà còn 
những người gân gũi liên quan với mình cũng 
phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy nữa. 

Khỗ tử sinh luân-hồi 

- Vô-minh đó là si-tâm-sở đông sinh với 12 
bát-thiện-tâm (ác-tâm). 
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- Tham-ái đó là tham-tâm-sở động sinh với 8 
tham-tâm. 


Tham-ái (tanhã) là nhân sinh khổ dắt dẫn 
nghiệp cho quả tái-sinh kiép sau. 

Nghiệp đó là tác-ÿ tâm-sở có 2 loại: 

1- Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở động sinh 
với 11 bát-thién- ram (ác-tâm) (trừ si-tâm đồng 
sinh với phóng-tâm”) cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 4 coi ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, nga-quy, 
súc-sinh). 

2- Thiên-nghiêp có 4 loại: 

2.1- Dục-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm- 
sở động sinh với 8 đại-thiện tâm cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cối thiện dục-giới là cối 
người hoặc 6 cõi trời dục-giới. 

2.2- Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-y tâm- 
sở đồng sinh với 5 bậc thiên săc-giới thiện-tâm 
cho quả tái-sinh kiêp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 16 tâng trời săc-giới phạm-thiên. 

2.3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ÿ tâm- 
sở đồng sinh với 4 bậc thiên vô-sac-giới thiện-tâm 
cho quả tái-sinh kiép sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 4 táng trời vô-săc-giới phạm-thiên. 


! Si-tâm đồng sinh với phóng-tâm có năng lực yếu không thê cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 
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Chúng-sinh nào còn là hạng phàm-nhán sinh 
trong cõi-giới nào đến khi hết tuổi thọ trong cói- 
giới ấy đêu phải chuyển kiếp (chét) rôi nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tuy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

Giải thoát khó tử sinh luân-hồi 

2.4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ÿý 
tâm-sở đồng sinh với 4 siêu-tam-giới thiện-tâm 
đó là 4 Thánh-đạo-tâm không cho quả tải-sinh 
kiếp sau, trái lại có khả năng làm giảm kiếp tái- 
sinh kiếp sau theo mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 

* Bậc thiện-trí phàm-nhân thuộc vé hạng 
người tam-nhân có đây dú 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật đã được tích lũy từ vô số kiếp quá-khứ. 

Kiếp hiện-tại là hành-giả có giới-hạnh trong 
sạch thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dán đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-hưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được 5 bắt-thiện-tâm đó là 4 tham- 
tâm hợp với tà-kiến và 1 si-tâm hợp với hoài- 
nghỉ không còn dự sót, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu đã diệt tận được vó-minh trong 5 bát- 
thiện-tâm và tham-ái trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến không còn du sót. 

Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc chắn 
không còn tải-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, 
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chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả tải-sinh kiếp 
sau trong 7 cối thiện dục-giới (cõi người và 6 
cõi trời dục-giới) nhiễu nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, chắc chắn bậc Thánh Nhập- 
luu sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rôi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dán đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Ti hánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến loại thô, 2 sân- 
tâm loại thô và 1 si-tâm hop với phóng-tâm loại 
thô, trở thành bậc Thánh Nhất-lai đã diệt tận 
được vô-minh trong 4 tham-tâm không hop với 
tà-kiến loại thô, trong 2 sân-tâm loại thô, trong 
si-tâm hợp với phóng-tâm loại thô và diệt tận 
được tham-ái trong 4 tham-tâm không họp với 
tà-kiến loại thô. 

Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối thiện 
dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp 
ấy chắc chắn bậc Thánh Nhất-lai sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhắt-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-]ý 
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tứ Thánh- để, chứng đắc Bát-lai T. hánh-đạo, Bát- 
lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 2 sân- 
tám loại vi-té không còn duw sót, diệt tân được 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến loại vi-té cối 
dục-giới, và 1 si-tâm hợp với phóng-tám loại vi- 
té trong cõi dục-giỏi, trở thành bậc Thánh Bát- 
lai, đã diệt tận được vó-minh trong 2 sán-tâm loại 
vi-té không còn dw sót, trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến loại vi-té cõi dục-giới, trong si- 
tâm hợp với phóng-tâm loại vi-té cõi dục-giới và 
diệt tận được tham-ái trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kién loại vi-té cõi dục-giới. 

Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh trở lại cõi dục-giới, chỉ có 
săc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiển sắc- 
giới quả-tâm. Bậc Thánh Bắt-lai sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niễt-bàn tại 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát khó tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bắtlai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-đề, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến và 1 si-tâm hợp 
với phóng-tâm không còn du sót, trở thành bậc 
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Thánh A-ra-hán đã diệt tận được vó-minh 
trong 5 bát-thién-tám còn lại đó là 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến, 1 si-tâm hợp với phóng- 
tâm và điệt tận được tham-di trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến không còn dự sót. 

Bậc Thánh A-ra-hún trong kiếp hiện-tại đến 
khi hết tuổi thọ động thời tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Phát-Lịch 2562/2019 

Rừng Núi Viên-Không, 

xã Tóc-Tiên, huyện Tân- Thành, 
tỉnh Bà-Rịa Vũng- Tàu. 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhamưmarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Patthanä 


Imina puññakammena, 
sukhī bhavama sabbadä. 
Ciram titthatu saddhammo, 
loke satta sumangala. 


Vietnamratthika hi sabbe, 
Jana pappontu sasane. 
Vuddhim virulhivepullam, 
patthayami nirantaram. 


Lời nguyện cầu 
Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 
Cho chúng con thường được an-lạc. 
Cầu mong chẳnh-pháp được trường tôn, 
Tát cả chúng-sinh được hạnh phúc. 
Dân tộc Việt Nam được phát triển, 
Tiên hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bán sư câu nguyện với tâm thành, 
Hang mong được thành tựu nhw nguyên. 


Ciram titthatu saddhammo lokasmim 

Ciram titthatu saddhammo Vietnamrafthasmim. 

Nguyện câu chánh-pháp được trường tôn trên 
thể gian. 

Nguyện câu chảnh-pháp được trường tôn trên 
Tổ-quốc Việt Nam thân yêu. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Bộ Abhidhammmatthasangaha cua Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Toàn bộ Mahabuddhavamsa cua Ngài Đại- 
Trưởnglão  Vicittasarabhivamsa  (Visitha- 
tipitakadhara, Mahatipifakakovida, Dhamma- 
bhandāgārika). 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika. 

- Toàn Bộ Sách Ledi của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Ledi Sayadaw, v.v... 
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Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Ty-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhia Bhikkhu) 
(A ggamahãpandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyền được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyền X. Quyền I: Tam-Bảo làm nền 
tảng cho quyên H: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. ... cho 
đến quyền IX: Pháp-Hành Thiển-Định lâm? nên 
táng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nën- -Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bó sung, đã chuyên sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu câu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳy-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giá có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cân click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn néu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyến sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cân đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 


Đã xuát bản: 


— TIM HIẾU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ (Tái bản lần thứ nhất) 
—_ 8 SỰ TÍCH PHẬT LỰC 
- Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 
- GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 
— TÌM HIẾU PHƯỚC-BÓ-THÍ (Tái bản lần thứ nhất) 
—_ Hạnh Phúc An Lành: HIỂU NGHĨA 
— Hạnh Phúc An Lành: NHẪN NẠI 
— Hanh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 
— Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 
— PHÁP MÔN NIM ÂN-ĐỨC-PHẬT (Tái bản lần thứ nhất) 
— __ Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐÓE-TƯỢNG TÚ OAI-NGHI 
- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHÔ 
- Ý NGHĨA ĐÊM RAM THÁNG TƯ 
— BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 
- LẺ DÂNG Y KATHINA 
— ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ÐAI-BÒ-ÐÈ 
— NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 
— Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẢM NANG QUY Y TAM-BẢO 
—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT BÁC 
THƯỢNG 
— Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ-TUỆ SIÊU-VIỆT 
— Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyên I: TAM-BÁO (Tái bản lần thứ ba) 
- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyến II: QUY Y TAM-BẢO 
(Tái bản lần thứ nhì) 
— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền III: PHÁP-HÀNH-GIỚI 
(Tái bản lần thứ ba) 


Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền IV: NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyến V: PHƯỚC-THIỆN I 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền VI: PHÁP-HẠNH BA-LA- MẬT 1 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyến VII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 2 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyến VIII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 3 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền IX: PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền X: PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 
(Tái bản lần thứ nhất) 
VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 
(Tái bản lần thứ nhất) 


NGŨ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI. 
(Tái bản lần thứ nhất) 
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Vòng luân-hồi có 12 chỉ pháp từ vô-minh đến lão, 
tử, liên kêt với nhau theo. định luật nhân-quả liên- 
hoàn không có chi-pháp bát đâu, cũng không có chi- 


pháp cuôi cùng. 


Vòng 


tam-luân 


Xem trang 201 
Vòng tam-luân luân chuyền từ kiếp này sang kiếp 
khác không đứt đoạn từ vô thủy đên vô chung đôi 
với chúng-sinh còn phiên-não. 
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